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NGỮ VĂN 8 

Đế ôn luyện, vươn lén học khá và học giỏi Ngữ văn 


NHÀ XI ẤT BẢN ĐẠI HỌC QIỈỐC GIA HÀ NỘI 





Cac em hoe sinh quý men, 

('non sách này gôm eo 45 ho íỉê: 555 càu hòi trác nghiêm và 45 bài Tập 
làm vãn tự luân. Moi bo de gom eo 2 phàn: 

- t)é trác nghiêm. 

- Đé tự litan. 

('ác kiên thức vé Ngữ pháp, Tạp làm vãn va Văn học dược quy tụ và phân 
anh trong từng bo de, trong CÍI 45 bo dê. 

t)ê trác nghiệm nhám kiếm tra va danh giá khách quan sự nhớ biết , nhân 
biet moi so dơn vị kiên thức Ngừ ván của học sinh dã dược học tập , tích luỹ , so 
sánh và hẹ thong trong quá trinh học tap thuộc phạm vi chương trình cụ thế; ừ 
dây tà Chương trình Ngữ vãn s Trung học Co sở. 

f)é tự luân là mót hoác hai dé vàn nhấm kiếm tra kiến thức Vàn họCy Ngữ 
pháp , Tạp làm vàny dỏng thòi dánh giá các ki nàng viết văn cua học sinh như 
phân tích déy lạp dàn y\ dung từ , dat cáuy dưng đoany cách mở bài và két bàiy ki 
nũng phan tích , câm thuy bình luân mót tác phấm văn chưong ịngấn), một trích 
đoany hoác giòi thíchy chứng minhy bình luận mọt vàn dé chính trịy vàn hoáy xã 
hòi rất gan gũi và thiết yếu doi vói tam hồn và cuộc song cùa thẻ hệ tre. 

Nêu dé trác nghiệm clìi kietn tra sư nhó biet , nhạn biết (cái gi? của ai? 
dứng hay sai? V.V...) thì dó tự luận lại nhầm kiêm tra dánh giá nảng lực phàn 
tích , cám thụ vân chưong , kĩ năng dùng từy dặt cáu , dựng doạn, bo cục, nghệ 
thuật diến dạt (hay, mạch lựCy biểu cdniy hàm súc...) kiến thức vân họCy kiếm tra 
vé chừ viêty vé cách trinh bày... cùa thí sinh. Mòt dẻ tự luận thường dặt ra một sô 

cáu hỏi: như thê nào? tại sao? phái làm gì?... Ớ dây klìòng còn là chuyện đánh 
dấu dúngy sai mà phái viết thành ván bán. Ván hay chừ tót là cái thước , cái cán 
dè nhận ra giá trị dích thực của một bái văn tự luận. 

Sự kết hợp dé trắc nghiệm và dé tự luận trong một bộ dé thi Ngừ ván có 
thế kiếm tra toàn diện kiến thức Ngữ ván (Ngừ phápy Tập làm vân , Ván hoCy 
kiến thức cuộc sống của thí sinh), 

Vị thè, học sinh phái học và hànhy ôn và luyện Ngừ vởn một cách toàn 
diẹn t he thòng và cụ thế thì mói có thể dạt dược điếm cao trong bài kiểm tra, bài 
thi. 

Cuốn sách này dùng de tư dọc và tư học. Hì vong nó sẽ giúp các em học 
sinh lớp s Trung học Cơ sô on luyện kiến thức Ngừ văn trong quá trình học tập 
và thi cử. 

Chúc các em nổ lực vươn lén học giói. 

Hà Nôi, / tháng 6 nàm 2006 
Thay mật nhóm Vàn học Thuận Hoa 

Tạ Thanh Sim 


3 



ĐE 1 


* l ói di học. 

* Cáp do khai quát c ua nghĩa lù ngữ. 

* l ính thong nhai vê c hu dt* c ua van ban. 


f . ('ho hìèt, trong .? tác pliam san day cua Thanh Tinh, "Toi di học" dược in trong tác 
ìhdnt nao? 

A. (Jnc mc" (Tập truyện ngan. 1941) 

B. "Ngụm ngai tìm Ị ram " (Tập truyện ngăn, 1943) 
c. "Những giọt nước hiên" (lạp truyện ngăn, 1936). 

ĩ. "Toi di học" cùa Thanh Tịnh dươc viet theo the loại nao? 

A. Tiếu thuyết B. Hoi kí 

c. BÚI kí I). Truyện ngắn 

?. Nhơn vạt chinh dươc nói den trong truyen ngan "Toi di hoe la nhan vặt nào? 

A. Bà mẹ B. Nhàn vật tói” 

c. ()ug doc 1). Thay giáo trê 

ị. t heo em, nhan vạt chinh trong truyện ngan "Toi di học' dược miêu tá và kẻ ờ phương 
Jiẹn Itào la chú yèu? Háy chọn V dung. 

A. (Tí chi, hành dộng li. Ngon ngữ 

('. Tâm trạng I). Ngoại hình 

5. I)ie'i hiên tam trạng của nhan vạt "toi trong hudi tựu trương dược tác già kè theo 
trinh iự thời gian - khàng gian: moi huoi sáng sớm mùa thu, klti tren dường làng di tới 
trường* khi dửng giữa sân trường . khi vào ngôi trong lớp học. 

A. Đúng B. Sai 

6. Chít tho trong sáng , nhẹ nhàng, rung dọng va tham thìa cua truyện “Tòi di học" dược 

the hùn (qua phương thức hieu dat nao là chú yeu? ( hon dap an dáng. 

A. Tự sự B. Biêu cám 

c. Iliuyốt minh D. Miêu tá 

7. Chợt ý dáng nào sau dây nói vị chù dê truyện “Tói di học". 

\+ Truyện "Tôi (li học" diều lả những cám xúc lo âu, sợ sột của các em bé 
trong buổi tựu trường dầu tiên cúa cỉời mình. 

B. Truyện "Tòi di liọc " nói lèn tình thương và sự quan tâm cùa gia dinh và 
nhà trường dối với việc học hành của tuổi thơ. 

c, Truyện ' Tòi di học " the hiện cám giác, cảm xúc bâng khuâng, trong sáng, 
sâu sãc náy nở trong lòng tuổi thơ trong buổi tựu trường đáu tiên. 

I) % Truyện "Tỏi di học' chi rỏ dược cắp sách tiến trường di học là niểm vui 
hạnh phúc to dẹp nhất của tuổi thơ. 
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s. Phương thức biếu dạt nào dược thẻ hiện qua càu vàn sau day? 

Hằng nànt tứ váo buổi tlììi, lú ngoài dường rụng nhiều vù trên khỏtng 
những (him máy hòng hạc, làng tỏi lại nao nứt những ki niệm num man t lia f hii 
tưu trường". 

À. Tự sự. B. Miẽu lả. 

c. Biêu câm. D. Miêu tả và biểu cảm. 

9. Trong cáu vãn có mày từ láy, là những từ láy nào? 

A. Cỏ một lừ láy: "hàng hạt ". 

B. Cố hai từ láy: "hùng hạc'\ "nao nứt ". 

c. Có ba từ láy: "hàng hạt ", "nao nứt ", "mơn man". 

!). Không có từ láy nào cả. 

10. Đọc thấm cáu vàn: "Tôi quên thê nào dược nhừng cảm giác trong sáng ấy ntdy I 
trong lòng tòi như mấy cành hoa tươi mim cười giữa bầu trời quang dáng”. Em hàịy cấ 
biết tác dung của biện pháp tu từ so sánh và nhàn hoá được sử dụng trong câu vàn?* 

A. Làm cho câu vãn có hình ánh đẹp. 

B. Vừa làm cho câu vãn có hình đẹp, gợi cám vừa làm nổi bật ý: những cải 
giác trong sáng nảy nờ trong lòng tuổi thơ buổi tựu trường đáu tìêin m 
mãi là những kỉ niệm đẹp, vô cùng sâu sắc đối với nhân vẠt 'tôi" cũn 
nhu đối với nhiều người là khòng bao giờ có thể guên, lúc nào cũng cải 
thấy mới mé. 

c. Dù đâ khôn lớn nhưng không bao giờ quên những kỉ niệm dẹp buổi tụ 
trường. 

I). Buổi tựu trường đầu tiên là kỉ niệm vô cùng sâu sác và đẹp đẽ. 

//. Nhĩtỉìg cáti văn sau đày thế hiên ý nghĩa , tàm trạng gi của nhản vật tỏi? 

"Cảnh vật chung quanh tồi đều thay dổi, vì chính lòng tôi dang (ồ sự tha 
dổi lớn: hâm nay tôi đi học. 

Tôi không tội qua sông thd diều như thằng Quý và không di ra đổìg nõ dù 
như thằng S(m nữa. 

Trong chiếc áo vai dù đen dùi, tỏi cdm thấy mình trang trọng và lừng dắt 
Dọc dường thấy máy cậu nhỏ trạc hằng tuổi tôi áo quẩn tươnt tất . nhí nh(*ìlì gọi têi 
nhau hay trao sách vở cho nhau xem mù tôi thèm..." 

Chọn dáp án đúng. 

A. Ý nghĩa ngây thơ, hổn nhiên. 

B. Cảm thấy mình đã bước đẩu khôn lớn, chững chạc trong buổi tin trường. 
€. Khát vọng được học tạp. 

if Ca3ýA,B,C. 

12. Nhẩm dọc đoạn vàn sau: 

M Cũng như tôi. mấy cậu học trò mới hơ ngã dưng nép hên người thân, ch 
* dám nhìn một nửa hay dám di từng hước nhẹ. Họ như con chim con dítny bén hờ t( 
nhìn quãng trời rộng muốn hay, nhưng còn ngập ngừttg e sợ Họ thèm Viiig. Vế) ướt 
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ì thâm dược như những người ỉnn trò rít, hict lớp. hirt ihov dc khỏi pluii rụt rè 
ong ( (inh lự". 

( 'ho hiet, tác giá dã dùng him pháp tu tư gì trong doatì ran tren? 

\. Diộp ngừ. B. Nhân hoa. 

('. So sánh. ỉ). So sánh và dicp ngữ. 

I. f)ap an nao trúng nhat vé tác dung cua hien pháp tu tu dươc Thanh Tịnh sứ dung 
ung di Kin ván trẽn day? 

A. Diồn tá tàm trạng so sệt. rụt IV, ngập ngừng e sợ cua nhan vật "tỏi" và các 
hạn học trò mới khi dứng giữa sàn trường buổi tựu trường. 

B. The hiện niềm ao ưoc thâm mudn được như những học trò cũ, biết lớp, 
biết thay đế khói phái rụt rò trong cánh lạ. 

c. Nói lòn ước mo' lớn klìón. dược học hành gioi giang dc vươn tới những . 

chân trời xa xổi, bao la. 

I). Tốt cá các ý A, B, c. 

í. Cỏ phai những dòng in dam trong (toan vãn sau lam noi hat tam trạng hồi hộp của 
hàn vớt "tói" khi đứng xếp hàng nghe ong dóc dọc ten tưng người? 

ỏng ddc trường Mì Li cho gọi mây cậu học trò mới (ten dứng trước lớp ha. 
rường lùng nhô nên khàng có phòng ricng l ùa ong ddc. Trong lúc ông ta dọc tên 
hig người, tôi cảm tháy như quá tim tói ngừng dạp. Tỏi quên cả mẹ tói đứng scu 
ìi. Nghe gọi (lén ten, tôi tự nhiên giát mình và lúng túng". 

A. Đúng B. Không đúng. 

5. Cái từ in dậm trong hai càu văn sau day la loại từ gi? 

"Cức em phái gắng học dê thảy mẹ (lược vui lòng vù dể thủy dạy cúc em 
ược sung sướng". 

A. Danh từ. B. Động từ. c. Tính từ. D. Trạng từ. 

6. ĩiaỉ câu vân sau dã thếhiẹn những dức tính gi cùa õng dốc và tháy giáo trẻ? 

"ỏng dốc tươi cười nhan nại chở chúng tôi... Một thay giúo tre tuổi, gương 
lặt tucri cười, dang dón clning toi trước cửa lớp". 

A. Rất vui vè. 

B. Rất hién hậu. 

c. Hết lòng sán sóc và thương yẽu học sinh. 

IX Có cả A, B,c. 

7. "Rán tay" trong hai cơu ván sau tà hình ành dược xây dung báng biện pháp tu từ 
ào? 

Tôi cùm thấy sau lưng tỏi cỏ một bàn tay diu dàng dãy tôi tới trước... Một 
àn tcy quen nhẹ vuòỉ mủi tóc tỏi ". 

9 ểĩ 

A* Bicu tượng. B. So sánh. c. Hoán dụ. D. An dụ. 

s. HHh ánh “bàn tay" trong hai càu ván trèn nhầm dien tả ỳ gì? 

A• Sự sản sóc của mẹ hiền. 

B. Sự au vếm của mẹ hiền. 


7 



c. Tinh thương con bao la cứa mẹ hiển. 

I). r am lòng mẹ hiển hao la san sóc, án yếm, chớ che. nàng đồ vàthưong y 
đòi với con thơ. 

ĩ 9. Dttựn vàn sau day miêu là tám trọng gi cùa nhan vạt "toi khi ngoi tromg lớp? 

"Một mùi hương lạ .xôễtg lên trong lớp. Trông hình gi treo ỉ/rên tường. I 
( ùng thày lạ vò hay hay. Tói nhìn hùn ghè chồ tòi ngoi rút can thậm rồi tự nhi 
lạm nhận là vật riêng i tia mình. Tòi nhìn người hạn ti hon ngòi hèn ít ÔI, một ngu 
hạn tòi chưa hè (/nen hiẽt, nhưng lòng tôi vần không câm thây sự \a h.t (hút nào .. 
quyến luyến tự nhiên VÌI hất ngờ quá (len tôi cùng không dám tin có thiủt'. 

Hãy chọn ý đung trong các ý sau: 

A. Cam giác lạ, hãng khuâng. 

B. Câm thấy gân bó với lớp học. 
c. Tinh bạn náy lìơ trong lòng. 

I). Xúc động bâng khuâng, cám tháy gán bó và yòu thương trưòm* l(Vp và bi 
học tuổi nhỏ. 

20. Nèu định nghía vè * từ ngừ có nghĩa rộng", mót học sinh dà viết: 

"Một từ ngữ dược coi là có nghĩa rộng khi phạm vi cùa từ ngiữ đ/t hao hà 
phạm vi nghĩa ị ủa một sỏ từ ngữ khúc' 

A. Đúng B. Sai. 

21. Trong ha vi dụ vé từ ngũ có nghía rụng (in dậm) được nêu ra ơ sau (tỉa), theo em , 
dung hay sai. 

- Cây ân quá. cây cam, cây xoài, cây dừa, cay hổng xiêm, cây nnậì,... 

- Vù khi. gươm, giáo, cung tên, súng trường, dại bác, tên lửa,... 

- iMơng thực: thóc gạo, ngô, khoai, sán, cao lương,... 

- Dụng cụ học tạp: thước kê, bút chì, bút máy, é-ke, tẩy,... 

- Súc rật: trâu, bò, chó, mèo, gà, lợn,.,, 

A. Đúng II. Sai. 

22. Khi nào thì một từ ngừ được coi tà có nghĩa hẹp? 

A. Khi phạm vi nghĩa cứa từ ngữ dó chi được bao hàm trong p>hụn vi nghi 
cua một từ ngừ khác. 

B. Khi từ ngữ dó đổng nghĩa với một số từ ngừ khác. 

c. Khi nghĩa cúa từ ngừ dó trái nghĩa với một số từ ngư khác. 

D. Khi phạm vi nghía cua từ ngừ đỏ bao hàm phạm vi nghía ccúi một sò t! 

.ngữ khác. 

22. Trong các cách sáp xep các nhõm từ ngừ sau day . cách sắp xếp nao khám/ dủttị? 

A. Nhìriìg người thán yẽt! trong gia dinh: ông. bà, cha, mẹ, anh, chịu C 11 (nột tlìịi 

B. Nông cụ: cày, bùa, cuốc, mai, gàu,.:. 

c. Dụng cụ thợ mộc: cưa, bào, cuòc, xẻng, cái bay,... 

I). (ỉia cấm: vịt, gà, ngan, ngồng,... * 
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2 4. (hu de cua ran ban la gi? - Hay chan V dung. 

\. (ỉm de là \ an dc I liiiiỉi. \ .111 do ( hu \c\\ 111.1 \ .111 h.m 
B. ( 'hu 4 lc chính I.I tí.II \ uia \ .111 h.in. 

( ’. Chu lic lù co! tm \ CI 1 111,1 ỉ. II phàm lư MI 
I). Chu dc chính 1,1 11 hon dc cua van han. 

2 5. Mitati lun cha dê cua van ban . ỉa can can cu van nhung ycu la lìào? 

A. ('an cứ \ ào nhan de. 

B. Can cứ vào col Iriivcn \a nhãn vat. 
c. (an cứ vào ngon ngũ vãn han. 

V 4 

I). Cân cứ vào lal ca các VCII lõ, nhan lo cua vàn han. cua lác pham. 

26. Tinh thong nha! cua chu de the hiẹn o cho nao? 

A. Không co vén lo nào ỉhừa hoác ỉhicu. 

B. Câu trúc, bó cục, chai chè. 

c. l ãi ca các \CU lo cua \an han dcu huoug \c mol dicm cỉuy nhái cua vãn han. 

mi K. * J 

I). Ca A, B, (' dà nói. 

27. Chu dé cua hai "Hung co que loi la gi? Hay chon V dung. 

A. Cây co rất có ích. 

B. Rừng cọ rát dẹp. 

c. Người sóng Thao rất yêu rừng co. 

í- 4 J V. * 

I). Rừng cọ rất dẹp. Người sóng Thao di dâu cùng nhớ rừng cọ, nhớ tha thiết 
quê hương yéu dâu cua mình. 

2H. ( hu dé hài thơ "Qua Đèo Xgang" cua lià iluyen Thanh Quan là gì? Em hãy chọn 
dớp án dung. 

A. Ta cánh Đèo Ngang lúc xe là. 

B. Nòi buòn cô đơn cua người lữ khách. 

c. Nồi nhó nhà, nhớ quẽ cua khách li hutmg. 

I). Bài thơ lá cánh Đèo Ngang lúc ngày tàn, qua dó tlìê hiện nồi buôn cô dơn* 
nồi buồn nhó nhà, nhớ que cua khách li hương. 

29. Hãy phàn tích và neu cùm nghi vẽ truyện "Toi di học" cùa Thanh Tịnh. 

Bài làm 

Tôi (li học” là một truyện ngàn mang màu sắc hoài niệm cùa Thanh Tịnh 
in trong lập "Què mọ", xuái bán nam 1941. Tác giá kể lại những ki niệm êm 
dem, sáu sác của tuổi thơ, trong buổi lưu trường dấu tiên trong dời, khi ông 
dược me dan di dưa vào học lớp 5, lớp dầu cấp tiếu học cùa trường Pháp - Việt 
trước năm 1945. 

Mớ dáu truyện là hai câu vãn dươc tao thành 2 đoan vãn rát gợi cảm. Câu ỉ 
nói sắc thu với lá rung, với mày "hùng hiU "gợi nhớ những ký niệm "num mơn”. 
nhè nhẹ làng lâng cua buổi lưu trường. Cáu vãn thứ 2, tác giã dùng một hình 
ánh so sánh - nhan hoa do lìinỉì lượng cam giác trong sáng náy I 1 Ờ trong lòng 
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“nhií may cành hoa tươi ntim cười giữa hầu trời quang dũng". Giọng van nhiẹ 
nhàng, giàu cam xúc. Những thế hệ học trò ngày xưa đã học thuộc lòng 2 câm 
vãn này: 

7 làng nàm cứ vào cuối thu, lá ngoài dường rụng nhiều và trẽn khống c ó 
những dám mây hàng hạc, lỏng tôi lợi náo nức những ki niệm mơn man cua hitidị 
tựu trường. 

l ói quèn thê nào dược những Cỉim giát trong sáng ủy nảy nà trong lòng Mi 
như mây t ành hoa tươi mím cười giữa hầu trời quang dàng”. 

Buổi tựu trường xa xưa áy thạt đáng nhớ, dó IÌ 1 "một buổi mai dẩy sươttìg 
thu và gió lạnh”, cậu con trai bé bỏng dược mẹ U âu yếm nắm tay dan di". Com 
dường di đến trường là con dường làng “í/ừ/ vù hi 7 >” vốn u dà quen di lợi lấm lần ” 
nhưng tự nhiên chú bó "thấy lạ”. Cảnh vẠt quê nhà hình như “dền thay dổi” bói 
lẽ “vì chinh tòng tỏi dã có sự thay dối lân: hôm nay tòi di học”. Chú bé 7, 8 tuổi 
cám thấy mình dà lớn, không còn chơi bời lêu lổng “lội qua sông thd diều như 
thằng Quỷ và không di ra dồng nỏ dùa như thằng Sơn nữa”. 

Buổi tựu trường xa xưa ây thật đáng nhớ. Chú bé cảm thấy mình "trang 
trọng và dửng dấn” khi dược mặc chiếc áo vải dù đen dài, khi trong tay cầm 2 
quyển vờ mới. Chú rất "thèm” cảnh máy cậu nhỏ bằng trạc tuổi mình "áo quần 
tươm tất nhi nhdnli” gọi tủn nhau, trao sách vở cho nhau xcm, có nhiều cậu vừa 
ôm sách vớ vừa cám cá bút thước nữa. Mẹ chú dà cầm bút thước hộ chú. Chú 
non nớt Iigủy tho nghi: "( hắc chi người thạo mới t ầm nổi hút thước”. Ý nghĩ ííy 
thoáng qua tâm trí chú bc “như làn mây lướt ngang trên ngọn núi”. Lấn thứ hai, 
Thanh Tịnh lại sáng tạo nên một so sánh lí thú thc hiện ý nghĩ hổn nhiên ngíìy 
thơ cùa clní bé trên dường tựu trưòrng. 

Phần thứ hai cua truyện nhác lại những cảm xúc, ý nghĩ vé ngòi trường, vé 
quang cảnh ngày tựu trường và những xúc dộng của chú bé. 

Trường làng MI Lí dà dược chú bé ghé lại một lán chi cách ngày tựu trường 
máy hóm, khi chú di bẩy chim quyên với thang Minh. Đối với chú, dó là một 
nơi xa lạ: các lớp có cửa kính, có bán dổ treo trên tường. Nhà trường “cao ráo ” 
và "sạch sè '... Nhưng buổi tựu trường hôm nay, chú lại tháy khác. Trường Mĩ 
Lí “vừa xinlì .xắn vừa oai nghiêm như củi dinh làng Hoừ Ấp”. Vì thế chú bé “dâm 
ra lo sơ vàn vơ". Đó là tâm trạng hồn nhiên, ngây thơ của tuổi thơ trong buổi 
tựu trường khi dứng trước ngôi trường xa lạ mới mê. Trường Mĩ Lí như một 
ngày hội: "dầy dặc cà ngườr\ người nào công áo quán "sạt lỉ sé*\ gương mật 
cùng "vui tươi sáng sủa ". 

Thanh Tịnh dã ghi lại l ất sống, lất châu thực, cảm dỏng những rung dộng, 
những biên thái tâm lí của những cậu học trò mới. IIọ "hờ ngữ dửng nép hèn 
người thán", "chi dám nhìn một nửa hay dám di từng hước nhẹ". Đây là một so 
sánh lất hay nói lên tâm lí dáng yéu ấy: "Họ như con chim con dứng hên hờ tổ, 
nhìn iỊudng trời rộng muốn hay. nhưng còn ngập ngừng e sợ". 
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liếng trông trường, liêng tròng trường ng.iv khai giảng, tiếng trống ngày 
tựu trường ớ dâu và bàt cứ thoi nào cùng gay chân động, hổi hộp kì lạ. .Hồi 
trống buổi tựu trường cua trường Mì ỉ.í (là ‘7 lun vang dội rù lòng" chú bé. Khi 
học sinh xcp hàng vào lớp. chu cám thây mình ‘7 hơ vơ". Và tát cả học trò mới 
deu hìit dấu "vung vè lung tung". Tướng như "không di" mà bị "liéo dìu" tới 
trước, c o chân rổi duỗi chan "cứ dênh dàng mủi". Toàn thán thì ‘7 un run theo 
tdìịp hước rộn rủng trong lái lớp". Và khi óng đổc gọi ten, khi ỏng dốc nói..., 
các em học trò mới vào học lớp Năm "dù lung tung ràng lúng túng lum". Nhiều 
em "ỏtn mật khóc", nhiều em “ thút thít". Riêng chú be thì có "hùn tay dịu (lủng 
dây tới trước" nhưng vần "dúi dần vào lòng tnẹ nức nà khói ". Có bao giờ chú 
quên được cái bàn tay yêu thương cua mẹ nhẹ vuốt len mái tóc mình. Tuy vậy, 
chú bé khi xếp hàng vào lớp Năm, được thay giáo tré tuổi tươi cười dứng đón 
trước cửa lớp, nhưng chú vãn cam thay lé loi: "Trong thời th(f ấu tôi ( hưu Idn 
nào thây Ui ntẹ tòi nhu lãn này". 

Phần thứ ba cùa truyện noi lén câm xúc, ý nghi cùa chú bé khi ngồi trong 
lớp. Chú cám thây một mìn hương lạ xông lên trong lớp. Chú nhìn các vật treo 
trcn tường dcu "thây lạ vò hay hay" Nhìn bàn ghế rồi nhìn bạn, tuy "chưa he 
(Ịỉten hièt" mà cam thây "quyến luyến tự nhiên..". Một con chim liệng đến, 
dứng bén bờ cửa sổ hót rồi bay di, chú bé dưa mắt "thèm thuồng"..., chú nhớ lại 
ki niệm cu di bẩy chim bén bờ sông Viêm. Chú lại trờ vé thực tại, khi nghe 
tiếng phân của thầy gạch manh trên bàng đen. Chú vòng tay lên bàn. Chú lấm 
nham (lánh ván. Bài viết tập "Tòi di họr" là bài hoe dầu tiên trong buổi tựu 
trường thời thơ âu cùa chú. Ki niệm ấy như một dáu son trong t«1m hổn vổ cùng 
tươi sáng. 

"Tỏi di họr" là một trang hổi ức của Thanh Tịnh. Nhân vẠt "Tỏi" dược thế 
hicn rất sống, rất dáng yêu. Được mẹ liién dát tay đưa đến trường trong ngày tựu 
trường, nhưng chú vẫn cám tháy hổi hộp, lo sợ, lé loi trước cảnh trường mới, 
tháy giáo mới, hạn học mới... Chú và hạn bè tuổi thơ dang ngỡ ngàng trước một 
chân trời mới, rất đẹp và mênh mông hao la. 

"Tòi di họr" là trang vãn đấy chát thơ. Chát thơ của kí niệm thời thư đu 
ngày tựu trlíờng. Chất thơ ớ giọng văn nhẹ nhàng truyổn cảm. Chất thơ ờ sự lang 
dọng và khơi gợi tâm hổn kí ức thời cắp sách trong mồi chúng ta. "Tòi di học " 
là một tiếng lòng man mác, bâng khiiiìng cúa một thòi dế nhớ, một thời dể yéu. 

30. Tâm trang hồi hộp , cảm giác bỡ ngớ cùa nhàn vật "tỏr trong 
buổi tựu trường qua truyện ngắn "Tỏi di học" của Thanh Tịnh. 

Bải làm 

"Tòi di học" của 'Hianh Tịnh là một truyện ngắn xuất sắc đa thể hiện một 
cách xúc dộng tâm trạng hổi hộp. cám giác bờ ngõ cua nhãn vật "tôi" - chú bé dược 
me dưa đen trường vào học lớp Năm trong ngày tựu trường. 

Đỏ là ‘ * một buổi mai dầy sương thu và gió lanlì", chú be mặc "chiếc (to vài 
dù (len dùi", chú cảm ihâv "trang trọng và dứng dẩn". Lòng chú "tưng Inỡig rộn I(ĩ' 
được me hiển "thi yếm nắm I dẫn di ĩ ĩ en con đường làng thân thuộc "dài và 



hẹp". Chú vò cùng xúc động, câm thay bfy ngờ. cám thây ỉiị. lường như con dườrng 
làng và mọi cành vật xung quanh ‘7/<7/ thay doi". Chú đa nghĩ ve sự hờ ngỡ ày: “77 
( hỉnh lòng tòi đan# cồ sự thay dổi lớn: hỏm nay tôi di học". 

Ch lí hàng khuâng tự hào thấy mình đã lớn khôn, không còn lêu lổng di thả 
điểu, di ra đổng nỏ đùa như thang Sơn, thằng Quý nữa. Chú "thèm" cánh mấy c:Ạu 
học trò hang tuổi mình "áo (Ịiuhì tươm tất, nhi nhành gọi tên nhan hay trao sách vờ 
cho nhan xem". Chi cấm hai quyên vớ mới, dù *7í/v ghì thật chật" mà chú vẫn cảm 
tháy "nàng", rồi một quyên vờ "xệch ra và chếch dầu cúi xuong dàt". Nhìn thúíy 
may cậu ỏm sách vở nhiều lại còn kèm cá hút thước nửa, chú ngày thơ nghi: "chtắc 

chỉ ngirời thạo mới ( ầm nối hút thước". Ý nghĩ, tâm lí ấy của nhàn vật "tôi" đa 
thoáng qua trong trí mình một cách nhẹ nhàng "như một tàn mây lướt ngang trên 
ngọn tì úi". 

Khi dứng trước ngòi trường, chú bé càng hổi hộp, bỡ ngỡ. Chú ngạc nhiên 
trước cánh dóng vui "dầy dật cà người" trước sân trường; ai cung áo quẩn "sạch Ste\ 
gương mật cung "vui tươi sáng sủa". Chú đa từng di bẫy chim quyên với thằng Minh, 
và ghé lại trường một lần. di quanh các lớp, cám tháy trường "xa lạ", "mo rao và 
sạch Si 7 hơn các nhà trong lùng". Buổi tựu trường hòm nay, chú cám thây trường Mỹ 

Lí của mình "vữa xinh xân oai nghiêm như cái dinh làng Hỏa Ap". Đúng giữa sân 
trường rộng, chú bc "dâm ra lo sợ vẩn vơ". Đó là tâm trạng bổi hổi, bờ ngỡ rất thực, 
rất diển hình dối với tuổi thơ trong buổi tựu trường đáu tiên của dời mình. 

Ch lí bé củng như những học trò mới khác "hơ ngỡ dứng nép hên người thân", 
chì dám "nhìn một nửa", chi dấm "di tíoig hước nhẹ". Tất cả đều "như con chim 
con dứng hàn hờ tổ, nhìn quàng trời rộng muốn hay, nhưng còn ngập ngừng V sự"... 

Chú cám thấy lòng mình vô cùng hồi hộp "thúc vang dội" bới một hổi trỏng 
trường; cám tháy mình "chơ vơ", "vụng về lúng túng". Chân "không di" như bị một 
sức mạnh "kéo dìu" vc phía trước; lút "t o", lúi "duỗi", cứ "dành dàng mãi". Chú 
cùng như các cậu học trò mới vì quá hổi hộp mà "run run theo nhịp hước rộn ràng 
trong t ái lớp". 

Lúc nghe ông dốc dọc tên từng người, chú be xúc dộng, hổi hộp dến dộ quá 
tim như "ngừng dập", "giật mình lúng túng", chú "quèn cà mẹ" dứng sau minh. 
Nghe ông đốc dận dò, "không em nào dám trà lời"; trước cái nhìn của Iiiọi người, 
các học trò mới cũng như nhân vật "tòi" càng thêm "lúng túng". Nhiều học trò mới 
"ôm mật khói ", chú bé cùng "dúi dầu vào lòng mẹ nứt nơ khóc theo". Mặc dù lúc 
áy "một hàn tay dịu dàng", "một hàn tay quen nhẹ" của mẹ hiền "vuốt mái tót " 
cho, nhưng chú vần cảm tháy cô dơn, le loi hơn bao giờ hết khi xếp hàng di vào lớp: 

“ irong thời thơ tíu, tỏi chưa lần nào thấy xa me tới như lần này". 

Cám xúc hổi hộp, bang khuâng dâng lên man mác trong lòng khi chứ vào 
ngồi trong lớp, cám tháy "một mùi hưolìg Ui xàng lèn". Chú "thây lạ và hay hay" 
những hình treo trên tường. Chú nhìn bàn ghê rói lạm nhận dó là "vật riêng của 
mình", nhìn người bạn tí hon ngồi cạnh không câm thay xa lạ mà "tỊuxcn luyến tự 
nliien"... Có lúc chú "dưa mắt thèm thuồng" một cánh chim... Chú vòng tay lên hàn 
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Lim nhâm (Lính vàn bài \iei I.ip ■'/'/»/ th Im," Tiêng phan eua thấy giáo đa đưa chú 
In» vẽ ' < <///// thiỉt"... 


I ỉi.mh l ịnh dã dien 1.1 những ki lỉiem. những dien biên lâm Hang hoi hộp. 
cam giác bo ngõ cua nhan \al "ỉní' Irong bnoi lưu In rong IỈÌCO Irình lir thòi gian - 

1 i V í • i 

không gian lúc dan là huoi sòm mai mc dẩn di liên con dưòng làng, sau dó là lúc 

t *> V c 

dung giữa san Irường, moi hoi Irong vang len. nghe ong doc dọc len và dãn dò, cuối 

1 c V t í V • • 


cùng là khi thay giáo Irò dua \ào híp. 

Ki nicm áy ral sau sac va lài dcp. M IỈ 1 C sau này "hùng nủtìì cứ vùn cuối thu, 
lú ngoiU (lường rnng uhicu vù tì cu Unmg có những (him mày hàng hụt . lòng tòi lụi 
11(10 nứt những Ả / /licni num Uidii < Uti Imni Ị ƯU trường " 
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ĐÉ 2 


* Trong lòng mẹ (trích "Những ngày tho âu") 

* Trường từ vung. 

* Bô cục cua van hán. 

/. ' Trong tỏng mẹ " dưoc trích trong tác phàm nào cùa nha ván Nguyên Uổng? 

A. Bi vo B. Nhùng ngày thơ âu. 

c. Cửa biên. I). Núi rừng Ycn The. 

2. * Nễặímg ngày tho au ' được viet theo tlư loại nào? 

A. l icu thuyết. B. Truyện ngan. 

c. Hổi kí. I). Tiiỳbút. 

ĩ heo em, hối lii cấn chan thuc hay ran dưoc hư cáu (bia). 

A. Phái chân thực. B. Dược hư cấu (bịa). 

4. Sội dung doạn trích 'T rong lòng me la gi? 

A. Kê lại những dan khổ hi giày vò c ua bó Hổng - dứa bé mổ cỏi bố, phải xa 
mẹ, dang ăn chực nam cho người. 

15. Ké lại âm mưu dộc địa. tanh ban cúa bà cỏ cua bé Hồng. 

c. Kê lại nổi chò mong me vẽ của bé I lổng khi ngày giỏ đầu bô sắp dến. 

I). Ke lại nồi dau khố bị giày vò và niềm vui sướng, yêu kính của be Hổng 
dối vói me khi gặp lai me sau gần một nam trời xa cách. 
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5. Từ ngừ nào nói đúng tâm địa bà có của bé Hồng? 

A. Ghen ghét, nhẫn tâm. B. Lắm lời, thích phi háng, 

c. Hiểm độc và tàn nhẫn. D. Xấu xa clê tiện. 

6. Thắm đọc các càu ván sau: 

"Tường (len ve mật rầu rần và sự hiền từ của mẹ tôi, vù nghĩ dến ( ánh thiiêh 
thốn một tình thương ấp lì từng phen làm tôi rớt nước mắt, tài toan trử lời cổ. 

... Nhưng dời nào tình tlnùmg yêu rủ lòng kính mến mẹ tôi lại hi những rắp 
tâm tanh hấn xâm phạm đẹn... 

... Nước mắt tuôn ròng ròng rớt xuống hai hên mép rồi chan lìoà dúm diia ò 
cằm và ơ co ' 

• Tinh cảm cùa bé Hồng đôi với mẹ như thẻ nào được dién tả trong các cớu vân 

tren? 

A. Rất thương mẹ. B. Rát cảm thông với mẹ. 

c. Vỏ cùng túi nhục, đau đớn. 1). Tất cả A, B, c. 

7. Nhừng từ in dậm trong hai cáu ván sau thuộc từ toại nào? 

"Mẹ tòi vừa kéo tay tôi, vừa xoa dầu tôi hỏi. thì tôi oà lén khóc rói cứ tlìê 
nức nở Mẹ tôi cùng sụt sùi theo”. 

A. Danh từ B. Động từ c. Tính từ I). Trạng từ 

s. Càu ván dưới dày t các từ in dậm là thuộc từ loại gì? 

”Gương mật mẹ tôi vần tươi sáng với dôi mắt trong vù nước da mịn làm nổi 
hát màu hồng của hai gồ má”. 

A. Danh từ B. Dộng từ c. Tính từ I). Trạng ù 

9. Các từ ngừ in dậm trong càu văn trẽn có tác dụng gi? 

A. Miêu tá ve đẹp của người mẹ tré. 

B. Biểu lộ niềm ngạc nhiên sung sướng, tự hào của dứa con đối vớí nẹ hiền. 

C. CócảAvàB. 

10. Có phải doạn vàn sau dày diễn tá niêm sung sướng và hạnh phúc tột dỏt aic dừa con 
sau gắn một nám troi xa cách dã dược gập lại mẹ, được ôm áp yéu thương? 

”Tòi ngồi trên dệm xe, dni áp dùi mẹ tôi, dần ngà vào cánh tay tm tôi, tòi 
thây những cám giác âm áp dà mất di hồng lại num man khắp da thịt” 

A. Đúng * B. Chưa dứng. 

11. Đọc di en cám đoạn ván sau: 

"Phai hê lại vù lan vào lòng một người mẹ. áp mật vào han sữa tỏng của 
người mẹ, dể hàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gài rôm à sìng lưng 
cho. mới thấy người mẹ cỗ một êm dịu vỏ cùng”. 

Chọn đáp án dứng: 

A. Không thế thiếu tình thương cùa người mẹ. 

B. Người mẹ là người yêu thương con nhất, 
c. Người mẹ đôn hộu và giàu đức hi sinh. 

I). Tinh thương và sự ôm ấp của người mẹ là Iiguổn hạnh plìúc vô tộn CÚI đứa con. 
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12. The nao ỉa trường tù vun g? 

\. 1 ii lập hạp các lư có MCI chung ve nghía. và có moi tương quan gáiì gùi với nhau 
B. Là nhưng lừ cùng nghía vói nhau 

c. c. 1 

c. Là những lừ gân nghía với nhau 

I). LÌI những từ có thế Iliay thê nhau Irong cáu. 

13. i)ọc hài thơ sau t và cho hieị các tư ỈIÌ đám can xep dứng vào trường từ vựng nào? 

Ràn đau hiêng hoc 

Lè Quý Đôn 

('húng ph(íi liu diu cùng giỏng nhà, 

Rún (lau hiêng lun ( húng (li tha 
Then (lèn ho lừtí (ỉan làng me, 

Nay thét mai gân rút < o ( ha 
Ráo mép cht que tì tuông nói (lòi, 

Lún lưng cam ( hiu tiếng roi tra. 

Từ nay Trâu 1.0 chúm nghê học, 

Ké ho mang (lanh tiêng the gia. 

A. Động vật B. Loài bò sát 

c. Loài rắn I). Loài thú dữ 

14. Các từ ngừ in dậm trong cáu vãn sau có dung cùng một trường từ vựng hay khàng? 

“ Gương mật mẹ tôi vẫn tươi sáng với dõi mát trong và nước da mịn , làm nổi 
bật màu hồng cua hai gô má". 

(Trong lòng mẹ) 

A. Đúng B. Sai 

15 ti ố cục là gì? 

Ro cục vãn hán là cách sắp xếp và trình bày các ý, các phấn một cách hợp lí 
dê tạo nên tính hoàn chỉnh của tác phàm. 

A. Đúng B. Chưa đúng. 

lố Rổ cụt vởn hàn 3 phấn là nlỉừng phàn nào? 

- Mờ hài 

- Thân bài 

- Kết bài 

A. Đúng B. Sai 

17 Bô cục 4 phân trong một hài thơ tứ tuyệt Đường luat gốm có những phấn nào? 

- Khai (càu I) 

- Thừa (câu 2) 

- Chuyên (câu 3) 

- Hợp (cáu 4) 


A. Sai 


B. Đúng 



IH. ('ó phai 4 phán: dè, thừa, ỉu an, ket là bon phán trong hài tho bai cu DưỜNg ỉuat? 

A. Đúng B. Sai. 

/9. Phan tích nhan vật be II ong qua chương 4 "Trong long me 

ị trích "Nhưng ngày thơ au" của Nguyên Hồng). 

Bài làm 

“Người mọ ( ồ một ém diu võ t ùng...". Người mẹ đà trở về đúng ngày giỏ 
dê làm trọn dạo lí và tự khắng dinh tư cách người vọ, người mẹ trong gia dinh. 
Mẹ dom vé cho hai con nhiêu lỊưà. Tan học, trên dường vẽ nhà, bé Móng gập lại 
me sau một năm dài xa cách, lim coi rối rít: "Mơ ơi ! Mít ơi ! Mơ ơi Cánh 
hai mẹ con gặp lại nhau mừng mừng, túi túi. Mẹ cám nón vẫy... mẹ kéo tay con, 
xoa dấu con, hoi... Con "òa lén khói nứt nơ', mẹ cung sụt sùi theo... Con sung 
sướng ngắm nhìn gương mặt thương yéu của mẹ, tự hào vì mẹ "vởn Ị ươi song", 
"(lòi mất trong". "nước do mịn", gò má "màu lìồng", Bé Mồng dược sống trong 
những giày phút hạnh phúc nhất, lim dược "tròng nhìn vò òm ÒỊÌ ( ói hình hủi 
món mù í no mình". 1*111 sung sướng "(hiu ng(i vòn cánh tuy mẹ". Bao "còm gì ót 
tim úp" dà mát di, nay lại "mon man khắp do thịt". Miệng mẹ "vinh \dn nhoi 
tron" pha ra "thơm tho lọ thường". Bé Hổng vỏ cùng hành diện vế mẹ. cd ngữ 
có cáu: "Mòn tử tình thom". Tục ngừ có nói: "Dứa con lò hụt món cót dôi ( ùa 
mẹ", l ình mẹ con là vo cùng thiết tha. sâu nạng. Phút giây gập lại mẹ, bé Hổng 
nói là nhưng phút "rạo rực". Và em khang dịnh ngợi ca: "Phôi bé lọi vò l(hi vào 
lòng một người mẹ, áp mọt vào hồn sữa nóng cùa người mẹ, dê bòn tuy người 
mẹ vuốt ve từ trán xudììg cằm. vò gùi ròm (ỉ song lung cho. mới thay người mẹ 
có một êm dịu vỏ cùng ". 

riêu chí dê binh giá hổi kí là sự chan thực. Mọi sự dèo gọt, tỏ màu sẽ làm cho 
hổi kí trớ thành vo nghĩa. Chương "Trong lòng mẹ" rất chân thực và cám dộng, IX) là 
giá trị vãn chương đích thực. Lòng con thương nhớ, yêu kính mọ, sung sướng và tự 
hào khi gập lại mẹ, giọt nước mắt, câm giác êm dịu khi dược sống bên mẹ hiền... dỏ 
là tình mau tử, lòng hiếu thào. Những tình câm sâu sắc ấy làm nên vé dẹp vãn chương 
trong hổi kí của Nguyên Hổng, 60 năm về trước... 

Đáp án dề 2 


Cảu 

1 

2 

3 

’ ■ * 1 

ÍVví , '1 

4 1 

5 i 

6 

7 

8 

9 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Trà loi 

» í 

: < 

! 

A 

ỉ ... 

1) 

<• 

1) 

li 

c 

****** 1* 

c 1 A 

1> 

L. J 

A 

B 

1 

A 

A 

A 1 

! K 

A 


ĐỂ 3+4 


* Tức nước võ bờ (trích "Tát dèn” cứa Ngỏ Tát Tỏ) 

* Xây dựng doan vàn trong van bàn 


/. Tác phấm "Tát dèn" cùa Ngỏ Tất Tố dược sáng tác bắng the toai nào? 

A. Bút kí B. Tiểu thuyết c. Truyện ngắn I). Phóng ụr 
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2. f)oan ‘ Tức nước vỡ bơ trích trong "Tut den tỉươc the hiện băng phương thức biêu 
dat nao? 

A. Hiếu câm H. Midi ta (1 ự sư I). Thuyết minh 

7 rtch (ĩoan "Tức nước vỡ bo co max nhan vai la những nhan vật nào? 

A. I lai nhân vật (chi Dâu và lên cai lô). 

B. Ba nhàn VỘI (chị Dậu, ten cai lé, lén hàu cận lí trưởng). 

c. Bôn nhân vật (chi Dậu, chong chị Dậu, lẽn cai lệ, lên háu cạn lí trường). 

4. "Tức nước vờ bờ " ké lai hai sư việc da diên ra tai nha chi ỉ)au: Cai le den dốc sưu, thét 
troi anh Dâu khi anh dang om; de bão ve chong va day cho bon cường hao một bài học, 
chi nau dã dánh ngã ten cai le va ten hàu can h trương. 

A. Đúng B. Sai 

5. fíoc tai các chi tiết, các sư việc sau: 

Gò (lún roi suông (lút, (di lệ thớt hãng giong khàn khàn nhi người hút nhiêu xúi 
lũ; "I hằng kin ! Ông tường ma\ ( hét (lúm (Ịtut. còn song dày t)? Nộp tiên stúi! Mau !". 

Cai lệ không (lô cho chị dược nói hè Ị câu, trơn ngược hai mắt, hồn quát: 
"Mày dinh nói cho cha ntùy nghe day ã? Sưu cùa nhà nước nu) dám mờ mồm xin 
khất 


Cai lệ vân giọng hãm hè: "Nêu không có tiên nộp stíti cho ông hây giờ, thì 
ông se dờ ( li nhà mày (li, chửi măng thôi ()!". 

"Tha này ! Tha này f " - Vừa nái hãn vừa hịch luôn vào ngực chị Dậu mấy 
hịch rồi lại sấn (lén dê trói anh Dậu. 

Cai lê tát vào mặt chi một cái (lánh hóp, rồi han cử nhdy vào cạnh anh Dậu 

Han ngà chòng (/nèo trên mật dà), miệng van nham nham thét trói vợ chồng 
ke thiếu sưu. 

Ttn háy cho biet tác gia dà lót ta ban chát xâu xa của tên cai tệ bảng nhửng yếu tò 

nao! 


A. Ngôn ng“ r (tiếng thót, tiêng chửi). 

B. Diệu bộ, cứ chi. 

c. Hành động (hịch vào ngực chị Dậu máy bịch, tát một cái đánh bốp vào 
mạt chị Dậu). 

D. Có tất cả A, B, c. 


6. Qua các chi tiết, sự việc ày, tác giá dã vạch tran bò mát thát vq bá" (dutigUMO-ùu. £0, lệl 


đai hộc quồc gia. hả nội 

trưng f am thồn$ tin thư viền 



A. Cực kì hống hách, đicn cuồng. 

B. Vỏ cùng thô lồ, cục cằn. 
c. But nhan, độc ác, tàn nhẫn. 

I). Gồm tat cả A, B, c. 

7. Tam lí, tính cách chị Dậu được miêu tà trong quá trinh phát triển của sự việc: lúc đàu 
thi nhún nhường, nhàn nlỉttc van xin, có nén gian, vẻ sau thì liều mạng cự lại, rồi ra lay 
đánh ngà nhào lù đàu trâu mật ngựa, day cho chúng một bài hoc nhớ dời. 

B. Đúng 


A. Chưa đúng 
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ti. Dọc doạn vãn sau: 

"Chị Dậu nghiên hai hàm rùng: "Mày trói nguy ( hồng lìỉ) di. hù ( lun nu)V Xem r 

Roi chi tùm lây cỏ hổn. (hì dúi ru cửa. Sức lèo khoèo cua anh c hưng Ughiệ 
chạy khàng kịp với sức xô duy ( tíu người dàn hù lực diều, hun ngà chòhìỊỉ (/nèo trê 
nu)t diit, miệng vun nham nhảm thét trói vợ chồng ke thiên sưu. 

Người nhà lí trương sấn sò hước dến giơ gậy chực (lánh chị Dậm. Nhanh nh 
cất, chị Dậu nắm dược ngay gí ty (hu hun Hui người giằng co nhau, (du d(iy nhai 
rồi ui nấy dền buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hui dứa tre con kêu kỉhcc otn sòn 
Kết cục, anh chùng "hầu cận õng lí' yến hơn chị ( hùng con mọn, hum bị chị nà 
túm tốc lẳng cho một cái, ngà nhào ra thềm". 

• Háy cho biết Ngó Tất Tó dà sử dụng phương thức biếu dai nào đé ghi lọi câm 
chị Dậu trừng trị tên cai lệ và tèn "hiu cận ỏng lí 7 

A. Biểu cảm B. Tự sự. 

c. Miêu tá I). Tự sự và miêu tá. 

9. Tức nước vờ bơ' dà tìun hiện len chị t)ạu là một con ngưìri như thè nao?* 

A. Nhẫn nhục, đau khổ. 

B. Giàu tình thương yêu chổng con. 

c. Cãm thù bọn tay sai của thực dàn phong kiến. 

IX Có tinh thán dũng cảm, phàn kháng quyết liệt bọn tay sai dầu trtâi mật ngự;] 

K. Gồm tát cả B, c, D. 

10. Đoạn trích "Tức nước vờ bờ" rất dặc sác vé mặt nghệ thuật: khấc hoạ nhàn vát sái 
nét, lôi ké chuyện giàu kịch tính, hồi hộp, ngôn ngừ bình dị, hóm hínlỉ. 

A. Không dúng B. Đúng 

11. Chọn dáp án dứng qua các nhặn định sau vé giá trị nội dung tư tưởmgđơạn trích 
' Tức nước vờ bờ ". 

A. Phán ánh nỗi thống khổ của người nông dãn vì sưu thuế dà irmn cùì chc 
dộ thực dân phong kiến, 

B. Vạch trần bộ mặt dộc ác, vỏ nhân dạo của bọn tay sai - còng (CỊicứa chính 
quy ổn thực dân phong kiến. 

c. Ca ngợi những phẩm chất cao dẹp của người nông dãn trongỊ cuộc ;ống, 
trong cuộc dái! tranh chõng áp bức bóc lột. 

IX Gồm tất cả A, B, c 

12. Nhà vởn Vũ Ngọc Phan cô viết: "('ái (loạn chị Dậu (tánh nhau vói ten cù le lỉ một 
đoạn tuyệt khéo". V kiến cùa em như the nào? 

A. Tán thành B. Không dồng ý 

13. Những từ in dạm trong hai lời nói sau dây cùa chị Dậu là từ toại gì? 

- "Chồng tỏi dan ốm, ông không dược phép hành hụ ĩ" 

- "Mày trói ngay chồng bà di, bà cho mày xem ĩ". 

A. Danh từ B. Đại từ xưng hô 

c. Tính từ . IX Động từ. 
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ì 4 . t)oan vần là gì? Y kiên em như the nao vé (linh nghía (loan ván sau dày? 

Một văn bân gổm có nhicu (loạn ván hợp thành. Vậy, đoạn văn là mót phân 
cua vãn bán. Đoạn văn có thê chi có mót cáu van, cùng có thê do một sô cân văn tao 
thành. Đoạn văn biểu dạt một ý tương đoi trọn vẹn cua văn bản. vẻ hình thức, chữ 
dầu (láu đoạn vãn phái viết hoa, lùi vào độ một ó (khoáng lem) tính tìr lé. Kết thúc 
doạm vãn bằng dấu châm xuống dòng. 

A. Sai B. Đúng 

15 . Cau chù dê cúa doan văn la can the nào? ( hon V dung: 

A. Cầu chú (lé doa lì vãn là cáu nêu lên ý chính của (loạn. 

B. Câu chú dể doạn vãn là cáu chốt cua (loạn vãn. 

c. Câu chủ đề đoạn văn là câu mang ý nghĩa khái quát của đoạn văn. 

I). Câu chú đé là câu mang nội dung khái quát của đoạn văn; lời lè ngắn gọn, 
thường đú hai thành phần chính C-V; nó có thể dứng đầu đoạn văn (đoạn 
diễn dịch), cũng có thể đứng cuối (loạn vãn (doạn quy nạp). 

16. (Cỏ mày cách trình bày doan vàn? - Có nhiêu cách trinh bày doạn vãn. Có 4 cách thường 
dùnig như sau: ì doạn diên dịch, 2 doan quy nạp, 3 (loan song hành, 4 doạn nuic xích. 

A. Đúng B. Sai. 

/ 7 . tf)oạn vãn này là đoạn văn dươc trình bày theo cách dưng doạn nào? 

"Dang ta vì dại thật. Trong lịch sử tu có ghi. chuyện attlt lìùng (lún tộc lủ 
Tháinh Giồng (UI (lùng gốc tre (lánh (ludi giội ngoai xám. Trong tì hững ngày (lầu 
khá/tìg chiên, Dông ta (là lãnh dạo hàng nghìn hàng van anh hùng noi gương Thánh 
Ciiótng (lùng gậy tầm vâng (lánh thực (lán Pháp". 

Hổ Chí Minh 

A. Đoạn quy nạp B. Đoạn diển dịch 

c. Đoạn song hành I). Đoạn móc xích 

15. 'íTrong doạn vởn trên, cáu in dặm có phái là càu chủ dê không? 

A * Đúng B. Sai 

/*. Hìoạn vân này có 4 càu. Cáu nào là càu chú dê? 

"(0 Dủn không (lít muối, Dâng phái lo. Q)l)àii không có gạo ủn (lủ no, (lún 
kìtôtng có vai mộc (hì ấm. Dỏng phải lo QXV/Í ( hán bé không cỏ trường học, Ddng 
Ịìịuiiỉ lo. ®Tât ctỉ mọi việc. Dàng phái lo". 

A. Du sò I B. Câu sô 2 c. Càu số 3 I). Câu số 4 

2ề. H)oạn vàn trẽn dược dựng theo cách nào? 

A. Ọuy nạp B. Diẻn dịch c. Song hành D. Móc xích 

21. H)oạn vốn song hành không cỏ cáu chủ dế - Nói thédung hay sai? 

A. Sai B. Đúng 

21. Hì oan vàn sau dày dược dưng doan theo cách gi? 

"Dị giữa llạ Long vào mùa sư(fììg, ta câm tháy những hồn dào vừa xa lạ. vữa 
iỊầcnt thuộc . mở mờ. do do Clumg (Ịitanh ta. sương huông trắng xoủ. Con thuyền 
ỉ hù trong sương như hơi trong mày. Tiếng sóng vb long bong trên mạn thuyên. 
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Tiếng gõ thuyên lộc í ộ( của hạn chài sàn ( á, âm vung mật vịnh. Thinh thoang* HÚY 
con hùi âu dột ngột hiện rư trong màn sương '\ 

Thi Sảnh 

A. Đoạn diẻn dịch B. Đoạn quy nạp 

c. Đoạn song hành I). Đoạn mốc xích 

23. Phàn tích nhàn vật chị Dậu qua cảnh “Tức nước vờ bờ" trích trong tác phàniỉ Tất 
dẻn" cua Ngỏ Tất Tố. 

Bài làm 

Chị Dâu là một phụ nữ nông dân cứng cỏi, dám đấu tranh chống áp) b'rc, 
lúc nào chị cũng cố “bươn ra, vùng vẫy" đê thoát khỏi tai họa. Chị rất nlẫn 
nhục trong xưng hô với bọn cường hào. Chị tự xưng là: “cháu", “nhà cháu"'. Cọi 
bọn cai lệ là “ỏng", “cháu van ỏng . nhừ cháu vừa mới tỉnh dược một lúc rìnig ha 
cho ĩ" Khi bị “tút dúnlì bốp", bị “bịch" vào ngực, khi tên cai lệ “giật phỉỉit úi 
dây thừng" trong tay tcn hầu cận lí trường, “chạy sầm sập" đến trói anh Du, 
khi anh còn “om ré rề", thái độ chị Dậu trở nên quyết liệt. Chị Dậu “\úm mnT\ 
“nghiến hai hum rùng" cự lại: “Chồng tôi duu ôm , không dược phép hành hỉ". 
Lũ thú dữ lổng lẻn, chị căm giận thách thức: “Mày trói nguy chồng bà dli.bù 
cho mày xem ỉ". “Cháu" đã trở thành “bù", “ông" dà biến thành “mủy"\ u*y hố 
bọn cường hào bị hạ bệ! Tay thước, roi song, dây thừng của lũ dầu trâu! nặt 
ngựa trở nên vô nghĩa dối với chị. Chị Dậu dã dũng cảm đánh ngã nhào têm ai 
lệ và tên hầu cận lí trường. Chị dã dạy cho bọn chúng một bài học đích itláig! 
Chị Dậu đã phủ nhận tát cà. Hình ảnh chị Dạu sừng sững hiên ngang: “Thàỉ nồi 
tù. Để cho chúng nó làm tình lủm tội mãi thế, tôi không chiu dược...". 

Có người cho rằng hành dộng chị Dậu đánh lại bọn cai lệ là hành íđéig 
phản kháng mang tính tự phát. Nhà văn Nguyễn Tuân dã bình luận thật hy: 
“Trên cái tối giời tối đất của dồng lúa ngày xưa, hiện lên một cái chân dunịg ục 
quan cua chi Dậu". Chương “Tức nước vỡ bờ" thật hay. Giọng vãn của Ng<ô "ất 
Tố tràn đáy niềm vui há hê! Thái đô yêu ghét của Ngô Tất Tố rất rõ ràng. Cìg 
lên án chính sách sưu thuế dã man, ông khinh bi bon quan lại thì dâm ỏ,, bn 
cường hào thì tham lam bê tha, độc ác. Ồng đã dành cho vợ chổng chị Díịậuvà 
đàn con thơ, nhát IÌI cái Tí bao tình thương và lòng trắc ẩn. 

Chị Dậu, chổng con chị cung như hàng triệu nông dân là nạn Iihâni úa 
chế độ thực dân nửa phong kiến. Sưu thuế dã man, ách áp bức của bọn crưòg 
hào dịa chủ đã tước doạt quyén sống làm người của họ. Nhân vật chị D&Ịulà 
hiện thân cho bao phám chất tốt dẹp của người nữ nông dân như đâm dang,, ứn 
hậu, giàu tình thương chổng, thương con, dũng cảm chống áp bức. 

Bức chân dung chị Dậu đà tô dậm giá trị hiện thực và tinh thần nhâm CIO 
của tiểu thuyết “Tắt đèn". Ta càng câm thấy: “Bún chút của nhàn vật chị Du 
rất khỏe cứ thụy lùn xu vào bóng tôi mà phá ra", như Nguyền 1'uân dã nhân! xt. 

24. Bình luạn vé tiếu thuyết “Tất dèn\ nhà vàn Vù Ngọc Phan cỏ viết: 

"Cỏ (loan chị Dậu (tánh nhau với tên cui lệ là một doụn tuyệt khéo". 

Em hày phân tích và chứng minh cái "tuyệt khéo" đó qua cành 44 Tức nước vởbờY\ . 
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Hai lam 


(ái (loạn chị Don (ỉiinh nhon với tôn l íỉi lõ lò một ( loạn tuyct khéo", tỉỏ là 
lời binh luân cúa nhà văn Vu Ngọc Hhan vè tiếu thuyết ‘7TÍ/ dèn" cúa Ngô Tất rỏ. 

‘7 ắt dèn" có nhiêu điếm rất hay, rất kheo; có nhiều trang làm xúc động lòng 
người. Trong dó có cánh “7 lít nước vỡ hờ", một trang văn “ tuyệt kheo ", giàu kịch 
tính như một màn hi hài kịch Có tiếng khóc, tiếng ren. Co tiếng chửi, có tiếng van 
xin, có lời thách thức. Có cánh đánh nhau giữa người dàn bà lưc điền với tên cai lê. 

Anh Dậu vừa mới ‘7 inh" được một lát thì ten cai lệ, tên hầu cận lí trưởng với 
roi song, tay thước, dây thừng "sottt sập" kéo tới. Lũ sai nha sát khí dằng dằng. Chì . 
một tiếng thét ‘7 hằng kia!" thế mà tên cai le dà làm cho anh Dậu vừa ké miệng vào 
bát cháo đ.ã "lấn dùng ra" chết ngất! Hắn chửi chi Dậu thậm tệ, khi chị thiết tha xin 
khất sưu. Hắn "trợn ngược hai mắt" quát: "Mày (linh nói cho cha mày nghe (lấy ủ? 
Sưu của nhà nước mủ dúm mờ mồm xin khất!". Hắn chạy "sầm sập" đến chồ anh 
Dậu dê trói ké thiếu SƯU. Hắn dã man "hich" vào ngực chị Dậu, "tát (lánh hốp" vào 
mặt chị Dậu. Hấn lổng lên nhơ một con thú dừ. Ngôn ngữ, diệu bộ, hành dộng của 
ten cai lệ được đặc tá 'tuyệt khéo” dã vạch trấn bộ mặt ghê tởm của một tên sai nha 
mát hết cá tính người. 

Còn có gì "tuyệt khéo" nữa? Cánh đánh nhau giữa chị Dậu và tên cai lệ diễn 
ra dữ dội, và hết sức bất ngờ. Người dàn bà con mọn chi có hai bàn tay không. 
Trong lúc đó, tên cai lệ, tên háu cận lí trưởng nào roi song, nào dây thừng tay thước. 
Bị "hích" vào ngực, bị "tát đánh bốp" vào mật, người chồng ốm đau sắp bị trói, chị 
Dậu dã phán ứng lại dữ dội. Sau cái "nghiên hai hàm ràng" thách thức, chị Dâu dă 
"tám lấy co' và "ấn dúi" tên cai lệ, làm cho hắn "ngà (hỏng quèo" trên mặt đít. 
Thật hài hước, ke "hút nhiều .xái cù" tuy dã bị đánh ngã nhào, nhưng miệng hán 
"vân nham nham thét trói vợ chổng kè thiên sưu". Sau dó, chị Dậu còn "vật nhan" 
với tên hầu cận lí trưởng. Chị dà "túm tóc" và "lẳng cho một cái", làm cho hắn "ngà 
nhào ra thềm". Người đọc vô cùng hả hê trước sức mạnh phản kháng của chị Dâu. 
Người dàn bà con mọn đã hạ nhục, dà dánh ngã nhào bọn dầu trâu mặt ngựa, tay 
chân lũ cường hào gian ác, tanh hỏi. 

Cánh "Tức nước vờ hờ" còn cỏ gì "tuyệt khéo" nữa? Những lời đối thoại thật 
khéo. Ngòi bút của Ngô Tcít Tỏ "tuyệt khéo" khi nói vé cách đối đáp, ứng xử, tinh 
thẩn, thái đô, hành đông của chị Dậu. Lúc đẩu chị nín nhịn nhẫn nhục van xin: 
"Nhà cháu dcĩ túng lại phải... Hai ỏng làm phúc nói với õng lí cho cháu kluít.."; 
"Khôn nạn ! Nhà cháu dà không có, dầu ông chín mắng ( ung dến tlìê tlỉôi. Xỉn ông 
trông lại"Cháu van ỏng, nhà chán vừa mới tinh dược một lúc, ỏng tha cho !"... 

Sau dó, chị Dậu đã hoàn toàn thay dổi. Chị trở nên táo bạo và quyết liệt. Chồng 
sắp bị trói, chị bị tên cai lệ chửi và "bịch" vào ngực mấy cái. Chị cự lại: "Chồng tôi 
(lau ỏm, ỏng không dược phép hành hạ r. Cai lộ "tút dành bấp" vào mặt chị I *Ạu. 
Nhơ lửa đổ thẽm dầu, chị đã "nghiên hai hàm rang" thách thức: "Mày trói ngay 
chồng hà di, hà cho mày xem !". Và chị đã đánh ngã nhào hai tên chó má! Dưới ngòi 
bút "tuyệt khéo" của ồng Đầu xứ Tồ, ta thấy "Trên cái tôi giời tối dất của dồng líu 
ngày xưa, hiện lên một cúi chân dung lực (Ịỉtan của chị Dậu" (Nguyền Tuân). 



Thật vậy, Ngô Tất Tổ viết “tuyệt khéo". Sự việc ờ nông thôn ngày xưa rất 
thực, rát sống. Trang vãn thấm đẩy tình nhân đạo. Ông đă chí ra cái hiện tượng 
"Con giun xéo mãi cũng (ỊHồrí\ Ổng đã nêu lên một quy luật hiển nhiên: “Cứ áp 
hức có thín tranh". Chị Dậu là một người vợ, người mẹ đảm dang, giàu tình thương 
và rất cứng cỏi. Cái “tuyệt kheo" của Ngô Tất Tố là đã dựng nên bức chân dung chị 
Dậu. 

Đáp án dề 3 + 4 


Càu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Trà lời 

B 

c 

c 

A 

D 

I) 

B 

I) 

E 

B 

D 


Cảu 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

Trà lời 

A 

B 

B 

D 

A 

B 

A 

D 

A 

B 

c 


ĐỂ 5 + 6 

♦Lào Hạc. 

♦ Từ tượng hình, từ tượng thanh. 

♦ Liên kết các đoạn văn trong văn bản. 

/. Nam Cao chi dè lại một cuốn tiếu thuyết duy nhất, đó ỉà cuốn “Sống mòn". Ý kiến ếy 
dung hay sai? 

A. Đúng B. Sai 

2. Tác phẩm "Léo Hạc" dược Nam Cao sáng tác theo thể loại nào? 

A. Tiểu thuyết B. Bút kí c. Truyện ngắn D. Hổi kí 

3. Nam Cao dể lại gắn ì00 truyện ngắn. Có phải truyện “Chí Phèo" là một kiệt tác vin 
chtrơng? 

A. Sai B. Đúng 

4. Truyện “Lảo Hạc" có khá dông nhân vật. Theo em, nhừng nhân vật nào là nhân *ậ/ 
chính của truyện? 

A. Lao Hạc, anh con trai, vợ chổng ỏng giáo, Binh Tư, thằng Xiẽn, thằng Mụ?. 

B. Lão Hạc, anh con trai, ông giáo, Binh Tư 
c. Lão Hạc, cậu Vàng, ông giáo, Binh Tư. 

I). lio Hạc, ông giáo, cậu Vàng. 

5. Thời gian dắu, lào Hạc đau khổ, dằn vật vì nhừng nguyên cớ nào? 

A. Vợ chết. 

B. Nhà nghèo. 

c. Anh con trai di phu đổn điển cao su, di biệt mãi... 

1>. Tuổi già cô dơn ốm đau. 

K. (ỉorn tất cả A, B, c, D. 






6. C'ư IIIOI thơi gian, lão Hat' da co những nhan vat nao lam cho dua tinh thán? 

A. Binh Tư. II. Ong giao. 

(Cáu Vàng. I). ()ng giáo va c ân \ àng 

7 . Phương thức hiếu dat chu yêu trong doan van san la phuơng thức nào? 

"... / húng mười Iiãni (IX, con kia di lũv chong; nó lay con trai một ông phó //, 
nhủ có cua Thăng con lào sinh phun ( hí. Ngity may lioni sau, /IÓ ra tinh dcn sờ mộ 
phu. (lưa thò ki gidx xin (li làm ddn (ỈICIÌ cao su 

Lão rân rán nước mắt hào lói: 

- Trước khi đi, nó còn cho lòi ba đông hạc, ỏng giáo ạ. Chá biết nổ gửi thẻ 
xong, Vay trước dược máy đổng, mà đưa vé cho toi ha dông. Nó dưa cho tôi ba dỏng 
và báo: "Con hiếu thây ha dong dê thinh thoáng thay ăn <ỊUÙ; xưa nay con ờ nhà 
mãi ( ung chang nuoi thầy lìưoi hữu nao, thì con di l ùng chang phái lo; thay bòn 
vườn (hít vời lìnn thuc làm mướn thâm cho ngudi tu the nào ( ùng (tủ (hỉ; con (ti 
I huy en này lô chi lủm ủn, hao giờ ló hạc hám mới ve; khàng cỏ tiên, sông khô 
sống sót ờ cái làng này, nhụi lắm". Tỏi chỉ còn biết khóc chứ còn biết làm sao được 
nữa? The cùa nỏ, người ta giữ. Hình của nó, người la chụp rồi. Nó lại đã lấy tiền 
cùa người ta. Nó là người của người ta rổi, chứ dâu có còn là con tỏi?..." 

A. Thuyết minh. B. Miêu tá. 

(\ Tự sự. I). Biếu cám. 

X. Có phai (loan vãn sau day thê lòe lĩ sự chàm chũi yeu ihương cua lảo Hạc dài với cậu 
Vàng như doi với một dứa con dứa cháu thơ bé? 

"Lão gọi nó lủ câu \ àng như một hà hiếm hoi gọi (ìứtí con cầu tự. Thinh 
thoáng không có việc gì làm. lào lụi hắt ràn cho nó hay dem nó ra ao lắm. Lão cho 
IIÓ Ttn C(fm trong một cái hát như một nhà giàn. Lão ủn gì cùng chia cho nỏ cùng 
ân. Những hu oi toi, khi lào nong rượu, thì nó ngòi ớ dưới chán. Lão cứ nhắm vài 
miếng lại gấp I ho IIÓ mộNniêng như người ta găp thức an cho con tre...". 

A. Dứng. B. Không đúng. 

9. Đọc những cáu sau, và clio hict do là nhung kieu cáu gi? 

‘VÌ không ! À không ! Không giết cậu Vàng dan nhi !... Cậu Vùng của ông 
ngoan tấm ! Ỏng không cho giết... ông dê cận Vàng ông nuôi 

\. Câu CÀU khiến. B. Cáu cám thán. 

C\ Cáu nghi vấn. ỉ). Cáu trán thuật. 

ÌO. Vê già, lào Hạc còn grìp phai nlìừng kho khăn tai lion nào nữa? 

A. Một trận ốm kéo dài dúng hai tháng mười tám ngày. 

B. Trận bào phá sạch sành sanh hoa màu trong vườn. 

(\ Gạo cứ kem mãi di: lào Hạc và cậu Vàng an moi ngà) hết ba hào gạo thế 
mà vẫn dói deo doi dát. 

I). Tuổi già sức yếu không ai thuê làm nữa. 

K Gổm tát cá V B, c, ỉ). 



11. Dáy là hình dnh láo Hạc sau khi bán cậu Vàng: 

"Mạt lào dột nhiên co rúm lại. Những rết nhăn xỏ lại với nhau, ép cho nước 
mát chày ra Củi dần lào ngoẹo về một hên và ( úi miệng móm mém cùa lão mếu 
như con nít ỉ .do hu hu khóc...". 

- Cho biết phương thức biếu dạt chù yếu qua đoạn ván trên? 

A. Tự sự. B. Miỏu rả. 

c. Biểu cảm. D. Thuyết minh. 

12. Đạc thấm cáu ván này và cho biết ý nghĩa của nó? 

"Ong giáo nói ptìdi! Kiếp con chó lủ kiếp khổ thì ta hoủ kiếp cho nó dể nó 
lủm kiếp người, may ra cồ sung sướng hơn một chút... kiếp người như kiếp tôi 
(hắng hạn !...". 

A. Lào Hạc ân hận, xót thương cậu Vàng. 

B. Lão Hạc tự thương mình. 

c. Lão Hạc chua chát nghĩ vé kiếp người đói khổ, đau khổ. 

1). Góm tất cá A, B, c. 

13. Sau khi gửi óng giáo "giừ hộ" ba sào vườn , gửi ông giáo ba mươi dóng bac dê phỏng 
chết "gọi là của lào có tí chút" t lão Hạc đà sóng rất cực khổ: 

".. Lão chi ăn khoai. Rồi thì khoai cùng hết. tìắt dầu từ dấy, hlo chế tạo dược 
món gì, (hì món ấy. Hôm thì lão ủn củ chuối, hỏm thì lão ân sung luậ\ hôm thì ân 
rau má, với thinh thoang một vài củ rúy hay bữa trai, bữa ốc". 

Cho biết , tác giá đã sử dụng biện pháp tu từ nào để gáy ám ảnh? 

A. Liệt kẽ. B. Điệp ngữ. 

c. So sánh. D. An dụ. 

14. Sự xuất hiện của nhàn vật Binh Tư có tác dụng nẻu bật đức tính gì của Lão Hạc? 

A. "Lão chỉ tủm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa dátt I” - Lời của 

Binh Tư. 

B. Lão Hạc sống thật thà, lương thiện, 
c. Lão Hạc rất hiển lành. 

I). Lão Hạc giàu lòng tự trọng. 

15. Có người nói: "Cái chết của lão Hục là một cúi chết (lau dờn à vò cùng thương 
tâm ỉ". Ý em thế nào? 

A. Không đúng. B. Đúng. 

16. Đoạn vàn sau đày được tác giả sử dụng phương thức biếu đạt chủ yếu nào? 

"Lão Hạc dang vật vã ở trên giườììg, dầu tóc rũ rượi, quần áo xộc .xệch, hai 
mát long sòng sọc. lẨio tru tréo, bọt mép sùi ra, khấp người chốc chìc lại bị giật 
mạnh một cái, này lén. IẩĨo vật vã đến hai giở dồng hồ rồi mới chết". 

A. Tự sự. B. Biểu cảm. 

c. Miêu tả. I). Thuyết minh. 

17 Đọc doạn vàn sau , rối chọn đáp án đúng: 

"Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hdy yên lòng mà nlắtn mắt! Lào 
dừng lo gì cho cái vườn cùa lão. Tỏi sè co giữ gìn ( ho lào. Đến khi con trai lếỉovc. 



toi sè trao lụi cho hàn \(I hao hùn "l)a\ l</ I úi vườn nu) (Uig ( n thân sinh ra anh (là 
rà <l(' lại ( ho anh trọn ven. < II tha ( he! ( hu không ( hiu han (h một sào "...". 

A. l inh thương xót cua ông giáo đôi vói lào I lạc. 

R. Nhân cách trong sạch cao đẹp cun õng giáo. 

('. Ca ngợi tình thương con và (lức hi sinh cao quý cua lão Hạc. 

I). Gổni trít cá A, B, c. 

ỈS. Nhãn vặt lão Hạc, một lão nong nghèo kho, co dơn, gia nua, ốm đau, nhung có hao 
phấitt Chat tót dẹp. f)ỏ la nhũng pham chai gi? 

A. Cun cù, hiền lành, chút phác. B. Ciiàu tình thương con. ' 

c. Nghèo mà trong sạch, tự trọng. I). Thương yêu loài vật. 

K. Gồm I rít cá A, B, c, D. 

19. ) nào nói lén đúng nhát nói dung va ý nghĩa truyện "Lão Hạc". 

A. Số phận đau thương của người nông dân trước Cách mạng. 

B. Phẩm chất tốt đẹp của người nòng dân. 

c. Cái đói và miếng ãn giày vò kiếp người đói khổ. 

I). Có tất cá A, B, c. 

20. Các ví du sau dây, những tư in dam có phai là nhùng từ tương hình? 

"Dốc lên khúc khuỷu, (lôi thảm thắm, 

Heo hút cồn mây, súng ngửi trời". 

( Táy Tiến*' - Quang Dũng) 

“Thân gầy guộc, lá mong manh, 

Mà sao nên htỹ, nên thành tre ơi ĩ". 

( Tre Việt Nam" - Nguyễn Duy) 
"Những luồng run rẩy rung rinh lú, 

Đỏi tỉhúnlì khô gầy xương mỏng manh". 

(“Đây mùa thu tới" - Xuân Diệu) 

A. Đúng. B. Sai. 

21. Chơ biết các từ in dậm trong các càu thơ sau là từ tương thanh hay tượng hình? 

"Quyên dữ gọi hè quang quác quác, 

Gù từììg gáy sáng te tè te". 

(“Chim chích choè" - Nguyễn Khuyến) 
“Sột soạt gió trên tà áo biếc, 

Trên giàn thiên lí. Bóng .xuân sang". 

(“Mùa xuân chín" - Hàn Mặc Tử) 
"Trong hoa oanh ríu rít nhau, 

Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh". 

("Ti bà hành" - Bạch Cư Dị) 

A. Từ tượng hình. B. Từ tượng thanh. 
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22. Có máy cách uẻn kết đoạn vàn? - Có hai cách liên kết doạiì vùn. Một lủ, dùng’ từ 
ngữ dề liên kết đoạn vùn. Hai là, dùng càn nối do Hen kết (loạn vãn. 

A. Đúng. B. Sai. 

23. Dọc đoạn ván sau , và cho biết nhímg từ ngừ nào dà dược sử dụng dẻ liên kết đoạn vàn '.? 

“Lùng Trường Lưu thuộc huyện Can Lộc , tinh Hà Tĩnh. .Trường Lim cáh lì 
Đồng Lộc dộ 9knt. 

La) qué hương Thám hoa Nguyễn Huy Oúitlì 11713 - /7S9). Ỏng l('t Thưựỉng 
thư hộ Công, từtìg làm Tế tửu Quốc Tử Giám, là thầy học của chúa Trinh Sám và 
vua Lê Dục Tông. 

Sau khi vé hưu, ông mớ trường dạy học, đào tạo dược hùng trăm tú tài, cử 
nhàn, 30 tiến sĩ, trong số dó có Phạm Nguyễn Du, Phạm Quý Thích,... Thọc Đềình 
học hiệu là trung tám giáo dục lớn do Nguyễn Huy Oúnlì sáng lúp ra, tiếng thiơm 
tan truyền hôn cổí\ 

7 ị-% * 

- Chồ in đậm có đúng là từ ngừ dế tiên kết đoạn vân không? 

A. Sai. B. Đúng. 

24. Cảu văn in đậm trong ván bán sau có phải là càu nòi dẻ liên kết đoạn vàn không? 

“Học thơ ca dân gian vù thơ cổ điển cho vững chãi nghề thơ, thù biết rất xâu 
rất thạo rồi sau dó không dùng theo, vì mình thấy cái lỏi mới của mình hay hì ơn 
nhiều, không theo một cúclĩ tự giác, chứ không phải vì chưa hiểu biết. 

Trở lại với vần thơ dàn gian. Trong bìti “Biến" (1961), tỏi dà dùng nhiều 
vấn theo lối hát dặm Nglìệ Tĩnh: 

"Bờ đẹp dè cát vàng 

Thoai thoái hàng tliỏng dimg 

Như lặng lể mơ màng 

Suốt ngùn năm bên sóng"... 

(Xuân Diệu)” 

A. Đúng. * B. Chưa đúng. f 

25. Phán tích nhàn vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên cùa Nam Cao. 

Bài làm 

v icí về để tài nông dán trước cách mạng, "Lão Hạc" là inôt truyện ngắn đặc 
sắc cua nhà vân Nam Cao. Một truyện ngàn chứa chan tình người, lay dộng bao nỗi 
xót thương khi tác giả kể về cuộc dời cồ dơn bất hạnh và cái chết đau đớn của niột 
lão nóng nghco khổ. Nhân vật lão Hạc dà dê lại trong lòng ta bao ám ánh khi nghĩ 
vổ sô phận con người, số phộn người nông dàn Việt Nam trong xa hội cũ. 

1. ỈAĨO Hạc. một con người nghèo khổ. bất hạnh. Ba sào vườn, một túp lẻu, 
một con chó vàng... dó là tài sản, vốn liếng cùa lão. Vợ chốt dã lâu, cánh gà trỏng 
nuôi con, lão lán hổi làm thué kiếm song. Đứa con trai dộc nhất không ó trăm bạc 
dè cưới vợ, cam thây “ nhục him" dà "phan chi" di phu dổn đién cao su Nam Kỳ, 
biên hiệt 5, 6 nám chưa về. Ttidi già, sống co quạnh, noi bát hạnh ngày thêm chổng 
chất. Lão Hạc chi còn biết làm bạn với con chỏ vàng. Lào bị ốm một trạn kéo dài 2 



láng 18 ngày Không mộl người thân bén canh (ỉn dan, sán sóc cho một bál cháo, 
lột chén ihuoc! linh cảnh Ay thật đáng thưong! Tiép theo một trận hào to, cây trái 
oa màti trong VIÍỜII bị phá sạch sành sanh. Làng mãi nghe sợi. Dàn ba con gái 
ong làng đi làm thuê rất nhiên, giành hét mọi việc. Sau trận ốm, lão Hạc yếu hắn 
i, chang ai thuê lão đi làm mra Thái nghiệp! (ỉiá gạo mói ngày một cao. Lão và 
(tu Vàng, mỏi ngày án hết ba hào mà vẩn "th'>i deo (lói dắt". Bao nhicu tiểu bán 
oa lợi trong vườn dành dụm dược bấy lâu nay, lào đà chi tiêu gần hêì trong trận 
m! 

"NhiOìg (lởi người 1(1 không cln khô một lun (...) Lào Học ()'i! Tu có (/uvên 
iữ cho Ĩ(Ị một tí gì dân?". Nhân vật ỏng giáo dà nghĩ như the khi nghe lão Hạc nói 
é ý dmli phải bán con chó. Cậu Vàng "ùn khoe", mỏi ngày cậu áy ãn "hô re ( ùng 
nít hào rưới, hai hào". Lão Hạc fỉìt yêu cậu Vàng, nhưng "lấy tiền dâu tnủ nuôi 
ƯỢC?" Lão Hạc phải bán cộii Vàng cho thằng Xiên, tháng Mục... Bán câu Vàng 
ong, lão Hạc bị dẩy sâu xuống dáy vực bi thám. Lão câm thấy mình là một ke "tệ 
#///”, da già mà còn ‘V lánh lừa một con chó!". Đói khổ, túng bấn, cô đơn... ngày 
lột thêm nặng nể... lão Hạc chi ăn khoai, ăn cú chuôi, ăn sung luộc, ăn rau má, 
linh thoáng một vài củ láy, hay bữa trai bữa ốc. Lão từ chối mọi sự giúp dở của 
Iig giáo "gần như là hách dịch". Lão xa ông giáo dán, chỏ dựa tinh thẩn của lào 
ấy líầti nay. Lão Hạc đà ăn bá chó đê tự tư. Lão chết đau dớn thê thám: đáu tóc rù 
rợi, mắt long sòng sọc, tru tréo, bọt mép sùi ra... vật vã dến hai giò đổng hổ ròi 
lới chết! Cái chết thật là dữ dội! 

Sỗ phạn một con người, một kiếp người như lào Hạc thật dáng thương. Với 
hú nghĩa nhân dạo thòng thiết, Nam Cao dà nói lèn bao tình thương xót đối với 
hững con người đau khố, bế tắc phái tìm dến cái chết the thám. Chí Phèo tự sát 
ẳng mũi dao, Lang Rận thát cổ chết... Và Jão Hạc đã quyên sinh bằng cái bả chó! 
,ão H.1C dã tùng hói ỏng giáo “... nen kiếp người cùng khò nốt thì ta nên lủm kiếp 
ì cho thật sường?". Câu hỏi ây dã thể hiện nỗi đau khổ tột cùng của một kiếp 
gười. 

2 - Lão Hạc, một con người chát phác, hiền lành, nhan hậu. Lào rát yêu con. 
ỉict con buồn vì không có tiển de cưới vợ "lão thương I (Ui him..". Lão đau đớn khi 
OI1 sắp di làm phu dồn điển cao su Lão chi biết khóc: "The của nỏ, người ta giữ. 
lìtih của nó, người ta dã chụp rồi (...) Nó lù người của người ta rồi, chứ dâu còn 
/ con tòi?" "Cao su di dê khó ve" (Ca dao). Con trai lảo Hạc đã di "hằn hạt" năm, 
;íu năm chưa ve. Hoa lợi trong vườn, bán được bao nhiêu lão dành dụm cho con, hi 
ong khi COI1 trờ vé "cỏ chút vòn mù làm an". Lao tư báo: “Mảnh Ytrờn lủ cùa con 
ì ... C/ia mẹ tH) tậu thi nõ hường...": DỐI khổ quá. nhưng lão Hạc dã giữ trọn vẹn ba 
ào vườn cho con. Lao dà tìm den cái chết, "thủ cliết ị hư không chiu hán di một 
ào". Tất cả vì con, một sự hi sinh thắm lãng cực kì to lớn! 

Lòng ithAn hậu của lào Hạc dược the hiện sâu sắc doi vứị con chỏ vàng mà 
gười con trai de lại. Lão quý nó. dặt ten nó là "cạn \ ùng". Cho I1Ó An cơm trong 
át sứ như nhà giàu. Bát rân hoạc đem nó ra càu ao tăm. Lao An gì cung chia cho 
Ạu Vầng cùng An. Lao ngôi uống rượu, cậu Vàng Iigdi dưới châm lao nham một 




miếng lại gãp cho nó I11Ộ1 miéưg như người ta gắp thức ản cho con trẻ. Lào t;\m SI 
với cậu Vàng như lâm sư với một người thân yêu ruột rà: "Cạn \ 'ìiHỊỊ cha óng ngoai 
lắm ĩ Ỏng kliòng cho giòi Ỏng dừ cận \ ùng ông nnôi...". Có ihế nói, cậu Vàn) 
được lão Hạc châm sóc, nuôi náng như con, như cháu; nó là nguồn vui, chồ dự 
tinh thẩn, nơi san sẻ tình thương, giúp lào Hạc vợi đi ít nhiêu nỗi buồn cô đơn, ca; 
dắng. Cậu Vàng là một phần cuộc dời lào Hạc. Nó đà tỏa sáng tâm hồn và làm ánl 
lên hán tính tốt dẹp của óng lão nông đau khổ, bốt hạnh này. Vì thế, sau khi bát 
cậu Vàng di, tír túng quẫn, lào Hạc chím xuống đáy bể bi kịch, dẫn đốn cái chết v< 
cùng thâm thương. 

3. Lào Hạc là một nông dàn nghèo khò mà trong sạch, giàn lòng tự trọng 
Trong đói khổ cùng cực phái ăn cú chuối, củ ráy..., ông giáo mời lão ãn khoai, uốn 2 
nước chè, lào cười hồn hậu và khát "ông giáo cho dể khi khác". Ong giáo ngấn 
ngầm giúp đỡ, lão từ chối "một cách gần như hách dịch". Bất đắc dĩ phái bán COI 
chó; bán xong rồi, lào đau đớn, lương tám dằn vặt; "Thì ra tối già hằng này tnd 
dần rồi cồn dúnli lừa một con chó". Ba sào vườn gứi lại nguyên vẹn cho con trai 
như một lời nguyền dinh ninh: "Cái vườn là cha con ta (...). Cha mẹ nó tậu thì tu 
hưởng". Trước khi chết, lào gửi lại ỏng giáo mánh vườn cho con, và gửi lại 30 đồnị 
bạc để "1(1 có chết... gọi là cha lào có ti chút..", vì lão khống muốn làm phiền dếr 
hàng xóm. Nam Cao dã tinh tế đưa nhân vật Binh Tư, một kẻ "lủm nghê ủn trộm" c 
phần cuối truyện, tạo nên một sự đối sánh đặc sắc, làm nổi bật tấm lòng trong sạch 
tự trọng của lão Hạc, một lão nông chân quê dáng trọng. 

Tóm lại, cuộc dời của lao Hạc dầy nước mắt, nhiều đau khổ và bất hạnh 
Sông thì âm thám, nghèo dối, cỏ đơn; chết thì quằn quại, đau đem. Tuy thế, lão Hạc 
lại có bao phẩm chất tốt đẹp như hiền lành, chất phác, vị tha, nhủn hậu, trong sạch 
và tự trọng... Lão Hạc là một diếu hình vé người nông dân Việt Nam trong xã hội 
cù dược Nam Cao miêu tá chân thực, với bao tran trong xót thương, thấm dượm mộl 
tinh thán nhân đạo thống thiết. 

26. Phàn tích nhàn vật óng giáo trong truyện "ỉMO Hạc" của Nam Cao . 

Bài làm 

Đọc truyện "Lào Hạc", ta bắt gặp bao con người, bao số phận, bao mảnh 
dời dáng thương, bao tấm lòng dáng trọng: Lão Hạc và cẠu con trai "pltầnchr 
di phu dồn diổn cao su, ông giáo và người vợ, Binh Tư và thẳng Mục, thằng 
Xiên,... Giữa hóng tối cuộc đời cùng quẫn sau xóm làng quê bùn dọng, tỉ vẫn 
tìm thấy ít nhiều ánh sáng tủm hổn nhân hậu, chứa chan tình thương yêu Bên 
cạnh nhân vật lão Hạc là ỏng giáo, một nhân vật de lại bao ấn tượng đối vớ mỗi 
chúng ta vé người trí thức nghco trong xa hội cũ. 

Không rõ họ tên là gì. Hai tiếng "ông giáo" dã khẳng định vị thế củi một 
con người giữa làng que trước năm 1945 "nhiều chữ nghĩa, nhiêu lí Itiậtt, tgười 
ta kicng ne \ Hai tiếng "ỏng giáo" từ miệng lão Hạc nói ra, lúc nào cùng lượm 
vê thân lình, cung kính, trọng vọng: "Cậu Vàng di dời rồi ông giáo <!",... 
"Vang, ông giáo dạy Ịìhàiĩ Dối với clìhng mình thì thứ là sung sướng" "Tôi 
cắn rơm, cắn cỏ tỏi lạy óng giáo!...". 



Hãy di ngược thời gian, lim vê thoi trai trè cua ong giáo. Là một con người 
"hâm chi, ham mè, sòng M mộ! li tương đẹp với hao mong tường. Ong đà từng lặn 
lộn vão tận Sài Gòn, "hòn ngoi \ 1(11 Dông' thời ây, dế lam ãn, dế hoc tập, đẽ gày 
Jưng sự nghiệp. CYii va-li "dưng những sách" dược người thanh niên áy rát 
'nóng niu": cái ki niệm "da\ những say mè dcp và can vọng' ấy, hơn sáu chục năm 
sau còn làm cho ta xúc dộng và quý trong một nhân cách đẹp. 

Con người "nhiên ( hữ nghĩa" ây lại nghèo. San một trận ốm nặng ớ Sài Gòn, 
.ịuan áo bán gán hôi, vé que chỉ có IÌÌỘ1 va-li Siiclì. Nêu lão lỉạc quý cậu Vàng hao 
nhiêu thì ong giáo lại quý những quyên sách cua minh hây nhiêu. Bới lẽ những 
.Ịuyèn sách áy dà làm hừng lén trong lòng ông "như một rạng ịlỏng " thời trai tre, 
làm cho cuộc dời thêm sắc màu ý VỊ, sòng say mê, "trong trảo, biết yêu vù biết ghét". 

Cái nghco vẩn đeo dắng ỏng giáo mãi, "ông giáo khổ trường tỉf\ Vận hạn 
<áy ra luôn luôn như ỏng nghĩ: "Dời người ta không t hỉ khô một lần". Sách cứ hán 
lán đi. (Tú còn giữ lại 5 quyến sách với lời nguyên: "... (lù l ó phải chết cùng không 
bán". Như một kê cùng dường phai hán máu. Đứa con thơ hi chứng kiết lị gần kiệt 
sức, ồng giáo dã phải bán nốt di 5 cuốn sách cuối cùng, cái gia tài quý giá nhất cùa 
Igười tn thức nghèo. "Lào Hạc oi' Ta l ó lỊUYcn giữ cho ta một tí gì dâiT r \ lời than 
ìy cát lẽn nghe thật nào nuột, dà the hiện một nhãn cách dẹp trước sự khốn cùng: 
biết sóng, VÌ1 dám hi sinh vì cuộc sống! 

Ong giáo là một trí thức có trái tim nhãn hậu rát dáng quý. Ỏng là chồ dựa 
inh thần, là niềm an úi, tin cậy ctia lào llạc. Ong giáq là noi de lão Hạc san sé hao 
lỗi đau, nổi buổn. Nhờ dọc hô một lá thư, nhờ viết hó mỏt lá thir cho dứa con trai di 
phu don dicn. rám sự ve mánh vườn và chuyện dứa con trai "plian chi" khổng lây 
.lược vọ San sè vé nồi dau buồn sau khi háu cậu Vàng cho thảng Mục, thằng 
Xiên,... Có lúc là một diêu thuốc lào, một bát 11ƯÓC chè xanh, một cú khoai lang... 
'Lúc tất lửa toi (lùn có nhan". Ong giáo dà dồng cảm, da thương xót, dà san sẻ với 
lào Hạc với tất cà tình người. Ai dã từng là dộc giá của Nam Cao, chắc sẽ không 
bao giờ quên mau đối thoại này: 

.. "Tòi hùi ngài nhìn lão. báo: 

Kiếp ai cũng thà thòi . tụ a' Cụ tướng tôi SH/Ig sướng hon chõng? 
ỉ hè thì không hi ớt nen kiứp người cũng khỏ nót thì ta nên làm kiếp gì cho 

'hật SI (ứng? 

ỈẨĨO cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy cùa lão, ôn tồn hảo: 

‘ Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: hây giờ ( Ọ 
Igdi Midng phàn này chơi, tôi (li luộc mây cii khoai lang, nân một ấm chè tươi thật 
lật ; ông cotì mình ăn khoai, nong nước (hè. rồi hút thuốc lào... Thể lù sướng. 

- Váng! Ỏng giáo (lạy phái! Dõi với t húng mình thì thê là Stt/Ig sướng "... 

ỏng giáo da thương lào Hạc "như the thưong thân". Không chì an úi, dộng 
viên, lìià ông còn tìm mọi cách dê "ngấm ngấm ginp" khi biết lào Hạc đã nhiêu 
ngày ăn rau, ân khoai, ăn cú ráy... Trong lúc dàn con của ông giáo cũng dang đói; 
:ái nghĩa cử "lá lành (lùm lá rách" ấy mối cao đẹp biết hao! 
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Ống giáo Iighco mà dức độ lắm. Trước khi ŨI 1 há chó, lao llạc đã gảri < 
giáo 30 dỏng de phòng khi che! “gọi lò cua lão ró II chút % gửi lại ông gỉiiíc 
sào vườn cho dứa con irai... Tinh tict Ííy nói lẽn lào Hạc 1 àI tin ông giáo. ( 
giáo là người dế lào llạc “< hon mật gửi vùng". Giữa cái xã hội den hạc thòi 
một bà cò dành cho dưa cháu nội bát nước cháo dã vữa ra nhu một sự bố 
(Những ngày thơ un)' vợ tên địa chú bắt bí, bóp nặn người dàn bà khốn cíinj 
mua ré dứa con gái lên bây tuổi và ổ chỏ (Tắt dờn), một tên phụ mẫu iăn 
dông hào cua chị nhà que (Dồng hào t ó ma).... ta mới tháy niềm tin, sạr k 
trọng của kẻ khốn cùng dối với ông giáo thột là thánh thiên. 

Trước cái chết “dữ dội” của lao Hạc, cái chết “(1(111 (lớn và hất thình lìtoh ", 
có ỏng giáo và Binh Tư hiên... Ong giáo khẽ cất lòi than trước vong linh ngỊ&ời 1 
giềng hiển lành tội nghiệp. Trong giọt lệ là những lời hứa của một nhan cẳch 
đẹp, đáng trọng: ‘7 aIo Hạc ơi! Lào Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm nult! i 
dìỉìig lo gì cho cúi vườn cho lào. Tòi sè cô giữ gìn cho lào. Đến khi con trai lão 
tòi Si 7 trao lại cho lion vò hào hon: Dây lò ( ói vườn mủ ông cn thân sinh ra anh 
cô (tê lai cho anh trọn vẹn: cọ thà chết chứ không chịu hán di một sào...". 

Cùng vói ỏng giáo Thứ trong “Sống mòn”. Điền trong “Trâng sáng”, nhãn 
“tôi" trong “Mua nhò”. hình ánh ỏng giáo trong truyện “Lào Hạc” da kết tinh 
tâm và cái tài của Nam Cao trong nghệ thuật xây dựng nhân vẠt - nhà vốn ngli 
ỏng giáo khố trường tư - trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Đỏ là nhừng < 
người nghèo mà trong sạch, hãm hờ và nhiệt tâm từng òm ấp bao mộng dẹp, s< 
nhân hạu, vị tha. Có người da cho rằng, õng giáo là một nhan vật tự truyện, m; 

dáng dấp hình bóng Nam Cao. Ý kiến ây rÂt lí thú. 

Trong truyện “Lào Hục”, óng giáo vừa là nhân vạt, vừa là người dẫn chuy 
Không phai là nhân vật trung tâm, nhưng sự hiện diện cùa ông giáo d;1 làm < 
“Hức tranh quê" ngày xa xưa Áy thêm sáng tô. Nhân vạt ông giáo là chiếc gương 
sáng cuộc dời và tâm hổn lão Hạc, df» góp phấn tỏ dậm giá trị nhân dạo cún tru; 
ngắn dậc sắc này. 
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ĐE 7 


* Từ ngừ địa phương và hiệt n g ừ \à hội. 

* Tóm tát van hàn tư sư. 

* Luyện tàp tóm tat van han tư sư. 

1. ( h"ii Ý dung: 

\. I ừ ngữ địa phương là lừ ngừ chí dươc tlùng ờ Nghệ 'lình 
B. Từ ngữ địa phương la từ ngừ chi dược dung ơ Mién Nam. 

( LCr ngữ dịa phương là từ ngữ chi đừng ơ vung sâu vùng xa. 

I). Từ ngữ địa phương là từ ngữ chí được sứ dưng (V một số vùng, một số địa 
phương nhát dinh. 

2. ( ac từ in đậm trong bài ca dao sau đáy la từ ngừ dĩa phương (thuộc rùng nào) trên 
dat nước ta? 

'Dửng hen ni (long ngó hen tẽ dồng 

mênh mong hút ngót. 

Dứììg hòn te (long ngó hên ni dồng 

cùng hát ngát mênh mỏng. 

Thôn em như chèn lún dòng dòng, 

Phất phơ dưới ngọn nắng hống hun mui”. 

A. Vùng đổng hãng Bắc Bộ. B. Vùng Nghệ Tĩnh, 

c. Vùng Nam Trung Bộ. I). Vùng đổng bằng Nam Bộ. 

3. Chừ "đâu ' và chữ "tróc' trong hai cáu sau, chừ nào la tiếng dịa phương? 

- Ân trên ngòi trốc. 

- D)ươi dung chùn hii lún dung dihi. 

, »’ . o 

A.Trốc. B.Đấu 

4. Trong các từ: lợn, heo, hợi, in từ nào là từ pho thông? 

A. Nuôi Bọt ĩ ùn C( 0 n num, nuôi tõm (hì cơm dứng. 

B. Phu l>() giò heo 

c. Nói ỉoutc móng heo 

I). Ngiíởi ỉ Hối hoi tính tiết hiền ỉủnli. 

E .Giong in cho nên dân. 

5. Trong các từ tchó. khuyên, cuy, ỉ (tu. từ nào là từ pho thõng? 

A. "Di wm lũn vé ru vùo, 

* 

Mượn dường chít khuyên chui rào xấu ghê r 

Ca dao 

B. "Cũng loài cấu trệ (lợn) tanh hôi, 

Cùng phường hínt nước huân nòi hụi dõtì” 

Ca dao 

V. "Chó cậy gần nhủ, gù cậy gun chuồng”. 

Ca dao 
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I). 


“Qỉiân ta khí mạnh vuốt ngidi (tàu, 

Thê (liệt xâm làng lù sói cấy". 

Hổ Chi Minh 

6. Chọn định nghĩa đúng vế biệt ngừ xá hội: 

A. Biệt ngữ xă hội là tiếng lóng. 

B. Biệt lìgữ xa hội là tiếng dùng trong các phường hội, làng nghe. 

c. Biệt ngữ xã hội là loại từ ngừ chi dược dùng trong một táng lóp xà hộ 
nhất định nào dó. 

1). Biệt ngữ xã hội là tiếng ám chỉ của một số ít người dùng. 

7 . Trong doạn thơ sau , từ in đậm có phái là từ địa phương không? 

“Ngày hôm nay, ổn ào, trên hến dọ, 

Khắp dân làng tấp nập dân ghe về. 

Nhờ ơn trời, hiên lặng, cá dầy ghe. 

Những cơn ( ủ tươi ngon, thán hực trắng". 

("Quẽ hương" - Tê Hanh) 

A. Đúng B. Sai 

8. Có thế thay thê từ “bày chừ" trong đoạn thơ sau bằng từ nào? 

"Bây chừ sông nước về ta, 

Di khơi di lộng thuyền ra thuyền vào. 

Báy chừ hiến rộng trời cao. 

Củ tôm câng sướng, lỏng nào chẳng xuân!". 

♦ ("Mẹ Suốt" - Tố Hữu) 

A. Bao giờ B. Hôm qua c. Bây giờ 1). Ngày lay/ 

9 . Giải nghĩa các từ địa phương trong nhừng ví dụ sau: 

- Giàu hán ló, khó hán con. 

(Tục ngữ) 

- Xấu chuôm, tốt củ. em (ri. 

Tốt chuôm mà nỏ có nơi cá nằm. 

(Ca dao) 

- Ghe bàu cập hến chùng ơi, 

Mưa mau, gió nối, toi trời vắng sao! 

(Ca dao) 

A. Ló: lúa (tiếng Nghe Tĩnh). 

B. Chuôm: ao (tiếng miền trong). 

c. Nổ có: kliỏng có, chẳng có (tiếng mién trong). 

I). (ỉhe bầu: thuyổn đ(K mọc (tiếng mién Nam). 

E. Tất cà A, B, c, I) dểu đúng. 

F. Tất cả A B c, I) dcu sai. 
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10. I um YIỈ giai nghỉu lu (ĩid phương trong (toan tho sau: 

"(hung lòi di 

Nong nnio sơn inrp hd lũ. 

I húng nòm hun ( ùng llìon \ỏm 

\ ghi loi lưng (lào 

Nôm ỈI ru dòr nong 

Ki ho lưng nhon ngòng hờ rót trũng 

(Jnờ ( hon tim hoi om (Irni mưa. 

Đang no \ o I hưo ’ 

Đàng IIO ’ 

- / ờ ( on ( ho Dõi /(//>/ 

( 'li hon i nòi \ iing hrn ruộng hâp. 

Nhìn o thon nín noi nttơng don"... 

("Nhớ" - Hổng Nguyên) 

\. 'Dung tưV: cl.tnti ây B. Báp: ngỏ. 

cr. () c o I). Tất cá A, B, c đểu đúng. 

IK. I at ca \, B. c déu sai. 

11. Tóm tát tác plìấm "Tát dè li’ cua i\ 'gõ Tất Tò. 

liai lam 

(Tàu chưven ỈIOIH! "Tắt dàn" diễn ra trong mộ! VII doc sưu, dòc thuế ớ mót 
lang íịUie - làng Dong Xa dưới thòi Pháp 1 ỈHIOC. Cong làng bị dóng chặt. Bọn hào lí 
\à lù tais sai \ới Ioi song, dây thừng, tay thước. nghênh ngang di lại ngoài dường 
thót tróii ke Ihicu sưu. Tiêng trong ngủ liên, tiêng tù và nổi lên suốt dêm ngày. 

Sau ? cái tang liên tiếp (tang mẹ chỏng và tang chú Hợi), gia đình chị Dậu 
tu\ vọ (chong "don tot một toi" quanh năm mà vẫn "co’ni không du ủn. áo klìông (lù 
mộc", (iỉcn nay dã ‘7 rn dân hạc nhì . hòi nhoi trong hang ( ung dinh". Anh Dậu lại bị 
trận omi kéo dài may tháng tròi... Khong co ticn nộp sưu. anh Dậu dà bị bọn cường 
hào "hon troi nluntói ( hò dr gict thịt". Chi Dậu tát tã ngược xuôi chạy vạy, phái dứt 
ruột hám dưa con gái dan lòng và ổ chó cho vợ chổng Nghị Qué dế trang trải ‘7 nón 
nợ Nhủ) nước", lá trướng lcàng Dõng Xá bắt anh Dậu phái nộp suất sưu cho chú Hợi 
dà chót từ năm ngoái vì "( hrt cung không trốn (hfơc nơ Nhò nước". Bị ôm, bị trói, 
bị dánhi... anh Dậu bị ngất di, rù như xác chết, dược khiêng trá vé nhà. Sáng sớm 
hom sam. khi anh Dâu còn "om rr rr' dang nghen cố húp cháo thì tay chân bọn hào 
lí lại ập> dcn Chúng lồng lên clnrl mãng, bịch vào ngực và tát đánh bốp vào mật chị 
l)au. Clhi Dan van la\ chúng tha trói chong mình. Nhưng tên cai lè đă gấm lên, rồi 
nhay thuic \ ào trói anh Dậu khi anh Dậu dà lãn ra chết ngất. Chị Dậu nghiến hai 
hàm raing thách thức, roi xong vào dúnh ngà nhào ten cai le và tén hau cận lí trường, 
những Iko dà ” hu! nhiêu \ói ( ù". 

4 

( 'lu l)ạu bị bất giai lẽn lutvện. Tri phu Ttr Ân thay Thị Đào có nưóc da đen 
dòn, dõ»i mát sác dã gio trò bi OI Chị Dậu dã ‘7/(7// tot" cá nắm giiíy bạc vào mặt 
con qu\\ dám o. roi vùng cha\... "Món nơ nho nuo\ " vẫn còn dó, chị Dậu phái len 



lỉnh đi ờ vú. Mộl đêm tối trời, cụ cỏ thượng đã ngoài 80 tuổi mò vào huống cl 
Dậu. Chị Dậu vùng chạy thoát ra ngoài, trong khi ‘7 rời toi (len như tỉìựỉ "... 

12. Tóm tắt truyện “Lão ỉỉạc" của Nam Cao. 

Bài làm 

Vợ lào Hạc chết. Lao Hạc và cộu con trai sống trên mánh vườn ba sào. NI 
nghèo, không có tiền cưới vợ, anh con trai phản chí đi làm phu đon dicn. Ngày ra (j 
anh biêu bố 3 đổng bạc dê ăn quà; lao khóc. Từ đỏ, lao Hạc sống tluii thúi một mìn 
trong túp lểu nơi xó vườn. Lão làm thuê dế nuôi thân. Chi có con chó ờ bon cạnl 
lào gọi là "cận Vủng'\ lão quý nó như người đàn bà hiếm hoi quý dứa con cáu tự. 

Hết hạn một công-ta 3 năm, anh con trai vẫn chưa vé. Gán 4 nam vần chu 
về. Lão Am thầm đợi chờ và chi biết tâm sự với cậu Vàng. Tiền bán hoa lợi tron 
vườn dược đổng nào lão dành dụm lại đổng áy. Vợ lào thắt lưng buộc bụng, tộ 
mánh vườn 50 đồng; lão nói với ỏng giáo "Của tnẹ nó tậu thì nó hường"... 

Một trận ốm kéo dài 2 tháng 18 ngày, lào yếu di ghẽ lắm. Làng mát vó sợ 
lao Hạc không có việc làm. Rói lại bao, hoa màu trong vườn bị phá sạch sành sanl 
Gạo mỏi ngày một kém. Mỏi ngày lao và cậu Vàng ăn hết ba hào gạo mà vần d( 
deo đói dắt. Lao Hạc phái bán con chó dược 5 dồng cho thang Xién thang Mục gk 
thịt. Sau khi ban chó, lao khóc. 

Lao Hạc tâm sự với ỏng giáo vé kiếp người khổ sở cùa mình; lào nhờ ôn 
giáo giữ hộ mảnh vườn cho cậu con trai, gửi ông giáo 30 dóng bạc de phòng khi lfn 
chết "gọi là của lào cỏ tí ( hát, còn hao nhiêu dành nhờ hùng xóm di.. ". Tít dó, là' 
Hạc ãn khoai, An cú ráy, củ chuối, sung luộc.... chế tạo được món gì An món ấy. 

Lao Hạc xin Binh Tư cái bả chó... Cái chết cùa lão Hạc thẠt dữ dội, hai rmi 
long lên sòng sọc, bọt mép sùi ra,... vạt vã dến 2 giờ đồng hổ rối mới chết. Chi c< 
ỏng giáo và Binh Tư mới hiểu được cái chết đau đớn và bát thình lình cua lao Hạc 
Ông giáo nhìn thi thế lao Hạc rói khe hứa giữ gìn mánh vườn cho lào và sc trao lạ 
trọn ven cho anh con trai lão khi hắn trò về. 

Đáp án dể 7 
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ĐỂ 8 

* Cỏ bé bán diêm. 

* Trự từ, thán từ. 

* Miêu tã và biểu cám tronịỉ vãn tự sự. 
I. An-déc-xen là nhà văn của nước nan? 

A. Thuỵ Si. 
c. Đan Mạch. 
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B. Tlmỵ Điển. 
I). Pháp. 





2. An dcc-xen nôi tiêng Vi rì loai truyẹn viet cho doc gia nao? 

A. Trê em. * B. rin dan. 

B. Nhưng iluiý thu. ỉ). Dan nghèo Ihành thị. 

Ị ruyẹn cùa An-déc-xen mang man sac the nao? 

A. (ìiàu ycu tố tướng tương. 

B. Mang màu sắc thần ki như eo tích. 

c. Tuyộn đan xen giữa hiện thực và mỏng tương. 

I). (lổm tất cá A, B, c. 

4. Đoan trích ‘Cô bé hán diêm ke vê chuyên gì? 

- Kế về chuyện một em bé mo cói mẹ, nghèo kho ớ với người cha cay nghiệt, 
ỉ long dem giao thừa, chán trân dò dam trên tuyết, bưng dổi, lán I11Ò di bán diêm. 

Rét quá, em lân lượt dốt hẽt một bao diêm de sưới. Ảnh sáng que diêm đa dem đến 
cho em nhiều mộng tướng dẹp: dược sười ám, dược ân ngỏng quay, được nhìn cây 
Nỏ en, dược gập lại bà. Trước khi năm chết trên tuyết, trong ánh lửa que diêm cuối 
cùng, em thày bà cầm tay bay lên chấu Thượng dế. 

A. Đúng B. Sai. 

5. Hiện thực trong truyện “Oi be ban diem la gi? 

A. Nhà nghèo, mẹ mát, O' với bo cay nghiệt. Nơi ơ là mót xỏ tối tàm lanh lèo, 

c • v~ ■ • 

“luôn luôn nghe những lời mãng nhiếc chửi rua*\ 

B. Bụng đói chân trán, di trên tuyết dè bán diêm trong đêm giao thừa. Không 
bán dược bao diêm nào, không dược ai bố thí cho một xu. 

c. Lạnh quá, đói quá vẫn không dám vé nhà. Vé nhà vần rét và thế nào củng 
bị cha mang. 

[). Hm dà chết vì giá rét trong đêm giao thừa. 

K. Cỏ tất cá A, B, e D. 

ố. Em bi quẹt que diêm thử nhát, em bé tướng chung ngoi trước một lò sưởi. Chọn ý 
đúng nói lén mộng tướng đó? 

A. Hm mơ về một mái ấm gia dinh. 

B. Đang trải qua lạnh giá rét mướt, em mơ dược sưỡi âm. 

c. Em mơ ngọn lửa và hơi ám lò sưoi xua tan cánh tăm tối, lạnh lèo của đời mình. 
I). Em nhớ tới ngọn lửa Am mà bà nhen nhóm năm xưa. 

7. Mì ừng hỉnh anh nào gai tà mông tuông áy ? 

A. "Ngọn lứa lúc (lan .vanh lam, dần thín hiên di, trắng ra, rực hồng lên 
quanh que go, sáng chỏi trỏng dê/ì vui mất". 

B. 'Em Itrơng t hừng như dang ngoi trước một lò sười hằng sất... lửa cháy 
nom ddì vui mắ; và tòa ra lìơi nóng dịu dàng". 

c. "Khi tuyết phù kin mật dát, gió hóc thòi vun vút mù dược ngồi hàng giờ 
nhu' the, trong dèm dòng ICỈ hndt. tncớc một lò sinh thì khoái biết hao !". 
D.GồmBvàC 
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s. Tác giá đổ dùng biện pháp in từ gì trong can văn khi noi vê mong tướng em bé , khi e 
đánh que diêm thứ hai? 

"Bàn ủn (là (lọn, klìòn trài hùn trung tinh, tròn hùn toàn hút dĩa hằng sứ (Ịt 
giá, vù có ai một con ngỗng (/nay Nhưng diên kì diện nhdt lù ngỗng ta nhíix / 
khói dĩa và mang C(i dao ăn, plìitdí 'SCỈ câm trẽn lưng, tien vì' Ịìhía ctn hê". 

\. vSo sánh. B. Ản du. c. Nhân hoá. i). Hoán dụ. 

9. Mộng tường em bé vê cay thòng Nô-en sau khi em (Ịỉiet que diem thứ ba. Những từ ỉ 
dậm trong cáu vàn sau là từ loai gì? 

"Hàng ngà /1 ngọn nến sáng rực. láp lánh trên lành lá xanh tưoi và rất tìliiẽ 
hức tranh tìỉàtt sắc rực rõ như những hửi hày trong các tù hàng hiện ra trước nu 
em he\ 

A. Danh lừ. B. 'lình lừ. c. Động lừ. I). Trạng từ. 

10. Em hê (tánh que diêm thừ tư. em hé “ nhìn thây rỏ ràng hà em dang mím cười Vị 
em". Khi em dánh tiếp những que diêm còn lại trong hao diêm ỉ em thấy hủ em I 
lớn và dẹp lào. hà em cấm lây tay em, hai hà I háu vụt hay lên chầu Thượng de. 

- Vậy ý nghĩa của mọng tường này là gi? 

A. Được gập bà sống yên vui trong lòng hà. 

B. Kh ao khái tình thương của bà trao cho. 
c. Muốn được trường sinh bát lử. 

I). Muốn thoát khói cánh ngộ đen lối “chắng còn đói rét, đau buồn nào d 
doạ nửa”. 

//. Hình anh em bé bán diêm clíết vi gia rét trong dem giao thừa "có dôi má hồng V 
dồi môi dang mỉm cười" có ỷ nghĩa gi? 

A. Một cái chết thanh thán. 

* 

B. Chốt trong mộng tướng đẹp. 

c. Tác giả gửi gắm bao lình thương dối với tuổi thơ bất hạnh. 

I). Truyện giàu giá trị nhân bàn. 

K.GỔmtatca A.lu\ D. 

ĩ 2. Qua nhùng lần em be ddt (liem va mông tường cùa em bé. An-déc-xen muốn gr 
gấm tình thương dèn mọi tàm hòn tnòi thơ. càu mong tho tat ca các ent thơ dưự 
song âm no, dược yên vui sung Sỉtớng trmig tình thương, không một em nào hi d< 
rét, hị hất hùi. Đỏ là ý nghĩa cua truyện “Tun bé bán diêm . V kiến em thê nào? 

A. Đổng ý. B. Không đúng. 

/.?. Thán từ là nhùng từ như the nào? 

1 

A. Dùng dò hộc lò tình cám. 

B. Dùng đê gọi dáp. 

c. Thường dứng à dấn câu. 

I). Có trường hợp dược tách thành cáu dậc biệt. 

Gồm A, B, c, l) 


36 



14. Trong ha VI tlu san, co llìan lu (tung de gai dap khang* 

\i OI Imng h(ịt ( òm (liIV, 

\ ho' ( (>ng hom sơm ( (IV ( (IX ( ho chùng 7 

Ca dao 

\/ o‘i (lừng ho mong hoang, 

Hao nhicii tac (Ìaì ỉã( \ ang hay nhiên ! 

Ca dao 

/ ran (ù, la hao li an /lày, 

I ì an 1(1 ngoai I nong Iran cày với la 

Ca dao 


A. Không. B. Có. 

15. Trong các vi du sau, VI du nao khang co tlian từ? 

\, "Oi Kim l .ang ' Ị lòi Knn I ang ỉ 


Thòi thôi thiếp (làphu ( hàng lừ (láy !" 

("Truyền Kiẽu" - Nguyễn Du) 

u. "O hay 1 Buồn vuơng ((IV ngo (long 

\ ủng roi ! \ àng roi... ihu mãnh mõng'\ 

("Ti bà" - Bích Khê) 

c. "Chang vã thiep van n ông theo. 


Trong nước, nước chtiy, ỉ rong heo, hèo trôi. 
Trong hoa. hoa (hãng muốn cười. 


Trong núi, núi dửng, trông người, người .\(t..." 

(Ca dao) 

I). "Còn day Ịìhdcù l èn phong, 

hãng nghe lịch SIf ngàn núm vọng vê. 

Ilô Cìưtnn sóng vò \ò hờ, 

Oi hàng lien ( ó dơi ( hờ nho thương..?' 

("Trỏ vé Hà Nội" - Đinh Thế Vinh) 

16. Trợ từ là gì? Chọn ý đúng: 

A. Trợ từ là những từ dể đưa dây trong câu. 

B. Trợ từ là những từ dè tạo giọng diệu, dô hiếu cám trong câu. 

c. Trợ từ những từ dứng trước hoặc sau dộng từ, dê hổ nghĩa cho dông từ 
trong câu. 

I). Trợ từ là những từ cluiyén di kem một từ ngữ khác trong câu dế nhấn mạnh 
hoặc biểu thị thái dò dánh giá sư vật, sự việc được* nói dến ở từ ngữ dó. 

17. Các từ in dăm trong các ví dụ sau có đúng là trợ từ hay không? 

- Chính diên thầy nhắc khẽ em dà ghi sún trong lỏng. 

- Dẹp ơi là dẹp những hông mai vùng hừng nở. 

- Cúc con phdi làm ngay lời ông hà dận keo quèn. 
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Những nam mò \ C!I rừng. 

Cùa dồng dội cùng vào sinh ra tử. 

Hoa sim lim nhắc llnìm hao noi nhử. 

Bèn Cút ơi, ta trờ Un ( hiển nay... 

Lê Phan Quỳnh 

Vui là vui gương kẻo là, 

Ai tri âm dó mãn mủ với ai? 

ề 

Nguyền Du 

A. Đúng. B. Sai. 

18. Trong ván bàn tự sự, nhừng yếu tỏ mi é li ui có tác dụng gì? 

A. Làm hiện lên cánh vật, khung canh nơi sự việc diền ra. 

B. Làm nổi bật ngoại hình nhàn vật. 

c. Diển tả tâm trạng, hành dộng của nhân vật. 

D. Có cả A, B, c. 

19. Đọc đoạn vãn sau: 

"Tôi rất ngục nhiên thấy Trài dửng sừng sừng trên dài. sắp dấu VỚI anh Bọ 

Muỗm. Thì ra ( hú Trũi nhà tói bấy lâu vẫn cỏn cãttì nhủ Bo Muỗm. Cái trán dồn 

» • • 

của các mụ Bọ Muỗm nanh ác lán ấy vần chưa thê quên ! Còn cãm nậngdêh dộ 
hây giờ khi gập một gà Bọ Muỗm .xa lạ ( ùng khiến Trùi nổi máu dàn thi). Trùi lên 
dài ngay. 

G(ĩ Bọ Muỗm kia dà dán lì ngã dược mấy dịch thủ nhớp hôm qua dươig nhơn 
nhơn ra ve. Thực gã cùng không pluii tay vừa. Người gà .xanh rực và vạmvâ, hấp 
chân hắp cùng hóng nnầy, mập mạp. Lưng gã gờ lẽn. rắn chắc, và dôi ( ánl màu hỉ 
cây lủm thành chiếc áo giáp che kín .xuống tận duỏi. Dằiìg duôi, mắc tiêm lười 
gươm cong hoắt. Đầu gã lân, mút nhọn lụi, hác rất khoe. Hai vành râu trắìg phau. 
Đôi mắt ti hí như mắt cá. Hai tàng rang thì (len vù nhọn khoằm khoằm. 

Nếu không cố Trũi lên vo dài thì Bọ Muỗm dược dấu thắng với Bọ sỉgựa dê 
tranh chức trụng 

("Dế Mèn phiêu lưu kí" - Tô H)ài) 

Háy cho biết , Tó Hoai cú sú dụng yếu to tììừỉi tá khi nói vé gà Bọ Muồn trên vỏ 

dài không? 

A. Có. B. Không. 

20. Trong đoạn vàn sau f cáu nào trực tiếp biểu cam? 

"CO Om dậy , tôi vé (Ịỉtc, hành lí chi vẻn vẹn ( ó một cái va li đựng toài những 
sách. GD Ỏi những quyển sách rát nâng niu! (D Tói dã nguyện giữ ('húng suở dời, dê 
. lưu lại cái ki niệm một thời chàm chi, hãng hái và tin tương dầy những say mê (lẹp 
vù cao vọng; mỏi lần mà một quyển sách ra, chưa kịp dọc dòng nào, tỏi dã thấy 
hừng lên trong lỏng tôi nhu' một rang dòng, cái hình linh tuồi hai mươi troig trèo, 
biết yêu vù biết ghét. © Nlìiíng dơi người ta không ( hi khó một lần "... 

("Lão Hac" - Nam Cio) 

A.Câu 1. B.CAu 2. C.Cau 3. F)Câu4. 
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21. Cam nghi vẽ truyện "Co be hau di em 

Bai làm 

I rong c húng la. chãc la dà co nhicu han lừng dọc "litiy ( him thiên ngu". 
dọc "Nùng tiên cu",... cua nhà \an An dcc-xcn nhò vàn noi liêng cua Dan 
Mach Irong thò ki l l ). Ong là nhà van cua "moi thói. moi người vu mọi nhu “ va* 
loại ưuycn kế cho tre CI1Ì. Cái phong \Ị phương Bác. với hoa tuyét, VỚI cárh 
thiên nga. với nàng tiên cá, với ngọn lua tlicm ilìãn kì,... như dưa tuổi thơ chiu, 
ta vào sống với bao giâc mơ luivcn ao. những giác mo' tuyệt đẹp. 

Truyện "Cô he hán diêm" dược An-đcc-xen vict vào năm 1845, khi ông 
dã có trẽn 20 năm cầm bứt, tòn tuổi lừng danh thè giới. Nó thuộc loại truyện vừa 
thực vừa áo. vừa mang màu sắc cổ tích than kì. vừa dậm dà chất thơ trữ tình, gợi 
lẽn một linh thương, mọt vé dẹp nhân văn sáng giá. Em bé bán diêm dà chct 
cóng trong tuýêt, vói má hóng và dõi mõi như mun cười tường dược ru bằng 
những giác mơ huyên thoai! 

Người dọc từng ban khoăn tu hoi: mc cm bé di dâu? Nhiều ngiừ 1 •. 

cm bé mỏ côi mẹ. Tuổi thơ dẹp nhất cua cm la quàng thời gian dược song bén 
bà nội hiến hậu trong ngôi nhà xinh xắn co da\ trường xuân bao quanh. Cuộc 
dời em trớ nên bất hạnh từ sau ngày hà nội mát, sống bẽn người bô thỏ lổ, cục 
cằn, em phái “chịu chui rúc trong tììộỉ \ó lôi lum. luôn luôn nghe những lời 
mung nhiec chửi niu". 

An-déc-xen dần chúng ta di theo con dường báu diêm của cô bé. Một thời 
diêm diên hình nói lên sư nghèo khổ, nói lên nổi bất hạnh tột cùng của một em 
bé. Đó là một dem giao thừa "rei dữ dội. ỉnyeì rơi", lòn ra di đáu trán, lúc đầu 
có đỏi ‘\g/7/v vùi phỏng" % nhưng chi một lát sau thoi, giày của em, chiếc thì bị xe 
song ma nghiến, chiếc thứ hai thì bị một thang bé xa ỉa lượm lấy, tung lên trời, 
và nó bào dem vè “ lùm nùi cho con chó sau này". Em di bán diêm trong đêm tối 
với dòI chân tràn nhò bế, chẳng mấy chốc “ chân em do ứng lên. rồi tím hum lụi 
vì reí". Nhìn em, ai mà chang thương tâm? 

Nhà van tạo nem hai nghịch cành một dèm giao thừa. Một em bé di bán 
diêm suốt mọt ngày mà chàng bán dược một bao diêm nào, "hung dái cụt rét" di 
lang thang tròn dường, chang dược ai bo thí cho em chút đinh! Mái tóc và lưng 
em bám dấy tuyết. Trái lại, cưa sổ mọi nhà deu "súng rực tình dèn" và trong phố 
thì "sực nức mùi ngỗng lỊitux". Đó là hai canh trái ngược. Câu chuyện trớ nên 
thấm vị dời cay dáng! Tten bước dường bán diêm kiếm sống giữa đêm giao 
thừa, em bé dang-sống trong cỏ đơn, buồn túi. Một quá khứ hạnh phúc trờ vẻ 
trong tám hổn em. Mái nhà xưa với dây trường xuân, với hình ánh bà nội, đám 
âm thè, yên vui thế! Nay còn dâu? Mái nhà hiện tại thì tỏi tàn, suốt ngày em chi 
ỉ nõn nghe lời máng chửi. Sô phan em bé báirdiêm thật cay đắng và đáng thương 
biết bao! Một tuổi thơ tham day lệ. Dang sau canh đời, số phận em bé bán diêm 
dem giao thừa là một cái nhìn dõi theo cứa nhà van An-đéc-xen với nhiểu trắc 
an, với I ì ỏ i lo khòn nguôi. 

Cò bé bán diêm ngoài cái rét, dơn côi,... còn có một nỗi đau tinh thẩn, 
luồn luôn bị giày vò, ám anh hết sức nặng né. 0 nhà thì bị bố máng nhiếc chưi 
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rua, lang thang trong dem tuyết, giao thím. nêu khong bán dưot n bao dieih ha 
khỏng ai bò thí cho một đổng XII nào dem \e. nha! li Ị M lì I*m sẽ bị bo dúnh! N( 
bãi hạnh này I hột dáng sợ, IH) luôn luôn (iè nặng làm hon un. ( ó bièt ram 
"I inh tlìiamg cùa cha mẹ lù thiên dường môi thờ' mới tha\ lái sâu sắc tron 
tám lòng nhím ái cùa nhà vãn Đan Mạch. Ong nhác khẽ ai (lo dang dược son 
yêu thương, sung sướng trong vòng tay bo mẹ mình nên biôi cam thong với c; 
khổ tâm, nồi thương đau cùa các bạn nhó bát hanh như co bé ban diun này. B< 
lẽ, biết san sẻ cùng dóng loại cũng là hanh phúc. 

Phần cảm dộng nhất, hay nhất khi lác giá nói \é nhùng cơn mơ của em b 
hán diêm. Hm da đánh hót ca một bao chem trcn ta'. Lúc dâu ỉà "(Linh hen 
quẹt một Í|UC, với ý dinh "sưdi cha (lừ leỉ imc ( iir . Ngọn lua cua một qu 
diêm sao có thê chỏng lại ca một dèm dày sương ;ư\et? Lúc dâu em chi thâ) 
em chỉ phát hiện ra ngọn lứa diêm dấu ỉà ".xanh /<////', I >i "tròng ia'\ "rưe hon 
len (/nanh (/ne gỗ trâng (len vui mắt". Từ niêm vui nho nhoi, bình dị cua mọt en 
bé con nhà nghèo như thố, em dã bước vào những COII mơ kì diện. Mỏi que diếu 
từ tay ctn bé quẹt len là cỏ một ngọn lửa "than kì". Que diêm thứ nhát ".sáng lự 
như than hổng" làm cho em "tường chừng như dang ngồi trước một lò SƯỜÌ hằn 
sắt cỏ những hình nòi hãng (lóng hóng nhoáng". Ngon lứa trong lò sưởi ày "non 
(lẽn vni mắt và toa ra hơi nóng dịII dòng". Đó cũng là mơ ước cứa những thà) 
phận nghèo khổ trên dời giữa mùa dỏng giá lét dai lẽ thê! Nhà vãn có cái tân 
dẹp, cái tàm lòng nhân hậu và giàu trí tương tượng mới đổng cám với nhùng cn 
bc nghco khổ qua những mơ ước bình dị như vậy. 

Que diêm thứ hai bùng cháy dản hon cm dẽn một mái nhà êm am có"tún 
rèm hằng vài mủn", cỏ một mâm cò sang trọng. Một bàn ăn có khàn trai bài 
trắng tinh, có bát đìa bang sứ quý giá, có ngồng quay. Em dang “bụng (lói cạ 
rét" mà, nôn em thấy có một điều kỳ diệu nhất là "ngồng ta nháy ra khôi dĩa Vi 
mang Cíỉ dao (hì phỏng sét cồm trên lưng, tiến vê phía em". Que diêm tắt, nộri| 
tan. Em bé bán diêm van ngồi cỏ dơn một mình dưới trời tuyết trong dén gia< 
thừa. Hởi ai còn mang trong lòng tình người nhất dịnlì sê chày lệ khi nghĩ VI 
thân phạn em bé sau khi quc diêm thứ hai tắt, mộng tan. 

Lại que diêm thứ biỉ nửa bùng cháy ỉ m hẹ như thay trước mãi minh IÌ 1 Ộ 
củy Nô-en dược trang trí lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng lực, lap lánl 
trên cành lá xanh tươi... Em dang giơ tay với ve phía cây... thì diêm tát Líu 
này, em thấy các ngọn nến bay lén cao mai rồi "hiến thành những ngòi sao trét 
trời". Chát vân và cám xúc của càu chuyện kể dã mang một nống dô mơi. Tì 
ngọn nến trôn cây Nô-en (trong mơ) em nghĩ (len trời sao láp lánh, roi chậị 
chờn vé một ngôi sao dổi ngòi, một linh hổn nào dó dà "hav len trùi với Thtựtiỉ 
dè". Cùng cán cám thụ dược hình ánh Thương dò trong cáu chuyện kế cúi An 
đéc-xen, đó là một biểu tượng vé niềm tin hướng tới cái vo cùng cao cà, tiiént 
liêng và tốt dẹp. Thượng dê trong ước mo, chữ không phai trong dạo giáo.cún* 
như Tiên, Phật trong cổ tích Việt Nam vậy. 

Em bc chìm dần vào giấc mơ huyền diệu tưdi thơ khi em quẹt qitedicn 
thứ tư. Trong ánh lửa xanh tòa ra từ cày diêm, em bé "nhìn thày rõ rùng là en 
(lang mỉm cười với em". Và lần này cung vậy, (liêm cháy ròi tàn, làm tai giát 
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mọn*:: "Que dicm tat phui, \ ,I ao .mh IIK' sáng Hen khuon mật em bé cùn*: biên 
m.n* Dà lìtVII mnỉ the ki 1 roi tỊiia tu lìgàv \íi dee \UI viet truven nà) < ỉ s4s) 
nhưng người doe klinp liiinh tinh - nhùng I-O, eau hoe lio nho lú* dán lĩ UMI - hình 
nlur van còn nghe \cinu vang dau dav lòi iiLMiven câu eua co bé bán diêm tội 
nghiệp, ('háu ván ngoan ngoãn tl.iv hà OI! "( liiin \on ỉm, hù \in Thượng dê chí 
nhon ( ho chihi \'C YỠi hù 


('hập chờn trong mo' tương. Đem cang ve khuya, rét càng dử và tuyết càng 
phu dày mạt cỉàt. Dicm noi nhau chicu s;ing. Ba em hiện lẽn to lớn và dẹp lao. 
Ba noi cam la\ em ba\ len can, cao mài "í //</// V ( en (ỉói re Ị. ih/11 buồn nòo de 

«r # 

(/('(/" 0111 nữa. Mai ha cháu "dò \ e < hon Ihiíon^di'". 

Cai tài cua An tlec-\en la dà noi ve cái chct cua em bé bán diêm, chết 
doi, chét lét trong tuvet ma không goi la Mí hi tham hài hùng. Km chưa chốt và 
em không chết! làn dã cimg hà nội giã tư cái hiên thực cay đãng, phũ phàng và 
CÒI cút này de bước sang the giói mói tươi dẹp hon. hạnh phúc hơn. Đó là nơi 
mo tróc cua em: len trui vói Thương de chỉ nhân Hình ánh em bé bán diém chét 
nằm trẽn tuyct, giữa những bao diêm, trong dó có mót bao dà dốt hết nhẩn ‘Yú 
doi mô hon g rờ doi mùi dony mitn ( líoi" trong ngà) mong một Tết là một hình 
ánh nhiêu V nghĩa gợi len bao xót xa trong lòng người. Bấu trời thì xanh nhạt, 
mát trời lẽn chói chang, tu vét vẫn phu mật dát Mọi người vui vé ra khỏi nhà. 
Và ho bao nhau: "('Inh nõ tnudn Midi (ho om Trái đát và bầu trời vẩn dẹp. 
Van co ke vò tình trước noi đau cua dòng loại. Dời vẩn nhicu nghịch cánh dau 
buôn nhu "tuyết von phù kin mủi doi" . Ai mà biết dược "ninh huy hoủny lúc hai 
hò ( hon htiY lèn dò dón lã\ nhừm> niêm vui dim nòm ". 

Dọc truyện "Cô he hán (liem'\ hình lượng ngọn lửa - diêm là hình tượng 
láp lánh nhát. Dỏ là ngon lứa cua ước mơ tuổi thơ ve mái ấm gia dinh, vé ấm no 
và hạnh phúc, dược an ngon và vui chơi, ước mơ ve tình thương gia đình mà ông 
bà. cha mẹ dem lại cho con cháu. Từ ngon lưa - dièm dã hóa thành những ngôi 
sao trẽn trời,... dê soi dường cho em bé bay lèn với Thượng dế. Qua ngọn lửa và 
ngôi sao sáng, An-déc-xen dà cam thông, tran trọng, ngợi ca những mơ ƯỚC 
hoác là bình dị hoặc là kì diệu cua tuổi thơ. Ve dẹp nhân vãn của truyện "Cỏ hê 
hen diêm" dược thế hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa. Và ỏng cũng nhác 
khe mọi người phái biết san sè tình thương, dừng cỏ phu phàng hoặc vó tình 
trước nòi đau, bất hạnh cứa các em nhó. An-déc-xen cỏ một lối viết nhẹ nhàng. 
Giá trị nhàn bàn cua truyện "Cò hê hán diêm" giúp ta thấy dược, ông là nhà vãn 
cúa "mọi thời, mọi nyiỉoi vù mọi nhí)" như lluy-gó dại vãn hào Pháp da nói. Hay 

nghi đen và phan dán vù mọt NGÀY MAI một NGAY MAI dẹp - cho tuổi thơ 
trong lìm no, hạnh phúc và ca hát, hòa hình. 
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ĐE 9 + 10 


* Đánh nhau với cỏi xay gió (trích t)on Ki-hó-tè). 

* Tình thái từ. 

* Luyện tập viết đoan vãn tự sự kèt hop với miêu ta và hiếu cảm. 


/. Xéc-van-tétx (ỉ547-1616) ỉà nhà vàn lỏi lạc cua nước nao thin Văn hoá Phục hếng? 

A. Pháp B. Ý c. Tây Ban Nha I). Anh 

2. Đòn Ki-hô-té , nhàn vật chính cùa truyện là một nhan vật thè nào? 

À. Một anh hùng 

B. Một hiệp sì 

€. Một con người mụ mẫm học đòi hiệp sì phiêu lưu. 

Đ. Một anh hùng phò nguy cứu dời. 

3. Đoạn trích “Đánh nhau vớỉ côi xay gió" được tác già viết hãng cám hứng gi? 

A. Ca ngợi B. Châm biếm 

c. Đổng tình I). Không biêu lộ thái dộ, tình cám ị\ cả. 

4. Ngoài nhãn vật Đôn Ki-hỏ-te, trong đoạn trích, tác già còn nhấc dến nhừng ntàn vật 
nào nửa? 

A. Giấm mã Xan-chô Pan-xa. 

B. Nàng Đuyn-xi-nê-a, tình nương xinh dẹp cùa Đôn Ki-hô-tê. 
c. Những chiếc cối xay gió. 

I). Gã khổng 16 Bri-a-rê-ô. 

E. Lão pháp sư Phơ-re-xtòn. 

F. Gổtn tất cả A, B, c IX E. 

5. Với Đồn Ki-hó-tê thi nhửng cõi xay gió giừa (tồng là những ké nào? 

A. Ba bốn chục tên khống lổ ghê gớm. 

B. Gã khổng lổ Bri-a-ré-ô. 
c. Lao pháp sư Phíí-rc-xiôn, 

6. Càu nói cùa giâm mã Xan-cho: "Thưa lìgải, xinĩt hi('II à kia chang phai là ĩênkhổng 
lồ (lâu mủ chi lủ những cỏi xay gió..." cho thay anh ta là một con người nhu thế nto? 

A. Đang mơ màng trong men rượu. 

B. Rất tĩnh táo, có dầu óc thực tế. 
c. Một ké hèn nhát. 

I). Đáu độc, mất trí. 

7. Càu nòi của Đòn Ki-hỏ-tẽ the hi en tam li, tinh cách gi? 

"Vận tnay run rủi khiên cho sự nghiệp ctịa ( hung ta tốt ( lẹp (Ịuâ sụ mong 
mttón, vì kia kìa, anh han Xan (hò Pan-xa (ù, I á (lèn ha hon chục lèn khônglồ ghê 
gớm, ta (ỊU\ết giao chiên gict hcĩ hon chùng; và với những chiên lợi phàm thi được, 
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( 11II11 s 1(1 sc hi/l dan '^1(111 (<> />(>! (Ỉ(I\ ỉu niot ( Ittu i hỉcn (hiu ( linili iĩung, UI iỊnct 

sin h ( oi giong \<IU \(I >I(I\ khoi mui du! lu phun; \IÍ ( liihi duy". 

A. Mọl hiệp si chan chinh song \.1 clucn tỉ.III vì mọt lí tircmg: trữ ác. phò 
!»i!H\, t im tlni, phung su ( hua và lãm gian. 

H. Mót ke mu mầm VI đã hị đau đọc hoi các sách hiệp sĩ phiêu lưu, mo mong 
hào lít IU* lì 

('. Mót kc ngông cuong rotliii. 

I). Mót kc lùm trò cười cho tỉìicn hạ. 

X. Hay dọc dien còm (loan van sau: 

"\ ữu Im (In nòi lún mót lun xi ó nhi; vù (úi ( únh (Ịỉidt lớn (liu những I lùct 
< oi \uy gị() hũ Ị (lun chnxcn dòng: thux the, Don Kì ho tc Hán nói: “Di ) ( ho hon nguôi 
( ó \ ung nhi( Ể n l ánh tuy lum ni gù không ỉn Hi' (I rà o, ( iì( ngươi cùng sãp phui (len 
tội". Núi \(>ng, lùn nhici thành him niệm cũn mong nung Dnvn-xi-nẽ-u ( liu mình 
cứu giun ( ho trong Im nguy m.in I!U\ : rri lũy khum chc kin thun, tuy hun hun ngon 
giúo. hio thúc con Ro-\i IIUII le phi thũng tới ( hicc coi xay gió gan nhát ờ trước 
mặt, vu (hun mũi giáo vào cánh (ỊHUỈ: gió lùm cánh lỊnụt (Ịttuy tít khiến ngon giáo 
gày tun tanh, kẽo theo cù ngưu vu ngươi 'Igù vùng ru \(I 

Xun -I hò Run - AU vội thiu lửu ( hụy (len ( líu, vù khi tơi nơi thi thấy chù /lãm 
không cựa (Ịuậv: (ló lù kết (ỊUÙ cúi ngũ như trời giáng (11(1 lào và con Rò- \ í-nun-tè". 

- Cho biết trong canh nay, tác gia (tá sú dung nhùng phương thức biêu dat nào? 

A. Tự sự B. Miêu ta 

Kết hợp tự sự với miêu ta I). Thuyết minh. 

9. Y nao nói dùng nguyên nhan thát bai thám hai cua Hòn ki-hò-tẽ trong cuộc đánh 
nhau với còi xay gió? 

Á. "Tòi (là chằng háo ngủi rung phtii coi chừng can thận (lấy ư, rằng (ló chi 
lù những chiếc còi xuy gió, ui mù (hùng hiẽt the, trừ ke' nào (lau óc cùng 
quay cuồng như coi .xayỉ". 

B. "Chinh lào pháp SIÍ Rhơ-re-Atõn trước (lây dà (lánh cáp thư phòng vù sách 

vờ cùa ta, huy giờ lụi hiến những tên không ỉd thành cỏi xay gió dê tước 
di ( ha ta niêm vinh quang (hình hụi ( hung, vì 1(10 thủm thù ta lam cơ.,." 

c. V'| nàng Đuyn-M né-a không đến cứu giúp. 

D. Vì giỏ hất ngờ nổi lẽn. 

10. Cấu nói: "Dáng thê, tu không kêu duII lù vi cút hiệp sĩ giang hồ cỏ hi thương thế 
nào (ĩtng không (lược rên ri, dù \ò cù gan ruột ru ngoài". Chon cách (lánh giá: 

A. Đó là kháu khí và cách ứng xú cua một hiệp sĩ chán chính. 

B. Sòng đua đòi các hiệp sĩ giang ho qua sách hiệp sì phiéti lưu. 
c. Lòi nói khoe mẽ, buồn cười. 

I). Quá I11U mẫm quay cuồng. 
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11. /linh (inh Xan-clw ngói (ìn vã lu rượu ngon lanh khi ngoi tren lưng lưa, nấm ngà sa) 
suốt dem dutri các vòm cay, và suy nghỉ "cái nghe (li tìm kicm ( Imyện phiêu lưu (UI) 
(lù có nguy hiểm (len (hiu ( ùng ( hung vat vù gi mù lại thoái múi nữa là khái ' - de 

cho thấy anh giám mà là nguôi nhu the nao? 

A. Vai u thịt bắp. vô tám vó tư. 

B. Lấy chuyện ăn ngu và uống rượu làm thú vui. 
c. Sống thoái mái, tự nhiên. 

D. Gồm tất cá A, B, c. 

12. Sau chiên hại vì sao Đon Ki-ho-ie không án không ngủ? 

A. Chỉ nghĩ đến chinh chích phiêu lưu. 

B. Quá mụ mẫm. 

c. Nhớ tới tình nương Đuyn-xi-nê-a và học đòi cách sòng của các hiệp sì 
giang hổ mà lào ta từng dọc trong sách. 

D. Coi thường chuyện ăn uống, chơ dớ là chuyện tầm thường. 

ĩ 3. Tinh thái từ là gì? 

Tinh thái từ là những tù được thèm vào câu đe cấu tạo cáu nghi ván, câu cầu 
khiến, cáu cảm thán, và đe biếu thi các sàc thái tình câm cún người nói. 

A. Đúng B. Sai 

14. Đọc đoạn thơ sau và cho biết tác dụng cua tinh thái tù {dà in dậm) là thế nao? 

" II ày (Ị nén di mọi lo âu, mẹ nhé 
Dừng buồn phiền (ỊIUÌ dổi vé con. 

Mẹ chớ di (ti lai lại Ị rèn (tưởng 
Khoái tàm áo (Ịnàng Mía en nát". 

("Thư gửi mẹ" - Ê-xẻ-nin) 

A. Tinh thái từ trong câu nghi vấn. 

B. Tình thái từ trong câu cầu khiến, 
c. Tinh thái từ trong câu cám thán. 

15. Có phái chừ ik chể' trong ví dụ sau la tình thai từ hièu lo sụ hãn khoán to lâng và 

dược thèm vào câu đê cấu lun câu nghi vàn? 

Bù lào látỊiị giêng lại lật chạy sang. "Bác trai dà kha rồi chứ?" 

(Trích "Tát đèn") 

A. Sai B. Đúng 

16. Dọc đoạn ván sau và cho biết: 

“... Các giong hút rựa như khi gần khi Ui. ỉuc hông lúc tràm . lúc là dọng kim 
phát ra từ cuông họng với những lu xen láy thánh thót kiên xử Tia ôn. Dó không 
phai là hài hát mà là phác thào diên luyện nhẹ nlià/ìg ( lia một hài hát. Tòi không 
thê hiến dó là (ái gì. nhưng nghe rãỊ tuyệt Những hợp ị nu ghi-ta yèỉi ớt say (lắm 
dó, giai diệu nhẹ nhòm dễ nghe dó và hình hóng dơn dộc ( lia con người n ìò be vận 
dồ (len giữa khung ednh huyên ao cùa mật ho tối thẩm, giữa ánh trũng tòa sáng, với 
hai nóc nhọn lớn trên dinh tháp lam li vươn cao và những hóng cây (hơng hình 
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(hóp ừ tronị> vườn, 1(0 ( o /ihiói^ < ÓI <ló <h'ii lo hhìỊc nhn'n\> (lọp khôn tù, hoài 1(1 loi 
ttnhìsị như V(j V. 

A/o/ (/// Iu'(i/I^ hui g/</( . I(>I lun ( Hd ( mu v>//' s ' < ho\ tró' nen ( ó \ Iiyhỉo 

\o dón^ VCII thn vó! Un I líu ht> nhu ( o moi hmi^ lum nhò non tủn, IIỊỊOÍ //gí im no' 
hun g Inni g hon t(H Ị ho\ \U(> \II 1/1(0 nnn l<>' (Lo; g. (lun g <///7/g VỜ! tnoi ỉlm Iii /I (lòi 
Iro/iy ỳỉiy phiu II lún do. Im honi> í tim lliax nhu ( (IU \< II ihưo/iy, hi vọny Hon dox 
vò Iiicin vui võ//g Lhony duxcn (O Mony niuo/1 g/. Uìũ oo g/ ' tỏi hoI ỉỊÌtìi’ noi - 
dấy, nó ddx, lừ khõ/ỉ moi phiu < ÚI (lcp \ò ( hoi iho dony vox hoe hiy anh Co hao 
nhiên MŨ hf( anh hòx ((UI V lotii> nyin mo ho tho' lov ĩìó, hòx hườuy thu cho llìõo 
ihù h nhữiiy g/ mo anh cùn ( un ' Toi co lo I lia anh. loi co lò hanh phiu 

(Trích truyỏn "Luy-xor-nơ” - Lep Tỏn-xtòi) 

# 

A. ( lìi có lu sự li. (ỉu co micu la 

c. C hí có bicu cam. I). Kct hợp lu su, miêu lá với biêu cám. 

/ 7 . Tõm tàt cành ' ỉ)anh nhan vơi coi xay ỊỊÌệị" 

Hài làm 

Don Ki-hô-tc lại dan thân vào chinh chicn. Tháy cười ngựa di trưóc, nò 
cuoi lừa llico sau. Choi nhìn thày ha hon CỈÌUC cõi xay gió giữa dõng, Đón Ki- 
hô-lc cho dó là lũ khổng lổ hung lon phai xong ra kcl liéu dời chúng. Nhà! dinh 

sẽ giàu lo, sau khi dánh thang thu chiên lọi pliam. Mạc cho giám mà Xan-tró 

Pan-Xa can ngàn, Đon Ki-hõ-tc van hang máu thúc con chiến mà Ko-xi-nan-lè 
xông len. Vừa lúc ây. gió ilìổi mỏi lúc IÌÌỘI manh. Lào hiệp sĩ vừa thót 1ÓII vừa 
xông vào bat bọn khdng lo dcn lội! (ìio noi lén dừ doi, cánh cpiạt quay lí! khiến 
ngon giáo gãv lan lành, ca người lẩn ngưu ngà chong kềnh ra dái. Giám ma thúc 
lừa lói cứu thi thay chu nam khong cua Cịiiậv sau cái nga như trời giáng. Sau khi 
hoi linh. Don Ki-hò-k* cho lãng pháp su Phơ-re-xton da dánh cáp llur phòng và 
sách VỚ cùa mình, nay lai tước mát phân vinh quang chiến thắng. 

Xan tró vực Don Ki-hò-tè ngổi lòn ngựa, hai người lại tiếp tục liến lén. 
Tuy buồn phiền về chuyên mat ngon giáo, nhung Đôn Ki-hô-té vần cám khái 
nhàc lại chuyện hiệp sĩ Va-gax lúc chiên dấu bị gày gươm da nhố cày sổi làm 
vũ khí, giòi dược bao quân giặc Mó-Iỏ, trờ thành "Hiệp sĩ diệt dịch" lừng danh. 
Don Ki-Iìo-Ic cao hứng nói minh sè nho mội cây sổi làm vũ khí và sò lộp nén 
nhửng clìicn cóng mới phi thường. 

Ilai thây trò nói chuyện. Thây tuyên bò mình không keu đau vì các hiệp sì 
giang hổ có bị thương cũng không dược rên lì. Còn giám mà thì dược Đón Kí- 
hổ-lé cho phép cứ việc rèn la vì cho tới nay chưa thày sách kiếm hiệp nào ngăn 
cám cá! 

Dẽn bữa ân, thấy háo chưa iniion ân, còn giám mà ngôi trẽn mình lừa ân 
mọt cách khoái trá, tu rượu ngon lành. Xan-tio Pan-xa cam tháy cái nghe di tìm 
kiêm chuvén phièu lun tuy có nguy hiếm song khong deo nỗi vát vá! 

Dẽm dỏ, hai thâv trò ngu dưới goc cây. Don Ki-hô-tê bé một cành khó lắp 
vào cán gay làm thành một ngọn giáo. Suốt dèm thao thức chi nhớ tới tình 
nương Duyn-xi-nc-a. Xan-trò Pan-xa thì ngu một giác dến sáng, vừa mớ mắt díl 
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lu rượu, chi lo bâu rượu íỉà voi khó lìm được nơi mun rượu. Còn lào hiệp sĩ 
không ăn sáng, vì theo lao nói, chi can nghĩ đèn người yêu cũng đũ no rồi. 

ỈH. Phàn tích và néu câm nghĩ vẻ cành "Đánh nhau vơi coi xay gio" trích trong tác 
phàm “Đôn Ki-hỏ-té". 

Hài làm 

Cuốn tiểu thuyết "Dỏn Ki hô tô" là một kiệt lác sáng ngời chủ nghĩa nthân 
vãn cao đẹp, là một trong lìlìững tác phàm vì đại nhát thời Phục hưng. Nó dà 
làm tòn tuổi Xéc-van-tex trớ thành bất từ, sống mài trong lòng nhân loại cùng 
với những tèn tuổi lừng danh như Sêc-xpia. Ra-hờ-lc,... - vị trí vinh quang của 
những người đặt nền mổng cho nền vãn học thời dại mới. 

Xéc-vari-tex dà viết cuốn tiếu thuyết này trong vòng LO năm (1605 - 
1615); ỏng viết trong nghèo khổ và nghiện nga của cuộc dời. Khi tập II ra dời, 
cuốn tiêu thuyết trọn bộ thì chi một năm sau nhà vãn qua dời. 

Đôn Ki-hỏ-tc xuàt tlìãn là một lào quý tộc nghèo ớ nòng thôn tên là 
Ki-ha-da. Người lào gáy gò. cao lênh khênh, và trạc nam chục tuổi. Lão say mê 
các truyện hiệp sĩ phiêu lưu. dầu óc lào ngày một tro nén mụ mẫm, chìm dam 
trong mộng tướng hão huyền. Lão mơ ước trờ thành một hiệp sĩ giang hổ di 
khắp nước Tây Ban Nha, phò dời cứu nguy, diệt tỉ ừ lũ khổng lồ ycu quái, thiết 
lập lại trật tự và công lí, dể lại bao chiến công oanh liệt cho dời. 

Con ngựa gáy dược lao phong cho cái ten rát oai: chiên mã Rỏ-Xỉ-nan-tê. 
Lão tự xưng là hiệp sĩ Đôn Ki-hỏ-tc xứ Mantra. Anh nông diìn lìm. cục mich 
dược lào phong tước: giám mà Xan-tro Pan-xa. Đà là hiệp sĩ thời thượng thì 
phái có tình nhân. Lão nhớ ngay một phu nữ mà lào thấm yêu trộm nhớ thời còn 
trai tré, lao liền ban cho a nhà quê này một cái tên rát quý tộc, mì miêu: Công 
nương Đuyn-xi-nô-a duy Tố-bô-xỏ. Lao làm le thụ phong trước ngày lớn dường 
chinh chiến. Có một chi tiêt khá thú vị là trong le thụ phong này tại quán trọ, 
hai á gái điếm được nhà hièp sĩ xứ Man-tra ban tước thanh 2 công nương vô 
cùng tòn quý. Mài hước nhát là lão tìm dược hĩnh khí, giáp trụ của tổ tiên da han 
gi, rồi lao sửa chữa, đánh hóng lai để tự vu trang cho mình. 

Đó là những diéu cần Mi! ổ hiệp xì Don Ki-hò-lê khi chúng ta tìm hiểu 
chuyện "Dátih nhau vời (ôi \ay giỏ' cúa lào. Sau trận đánh nhau với bọn lái 
buôn vì họ không chịu nhậu còng nương Duyn-xi-nc-a là dcp nhà! trùi gian, 
Đón Ki-hô-tc bị nện một tràn nhừ lừ, bi băt dưa vé làng một thòi gian.giờ đay 
lào lại ra di với mộng chiến công mới. Lan này cổ quan giám mà Xan* rỏ Pan- 
xa theo hau. Trộn đánh nhau với lũ cỏi xay gió là một trận đánh náy lúa là dinh 
cao cùa màn hài kịch, chế giéu những ké ngỏng cuồng, mê muội, hòn luôn 
sống trong mộng tường hao huyền. 

Trận danh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thấy ba bốn chục côi xay 
gió giữa đổng, hiệp sl xứ Man-tra reo len vì "vận nniv" dã tới, quân dịch là 
"mấy ( hục tên khàng lồ hung iơn'\ mà cánh tay mỏi dứa dài tới gán 2 dạiv 
Không biết là lào có hay mỏi dặm dài đen 452 mét. dâu phái vừa? Lão phái két 
liều dời lũ khổng 16 yèu quái này, trước là de thu chiên lợi pham mà trớ nên 
giàu sang phú quý, sau nửa là quét sạch cái giỏng xâu xa này khôi trái dít và đê 
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"phung sn Chúa". Phai cóng bang mà nói rang. tuv lào co "nhìn 1 >à hoa cáo" 
nhưng mui tiêu CỈIICII đau cua lão không kém phan thiêng liêng! Mac dù đà bi 
giám mà Xan-trô Pan-xa lìcl loi can ngàn, nhung lão hiệp sì bó ngoài tai hốt. 
Trước khi đánh nhau. Don ki-ho-te án nói rát "hung hon". Lúc thì nạt quan 
giam mà: "Xen anh so thi hiìx Iihiii man lánh ra \o mà ( au kinh trong hu ta 
diíoiig don với I híiug trong một ( uột giao tranh gay go và ( hênh lẽ( h". Lúc thi 
lào hiệp sì thót lớn, đang đãng sát khỉ: "ỉ ũ MU sinh kia, không dược chạy tì (hì ! 
Cá ta là hicp sĩ tuột tluũnig mót mà dcn do sứt với hon ngỉCoi dây Lúc thì oai 
phong lầm liệt canh cáo: "Dù ( ho hon ngiíai l ó vung nhiên cánh tay lum cá 
khong lo !h ị-it ré o. cát ngiíoi (ùng phai dcn toi . Trước lúc vào giao phong 
vôi lũ klìong lổ này ma cánh ta\ mỏi dứa dài gan bang 2 dậm thì khổng lo Hri-a- 
ré-o xa xưa dù có dcn 100 cánh tav cũng chăng so sánh dươc, vì thê Đòn Ki-hô- 
té không quen "cân CƯU nan V Diiyn \ị IIC a phù ho \ à gihp cho trong con nguy 
hicn này". Tư thê cua lao hiệp sĩ vó cùng dung lìiành. hiên ngang "lay khiên t he 
kin than . tay lâm làm ngọn giáo, thúc cotì Rò- xi nan tê phi thắng tới chiếc côi 
,W/V gió gàn nhất". Lào dà "dâm mũi giáo vào cánh (/nạt côi xay". Tưởng là lũ 
khổng lổ se máu dổ xương tan. Ai ngờ "gió nòi len dữ doi, cánh (Ịnạt (/nay tít 
khiên ngon giá() gày tan tành". Đày là hình anh lào hiệp sĩ lừng danh trên chiên 
dịa: "Cà ngttoi lan ngựit ngã chòng kênh ra dai". Và lúc quan giám mà thúc lừa 
tới cứu thì dà thây chú tướng "năm không cựa (/nay sau cái ngà như trời giáng". 

Đoạn vần hài hước hóm hình. Nghệ thuật dưng cánh và kê chuyện rát tài 
tình làm hiện lẽn một trân dánh thòi trung cổ. Có dàn trân. Có đấu khau trước 
lúc giao phong, cỏ cành dánh nhau dừ dội, quyòt tứ. cỏ bài chiến trường sau 
trộn dánh diễn ra. Hiệp sì Đòn Ki-hỏ-tc là một "người hùng" đích thực sống 
trong ảo tướng hão huyên, sư mu mẫm dà lên đen cưc đỏ, côi xay gió mà lão 
cho là khổng lổ quái vật! Ngôn ngữ khoác lác, trông rồng, dại ngôn, củng thét 
vang lúc xung trận. Cừ chi, diệu bộ và hành dộng cùng rát tự tin, dàng hoàng, 
cực kỷ oai phong lảm liệt! Đúng là coi cái chét nhẹ tựa lông hổng! Hình ánh 
Don Ki-hô-te nằm khống cưa quậy trên mặt dàt trước cập mắt của quan giám 
mã lừ nét vẽ biếm họa dặc sác nhát có giá trị chê giéu tang lớp hiệp sì thời trung 
cổ d;ì loi tbừi! Người dọc không nhịn dược cười khi lao hiệp sĩ cầu cứu tình 
nương trước lúc giao dấn! 

Càu cluiyẹn giữa hai thấy trò sau trán đánh nhau với cỏi xay gió cũng cực 
kì thú vị. Clìẽt mà nết không chừa! BỊ thám hai nhục nha mà vẩn còn khoác lác. 
Trước lời an ủi cún quan giám mà. Đón Ki-hó-tè dã chi cho anh héo lùn biết 
lãng cái nghe cung kiêm "hum luôn hiến chuyên", nghĩa là sư thang, hại ỉ à 
chuyện bình thường. Nguyên nhân thất hai theo Đòn Ki-hỏ-té rát bát ngờ vì lào 
pháp sư Phơ rc-xtỏn (là (lánh càp mất "sách vờ" bảo hồi cứa lào. Hãn dà "thảm 
thù ỉu", hàn đa tước mát phan vinh quang chiến thăng của ta! Đúng là khau khí 
của hiộp sĩ xứ Man-ỉra lừng danh thiên hạ! 

Thương cho con ngựa gay nhom "hi toạc nửa lưng" vẫn phái cõng chủ. 
Đón Ki-luVtc quyết dinh di ve phía cáng, hy vọng "sè gập dược nhiêu chuyện 
mao ễìiem khác" mà thi thò tài năng. Iliộp sì tó ra rát buổn phiền ve cái giáo bị 
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gãy. Cái vốn sách vò kiêm hiệp 1 «1 i ru lào ta vào giác mong hào huyên. Lìo nliãc 
tới hiệp sĩ Tây Ban Nha ngày xưa là Va-ga\. giữa Irận thinh, gươm bị gày, tlầ 
nhổ cây sổi làm vù khỉ lieu diệt quàn Mo-ro, nhờ thê ma trờ nôn bất tư với biệt 
hiệu "Hiệp sĩ diệt dị( h". làm rạng rỡ cháu con dời tlời. Ke lại câu chuyên ấy, 
Đón Ki-hó-tê mubn nói lén chí hướng mình mtion theo gương người xua. cùng 

V c V. c w 

sè nhổ cây sổi đe diet dịch, sè lập nén "những ( hi ('II ( ong phi thưởng" mà quan 
giám mà sè là người có diêm phúc dược mục kích! Ọua do, ta thay Đôn Ki-hô-tò 
vần kiốu hùng, tự tin, đâu óc anh ta quá me muội, khoác lác đèn cực độ! 

Khi giám mà "thụt thà" nhắc lại sư thát trận vừa qua, cái ngà chac hẳn 
‘7 ủm //gí'// vẹo vọ hàn di" thì chàng hiệp sĩ hổn nhién tra lời: "Dung the !\ ừ nen 
ta kliõng kên don lò vì eóe hiệp sĩ giang hồ eo hi thương cùng không dưựi l ên ri. 
dù sd ( li một ro ngoài". Đó cùng là mọt nét rất "anh hùn#" cua Đôn Ki-hớ-té! 
Khi Xan-trô tâm sự là nếu có bị gai đám cũng kêu lén thì õng chu \in ba dà 
"không nín dược I ười'\ dinh dạc nói vói giám mà: "( ử việe rên la" vì Y ho tới 
nạy chưa thấy sách kiếm hiệp nào ngủn cấm ca". 

Phan cuối là chuyện án. chuyện ngu cua hai tháy trò chàng hiệp sĩ- llai 
thầy trò cùng di giang hổ. với "lý tường" dẹp bát cong, cưu nguy phò dời nhưng 
trong tâm hồn, tính cách là hai thế giới riêng biẹt! ỉ)èn giờ an, Đon Ki-hô-tê 
không hiếu vì sao mà "chưa muốn ãn". Còn Xan-tro. sau khi dược phép chù, 
ngồi thoái mái trên lưng lừa "ăn một cách khoái trá", nghiêng bíiu rượu 7// một 
hơi ngon lành". Đúng là "dĩ thực vi thien ", Xan-tro vừa nhám rượu, quên cá 
những lời hứa hẹn cua chu phong anh ta làm thông dóc sau này, vừa vu vê suy 
ngẩm vé cái nghề di tìm kiêm chuyên phiêu lưu "tuy l ó nguy hiẽni son> không 
đến nồi vất vá". Đó cùng là một nét vẽ hài hước ve sự "cói miẽng ân ụin. ( ái 
ựới nưf Xi/' à đời ! 

Đem đến, hai tháy trò nằm dưới góc câ\. Cìiiím ma sau khi đánh chén no 
say "làm một giấc (lên sáng". Sáng dậy vừa mỡ mắt ra dà vớ ngay bầu riợu, bác 
hơi buồn vì bầu rượu dã vơi di, mà quàng dường này khó dào dâu ra rưại dế dổ 
vào cho dầy! Trái lại, Đòn Ki-hỏ-tê thì suốt dèm thao thức. Chang dầ x ; "một 
cành kho" lắp vào cán gầy làm thành một ngọn giáo! Chàng trằn trọc thiu dôm 
vì thương nhớ tình nương Đtiyn xi-nò-a. Chiều qua dà nhịn, sáng nay lại không 
àn, chẳng phái là Đôn Ki-hỏ-tê bị dau nên không ăn dược, mà là chàng dang 
sống trong mộng mị. vì chi “ nghi (ten người yêu cùng dù no rồi !". 

Nhân vạt giám ma Xan-trỏ là một nhan vật phụ, một nét vẽ bổ trơ nhưng 
rất sống dộng. Mọt mật, nó có giá trị làm nổi bật tính cách ngóng cuóng, mụ 
mẫm. ỏm ấp những mộng tướng hào huyên của Đón Ki-hò-tè vế cuộc dời hiệp 
sĩ, mật khác, the hrện một quan niẽm sống phác thực, hồn nhiOn, gián dị... của 
những người dàn quẽ yêu dời, thiết thực. 

"Dánh nhan với coi xay gió" là một trang đời, một trong những "chiến 
( õng oanh liệt" cùa Đôn Ki-hỏ-té hiệp sĩ xứ Man-tra dã ghi vào sư sách! Xcc- 
van-lex dà sư dụng thú pháp trào lõng, phỏng dại và tương phán doi lộp trong kê 
chuyện dè dựng cánh, đã làm hiện lèn một trang hiệp sĩ Tây Ban Nha thèi Trung 



cổ đà lối thời! Đằng sau caư vãn. dòng chữ, ta luôn luôn hắt gập I1ỊI cười hóm 
hinỉi cua Xéc-van-tex. Dăng sau nu cười ché gicu cua nhà vãn à sư để cao trong 
một chừng mực uhát (linh tình yèu tư do, bình dang, sòng thiết thực ycu đời... 
mang tinh nhàn vãn. 

Đán án dề 9+10 


Cáu 
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ĐÊ 11 


* Chiếc lá cuối cùng 

* Chưtmg trình địa phương (phán Tiếng Việt) 

* Lập (làn ý cho hài vãn tư sư kết hơp vối miêu tá và biếu cám 


/. O’ Hen-ri (I$62-1910) là nhà vàn nước nào? 

A. Pháp II. Nga 

c. Mì 1). Tây Ban Nha. 

2. Chiếc la cuối cùng" cùa ()’ Hen-ri được sáng tác hăng thê loại nào? 

A. Bút kí B. Hổi kí 

c. Tiểu thuyết 1). Truyện ngắn 

3. Dọc đoạn vàn sau và cho biết: 

"Nhưng, () kìa ! Sau trận mưa vùi dập và những cơn giỏ phu phàng kéo dài 
sudt cà một dem, tường chừng như khàng hao giở dứt, vẫn còn một chiếc lú thường 

xuân lìám trên hức rường gạch. Dó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Ở gần cuống lú 
còn giữ màu xanh \d'n, nhưng với rìa lá hình rủng cưa dà nhuôhỉ màu vàng úa, 
chiếc la vần dũng câm treo hám vào cành cách mặt dứt < hừng hai mươi hộ". 

- Đảy là sự ngạc nhiên của ai? 

A. Bác sĩ B. Cụ già Bơ-nien 

c. Cỏ Xiu 1). Cô Gión-xi 

4. Qua đoan văn trên, tác giá dã dùng biện plưíp tu từ nào dể miêu tà chiếc lá cuối cùng? 

A. So sánh B. Nhân hoá 

c. Điệp ngữ ĩ). Ẩn dụ 

5. Cụm từ “ chuyên di xa xôi bí ấn" trong cáu văn: “Cái cò dơn nhất trong khắp thê gian 
là một tam hổn dang chỉiấn hi sản sàng cho chuyến di xa xoi bí ấn của minh" là một ấn 
du dẻ nói vế gì? 

A. Chi một chuyến đi chơi xa. 

B. Nói vc cái chết. 

c. Chỉ sư hất lục, mệt mỏi. 

• • * • 

I). Nói về sự ân hận, day dứt. 
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6. Nhưng chi tiết sau dây nói len điếu gì vé Giỡn-xi? 

- Giở thì chị có thè cho em xin ti cháo vò chút sữa pha ít rượu vang dò. 

- Chị Xin thân yêu ơi. một ngày nào dó cni hi vọng sè dược vô vịnh Na-plơ. 

- Vù huổi chiền hỏm dó, Xin tới hèn giường Giòn-.xi nằm, thấy Giôn xi dang 
vui ve dan một chiếc klìủn choàng len màn xanh thầm rát vô dạng, chi ôm lấy cả 
người Giôn-.xi lẫn nhũng chiết gối. 

A. Giôn-xi rất đói. 

B. Giôn-xi nói lời già biệt - vĩnh biệt. 

c. Giỏn-xi muốn đế lại một ki niệm cho Xiu trước khi mất. 

• • • 

D. Giôn-xi bình phục dần, tứ thẩn dã bị đánh lui. 

7. Đọc đoạn cuối và đọc chậm máy dòng này: 

Em thản yên ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sỏ, nhìn chiếc lá thường xnútì 
cuối cùng ở trên tường. Em có lấy lủm lạ tại sao chẳng hao giờ nỏ rung rinh hoặc 

lay dộng khi gió thổi không? 0, em thân yên, dó chính là kiệt tác cùa cụ Bi-rnen - 
cụ vè nó Ỏ dấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng dà rạng". 

Háy chọn ý trd lời đúng: 

A. The hiện niêm vui cíia chị Xiu. 

B. Chị Xiu báo cho Gión-xi biết điểu bí mật "vê chiếc lá cuối cùng". 

c. Chị Xiu muốn lưu ý Giôiì-xi hãy nhìn cho kĩ chiếc lá cuối cùng trên củy 
thường xuân. 

D. Chị Xiu muốn nói cho Giôn-xi biết cụ Bơ-men đà cứu sòng Giỏn->ị, và cụ 
là ân nhân của hai chị em mình. 

8. Tại sao chị Xitị lại nói chiếc lá cuối cùng là kiệt tác cùa cụ Bơ-men? 

A. Một bức ve 

B. Một bức hoạ độc đáo. 

• » • 

c. Một bức tranh có ích đem lại sự sống và niềm vui cho đồng loại. 

D. Một tám lòng cao cả. 

E. Gồm tất cả A, B, c, D. 

9. Truyện "Chiếc lá cuối cùng" rát đặc sắc , cỏ tinh huống bất ngờ, hấp dán. Em thấy thề nào? 

A. Đúng B. Không đúng 

10. Có ý kiến cho rằng: Truyện “Chiếc lá cuối cùng" là một tác phàm dạc sic cồ 2 
chủ dề: 

- Ca ngợi tủm lồng cao cà, nhàn hậu. giàu đức hi sinh. 

- Chi ro nghệ thuật chân chính là nghe thuật hướng tới con người, 7 hạnh 
phúc cùa con người. 

Ý kiến em thè nào? 

A. Không nhất trí. B. Đồng ý. 

11. Có bạn dà khẳng định rằng từ "mẹ" là tiếng phô thông, cỏn các tiếng: 'bắm má, u" 
trong các vi dụ sau là tiếng địa phương. Em cho là đúng hay sai? 

"Con ra tiền tuyến xa .xôi 

Yên hầm yeu nước cà dôi mẹ lìiè i" 

("Bám ơi" - Tổ Hữu) 



“Nghìn muôn gian khổ cliẳỉìg né 

Má chờ con nhé. con vê, má (rì!" 

("Chung một lời thé" - Nguyẻn Bính) 
“U tôi ngày ấy mồi mùa xuân, 

Dậm liễn mây hay sắc trắng ngan. 

Lai dần ch áng tôi vê nhân họ, 

Bên miên íịUL ẫ ngoại của hai thân". 

("Đường vé què mẹ" - Đoàn Vãn Cừ) 

A. Sai B. Đúng 

12. Dĩc truyện sau và tìm các yếu tố miêu tá và biếu câm kết hợp với tư sự. Một truyện 
tígauì, ket hợp rất chật ché và mạch lạc. 

Con chim hồng 

1. Một người đi săn ớ Thiên Tân đem bẫy vào rừng đánh bắt được một con 
chiim hổng mái rất dẹp. Bõ chim vào lổng, đem về. Con chim trống cứ bay theo, cất 
tiếĩììg kêu rát ai oán. Con trống bay theo vé tận nhà người di săn, kêu khóc như van 
xin cho đến tối mịt mới chịu bay đi. 

2. Mờ sáng hôm sau, người đi săn dậy mớ cửa đã nhìn thấy con chim trống 
dam ttước sân. Chim vẫy cánh nhịp nhàng như có ý ra hiệu gì. Người đi săn lại gán, 
dịnih bắt láy cho dược cả đôi. Chim trống vươn cao cổ, nhả ra một cục vàng rất to, 
sáiiig lấp lánh. Người đi sân chợt hiểu, hỏi: “ Muốn chuộc vợ sao?” Bèn thà con 
chiim mái ra. Đôi chim mừng mừng túi tủi, quanh quấn mãi, chưa IÌỠ bay di... 

3. Ngirời di san củn vàng. Được hai lạng sáu dồng cân. Cầm cục vàng trên 
tay., anh ta xúc động nghĩ: "Cam thú không biết gì mủ còn chung tình thế? cỏ nồi 
huỏhì nào hằng nỗi huồìì của dôi lửa phai chia li. Loài cầm thú cũng thếư?. 

(Theo -Liêu trai chí dị") 

/,?. Pkàn tích và nêu cám nghĩ vé truyện “Chiếc lá cuối cùng" của o Hen-ri. 

Bài làm 

Đọc truyệi Chiếc lá cuối cùng”, lúc đẩu người dọc cứ dinh ninh là cô Giôn- 
xi lìihít (lịnh sè chết vì bệnh viêm phổi. Nhưng tình huống đa đáo ngược, giàu kịch 
tínhi và kết thúc bất ngờ: chiếc lá cuối cùng sắp rụng, và Giôn-xi sẽ chết. Sau một 
đôrm bão tuyết, chiếc lá cuối cùng đã rụng mà chẳng ai hay, bức vẽ “ chiếc lú cuối 
cùtìỉg vân bám chắc cày thường xuAn, chính chiếc lá ấy, bức vẽ kì diệu ấy đã cứu 
sỏUỊg Giôn xi. Cụ Bơ-men, tác giả bức vẽ ấy đa chết ở tuổi 60, sau 2 ngày bị viêm 

phổii lăng. 

Kết thúc bát ngờ ấy, đã khắc sAu vẻ dẹp tâm hồn của nghệ sĩ già Bơ-men, đã 
tố dlẠn giá U ì tư tướng và nghệ thuật của truyện. 

- Cụ Bơ-men suốt dời chưa chạm tới cái gấu áo của nàng MT thuật. Cụ khao 
kliáìt 'C nên kiệt tác. “ Chiếc lá cuối cùng” dược sáng tạo nên trong gió tuyết lạnh 
lẽo làkiòt tác của cụ Bơ-men dể lại cho dời. Kiệt tác ấy đã kết tinh bao tình thương 
cứa mười nghệ sĩ chAn chính. Kiệt tác ấy đă chi rõ nghệ thuật chân chính luôn 
hướnu tới sự sống và hạnh phúc của con người. 
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- Giôn-xi da hình phục, dược cứu sòng. Nhưng cu Bơ-men đã chét vì bệnh 
sưng phổi. Lòng nhân ái. đức hi sinh của cu Bơ-mcn lóa sáng trang văn và cuộc đời. 
Cụ đã chết một cách âm thẩm, lặng lẽ nhưng cao quý biết bao! Một cái thang, một 
cái đèn bào, những chiếc hút và mảng màu... dó là kí vạt của cu Bơ-men đê lại cùng 
bức tranh "Chiếc lủ cuối cùng' mãi mãi đẹp như một bài ca. 

0'Henri là cây bút truyện ngan xuất sắc của nền vãn học Mì đầu thế kí XX. 
Giải thướng oTỉenri là giãi thướng văn chương ở Mì dành cho những truyện ngán 
hay nhất hàng năm. Tôn tuổi nhà vãn mãi mãi lưu danh hậu thố. 

Truyện “ Chiếc lú cuối cùng' tiêu biếu cho bút pháp nghệ thuật của OHenri. 
Truyện chí có 3 nhân vật, những họa sĩ nghèo: Xiu, Giôn-xi và cụ già Bơ-men. 
Truyện có kết cấu. chột chõ, hầu như không có chi tiết nào thừa, diễn bicn xúc dộng 
như khi nói vc trận ốm kéo dài của Giôn-xi và cái chết bất ngờ của cụ Bơ-men. Có 
ý kiến cho rằng: 

Truyện “ Chiếc lá Cìtoi cùng" của ƠHcnri là bức thông diệp màu xanh về tình 
thương và sự sống của con người". 

1. Truyện “ Chiếc lá cuối cùng" của 0’IIenti dã thể hiện một tình bạn cao 
quý cám động. Giôn-xi và Xiu là hai nữ họa sĩ tré, tuy nghèo mà lăm ước mơ, nhiếu 
ycu mương. Họ gắn bó vói nhau vé những sớ thích và về nghệ thuật mà kết thành 
chị em cùng chung nhau thuê một phòng họa nơi phố nghèo. Mùa dông năm áy, 
chứng viêm phổi hoành hành dã "chinh ngà hàng chục nạn nhún". Giôn-xi cũng bị 
cảm lạnh, nằm liệt giường. Mọi thứ thuốc men, dều trớ thành "vô dụng', cô yên trí 
là mình "không thế khói dược". Giỏn-xi lại bị ám ảnh, một khi chiếc lá cuối cùng 
của cây thường xuân phía cứa số rụng xuống thì có "cùng ra di thỏi". wSự sụp đổ vể 
tinh thần của cô họa sĩ tré bát hạnh làm cho bệnh tình ngày thêm trầm trọng. 

Chính trong hoàn cánh bi dát ây, tình bạn dược thử thách. Xiu thương dứa em 
nuôi vô cùng. Cô dà khóc "(len ướt ddtn củ một chiếc khàn í rãi hàn Nhật Bán". Xiu 
lo âu. Xiu săn sóc và hêt lòng chạy chừa cho em. Xiu làm việc nhiều hon dê kiếm 
thêm tiền mua thuốc và thức ăn cho Giỏn-xi. Khi tlứa em tội nghiệp "nằm yên lặng 
và trắng nhợt như mnt pho tượng hi do' thì Xiu vần kiên nhản an ũi em. Cô nói qua 
làn nước mắt: 

"Em thân yêu , Cỉìì xêu (lấn ĩ... Em hãx hứa với chị là hãy nhắm mắt lại và 
không nhìn ra ngoài cửa sô nữa...". Em hay "cô ngủ di"... 

Xiu đã tận tình sàn sóc em, lúc thì quẩy nước súp gà, lúc thì pha sưa với rượu 
Boóc-dô, lúc thì dặt thêm gỏi. lúc thì mời hác sĩ, lúc thì cáu cứu hác Bơ-men. Xiu 
đã giành giật với tử thần de chạy chừa cho dứa em nuôi bé bóng tội nghiệp. 

Xiu là hiện thAn của tám lòng trác ẩn vị tha, là một con người giàu đức hi 
sinh thám lộng, có một trái tim nhàn hậu mênh mỏng. Xiu là một nhân vật rất đẹp 
làm ta xúc động và ngưỡng mộ vé một tình bạn, tình chị em thủy chung, cao quý. 
Nhăn vặt Xiu tỏa sáng ‘7 ì ức thòng diệp màu vanh" của "Chiếc lá cuối cùng". 

2. Đế cứu người khói tai họa, có những con người đứng trước cái chết không 
hổ sợ chết. Cụ già Bơ-men. một họa sì già là một con người giàu đức hi sinh như 
vậy. Nãm ấy, cụ Bơ-mcn ' 1 60 tudi. khác khổ, dà 40 năm cam bút vẽ mà vẩn không 
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vói t(Vi được "gan do vi nữ than" cua nghẹ thuật. Tuy vậy, cụ đa nói với có Xiu: 
"Mni ngày kra tòi sẽ vè một tái phàm kicỉ Midi Ong khống ngồi làm mẩu nữa, 
mà (lã đứng trong CO'!) tmra lạnh lèo. (lai dắng, pha lần tuyết đang đổ xuống, chi 
lìiiU' inoỉ cái áo so' mi cù mau xanh, dứng stiỏì dcm am tham sáng tao nên "chiếc lá 

c c. 

( HOI ( ung'\ "( hici ìd dũng (am". (ho hác long lon, nhưng chiếc lá thường xuan 
"(lơn (loi " ấy van hám cliăc lấy cành Cỉiày và áo (ỊUấn cụ họa sĩ đà ướt sũng và lạnh 
buốt. Cụ Bơ-men đã cliet \ I sung phoi. Chiếc lá cuối cùng do cụ ế 'vc' nên dà đánh 
hu thân chết, cứu sống co (ìion-xi Quen mình de cứu người là một hành động cao 
cá. Cái chốt của cu già Bơ-men dẹp hơn mọi bài ca. Nếu chúa bị dóng đinh chịu nạn 
VI hạnh phúc cua con người, thì cu Bơ-mcn cao đẹp thay dã xả thân vì sự sống của 
Ciiỏn-xi. Cụ đà vĩnh viển ra di, nhưng chiếc lá cuối cùng là một kiệt tấc, cụ để lại 
cho dời, vì su sòng và hạnh phúc cua con người thì còn lại mẫi mài. Giôn-xi khói 
bẹnh, cô lặng ngầm ‘7 úc plhỉm kiệt Miiit" cua cu Bơ-men, và cỏ xúc dộng nghi: “Cự 
ve nó vàn cúi (lem mà chiếc l(i cuối cùng dã rung" với tất cả tình thương và lòng 
biết ơn vô hạn. Hơn một thê ki nay, hàng triệu dốc giá trên hành tinh dà cúi dầu 
nghicng mình trước nghĩa cư và cái chết cua họa sĩ già Bơ-men. 

3. "Chiếc lá cuối < ímg" là một trong những tác phẩm văn học nước ngoài đã 
dem dè 11 cho chúng ta nhiều nhà thú. "Hức thông diệp mủn .xanh" ấy, mãi mãi tươi 
non trong lòng người, lình han bè. tình chị em. tâm lòng nhân hâu, đức hi sinh cứa 
hoa sĩ trê và già ày làm cho người dọc tin yêu hơn vào lòng tốt của con người. Nó 
nhân nhu nhan loại: hày phân dấu cho hạnh phúc cua con người, hãy đem nghệ 
thuật phục vụ con người.Vê dẹp nhân vân, giá trị nhan bản của "Chiếc lú cuối 
címx' đã rung dộng tâm hồn mỗi chúng ta. 

Nghệ sĩ Bơ-men đà ngã xuống vì nghệ thuật, đã hi sinh vì sự sông và hạnh phúc 
cúa con người. Nghẹ thuật hướng tới con người là nghệ thuật dẹp nhất, lâu bén nhất! 

Đáp án dẻ 11 


Cáu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Trá lời 

c 

I) 

1) 

R 

B 

I) 

1) 

E 

A 

R 

B 


ĐỄ 12 


* Hai cây phong 

* Nói quá 


B. Liên Xỏ (cũ) 

D. Ba Lan 

B. Người thầy đẩu tiên. 
I). Chiếc lá cuối cùng. 
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A. Những tám lòng cao cả? 
c. Đôn Ki-hô-tè. 
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3. Đoạn đàu: “Làng Kti-ku-rêu chúng tôi nằm ven núi... chay tít (lẽn ỉ hân trời phía 
tủy ” cỏ ý nghĩa gi trong câu chuyện? Chọn ý hợp lí nhất. 

A. Người kê chuyện tự hào giới thiêu vể vị trí cảnh sắc làng Ku-ku-rêu thân 
yêu của quê hương mình. 

B. Giới thiệu một phong cảnh tháo nguyên phương Bắc. 
c. Bức tranh hùng vĩ vể làng Ku-ku-rêu. 

D. Vẻ đẹp độc đáo của một làng quê vùng Ca-dấc-xtan. 

4. Đoạn ván sau đày nói vé nhùng tình câm gì của nhân vặt 'tôi" đòi với hai cây phong? 

“Đíĩ hao lán tỏi từ những chôn .xa .xôi trớ vê Ku-ku-rêu vù lần nào tôi cũng 
nghĩ thầm với một nổi buồn da diết: “Ta sắp dược thấy t húng chưa, ịiai t ày phang 
sinh dôi ấy? Mong sao chóng về làng, chóng lên dồi mủ đến với hai cây phong! Rồi 
sau dó cứđtùìg dưới gốc cây đế nghe mãi tiếng lá reo cho dếtì khi say sưa ngây ngất". 

A. Nồi buôn day dứt nhớ hai cây phong của người tha hương. 

B. Mong được gặp lại hai cây phong. 

• c. Niểm vui sướng ngây ngất khi được đứng dưới gốc cây phong để nghe 
tiếng lá reo. 

D. Tinh yêu cây phong gắn liền với tình yêu làng tha thiết. 

E. Gồm tất cả A, B, c, D. 

5. Đọc diễn cảm đoạn vân sau: 

“Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhuiìg hai cây phong này khác 
hẳn - chúng có tiếng nói riêng vù hẳn phải có một tủm hổn riêng, chan chứa nhữtig 
lời ca êm diu. Dù ta tới dây vào lúc nào, han ngày hay han dem . chúng cung vân 
nglìiẽng ngả thân cây, lay dộng lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều ỉ ung 
• bậc khác nhau, cỏ khi tưởng chừng như một lùn sóng ĩhuỷ triều dáng lên vô vào hãi 
cút, có khi lụi nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền qua lá cành 
như một đốm lửa vô hình, có khi hai cây phong hồng im hạt một thoáng, rói khắp lá 
cành lại cất tiếng thỏ dài một lượt như thương tiếc người nào. Vù khi mâv đen kéo 
đến cùng với hão dông, xô gãy cành, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngd tấm 
thán dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa hốc cháy rừng rực”. 

Cho biết tác giả đổ sù dung phương thức biểu dạt nào trong đoạn ván? 

A.Tựsự B. Miêu tả 

c. Biếu cảm D. Tự sự gắn với miêu tả và biêu câm. 

6. Trong đoạn vân trên, tác già dã vận dụng tải tình nhiều hiện pháp tu từ. Cho biết 
nhừng biện pháp tu từ nào là chù yếu? 

, /í 

A. So sánh và nhân hoá. B. An dụ và nhân hoá; 

c. Điệp ngữ và so sánh. ỉ). Điệp ngữ và ẩn dụ 

7. Kí niệm nào vé hai cây phong cứ in dám mài trong lòng nhàn vật "tòi". Dô lò nhùng ki 

niệm nào? 

1 

A. Nãm học cuối cùng, trước khi bắt dấu nghi hò, bọn con trai trèo lên hai cAy 
* phong phá tổ chi nì, hai cây phong nghiêng ngá đong đưa như chào mời. 
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II. "Tòi" và các hạn Ihi nhau “<// í í/// ddm va khéo léo hơn tii" trèo mãi lên 
những cành cao ngát, cao đến ngang tam cánh chim bay. 

c. Sung sướng dược ngắm nhìn một thế giới dẹp đẽ vô ngần c ủa không gian 
hao la: chuồng ngựa cua nong trang, dai thao nguyên hoang vu, những 
dòng sòng láp lánh, những dám mây, dông cỏ... 

I). Gổm A,B, c 

s. Những từ in dậm trong càu vân thuộc từ loai nào? 

“Chúng tôi ngói nép trôn các cành t ủy, lăng nghe tiếng giỏ (io huyền, vù 
tiêng lá ( ây dáp lại lởi gió, thi thâm to nhò vé những miền (hít hí Ún dầy sức quen 
rù lun son thân trời xa thắm hiêng hicc kị tỉ". 

A. Danh từ B. Động từ 

c. Tính từ 1). Trạng từ 

9. Dọc lai đoan ván sau dãy và cho biết đoan vàn gốm nlì ừng kiêu cáu gì? 

“Thiiơ ây chi cố một diêu tôi chưa hé nghĩ đến: ai là người d (7 trồng hoi rác 
phong trên dồi này? Người vỏ danh áy dà mơ ước gì, dà nói những gì khi vùi hưt 
gốc cày xuống (hít, người ây dd ấp ù những niêm lìi vọng gì khi vun xới chúng nơi 
dây trên dinh dồi cao này?". 

A. Câu trần thuật B. Câu cám thán 

c. Câu nghi vấn I). Câu cầu khiến 

10. Chon một ý tưởng đẹp nói vé bài"Hai cày phong". 

A. Tinh sâu nghĩa năng đối với qué hương thân yêu. 

B. Thđy Đuy-sen, người trồng cây cũng là người trổng người. 

c. Án quả nhớ ké trồng cây. 

D. “Hui cây phong" là một bài văn đầy chất thơ dem đến nhiều rung động, 
khám phá. 

E. Gồm tất cả A, B, C, D. 

11. Cổ nhà giáo cho biết: nói quá , phóng dại , thậm xung , khoa trưorng là nhừng từ dóng 
nghĩa , gán nghĩa. 

A. Đúng B. Sai. 

12. Bái sau đây sử dụng lối nói quá nhàm mục đích gi? 

"LỖ mũi mười tám gánh lông, 

Chồng yêu chồng hdo râu rồng trời cho. 

Đêm nằm thì gây o o, 

Chồng yêu chồng hdo gáy cho vui nhà. 

Di chợ thì hay an qua, 

Chồng yêu chồng hào vê nhà dơ cơm. 

Trớn dầu nhữììg rác t ùng rơm. 

Chồng yêu chồng hảo hoa thơm ỉ ắc đầu." 

Ca dao 
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A. Nói cho vui B. Đè châm hicin 

c. Không đúng sự thật I). Đe giáo dục. 

13. Cám nhận vé trích đoạn “ Hai cày phong" ('Người thấy đáu tiên' cùa Ai-ma-tỏp). 

Bài làm 

1. “Người thảy dấu tiên" là lác phẩm xuất sác của Ai-ma-tốp, nhà vãn xứ Oư- 

rơ-gư-xtan của nước Cộng hòa ờ vùng Trung Á thuộc Liên xỏ trước đay. “lỉai cây 
phong ’ là phán đẩu của truyện gợi tã cảnh sác làng Ktn -ku-rêu, hổi tướng lại những 
kí niệm ẽm dcm vé hai cây phong cùa chon quê dào dạt tám hổn dứa con di xa vé 
thăm nơi chôn nhau cắt rốn cua mình. 

Trích đoạn này dà thê hiện một cách đằm thăm, thiết tha tình ycu cô hương, 
biêu lô lòng biết ơn người thầy dầu tiên dã trồng cây và trồng người nơi tháo 
nguyên hoang vu mênh mỏng. 

2. Phán đầu trích đoạn nói về cành sãc làng Kur-ku-rêu, chốn quê thân yêu 
của nhân vật "tòi" - họa sĩ. sau những nãm tháng đi xa trớ về thăm làng. Những 
tiêng: “Làng Kur-ku-rêu chúng tôi "..., "phía dưới lùng tôi..", “phía trên lang tồi" 
cát lén thật gợi câm, dam ám và mến thưoìig biết bao! Làng ớ "ven chân núi" trên 
một cao nguyên. Canh sắc thiên nhiên hùng vì. bao la. Có “ thung lùng (lất vàng", có 
cánh thào nguyên Ca-dắc-xtan “ mênh mòng". Có khe nước "ào ào từ nhiên ngách 
dú dổ xuống", có rạng núi Đen và con đường sắt “hãng qua dồng hằng chạy tít (tên 
tận chân trời phía tủy". Cảnh sác quê hương dược câm nhận bằng những hình ánh 
đường nét đậm nhạt, cao thấp, gần xa làm hiện lèn một không gian nghệ thuật rát 
đẹp với bao yêu mến tự hào của một đứa con dối với cố hương, cùa một họa sĩ tài 
hoa trưóe thiên nhiên kì thú. Sau câu chừ là bao cảm xúc dâng trào, với bao bổi hổi 
thương nhớ. 

Nhớ làng Kur-ku-rêu đối với đứa con xa quẽ trớ vé là nhớ hai cây phong trên 
đổi cao ớ đầu làng. Họa sĩ biết hai cây phong "từ thuở hắt dầu biết mình", một sự 
gắn bó thiết tha với cả một đời người. Hai cây phong lởn “như những ngọn Irli dâng 
dặt trên núi" từng gây ấn tượng đối với bát cứ ai, dù "di từ phía nào ” đến thím làng 
Kur-ku-rẽu. Riêng đối với họa sĩ, mỏi lấn vé thăm quẻ nhà dn "từ xa dưa mất tìm 
hai cây phong thân thuộc uy" và tự coi dó là “hổn phận dầu tiên" của mình. Với 
họa sì, tình yêu quê hương dà chan hòa, da gắn bó với tình thương nhớ hai cây 
phong lớn đầu làng. 

Nhớ hai cây phong dối với họa sì là nhớ “rớ/ một nồi huỏn da diết"; nén càng 
về gần tới làng lại càng nhớ. Đứa con li hương tự hỏi thẩm lòng mình: “Ta sip dược 
thây chúng chưa, hai cây phong sinh dôi ấy? Mong sao chóng về tới làng chỏng 
lèn dồi mủ dển với hai cày phong !". Và hạnh phúc biết bao đôi với dứa con xa quớ 
lâu ngày mới trớ về, được “dứng dưới gdc cày dê nghe mài tiếng lá reo cho đến khi 
say sưa ngây ngất". 

Nhớ cây phong đối với khách tha hương là nhớ “tiếng nói t iêng", “tàm hồn 
riêng, ( han chửa nhỉTtìg lởi ca êm dịu" của nó. Nhớ cây phong là nhớ dáng hnh của 
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nó, nluí Ihan cày "nghiêng nga". nhớ ;ìIn thanh '“II lào" của lá cành "lay dõng" ca 
b;m ngày hav han dem Ai ma-lòn dã sáng tao nõn hàng loạt ân du, so sánh và nhan 
hóa de gợi ta và biếu cam ve "tiêng HÓI I leng", "1(1111 hòn riêng" cua hai cày phong 
qué nhà: "như mội lùn sóng thày trièu dáng len, vô vùn hòi cát". "như một tiêng thì 
thum thiết thu nóng thum ( huyên (/nu lú cành, như mọt (lòm lửa vô hình"... Có lúc 
hai cay phong tướng như dang tran’ tư "hung un hụt mnt thoáng" lói "hu ( lít tiêng 
thu ■ (lui mọt lượt như thnang tia người nào" . Ncư cây tre, ỉuỹ tre làng ta, trong 
"Bao hùng thun học lấy thun - Tay om tay HIU tre Sỉ un nhau thêm" (Nguyên Duy), 
thì cây phong làng Kur-kư-reư, cày phong thao nguyên trong mây đen và bào dông 
bị " \ò gày cành, tiu trại lú'\ nó vẫn "(hù) (lui và ICO vù vù như một ngọn lửa hốc 
cháv rừng rực ". Ilai cày phong có một sức song vo cùng mành liệt, biểu tượng cho 
hao phàm chàt tốt đẹp cua con người que hương, con người thào nguyên. 

Đây là một đoạn văn hay nhát, giàu hình tương và biếu cám nhất nói vé hai 
câv phong, the hiện một sự tương tương kì diệu, phong phú, với tát cá tình yêu nồng 
hậu dòi với hoa cỏ, cây lá; một đoạn vãn dáng học thuộc, dáng nhớ: 

... “Trong làng tỏi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác 
hắn... và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực”. 

Họa sĩ yêu hai cây phong quê nhà với tát cá tám lòng VÌ 1 tình nghĩa thúy 
chung, nhu ỏng đã tam sự: “7 'nối tre của tôi dã dè lại nơi ấy, hên canh chúng như 
một mành V(ì cùa chiếc gưong thun xanh". "Mãnh vờ nia chiếc gương thần .xanh" 
áy la tâm hổn tuổi thơ vò cùng trong sáng. 

3. Ký ức tuổi thơ về hai cây phong què nhà: 

Phần hai trích đoạn ‘7 lai cày phong", tác giá kết hợp tự sự với miêu tả, nhác 
lại kí niệm tuổi thư êm đém. Hoài niệm tuổi thơ vé què hương bao giờ cũng đằm 
thâm, thiết tha. Với con người Việt Nam chúng ta, mỗi lân di xa nhớ quê là nhớ 
hương vị dạm dà "nhớ canh rau muống nhớ ( à dâm tuơng", là nhớ con đò, cánh 
diều biec, nhớ cầy đa, giêng nước, sân đình, là nhớ dòng sông quê me với bao kí 

niệm một thời thơ bé: 

• • 

"Bạn bè tôi tụm nùm tụm hây 
Buy chim nan hơi lội trên sông • 

Tôi dưa tuy ôm nước vào lòng 
Sáng mở nước ôm tỏi vào da..." 

(' Nhớ con sông quê hương ' - TỂ Hanh) 

Nhân vạt họa sĩ nhơ quê hương, nhớ làng Kur-ku-rêu là nhơ ki niệm tuổi thơ 
với cây phong thân thương. Không bao giờ cỏ thê quên dược "huôi học cuối cùng" 
năm ấy, trước khi bát đầu nghi hè. Bọn con trai nghịch ngợm và hổn nhiên "reo hò, 
huýt nòi âm r chạy lén đói... Ilai cây phong như những người bạn thân tình mớ 
lòng điỏn tiếp "nghiêng ngd dung dưa như muốn ( hào mời... đen với hóng lâm mát 
rượi Vtủ tiêng lú .xủo .\ại dịu hiên". "Lù nhóc con di chân đất" trèo lên hai cây 
phong "làm chấn dộng ni vương quốc loài chim". Trên ngọn cây phong "những 
cành í ao ngất", bọn tre nhỏ làng Kur-ku-rêu vò cùng sung sướng ngắm nhìn cảnh 
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vạt gán xa, chúng tường như “cổ một phép ỉluhì thông nào vụt mà ra trước mắt ... cd 
một thế giới dẹp dè vỏ ngần nia không giun hao la và ánh súng". 

Cây phong dã mở rộng tầm mắt, làm sáng lên tâm hồn tuổi thơ, làm cho lũ 
tré “sihìg sốt", tất cả đều “nin thỏ ngồi lạng di "... phóng râm mát vé bốn phía chân 
trời. Bức tranh quê hương hiển hiện, như mơ rộng, như văy gọi. Chuồng ngơa của 
nông trang, dải thảo nguyên hoang vu, “.Ui thẳm hiêng biếc". Những dòng sổng xa 
lạ “lấp lánh tận chân trời như những sợi chỉ hạc móng manh". Lũ trẻ "lắng nghe 
tiếng gió do huyền ", tiếng “thì thầm to nhỏ" của “lá cây dáp lại lời gió", rổị chúng 
nghĩ vể những vniỂn đất lạ nơi chân trời xa xôi, vể bầu trời, những đám mây, những 
dồng cỏ, sồng ngòi, “những miền đất hi (ỉn dầy sức quyến rủ lấn sau chán trời xa 
thẳm hiêng biếc kia". Cậu bé - hoạ sĩ tương lai vô cùng xúc dộng “lắng nghe tiếng 
hai cay phong rì rào, tim dập rộn rùng vì thảng thốt và vui sướng"..:, lòng mơ 
tưởng và “cố hình dung ra những miền xa lạ kia..". Hai cây phong trên đổi quê 
không chi mở rộng tầm mắt mà còn nâng cánh ước mơ cho những em bé làng Kur- 
ku-rêu bay tới những chân trời xa xôi tươi sáng... Sau này, khi đã trưởng thành, 
nhủn vật họa sĩ mới tự hỏi lòng mình - điểu mà thuở ấu thơ chưa hể nghĩ đến: “Ai lù 
người dã trồng hai ( ây phong trên dồi này? Người vỏ danh ủy dã ước mơ gì, (td nói 
những gì khi vùi hai gốc cây xuống đất . người ấy dà ấp u những niềm hi vọng gì khi 
vun xới chúng nơi dây, trên dinh dồi cao này?". Tuổi thơ non nớt cũng không hiếu 
vì sao quả đồi có hai cây phong ấy, bà con làng mình gọi là “Trường Đuy-sen"... 
Tinh cám “ủn qud nhớ người trồng cây" đã được Ai-ma-tốp diên tá một cách tinh 
tế, sâu lắng, đầy chất thơ. Phần sau truyện “Người thầy đáu tiên" đã nói rõ những 
tình cảm, tư tưởng tốt đẹp đó. 

3. Trích đoạn “Hai cay phong" là trang vãn chứa chan thi vị đã thể hiên một 
cách sâu sác tình yêu quê hương, tình yêu cây cỏ, cảnh sắc thiên nhiên quê nhà. 
Những kí niệm dẹp của tuổi thơ, và lòng biết ơn người thầy đầu tiên của đời mình, 
của qué hương mình đã làm nên chất thơ của truyện. 

Đoạn vủn tá tiếng nói riêng, tâm hổn riêng của cây phong là hay nhất. Đoạn 
víUi kê lại kỉ niệm tuổi thơ trèo lên hai cây phong nhìn vé bốn phía chân trời là cảm 
dộng nhất. Dòng hổi tướng, nỗi nhớ hai cây phong của nhân vật họa sĩ như được 
chắt lọc từ nơi sủu thẳm tâm hổn, rất chân thực, hổn nhiên và trong sáng. Vc dẹp 
cây phong là vê dẹp thảo nguyên phương Bắc. “Hai cây phong" là bài ca nghĩa tình 
vé quê hương, vé người thầy vĩ dại da “trổng ( ây và trồng người"... 

Đáp án dề 12 
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ĐỂ 13 + 14 


* ()n tàp truyện ki Việt Nam. 

* Thông tin vé Ngày Trái f)áí nam 2000. 

* Nói giùm, noi tranh. 

* Luyện nói: Ké chuyên theo ngôi kè kết hơp với 
miêu tá và biêu cám. 


/. Nhùng tác phàm trong dòng văn học hiên thưc trước nám ì945 mà các em đà học là 
nhừng lác phẩm nào? Nhà ván nào? 

- "Tỏi (li học" trích trong "Quẽ mẹ" của Thanh Tịnh. 

- "Tức nước vỡ hử" trích trong "TíU đèn" của Ngô Tất Tố. 

- "Lão Hạc" cùa Nam Cao. 

- "Trong lỏng mợ" trích trong "Những ngày thơ ấu" cùa Nguyên Hổng. 

A. Đúng B. Sai 

2. Cho biết thê loại mỗi tác phẩm? 

- "Tôi di học" là truyện ngăn. 

- "Lao Hạc" là truyện ngắn. 

- “7 ắt đèn" là tiểu thuyết. 

• "Những ngùy thơ ấu" là hồi kí. 

A. Sai B. Đúng 

3. Giá trị nội dung tư tướng của những tác phẩm ấy là gi? 

A. Giá trị hiện thực. B. Giá trị nhân đạo. c. Cá A và B. 

• • • • • 

4. Tác plĩấm nào thể hiện cuộc sông cùng khỏ đau thương và phẩm chất tốt đẹp của 
người nòng dân Việt Nam dưới thírì Pháp thuộc? 

A. 'Tắt đèn". B. "Lào Hạc". c. Cả A và B. 

5. Tác phấrn nào ghi lại tàm trạng hói hộp , hữ ngừ và nhùng ki niệm trong sáng cùa một 
em bé trong buổi tựu trường đấu tiên? 

A. "Tắt đèn". B. "Lĩo Hục". 

c. "Những ngày thơ thỉ". I). "Tỏi di học". 

6. Đoan trích nào dà thê hiện một cách "tuyệt khéo" bò mật độc ác tàn nhán của bọn tay 
sai thực dân phong kiến và tinh thán phàn kháng quyết liệt của người nồng dàn? 

A. "lÂĩo Hạc". B. "Tỏi di học". 

c. "Tức nước vỡ hờ". D. "Trong lòng mẹ". 

7. Hình ánh người mẹ đòn hàu, tán táo dươc nhác dê tì thát cám dộng qua những tác 
phàm nào? 4 

A. "Ltĩo Hạc". B. "Tôi di học". 

c. "Tát dè tì". D. "Những ngày thơ líu". E. Cá B, c, D. 

s. Phương thức biếu dạt chính cùa các tác phẩm ày là tự sư có dứng không? 

A. Sai B. Đúng. 
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9. Từ nàm 1 970 trở đi t "Ngày Trái Dát" lờ tỉ gày nào? 

A. Ngày 22-4 hàng năm. B. Ngày ỉ - 5 

c. Ngày I - 6 I). Ngày 20-11 

10. Tính đèn năm 2000 dã CÓ hao nhiên nước tham gia "Ngày Trái Đất"? - 141 nước. 

A. Đúng B. Sai. 

11. Nỏm 2000 là nàm đàu tiên Việt Nam tham gia "Ngày Trái Dát' với chú dẻ gì? 

A. Trổng cây gây rừng. 

B. Chống ỏ nhiẻm báo vệ nguổn nước, 
c. Khí dốt và chát thãi còng nghiệp. 

I). Môi trường xanh sạch đẹp. 

E. Một ngày không sử dụng bao bì ni lông. 

12. Văn hân "Thòng tin về Ngày Trái Dát nám 2000" cho biết mồi ngày ớ nước ta thải ra 
hao nhiêu hao hi ni lỏng? 

- Hàng triệu bao bì ni lỏng. 

A. Đúng B. Sai. 

13. Có 5 nguy hại lớn vé việc sử (lung hừa hãi hao hì ni lông gáy ra, là những nguy cơ nào? 

- Bao hì ni lòng lẫn vào (lất lủm can trà quá trình sinh trưàìtg cùa ( út loài 
thực vật, làm cản trớ sự phát triển nia cò. gây ra hiện tượng xói mòn à các vùng 
đồi núi. 

- Bao hì ni lòng vía bừa hãi làm tắc nghẽn cong rành, gây ra ngập lụt về mùa 
mưa, muồi phát sinh nhiều, lây truyền dịch hênh. 

- Bao hì ni lông trôi ra hiến làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. 

- Bao hì ni lòng màu chứa các kim loại như chì. ca-di-mi dem dựng thực plìdm 
lùm ô nhiệm thực phẩm, se gày tác hại cho nào và ung thu'phổi cho người dùng. 

- Bao hì ni lâng thái dem dốt, trong khói chứa khi dộc di-ỏ-xin gây ngộ dộc, 
khó thở, nôn ra máu, gây ung thư vù các di tật bẩm sinh cho tre’ sơ sinh. 

A. Sai B. Đúng. 

14. Vàn hán “Thông tin về Ngày Trái Dát nám 2000 dã dưa ra 4 kiến nghị là nhưng 
kiên nghị nào? 

- Thay dổi thói quen sử dụng hao ni lòng, cùng nhau giảm thiêu cách sử dụng. 

- Không sử dụng hao hì ni lông khi không cần thiết 

- Thay dồi hao hì ni lông hằng giấy, lá, nhất là khi dùng dê gói thực phẩm. 

- Tuyên truyền cho mọi người thây rõ tá(‘ hại ghê g(hn của việc sử dụng và 
vía thải bừa hãi hao hì ni lâng. 

A. Đúng B. Sai. 

15. Mục tiêu cùa chú để "Mòt ngày khàng sứ dung hao hi ni lông là gi?" - "Hãy hdo vệ 
Trái Đất , ngôi nhà chung cùa chung ta trước những nguy CƯ ỏ nhiễm mỏi trường dang 
gia tâng". 

A. Chưa đúng B. Đúng. 

16. Chọn định nghĩa dung vé nói giùm, nói tránh: 

A. Nói giâm nói tránh cho tiện lợi, không dài dòng vãn tự. 
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B. Nói giám nói tránh de đõ mât thì giò. 

( \ Nói giâm nói tránh de đỡ phicn hà. 

I). Nói giam nói tránh là mo! hiện pháp tu từ dùng cách diễn đạt té nhị, uyên 
chuyển, minh gay cam giác quá dau buôn, ghe so, nặng nổ; tránh thô tục, 
thiếu lịch sự. 

17. Đọc lai thát to: 

“Co/ lệ không r/è chn chị nói het càn, trợn ngưn'i hai mắt hấn (/nút: 

■ Mày (linh nói ( ho ( ha màx nghe (lây à / Sưu ( lia nhủ nước mà mày (lúm mà 
mom \in kliat!". 

("Tức nước vờ bờ") 

A. Cai lệ dà dùng cách nói giam nói tranh. 

B. Đó là tiếng chui rất thô tục, là lời de doa cua cai lệ dối với người thiếu 
SƯU. Hắn là tên tay sai dà mất hốt tính người, nên hán chưa bao giờ biết 
nói giảm, nói tránh! 

18. Chừ in đậm trong (loạn tlw sau diễn tà ỷ gì? 

- “ông mất năm nao ? - Ngày (lộc lập 
Buồm cao dò sóng hóng cờ sao 
Bà vé nam dái làng treo lưới 
Biên dộng. Hòn Mê giãi hắn vào ...” 

("Mẹ Tơm" - Tô Hữu) 

A. Mẹ Tơm di vãng. 

B. Mẹ Tơni ve quê ngoại 

e. Mẹ Tơm đa mất nãm đói 1945 
. ỉ). Mẹ Tơm di xa chưa vé. 

/9. Háy tường tượng minlì là chị Dậu và kẽ lai chuyên chi Dậu đánh tên cai lé. 

Bài làm 

Xế trưa hôm ày, lí trường làng Đông Xá bắt tôi giãi ra đình. Chúng bát tôi 
khai về chuyện chống đối chính quyền, dể lộp cung giải huyện. Có đủ mật quan 
viên. Có cá lí cựu nữa. Nhiều người dàn kéo đến, dứng lố nhố phía ngoài đình. 

- Thị Đào, sao mày dám đánh người nhà của quan! Tội mày to lắm. Tù mọt 
gỏng! Mày hày kế lại việc làm ngỗ ngược cùn mày, dê làng lập cung. 

Lí dương vừa nói vừa đập tay xuống chiêu. Mấy tên tay chân chạy lăng xãng. 
Tòi chảng sợ. 

- Các ông nên hỏi hai thẳng khốn nan ày chứ! Nhưng các ỏng muốn lập cung 

chứ gì? ừthì tỏi nói. Chổng tôi bị ông lí trói đánh thập tử nhất sinh. Sợ xẩy ra án 
mang, ông lí đã sai tay chân gánh chổng tỏi về nhà trả cho mẹ con tôi. Mẹ con tôi, 
bà con hàng xóm chạy chữa mài, chổng tôi mới hoàn hổn. 

- Thị Dào, mày dài dòng lãm! Nổi ngay vào sự việc! - Lí đương ngắt lời tôi 
và nạt bàng giọng lè nhè. 
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- “Trời (hình cồn trành miếng àn'\ có phái không nào? Chồng tôi vỉra k 
miệng vào bát cháo thì tên cai lệ xồng xộc kéo tỏi, hắn thét trói. Chồng tôi ch< 
ngất lăn đùng ra! Tổi van xin. Tồi đâu phái là kẻ quá quát. Nhưng hắn là dứa bí 
nhàn đã chửi tôi thậm tệ. Hấn gào lên: “77 HI nùy ! Tha này ĩ". Hán bịch vào ngụ 
tôi máy bịch. Hắn sấn đến trói chồng tỏi. Phái cứu chổng tỏi chứ. Tôi nghiêm sá 
mặt, nói với hán: “ Chồng tôi (lan ốm, ông không (lược phép hành hạ ỉ". "Sự ch 
mềm nắn, rắn huống !" Ai ngờ, hãn lấn tới áp chế. Hán tát đánh bốp vào mặt tô 
Hắn như con chó dại lồng lên, hắn nháy vào trói chồng tòi. Máu trong người tôi s( 
lén. Tôi nghiến hai hàm ràng. Tối chi tay vào mật hắn: “ Mày trói ngay ( hổng hà d 
hù cho mày xem r. 

Tôi còn sợ gì nữa. Cái đổ nghiện oặt ấy, tôi coi như rơm nhơ rác. Tôi túm lá 
cổ hắn, tôi ấn dúi hắn ngã chòng queo trên mặt đất. Còn cái thằng háu cận ông 1 
khổng tự biết thân lại còn giơ gậy đánh tòi. Hấn bị tói túm tóc, lẳng cho một Cií 
nga nhào ra thềm. Hai thằng khốn nạn ây lổm ngổm hò dậy, chạy thục mạng V 
dinh. Chúng đã bỏ lại ớ nhà tôi nào roi song, tay thước, dãy thừng... Đáng lẽ te 
phải đánh cho hai tên ấy một trận nhừ tứ. Nhưng đánh chỏ còn ngó đến chúa nhi 
Tôi nể ông lí đấy!... 

Xung quanh đình có tiếng cười rúc rích. 

Lí cựu ngồi trên chiếu, xoay mình vuốt râu, túm tim cười. 

Lí đương cất tiếng: “ Con Thị Dào này ghê gớm lắm ! Bướng hỉnh lắm ! Phe 
giải ngay lèn quan phủ để trừng trị /...”. 

Bài làm của Trương Quang Vũ lớp 8 
Học sinh trường THCS Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngâl) 
20. Háy nêu cảm nhận của em sau khi dọc hài “Thõng tin Ngày Trái Đất nám 2000". 

Bài làm 

Vãn bán “ Thông tin vê Ngày Trái Đất năm 2000" đa đem đến cho mỗi chíin; 
ta những kiến thức cần biết, nên biết và phái biết. 

1. Về tổ chức và mục đích. 

"Ngày Trái Đất" là ngày hàng năm; lúc dáu do một tổ chức bảo vê mô 
trường của MT khơi xướng hì hàm 1970, đốn nay dã Co 141 nước trên thế giới than 
gia nhằm mục đích báo vệ mói trường, những vấn dể môi trường nóng bỏng nhít 
của từng nước hoặc từng khu vực. 

Nãm 2000, Việt Nam mới gia nhập tổ chức “ Ngày Trái Đất". Nước ta đa nci 
lên chú đổ "Một ngày không sử dụng bao bì ni lông”. 

2. Tác hại. 

Tác giả dă phân tích, đa giải thích một cách sáng tỏ vé những tác hại của việ< 
sử dụng bao bì ni lông. Đó là những điều mà số đông người trong chúng ta chưa hi 
biết. Có 5 tác hại đáng sợ như sau: 

- Một là, bao bì ni lỏng có chứa chất pla-xtic, một chất khống phân hủy s< 
gây nguy hại dối với mỏi trường khi khắp mọi nơi trcn dát nước ta. mỗi ngày vứt ra 
thải ra hàng triệu bao bì ni lông; vứt bừa bài khắp mọi nơi cóng cộng, từ ao hồ 
sông ngòi đến dường phố, chợ búa, làng mạc... 



- Hai là, hao hì m long khi lãn vào đất sẽ làm càn trớ quá trình phát triển của 
các loài thưc vật nhưcâv tmiHỉ. hon co... sẽ dan đón str xói mòn ớ cấc vùng dổi núi. 

- Ba là, bao bì ni long vứt hưa bãi sè làm tắc nghen còng rành, kênh mương, 
ga> nên cánh úng dọng, ngập lụt, làm cho moi muổi phát sinh, lây truyển dịch 
bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biến làm chết các sinh vát khi nuốt phải. 

- Bôn là, hao bì ni lỏng mẩu vỏn hàm chứa các chát như chì, ca-đi-mi sẽ làm 
ỏ nhiểm thực phàm, gay tác hại cho nào và ngtiycn nhân gáy ung thư phối. 

- Năm là, khi dòt các hao bì ni lỏng phế thái, khói dộc áy vì có chứa chất đi- 
Ò-XIII se gáy ngộ dộc, khó thơ, ngạt thớ. nõn ra máu. gáy ròi loạn chức nâng, gây 
ung thư và các di tật bám sinh cho tre sơ sinh. 

c 

lom lai, sử dung và vứt bừa bài bao bì ni lỏng sẽ đầu độc mỏi sinh và môi 
trường, se gây nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khoe và cuộc sống cúa con người. 
Những diéu Áy, chúng ta chưa hiếu và chưa hè nghĩ tới. 

3. Những kiến nghị. 

"Ngay Trái Dát ììàm 2000" cùa Việt Nam nêu lên chú đé ếk Mộĩ ngày không 
(lùng hao hì ni lông" thật vô cùng cấp thiết và thiết thực. Nếu mọi người, mọi nhà, 
nếu SO triệu con người Việt Nam đều tự giác thực hiện thì chúng ta sẽ giám được 
hàng trăm triệu, hàng nghìn triệu bao bì ni lỏng trong mỏi ngày, trong mỗi tháng, 
sẽ mang lại bao lợi ích vò cùng to lớn. Có di quanh Hổ Tây, có đến Hạ Long, Đổ 
Sơn. Sẩm Sơn, Nha Trang, Vùng Tàu,... có dạo quanh sân trường, bệnh viện, chợ 
búa. .. ta mới nhạn thấy con người Việt Nam ta đă và đang sử dụng bao bì ni lòng 
một cách bừa bài như thế nào! 

Tổ chức "Ngày Trái Đút núm 2000" của Việt Nam dà nêu lên những kiến 
nghi rát thiết thực: 

- Hãy thay đổi thói quen và giám thiểu sử dụng bao bì ni lông. 

- Hãy không sử dụng bao bì ni lông khi không cần thiết. 

- Hay dùng giấy, lá dê gói thực phẩm. 

- Hãy nói cho mọi người trong nhà và bò bạn biết những tác hại ghê gớm vé 
việc sứ dụng bao bì ni lỏng. 

Vì báo vẹ Trái Đát, ngòi nhà chung cua chúng ta, ai cũng phải quan tủm tới 
Trái Đát hơn nữa, góp phần báo vệ mòi trường. Một trong những việc làm của 
chúng ta là "Một ngày không (lùng hao ni lỏng". 

“Thòng tin về Ngày Trái Đất núm 2000" là vàn hán thuyết minh. Những kiến 
thức khoa học về dộc tố, về tác hại cùa bao hì ni lổng dược tác giá phân tích, giải 
thích một cách ngắn gọn, sáng tỏ, dáy sức thuyết phục. Những kiến nghị mà tác giá 
ncu len rát thiết thực; dó là những điều mà ai cũng cỏ the làm dược dế góp phán báo 
vệ mỏi trường nơi ta dang sinh sống. 
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ĐỂ 15 


* Câu ghép 

* Tìm hiếu chung về vãn hãn thuyết minh 

/. Nêu dinh nghĩa vé càu ghép? Chọn dáp án dung. 

A. Câu ghcp là càu vãn dài. 

B. Câu ghép là câu vãn có nhiều ý. 

c. Câu ghép là câu văn có hai, ha... động từ trở lên. 

D. Câu ghép là những câu do hai hoặc nhiều cụm C-V khống hao chứa nhai 

tạo thành, mỏi cụm C-V là một vế củu. 

* • • 

2. Trong các ví dụ sau , càu nào là càu ghép? 

A. Mật trăng mỏi lúc một lên cao thèm. 

B. Gió càng thổi mạnh, sóng biển càng cuộn lên nháp nhô. 

c. Đoàn thuyền cá dầy khoang trớ về bên trong bóng chiều hỏm. 

1). Em láng nghe lời ru con cát lên từ một ngôi nhà nhỏ cuối xóm vắng. 

3. Có mấy cách nôi các vé câu ghép? - Có 2 cách: nổi hàng quan hệ từ hoặc cập quan hẹ 
từ; nối hằng dấu câu (dâu phay , dấu chấm phây , dâu hai chấm). 

A. Đúng B. Sai 

4. Cáu ghép nào trong các Vỉ du sau dược nói hắng quan he từ? 

A. Nghe ba tiếng trông, hàng trâm học sinh reo lên rói ào ra sân trường nhu 

một đàn chim vỡ tổ. 

* 

B. Tốp này đá cầu, tốp kia nhảy dây, bọn con trai dá bổng,... 
c. Thẳng Dán khóc thét lên, níu chật lấy chị Tí. 

D. Hàng đàn chim hoảng hốt kêu lên, chao di chao lại trên đáu. 

5. Càu ghép nào được nòi hàng cập quan hệ từ trong các cáu ghép sau? 

A. Binh Tư làm nghe ăn trộm nén vốn không ưa lão Hạc bởi vì ỉão lương 
thiện quá. 

(Lão Hạc) 

B. Chúng tỏi ngồi nép trớn các cành cày. lãng nghe tiếng gió ảo huyển và 
tiếng lá cày đáp lai lời gió, thì thầm to nhó vé những miền đất bí Ân đáy 
sức quyến rù lán sau chân trời xa thám biêng biếc kia. 

(Hai cây Êhong) 

c. Mẹ vẫn nhỏ nhẹ nhắc: con không chi ngoan ngoãn mà còn phải học giòi, 
lao động tốt như các anh, các chị. 

I). Trăm con suôi đều dổ vào các dòng sõng, trám dòng sông déu đổ vi biên cả. 

6. Các cập từ ngừ in dậm có phai là cập quan hè từ trong cáu ghép không? 

- Mác du dườĩtg ngái truồng (lủi. 

Nhưng (inh vần tới giữ lời tlìuỷ chung. 

Ca dao 
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- Néu cài licn phương pháp hf)( tập và (hâm ( hi thi nhủi (lịnh sè trở thành 
họ( sinh giòi 

A. Không dúng B. Đúng 

7. Chon ý dứng voi vè van thuyet minh: 

A. Vãn thuyết minh cũng ỉa vãn tư sư 

B. Vãn thuyết minh đè giới thiêu nhân vật. 

c. Vãn thuyết minh dế giải thích sự vát. 

I). Văn tluiyết minh lừ kiéu vãn hán thông dưng trong mọi lĩnh vực đời sống 
nhấm cung câp kiên thức vé dặc diêm, tính chát, nguyên nhân,... của các 
hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xà hội bưng phương thức trình bày, 
giới thiệu, giãi thích. 

8. Vân thuyết minh phai dam hào nhùng yêu càu gi ? 

- Tính khách CỊUƯIÌ. 

- Tính xác thực. 

- Tính rõ ràng. 

A. Đúng B. Sai 

9. Rãi doc tham kháo: 

1. Trường dai học Ilarvard (Ila-vớt) 

Tỏt nghiệp Harvard (lla-vơ!) là một danh dư ớ Mi vì trường dại học này có 
nhùng truyền thống làu doi. Trường (V thành phố Canihrigc (Cam-brit-giơ) thuộc 
ngoại vi Boston. Cambrige nguyên là tên một thành phố dại học của Anh. 

Trường Harvard dược thành lập năm 1636 bời Công ty Anh Massachusctỉs 
Bay Company. Trường mang tén Harvard, một mục sư tre dế lại cho trường một nửa 
tài sán (7X0 báng) và thư viện (320 cuốn) của mình. Lúc đầu chi có 12 học sinh và 
một thầy giáo, do giáo phái Thanh giáo xây dưng, với mục đích đào tạo mục sư cho 
các thuộc địa mới cua Anh. Trường láy tên Cambrige trước khi dổi tên là trường 
Trung học và sau là trường Đai học llarvard. 

Năm ỉ<>40 ỏng Hcnry Dtmstcr (lỉcn-ry Đan-xtơ) tốt nghiệp trường Đại học 
Cambrige ớ Anh, được cír làm hiệu trướng trường Ilarvard. Ông đicu hành theo mô 
hình cúa Anh và dạy các môn: Khạc học Xa hội, ngồn ngữ và 3 môn triết học. Khoa 
thân học ra dời nãm 1721 nhờ sự giúp dỡ cỉia một nhà kinh doanh ớ London để trá 
lương cho giáo viên. Sáu năm sau, trường có thêm khoa toán học và khoa triết học. 
Trong 100 nám đấu, trường phải dựa vào sự giúp dờ cùa nhà nước thuộc địa, nhờ 
các khoán liền ùng hộ cùa các cưu sinh viên và tổ chức nhân đạo, cho đến năm 
1X33 thì cham dứt. Harvarđ hát dáu phát triển mạnh kể từ khi ông C.NV.EIiot 
(K-li-ơt) dược hổ nhiệm làm hiệu trương trong năm 1X69. Là một người có dầu óc 
cách tân, ỏng dã dưa nhiều bộ mòn mới vào chương trình giảng dạy, cải cách 
phương pháp giáng dạy, dổi mới cơ sớ vạt chát kĩ thuật. Ong đã khỏi phục khoa luật 
và cải cách khoa y. Thành tích lớn nhát cùa ỏng là han hành "chế(lộ lựa chơễí\ cho 
phép sinh vicn được tự do chọn môn học. Do dó, số sinh viên từ 1.000 đã tâng lên 
3.000, và sô khoa tăng từ 49 len 27X. Nhà trường trớ thành tổ chức giáo dục tiên 
phong trong nước, là nơi xuất hiện nhiều giáo sư xuất sắc, nổi tiếng thế giới. Ong 
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Eliot luôn luôn tin rằng “7 'rường (lại hạt lù thày (lụy chân li. I() cúi kha (lià /1 li. và 
lủ người di tìm chán lí". Ong dà nghi hưu vào năm 1909. 

Việc tố chức chế độ nội trú và chế độ trơ lí học tập IÌI sáng kiến díiu tiỏn của 
hiệu trường A.L.Povvcll (Pau-ơl). Ong còn sửa đổi "che độ lựa chọn", vì óng cho 
rằng “mật người có học phái ỉỉtn tườììg một vời môn và cỏ hiên hiêt cliutig vê cúc 
mòn khúc". Nhờ các khoản tiền giúp qua nhiều thập kí, trường đà xây dược 10 khu 
nội trú cho thầy, trò và các trợ lí. 

Sau đó, hiệu trường J.B. Conant (CVui-iHtnt) đâ thực hiện chưorng trinh giáo 
dục tổng hợp vào năm 1949, quy định mỏi sinh viên hãt buộc phai học các mòn 
thuộc 3 lĩnh vực : khoa học nhân văn, khoa học xà hội. và khoa học tự nhiên. Ông 
đặt ra chế độ học bổng giúp các thanh niên ưu tú có diều kiện học tập. 

Đến năm 1953, hiệu trưởng N.M. Pusey (PÍU-7.Ì) tổ chức các trung tâm 
nghiên cứu Đỏng Á, Trung Đỏng và Liên Xô. Ngoài ra, trường còn ra báo hàng 
ngày cho sinh viên Harvard tờ "The Crimson I YC là cơ quan phát triển các nhân tài 
báo chí Mì như: Donuld Cỉraham, chu hút báo "NVashington Post", Petcr Kinn, trợ lí 
chú bút báo "Wall Street .lournal"; Anthony Levvis, nhà báo chuyên giữ mọt mục 
của tri "New York Times". Cần kế thêm những nhà báo lớn cùa Mì, nhr Walter 
Lippman, các nhà vãn có hạng như: T.S.EIiot, Robcrt Prost và Wallace Stexens... 

Hiện nay trường Đại học Harvard là một tổ chức học dưring có quyén tự hào 
với l(K) thư viện lưu giừ trôn 10 triệu cuốn sách, s viện báo tàng, và dấy dủ những 
phương tiện học tập và nghiên cứu đõc nhát (V nước MI. Nấm 1965. trường sát nhập 
với một trường Dại học nữ là Radcỉiííe Colege. 

Trong 353 nãm tổn tại, trường Harvard dã dào tạo nhiều chính thách và 
nhiều nhà khoa học, trong số dó có 6 tổng thống, 29 nhà khoa học và hoạt đỏng xã 
hội được giâi thuớng Nobei, và 27 người dược giãi thưởng Puli/cr. Trường Harvard 
dã cho ra mắt thế giới chiếc máy tính dùng số dầu tiên, chiếc phổi bÀnỊt sắt đáu 
tiên, chiếc đổng hổ chính xác nhất và mọt loạt các phất minh và phát kiến, kê cả lí 
thuyết di truyền về hành vi của con người. 

Học sinh mới vào trường, được chào đón bằng câu châm ngôn nổi bẠt trên 
tường: “I V/O (lây dế lớn Im trong sự thông thúi, ru (li dê phục vụ tô) hơn'\ất nước 
vù dồng loại của han". 

Ngày nay đê dược tiếp nhận vào trường Đại học Harvard, mõi thí ánh phái 
hoàn thành các thủ tục Iihộp học khá chạt chè và phải dóng 60.000 dỏ la cko 4 năm 
học. Mỗi năm, trường tiếp nhạn dơn xin học cua khoáng 14.000 sinh vici. không 
riéng của Mĩ mà của cà các nước trôn khắp the giới, nhưng chi có khoang 16 € /i đú 
tiêu chuẩn vào học. Trường có khoảng 36.000 sinh viên. 

Hữu Ngọc 

2. Viết một bài vân thuvết minh về chiêu cỏi và nghề dệt chiếu Cfi. 

Nghề trổng cói. trổng day đê dệt chiếu có dà làu drii ớ nước ta. ỏ các chợ 
phiôn cuối năm trên mọi miẻn quê, khu vực hán chiếu lúc nào cũng ngưri ra vào 
mua bán tấp nập. Chiếu Cái, Chiếu Đốt, Chiếu Cạp Điều, Chiêu ké sọc,Chiếu in 
hoa, Chiếu sợi xe, Chiếu đơn, Chiếu dôi, Chiếu trơn, Chiếu dậu, Chiếu goi... được 
dùng bán đíi màu sác, tỏa mùi thơm nóng nàn, gợi SƯ ám áp cứa mùa dông. 
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Cói và đay dược trổng ở những cánh hài nước ngoi- Cói bánh lé cãi vé plìân 
lo.il, dimg dao hay máy ché (chò (lói, ché ha), dcm phơi sàn. Day già đốn vé, bót' tước 
vò dem ngâm, phơi khó, xe thành Síí! dền trâng muôi. Người thợ thủ cóng đêt chiêu 
bàng khung cúi cổ truyền. Ngàv nay, có nơi dã dùng máy dệt chiêu. Kỉ thuát dêt 
chiêu là ở mặt chiếu phảng lì, sợi cói de 11 tam tảp và cVng nuột, hai đường biên dược 
bén thát chật, thật dcu, không cộm. Dan gian có cáu ca lưu truyền: "Mua chiếu xem 
hiên, người hiền \em mặt ". Chiêu dệt xong có thô được in hoa, sau đó dem háp cách 
thúy trên chao lớn, vạc lớn độ ba bon giò rói đcm phơi khỏ dê chống mốc. 

Chiếu đê trải giường, và còn dùng de đáp. Một cặp vợ chổng sắp cưới, thứ 
mua sắm díu tiên là đỏi chiếu trái giường. Ca dao có câu: 

"Giúp em (tỏi chiến em năm. 

Dõi i hãn em dăp (tôi ĩ rằm em deo"". 

Ngày xưa chưa có nhicu bàn ghê thì chiếu cói là vật duy nhất dùng de ngổì. 
Chiếu trài trên sản đình, sân nhà thờ họ, chiếu trải trên liền nhà, các cụ ngổi chiếu 
cạp diẻu nơi trang trọng, con cháu ngồi trớn chiếu cói, cùng uống rượu ản cỗ, đông 

vui. Màn chèo “77// Mầu lẽn chùa" \ "Nghén Sà Ỏc ỉlen"",... cũng chi diẻn trên chiếu 
nơi sân đình dịp dầu xuân. Người ta gọi "chiếu chco" là vậy. 

Nhiểu câu ví. lời ca nói về chiếc chiếu: “ Sông làm sàng, chết bó chiếu". Sảng 
là quan tài. Ké giàu sang thì "Ân com hom. nằm giicimg hòm, dấp chiếu Hin" . Chiếu 
Ilới nổi tiếng xưa nay trên miền Bãc nước ta. Uing Ilói là tên Nỏm của làng Hải 
Triều, xâ Tân Lẻ, huyện Hưng Hà, tinh Thái Bình. Trạng nguyên Phạm Đôn Lề 
được vua Lê cử đi sứ sang Tàu (thế ki 15), ông đã học được kĩ thuật dệt chiếu, đem 
vé truyền dạy cho bà con làng xóm. Nghề dệt chiếu cói ờ nước ta ra dời từ dó. 

Nguyễn Thị Ló là cỏ gái xinh giòn của làng Hổi lùng mang chiếu cói lén 
Kinh kì Thảng Long và đà kì ngộ Nguyền Trãi. Bài thơ đòi đáp: "ả ở dây hán chiêu 
gọn..." - "Tôi àTâx Hồ hán chiếu gon..."' nhiều người đã biết. 

Nghe dẹt chiếu có ở nhiéu nơi như Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thanh 
Hóa, Nghệ An... Chiếu Nga Sơn Thanh Hóa, nức tiếng gần xa: "Chiếu Ngơ Sơn , 
gạch Bát Trùng"... Nhưng chi có Hải Triều là thịnh vượng nhất vé nghé dệt chiếu. 
Phạm Đòn Lề đã được dân làng đúc tượng và tôn là Thành Hoàng. Hội thi dệt chiếu 
cùa các cô gái làng Hói nãm nào cũng nỏ nức diẻn ra vào tháng Giẻng. Cuòc thi tài 
cũng \lì hội giao duycn kì thú. 

Ngày nay, cuộc sống của nhân dán ta đã có nhiều dổi mới. Dân thành phó 
phán kín dùng ga trải đệm mút, thâm trải nén nhà. dùng chiếu ni-lông, chiêu tre cao 
cáp. Nhưng hà con ờ các xóm làng, quê vần dùng chiêu cói, một vật dụng thân thiéí 
hàng ngày cùa họ. Phiên chợ Tết cuối nãm, mua dược dôi chiếu hoa vẫn là niềm vui 
bình dị, hãnh diện của nhiêu người. 

Đáp án dể 15 
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ĐỂ 16 


* On dịch, thuốc lá. 

* Cáu ghép (tiếp theo) 

* Phưttag pháp thuyết minh. 


/. Bài "Ỏn dịch, thuốc tá" của Nẹ uy én Khắc Viên là một vàn hân thuyết minh? 

A.Đúng B.Sai 

2. Ý tưởng chủ đạo của ván hàn này là gi? 

A. Thuốc lá rất có hại. 

B. Phần lớn mọi bệnh tột nguy hiêm mà con người mắc phái đẻu do thuốc lá 
gây ra. 

c. Ôn dịch thuốc lá de doạ sức khoe và tính mạng loài người còn niặng hem 
cả A1DS. 

IX Đã đến lúc mọi người phải đúng len chống lại, ngăn ngừa nạn ÔI 1 dịclb này. 

, E. Gồm cả c và D. 

5 ?Dưa vào ván bán , háy nêu lén nhùng tác hại nguy hiểm của khói thuốc lá díối với sức 
khoe con người như thê nào? 

- Chất hắc ÚI trong khói thuốc lú lủm tê liệt những lông rung của nlìữngi tể hào ở 
niêm mạc vù ở vòm họng, ở phê (Ịtuỉn, ỏ nang phổi,... gây ra ho hen, viêm phế quán. 

ứ* n - Chất ô-.xít củc-boìì trong khói thuốc lú thấm vào máu, làm cho ssức khoe' 
của người nghiện thuốc lú ngày càng sút kém. 

- Chất hắc in trong khói thuốc ló gây nên lỉệnlì ung thư. Hơn XO c /c hẹ : nli nhan 
ung thư vòm họng, ung thư phổi là (lo khỏi thuốc lá. 

- Các bệnh như huyết áp cao, tắc dộng mạch, nhồi máu cơ tim dều' do chất 
ni-cỏ-tin của thuốc lá gày ra. 

- Hàng triệu người bị bệnh vi em phế quan (lêu (lo khói thuốc lá gây na. 

A. Sai B. Đúng. 

4. Vẻ mật dạo dức xà hội, ngưìri nghiện thuốc lá dã gay nén những tai hoạ gì? 

- Khói thuốc lú nia người nghiện dà làm cho nhiều bù mẹ nhiễm dọc rối de 
non, thai nhi bi nhiễm độc... 

- Ngtrới lớn hút thuốc la dà nêu gthmg xẩu cho trê em. 

- Tlntốc lá vù nghiện thuốc lá là nguyên nhân cùa mọi tệ nạn như trộm cắp. 
Nhiều trẻ em phạm pháp là do nghiện thuốc lá. 

A. Đúng B. Sai 

5. Phàn cuối hài "Ôn dịch , thỉỉôc la tác giá kiến nghị: "Do (lên lúc mọi ngìtíởi phải 
dứng lên chóng lại. ngân ngừa nạn ôn dịch nùỳ\ 

Từ in dậm là từ loại gì? 

A. Danh từ 
c. Dộng từ 
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B. Tính từ. 
IX Trạng từ. 




(ì. Em hiếu nghĩa cua lu "on (ỉu h trong van hítn này nhu the nào? 

A. Mộl loại m;i (jM.il ghe sơ 

B. Mộl bệnh lây lan. nguy hieni, giầy chốt người hàng loạt, 
c. Là mộl loai (ỈK lì bênh (lang sơ. 

I). Là một lừ đe chúi rúa. 

7. Có the chia thành 2 loai cau ghép: cáu ghép chính phu và càu ghép liên hợp. Hãy nêu 
ví du: 

- CA li ghép chính phu: 

‘7 lc còn một tên \(hn lược trên (ỉất nước tu thì tư cỏn phai tiếp tục chiến (lân, 
quét \M h nó di!”. 

(Hổ Chí Minh) 

- Cây ghcp liên hợp: 

- “Trời súng (lần, mặt trời từ từ nhỏ lên, hiển cùng rộng củng trong xanh”. 

Lê Phan Quỳnh. 

A. Đúng B. Sai 

s Dáy là loại càu ghép gì? 

"Nếu ai có hộ một kliõng (tược xinh dẹp thì gương không hao giờ nói dôi, 
ninh .vằng lù xinh dẹp Nêu ai mặt nhọ, gương nhắc nhở ngay. Nếu ui hnồn phiền 
can có thi gương (ùng buồn phiên can có theo như (lê an ủi, để sẻ chia”... 

Băng Sơn 

A* Câu ghép liên hợp B. Câu ghép chính phụ 

9, Dọc 4 ví dụ sau, cho biết ví dụ nào là càu ghép liên hợp? 

A. Trên dồng cạn, dưới (lổng sân 

Chồng cày, vợ cây, con trân di hừư. 

Ca dao 

B. Rời ( hùng an ỏ hai lòng, 

Cho nén phận thiếp long dong một dời 

Ca dao 

c. Vì hoa nén phải (lánh dường tìm hoa. 

Nguyễn Du 

D. Thà rằng liều một thân con, 

Hoa dù rã cánh, lú cồn xanh cây 

Nguyễn Du 

lỡ. Cời ghép nào là cảu ghép chính phu trong các Vỉ dụ sau? 

A. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng Bác Hổ vần quyết túm di chiên dịch Biên gi ơi 

B. Cỏ tôi chưa (lín càu, cổ họng tôi dã nghẹn ứ khóc không ra tiêng. 

Nguyên Hống 

c. Ngọc củng mùi cùng sáng, vùng củng luyện càng trong. 

Hổ Chí Minh 

D. Từ phen dú biết tuổi vàng 

Tình càng thâm thìa, dự càng ngan ngơ 


Nguyễn Du 



Ị ĩ tầmy tà cếu ghép gi? 

“Cỏ nhiên hạt thì mới vào dượt cứu quan, chứ hai hùn tay trắng thì mần 
ráng dtkk *r\ 

(Đi tim công lf) 

A. Câu ghép chính phụ B. Câu ghép liên hợp. 

iĩ. Phán tích tà nêu cấm nghĩ sau khi dọc hài Ôn dịch , thuốc tá" 

của Nguyên khắc Viện . 

Bài làm 

Nguyển Khắc Viện là một trí thức Tây học, đổ bác sì tại Pháp trong thập niên 
bốn mươi cúa thế ki XX. Ông là nhà hoạt đỏng vãn hóa, nhà hoạt đông xà hội rất 
nổi tiếng, ở nước ta. 

Bàì “Ôn tềich, thuốc la' thê hiện cái tâm và cách viết, cách nói sắc sảo, tlôc 
dáo của Nguyền Khấc Viện. 

Nhan đé rắt độc đáo: “ôn dịch, thuốc lá". Độc đáo ỏ hai chữ “Ôn dịt h"y độc 

» • * * • . 

dáo vể cách dùng dấu phẩy ở đây, dấu phẩy tạo nén ngữ diệu, gợi lén một tình 
huống nguy cáp, phải báo động, gày ấn tượng mạnh cho người đọc, người nghe. 
Cách dùng dấu phẩy ở nhan để đã thể hiện một lối nói, lối viết theo vản phong châu 
Ầu hiện dại. Nếu viét: “Ôn dịch ĩhuối ì ÚT hoặc “Thuốc tá lủ một loai ôn dịch " đều 
được.• nhung viết nhu thế thì "hằng phổng qifd\ “hiền lành qua' không hấp dẫn, 
không phù hợp với nội dung vãn bân (Chú ý, ở cuối bài tác giả có viết: Lại còn 

thêm ôn divh thuốc lá này”. 

• «* 

Mở đầu tác giả dừng phép so sánh - đối chiếu dể lỏi kéo, thu hút người dọc: 
Dịch hạch, thổ tả, những dịch bệnh khủng khiếp từng gây ra và làm chết hàng vạn, 
hàng triệu người Nhờ tiến bộ y học mà những dịch khủng khiếp ấy “dd diệt trừ 
đỉểỢk 9 *. Cuối thế ki XX, loài người lại “lo âu re nạn AIDS" mà “chưa tìm rư giải 
pháp" thì “ỏiĩ dịch thiếốt' lá dưng de dọa sức khỏe và tinh mang loài người còn nang 
hơn ctỉ AÌDS". Sự thật khủng khiếp được nhiểu nhà bác học, sau máy chục nám và 
hơn năm vạn công trình nghiên cứu Èón tiếng báo dông. Đúng là con số biết nói! 

Phán thứ hai bài vản, Nguyên Khắc Viện phân lích và chúng minh rằng ôn 
dịch thuốc lã gây ra bao tê nạn kirh khủng. Trước hết, ông nhấc lại một câu nói nôi 
tiỂhg của Trán Hung Đao căn dặn nhà vua: “Nếu giặc dành như vũ hão thì khống 
dứng sợ, dâng sợ là giậi gậm nhấm như tâm ân dân" đẽ chi rõ ôn dịch thuóc lá giết 
đẳn giết mòn con nghiện, gày ra'hao tai hại ghẽ gớm trong cộng dông là nguyên 
nhân, nguồn gốc cưa mọi tẽ nạn xă hội khác. Dản cẳu nói của Trần Hưng Dạo 
không chỉ tàm tiẻn dể cho lập luân, làm cho luận cứ và luận chúng thỏm phán sắc 
bén, chặt chẽ mà còn tạo cho người đọc bao liên tưỏng đẩy thuyết phục vé “ớn dịch, 
thuốc ta*. Thuốc lá là ôn địch, là một thứ giặc rất đáng sợ vì nó “gậm nhấm" con 
nghiện và xã hồi. 

Khói thuốc li rất độc. chát hắc ín sẽ “làm tê liệt" những lông rung, lỏng mao 
của nhùng tế bào niêm mạc ỏ noi vòm họng, ờ phế quản, ờ nang phổi; chát hác ín 
áy “ĩ : ch tụ ềẹT gây ho hen, đờm dãi, và sau nhiêu năm gây viêm phế quản. 

■*» 



Người nghiên tliuoc 1,1 sò bị chát õ-xít các -hon trong khói thuốc lá tham vào 

mau... làm cho sức khoe “// ỉỊt)\ ( ang Sỉit kem . 

Tác giá nèu lén những sò liêu đô chứng minh "ôn (In lì, thuốc lá' rát đáng sợ.* 
80% bệnh nhàn ung thư vòm họng v.'i ung thư phoi (V bệnh viện K là do thuốc lá. 
Các bệnh hưyci áp cao, tác dọng Iiiach. nhoi máu cơ tim deu do chát ni-cô-tin của 
thuốc la gày ra. Những cái chốt dot xnât vê nhoi máu cơ tim, những khôi ung thư 
ghe tôm cún con bệnh 40-50 tuổi deư cho thấy “/dí hại ghê gớììì của thuốc lá". 
Hàng triệu người bị viêm phê quan làm mãt bao nhiêu ngày lao dộng và tổn hao sức 
khóc dêu do thuốc lá gây ra. Những NO liệu ày đầy sức thuyết phục vì đó là những 
cân cứ khoa học, là ý kiến cùa bác sĩ viện trướng Bénh viện K, của bác sĩ Viện 
trương Viện Nghiên cứu các bệnh tim mạch nêu len. 

Nguy hại hơn nữa là ke nghiện thuoc lá “</(7 (tầu dộc" những người xung 
quanh bằng khói thuòc lá. Vo con... bị nhiễm dộc, nhất là những thai nhi. Hiện 
tượng de non, dê ra dã suy yếu... dèu do bị nhiễm độc bôi khói thuốc lá. Câu văn: 
‘7 lút tlìuôc lá cạnh ÌÌÌỘỊ người (làn hà có thai (Ịìid là ỉììộĩ tội úc" vang lên như một 
lời kết tội nghiêm khắc. 

Vé mật dạo đức, người lớn (bô, anh, chú, bác...) nghiện thuốc lá "không 
những dầu dội con em mà í òn nêu gitơng \dn". Cho nen càu nói: "Tôi hút, tôi hi 
bệnli, mãi tói !" chi là lời le gàn bướng của con nghiện! 

Phần cuối, tác giá cho biết nghiện thuốc lá là nguyên nhân của các tệ nạn khác 
như ma túy, trộm cắp. Ớ Việt Nam ta, một nước thuộc diện "nghèo" mà tỉ lệ thanh 
thiếu niên hút thuốc ở các thành phò lớn “ ngang với ti lé các thành phố Âu - Mỹ\ 

() chau Âu, chiến dịch chống thuốc lá rất quyết liệt. Cấm hút thuốc lá ở tất cả 
những nơi cồng cộng, phạt nặng những người vi phạm (như ờ Bỉ); cấm quảng cáo 
thuốc lá trên báo chí, vô tuyên. Cuối lìãm 1990, có thê nêu lên những khâu hiệu: 
“Một châu li không còn thuốc lá". 

Trái lại. ở Việt Nam, một nơi có nhiều bệnh như sốt rét, bệnh phong, lao, ỉa 
cháy chưa thanh toán dược, "lại ôm thêm ôn dịch thuốc lá nùy". Tệ nạn ấy “ nghĩ 
dểtì mà kinh Bằng tấm lòng của người thấy thuốc, Nguyẻn Khắc Viện thiết tha 
kêu gọi mọi người Việt Nam "plìdi dứng lên chống lụi, ngăn ngửa nạn ôn dịch" 
thuổc lá. 

"ỏti dịch, thuốc lá" là mỏt văn bán thuyết minh dược viết bằng một vân 
phong hiện dại, dộc dáo. Các lí lê và dẫn chứng dược tác giả nêu lên qua sự phân 
tích sắc ben, qua sự so sánh liên tường dẩy súc thuyết phục. Bài vản đã thê hiên sự 
quan tâm và lo lắng cikmguycn Khác Viện trước tệ nạn "ôn dịch, thuốc lủ". 

Bài vãn dã nâng cao nhộn thức cho mỗi chúng ta, nhất là các bạn trẻ, biết vể 
những tác hại ghé gớm vẻ thiglttá. Và hãy coi chừng ôn dịch, thuốc lá! 

f)áp án dẻ 16 
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* Bài toán dán sỏ. 

# 

* Dáu ngoặc d<m và dâu hai châm 

* f)é vãn thuyết minh và cách làm hài vãn thuyết minh 


/. "Bài toán dán sô" được tác giả sứ dụng nhiều phương thúc biếu dạt đế làm nối hật ỷ 
tưởng chủ dạo cỉa vàn đẻ nêu ra. Em hãy cho biết đó là những phưtmg thức biểu đạt nào? 

A. Thuyết minh B. Tự sự 

c. Biểu cảm D. Miêu tá 

E. Thuyết minh và tự sự F. Thuyết minh và lộp luận 

: G. Thuyết minh kết hợp với tự sự và lập luận. 

2. Cảu chuyện nhà thông thái kén rẻ cỏ dược coi là sự thê hiện phương thức tự sụ không? 

A. Đúng B. Không đúng. 

3. Bài toán dán số được tính toán từ một chuyên trong Kinh Thánh có phái đmc tác giá 
kết hợp 2 phương thức biểu dạt là thuyết minh và lập luận khùng? 

r A. Đúng B. Sai 

4. Đoạn kết dược tác giá sủ dụng phương thức biểu đạt nào? 

A. Thuyết minh B. Tự sự 

' ' H c. Lập luận D. Biểu cám 

5. Vấn dé mà tác giả nêu lẽn trong vãn bản này là gì? Chọn ý đúng. 

A. Bài toán dân số. 

ỵ ịíB* Vấn để dân số và kế hoạch hoá gia dinh. 

c. Con đường "tổn tại hay khỏng tổn tại" cùa chính loài người. 

D. Vấn dề dân số và kế hoạch hoá gia đình là con đường "tổn tại hiy không 
>ui tím tồn tại" của chính loài người. 

6. Càu chuyện kén rề của nhà thông thúi có vai trồ và ỷ nghĩa trong việc làm 
nổi hạt vấn dế chinh mà túc gi(i muốn nêu ra. Đỏ lủ, nếu hùi toán dân số và kế 
hoạt hơả gia dinh không dược gitìi quyết thì díúì một lìgủy klìòllg xu dân S( thê giới 

sè.như thóc phài cỏ trong chuyện kén re, nhiều (tên mức có thè phù khắp In mật trái 
đất này f Trúi Đứt sè khàng dù chồ sinh sông cho hàng ti ti con người 

A. Sai B. Đúng 

7. Việc tực gia dưa ra những con sổ về tỉ tệ sinh cpn của phu nữ ở một số 
nước theo thông háo của Hội nghị Cai-rô nhằm mục dii lì cho thấy rì chát Phi vù 

châu Á dân sô phát trịểiì vù gia tâng quá Ị (hì, trong dồ cỏ Việt Nam. Nen hài toán 
dàn sô và kê hoạch Itoá gia (lình không giãi ịỊuyet dược thì sự phút triển \ỉ hội như 
chỏng dói nghèo, tạc hậu, vân dè giáo dục. \' te, vấn dề phát triển kinh tê rì củc 
nước chậm phát triển sè không hao giờ giãi quyết dược. Vấn (lé "nhàn mai" sè trở 
thành tai hơíệịkhi hênh f AH)$ mối nam một gia tùng ! 

A. Đúng B. Sai 

& 
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H. Ho ÌUC nia vàn ban gom co .? phan: 

- Đoạn I : I ác gia đà S.IIIỊỈ mat Ia ve hà 1 toan cỉàiì sò. 

- Đoạn 2: (au chuycn ve nha thong thái kén rê (hài toán dân số) và những 
con sẽ ve hài toan dân sò trong thời hiệtt dại. 

- Đoạn 3: (ÌI.II thuyết dirơc bã ì toán dán số là giãi quyết được con dường "tổn 

tại ha\ không tồn tụi" c ua chính loài người. 

A. Sai B. Đúng 

Ọ. Riêng vé phàn than bai co ? (loan van, moi (ìoatt van la một ý lớn ị một luận điếm): 

- Ván đe dàn so dược nhìn nhận từ mọt bài toán cổ. 

- Bài toán dân so dược tính toán từ một chuyên trong Kinh Thánh. 

- Vấn dé dán sò dược nhìn nhận từ thực te, thực trạng của con người, của hai 

châu lạc Á, Phi. 

A. Đúng B. Sai 

10. Vãn (le mà tát già nêu len (1(7 làm cho mỗi (húng ỉa nâng cao nhận thức vê sự 

(■(}/) thiêt, tâm (/nan trọng vê hài toán (lãn sô và Lê hoạch lìoá gia ( lình Việt Nam 
chú/ngta muốn cõng nghiệp hoủ, hiện (lại hoá (hít nước vi mục tiên (lân giàn nước 
mạinh, \à hội (lán clui, công hang, văn minh thì pluii giãi quyết (tược hài toán (lân 
sò và kê hoạch lìoá gia (lình. 

A. Sai B. Đúng 

//. ĩ)au hai châm trong càu vãn dung de làm gì? 

A. Đê liệt kê 

B. Đê đánh dán (báo trước) phấn giãi thích, thuyết minh cho một phần trước dó. 
c. Đánh dấu (báo trước) lời dán trực tiếp hay lời dối thoại. 

I). Gồm cá B và c. 

12. PlùV nêu tac dụng cùa (lau hai chum trong ví du sau: 

Tài nói chuyện lào với Vỉ/tỏi. Thị gạ Ị phai (li: 

- Cho lào chết! Ai hào lão l ó tiên mủ chịu khò! Lão làm lào khô chứ ai làm 
lcĩo khổ! Nhủ mình sung sướng gi mủ giúp lào? Chính con mình cũng dổi. 

(Lão Hạc) 

A. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp 

B. Đánh dấu lời dối thoại 

c. Đánh dấu phán giãi thích cho phan trước dó. 

D. Đánh dấu phíln thuyết minh cho một phán trước dó. 

13. ỈNéu lác dụng của dấu hai chàm trong các ví dụ sau: 

Khi sòng sung tác. phẩm hạnh lớn nhất lủ sự diêu dộ, còn khi gập tai hoa. 
phẩitn hạnh lớn nhất là Si/ kiên cường. Có ha diều dạt tới hạnh phúc: thân xác khoe 
tnợmh, tinh thần thoai mái. trái tim trong sạch. 

Đô-mát 

A. Đánh dấu lời dối thoại 

B. Đánh dấu lời dần trực liếp 

c. Đánh dâu phan tlutyet minh cho một phđn trước đó. 

I). Đánh dấu phan giải thích cho phan trước đó. 



ĩ4. Dọc đoạn ván sau rồi trá lời ca li hói: 

Một mật, Nguyỗn Trãi phơi phới hay bay băng tâm hổn, mạt nữa Ông Cu nói 
tới công việc đổng áng nhà nông, và quý báu biêt bao! Ta thứ hói các nhà thơ Việt 
Nam xưa trước, ai đà nói dược tham thict trong thơ Nôm như Nguyễn Trãi, vé rau 
cò sản vật thường ngày của quê hương đát nước mình: 

“Ao quan thà gửi hai hè muông, 

Đất Bụt ươm nhở một luống mùng. 

Ao cạn vớt hèo cấy muông, 

Trì thanh phát cô ương sen. 

Một cày một cuối thú nhủ quê. 

Áng ( IU lan chen vài dậu kê 
Cây rợp chối cành chim kết tô, 

Ao quang mấu du cá nên hầy. 

Ngày tháng ké khoai những sàn hằng. 

Tường (lào ngò mận ngại thung thủng. 

Tà lòng thanh vị núc núc, 

Vun (hít di, luồng mồng tơỉ\ 

Chúng ta thấy có rau muống, dọc mùng, dậu kê, kê khoai, mồng tơi, núc nác, 
củ ấu, củy sen.., từ nãm sáu trăm năm trước Nguyễn Trãi gửi đến cho chúng ta nay. 

Xuân Diệu 

Em hây cho biết , dáu hai chàm ử dày, Xuân Diệu dùng dể dánh dấu tời dần trực 
tiếp thơ ván , có đúng khổng? 

A. Đúng B. Sai 

/5. Cho biết tác dụng cùa dấu ngoặc dơn là gì? 

A. Đánh dáu lời thoại. 

B. Đánh dấu lời dản trực tiếp. 

c. Đánh dáu phán giải thích, thuyết minh cho một phán trựớc dỏ. 

I). Đánh dấu phấn chú thích (giải thích, thuyết minh, bố sung thèm). 

16. Cho biết dấu ngoặc dơn trong đoan ván sau dùng de làm gì? 

Đối với nguyệt, với trăng, Nguyền Trài có tâm tình của một ngươi bạn; trâng 
tri ki, trâng tương thức, bởi thế trâng xuất hiện thật đúng vào lúc Nguyễn Trãi cần 
cỏ bạn tri ầm: 

“Khách đến, vườn cỏ hoa lác ị~Uic dác) 

Thơ nên. cửa thây nguyệt vào ĩ" 

Nghiển ngẫm, vừa mới hoàn thành bài thơ, "thơ nén", thì nhìn ra của, thấy 
tráng dã mọc, dã lên, và bước vào nhà! Trang ở day có một tâm hổn, trâng sáng 
đẹp. trong trẻo, thanh tao. dến như một người nạn quý xuất hiện! 

Xuân Diệu 

- Dâu ngoặc dơn ờ dây dùng để chú thích cho chữ "lác" trong câu thơ của 
Nguyền Trài nghĩa là "lác đác", thưa thớt, rải rác. 

A- Sai B. Dứng . _ 

* • 


74 



/7 


Thuyet minh mòt món ãn que kiêng. 

(á lon^ tong nâu dọt cóc 
Hài làm 

Khi mùa nước nổi hăt đáu dâng ờ các tinh đáu nguồn sông Tiền, sông Hậu, 
thì miệt hạ Ịưu sòng Cứu Long dòng sông như mênh mỏng hơn. Khi con nước dáng 
cao bò bài là thời điểm bắt dầu cùa mùa cá lòng tong. Mùa này keo dài cho dến 
cuối năin âm lịch. 

Đê đánh bát cá lòng tong, người nông dân vùng Đổng bằng sông Cửu Long 
áp dụng hai cách. Thứ nhát là chận ự. Người ta dào một cái ao rộng khoảng mười 
mét vuông, mờ một cìra có rành nhỏ, ngăn dẫn ra sòng (hoặc kinh, rạch). Nơi rãnh 
tiếp giáp kinh, rạch dược chặn lại hằng phương tiện nào dỏ mà họ có dược, nhưng 
phải dat yèu CÀU là cá vào rất thuận lợi mà ra thì... không bao giờ. Cách thứ hai là 
lủm niùtig. Dụng cụ là một miếng vài mùng khá rộng, mắc vào bốn thanh tre, án 
xuong sông (hoặc kinh, rạch), bòn trẽn rắc cám rang dụ cá dến ân. Dung cụ đánh 
bắt này giống như những chiếc vó mà nông dàn ta dà làm từ nhicu chục nãm nay. 
Nhưng đủ có được những con cá lòng tong nhò nhăn, xinh xinh một cách thú vị 
khơng gì hơn bằng câu. Chi cán một chiếc cần càu cùng một ít cơm nguội là người 
ta có thc tiêu khiên một cách... ích lợi bẽn bờ sông trong một trưa, một chiều nước 
lớn. Móc cơm vào lưỡi câu, quăng xuống nước. Lưỡi câu vừa chạm mạt nước, 
nhanh tay giạt lên. lòn teng cuối dây câu là một chú cá lòng tong dang vạn mình, 
lấp lánh ánh bạc trong nắng. Cứ thê mà càu một cách thích thú, chảng mấy chốc cá 
dầy một giỏ mang về. 

Cá lòng tong xưa nay thường dược người dân dcm kho, kho khỏ hoậc kho 
nước với tiêu bột ãn cơm nóng. Nhưng nêu cá được kho khô với chút mỡ cùng mọt 
ít tiêu bột thì cái ngon “thị giác’* tâng hẳn lên, do mình cá bóng nhẫy những mỡ 
một cách hấp dần. Cá lòng tong đá (loại lòng tong to con) dược dùng dê chiên hoặc 
nướng rồi “ăn suông" chấm cá với nước mắm mặn nguyên chát giầm chút ớt hiếm 
xanh, ăn kèm với nhúm rau thơm. Vị ngọt của cá, mùi thơm của rau hòa quyện. h't 
một hơi gió chàu thổ... thì còn gì bằng. 

Nhưng lòng tong còn dược chế biến thành một món ít ai biết dược. Món này 
tuy ngon độc dáo nhưng thực hiện lại rất dơn giản. Đó là món cá lòng tong nấu 
canh đọt cóc. Bắc Iiổi nước lên bếp. Cá làm sạch, dê ráo. Khi Iiưóc sôi, cho cá và 
một nhóm dọt lá cóc dâ được rứa sạch vào. Nước sỏi vài dao, nôm mắm muối, hột 
ngọt vừa ãn, nhắc xuống, múc ra tò, rác chút tièu bột. Gắp cá lòng tong chấm nước 
mảm ỚI, thcm vị chua dộc dáo cùa đọt cóc thât hấp dẩn. Không giống như vị chua 
của me, vị chua cùa lá me, vị chua của lá giang, vị chua cùa bán..., vị chua của dọt 
ctk làng làng câm khoái lan dán khắp người khi ta húp môt muông nước canh. Bữa 
cơm này nếu được ăn cl ung với cá lòng tong kho mỡ trong một chiểu mưa gió lành 
lạnh thì còn gì thích thú bằng. 

Phương Kiéu ‘ 

Đáp án đề 17 
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ĐỂ 18 


* Chương trình van học (địa phưoìig). 

* Dấu ngoặc kép 

* Luyện nói: thuyết minh về một thứ đổ dùng. 

/. Lúc viết, người ta dùng dan ngoặc kep vào nhùng trường hợp nào? 

A. Đánh dấu tìr ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp. 

B. Đánh dấu tên tác phẩm, đầu dề, nhan để... dược nhắc tới. 
c. Đánh dấu từ ngữ dược hiểu theo nghĩa đặc hiệt. 

I). Có lííc dấu ngoạc kép đứng sát sau dấu hai chấm. 

E. Tất cả các trường hợp A, B, c, D. 

2. Dấu ngoặc kép trong ví du sau được dùng đè làm gì? 

Khi người nông dân dang ngồi than thờ thì có một người lạ đến gỉn, mang 
cho ỏng ta một con ngỗng lòng trảng rất dẹp. Người ấy nói: “Hãy chùn sóc cẩn 
thán con ngỗng ( tỉa ta, và rồi con ngỏng se chàm sóc cho anir. 

(Truyện ngụ ngôn Ê-dốp "Con ngỗng đẻ trứng vàng*) 

A. Dùng để dẫn trực tiếp lời nổi của nhân vật. 

B. Đánh dấu từ ngữ dược hiểu theo nghĩa dặc hiệt, 
c. Đánh dấu câu vãn, câu thơ dược trích dẫn. 

Đ. Dùng dể chú thích nghĩa. 

3. Có phái dấu ngoặc kép trong doạn vãn sau dáy dược dùng theo nghĩa đặc bití không? 

Lẩn đẩu tiên, tôi theo tía nuôi và thằng Cò di “(hì ong” dây! Mấy hõm trước, 
má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gác kèo ong như thế nào, nhưig tôi vẫn 
chưa hình dung được “ủn ong" ra sao. Những diều má nuôi tôi ké, trong các sách 
giáo khoa không thấy nói. 

("Đất rừng Phương Nam” - Đoàn Gỏi) 

A. Sai B. Đúng 

4. Thi sĩ Xuân Diệu dùng dấu ngoặc kép trong doạn vàn sau dể làm gì? 

Bà Huyện Thanh Quan, dùng từ nôm sinh động ờ cái mírc “Lom ktont dưới 
núi tiền vài chú - l óc dác hôn sông chợ mây nhờ”, chấm phá lơ thơ vì có phẩn 
chiếu lộ; còn Hổ Xuân Hương thì phái có cao dô. chổng chất, da “xanh on cô thụ” 
lai phái “tròn xoe tán”, đến hai tầng chữ, rAt sống, rất diẻn tả. 

( "SƯ trong sáng cùa tiếng Việt trong hơ*) 

A. Dùng dê dân trực tiếp càu thơ hoạc một phan của câu thơ. 

B. Dùng để đưa đẩy lời vãn cho sang trong, 
c. Dùng đê minh hoạ lời vãn. 

D. Dùng đổ dán trực tiếp lời đổi thoại. 

5. Dọc đoạn văn sau: 

Nguyên Trai dà viết "Quan trung từ mệnh tập”, ''Bình Ngô dại (áo” sang 
sáng vang dôi như ngựa hí voi gầm, giáo múa gươm khua một thời >anh liệt. 
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Nguyên Trôi còn là liíc gia cua hai thi Ị>hãrn co nhát, có giá trị nhát: "Quô( âm thi 

tạp' . hùng chữ Nôm, và "l '( trai thi IUỊ)" bàng chừ lỉáĩ). Cuộc dời, sự nghiệp và thct 

văn Nguyền Trùi mãi mùi 1*1 hùi ca yeu IIƯOC và tư hào dân tộc. 

Chọn dáp án dung: 

A. Dùng (lê dan trực liêp thít vãn. 

B. Dùng dể dần trực tiẽp loi dõi thoại. 

c. Dùng dê dánh dân dâu de. ten tác phàm. 

I). Dùng de dánlì dãn càu chữ mung Ý nghỉu dũc bict. 

c c / c 

6. f)oc đoan vàn sau: 

Môi câu thơ hay, hài thơ hay cứ làm ta buâng khuâng chợt nhớ, chợt thương. 
Ca dao từ lời IU của 111 Ọ dã thám sáu vào hòn ta từ ngày còn nằm trong nôi: 

"Dồng Dóm• ( ó phò Kì Từa, 

('ó nàtiy l ò I hi. ( ó t hùa Tam Thanh..." 

Lời IU ngoi ngào cứ ngăn nga mùi: 

t . c c 4 . 

"Ánh vè miên Hát lau vò, 

\ è ti anh hoa (lo (ló lại t ho em". 

Cắp sách dốn trường, lìghc thây dọc câu thơ của Nguyễn Du trong 'Truyện 
Kiểu”, ta chưa hiểu lìhiéu, nhưng cam tháy hay, lòng như phán chiêu hao ánh sáng: 

"l.oiiiỊ lanh (1á\ nước in trời, 

Thành \â\ khói biếc, non phoi hóng vàng". 
riêng Việt ta dẹp, thơ ta du dương như tiêng sáo, tiêng dàn báu, mém mại 
như dài lụa nuột IÙI, ỏng chuốt. Lún dầu nghe co giáo dọc câu thơ cứa Đổ Trung 
Quân trong bài "Que hương" mà nước mắt ta ứa ra, vì ta mổ côi mẹ: 

"...Què hưiỉny .. là hàn tay mẹ 
Dịu tlàtỉỉỊ hái lá mồn g t(tì 
Bát canh nyọt nyào Ị oà khói 
Sau chiêu tan học mua roi". 

("Kỉniệm tuổi thơ "- Lê Phan Quỳnh) 

- Ilay cho biết, người viết (loạn van này dùng dấu ngoặc kép trong những 
trường hợp nào? 

A. Dê dẫn trực liếp câu ca dao. câu thơ. 

B. Đe clìú thích dầu de, tên tác phàm. 

c. Gổm cả A và B. 

I). Không phải nhưthế. 

7. Thuyết minh vé một thứ dó dùng 

Chiếc nón 

Chiếc nón có từ bao giờ? Mỏi lan tháy bà, thây mẹ dội nón, tỏi cứ bâng 
khuâơg ve câu hòi iVy. 

Cái nón quê kiêng hình dị thật ưa nhìn. Xương nón làm bang tre, nứa, dược 
vót tròn ỏng chuốt, dược kết thành những vòng tròn có đường kính khác nhau theo 
khuôn nón. C;íi chóp nón lúc nào cùng hướng ve trời cao. Lá lợp nón là sản phấni 
của núi rừng. Việt Bắc, lây Bác, Trường Sơn, Tây Nguyên, u Minh... là nguồn vô 
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tận vé lá I1ÓIÌ. Lá cọ, lá kè cũng đè làm nón. Clìiếc nón mới làm ra lại được iịuè 
một lớp mỏng đáu rái (tháo mộc), óng ánh, vừa hen vừa dẹp. 

Dáng hình chiếc nón cùng Iihiểu vẻ. Nón ba tám quai thao của các cô gá 
Kinh Bắc trong lẻ hội mùa xuân: hội Lim. hội chùa Dâu, hát Quan họ. Lại eóchiế 
nón cúa các bà, các cô dội lúc làm đổng, vừa chăc ben, vừa tiện lợi. Che năng mưa 
làm quạt,... Các cô thôn nữ làm duyên sau vành nón áy. Chiếc nón thanh nhẹ cò 
che chở cho đôi má hổng, má lúm dồng ticn thêm xinh thêm dòn. 

Ai dà sáng tạo ra chiếc nón bài thơ xứ Huế? Lí nón tráng nõn nà; bài thơ m< 
tò an hiện. Chiếc quai nón bàng lụa thanh tao. Vành nón nghicng nghiêng, dịi 
dàng, e lệ, thầm kín cúa cô gái mién núi Ngự sông Hương. Chả thế mà du khách 
các cậu khóa Iigản ngơ: 

“Học trò xử Quán# rư thi, 

Gap cỏ gái Huế hước di không dành". 

Còn có chiếc nón dâu anh lính thú đời xưa, mà khi xem phim ta mới biết: 

“Ngang lưng thì thắt hao vùng, 

, Đầu dội nón dấu. vai mang súng dài"... 

Mẹ em báo nước ta năng lam mưa nhiều. Chiếc nón là vật dụng thím thiết củ; 
mọi người, nhất là nhà nóng. Vừa ré, vừa tiện lợi. Nhẹ nhàng dé mang theo. G 
nhiều làng nghé thú công làm nón nổi tiếng xưa nay từng dược truyền tụng qua c; 
dao, dân ca: 

“Muốn ân rơm trưng, cú mẻ, 

Muốn dội nón tốt tliì vé làng Chuông". 

hay: 

“Hời cỏ dôi nón ha tầm, 

Có vé Yên Phụ hòm rằm lại sang. 

Phiên rằm chợ chính Yên Quang. 

Yên Hoa anh dợi hoa nùng mới mua". 

Chiếc nón làng Găng, chiếc nón chóp Ba ĐỒI1, chiếc nón bài thơ xứ Huế đi 
trơ thành món quà lưu niệm cùa khách phương xa. Nghe nói trong phòng khách củi 
nhà thơ Xi-mỏ-nốp Nga có chiếc diếu cày và chiếc nón bài thơ mà ông đã mang tỉ 
Việt Nam về? Và trong chúng ta, ai đà tímg được xem diệu múa nón, tưởng nhuđàĩ 
bướm sạc sờ dang rập ròn bay trong ngàn hoa? Hình ảnh cỏ nữ sinh Huế ngày xưi 
tướng như gập trong mỏng: 

“Những nàng thiếu nừ sông Hưtmg, 

Da thơnt lủ phấn, má hường là son. 

Ttíu trường chân sát thon thon, 

Iáìo xao nón mới màu sơtt sáng ng('ri"... 

{ m Tưu tnfờng m - Nguyễn Bính) 

Ngày nay, ờ các dỏ thị, hấu như không thây học sinh dội nón đen trưcrtìg. Mỉ 
chi tháy những chiếc mũ vai dù màu sác xinh xinh. Nhưng trên dường làng, giữ: 
các phiên chợ miền quê, chiếc nón lá mau tráng xinh xinh thanh nhẹ vẫn thấy Iihiềt 
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v.ì ưa nhìn, dề men. (Vu hà, các mẹ, các cò thon mí. làm sao rời đirợc chiếc nón 
cịUÓ hương'* 

Iicii con dường plìát tiièn, còng lìghicp hóiì và hiện đại hoá đát nước, dời 
song vật chát và tinh thán cua nhan dan ta ngày một phong phú hơn, sang trọng 
hem. Nỉurng giậu cúc tàn, lũy tre xanh, dong lúa chín, con trâu hiển lành, tiếng sáo 
diếu,... và chiếc nón ha tâm, chiéc nón hài tho sè còn mãi trong tám hỏn nhãn dan 
ta Những cáu hút hài ca ve chiếc nón hình dị, Cịiie kiểng ây vẩn là sợi nhó sợi 
thtrong giăng mắc trong hon người, man mác và háng khuâng cổ hao giò voi... 

Oáp ÚIÌ de 18 
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ĐẾ 19 + 20 

* Vào nhà ngục Quang hông cam tác 

* f)ập dá ờ ( Y>n I ám 

* On luyện vé dâu câu 

* Thuyết minh về một the loại vãn học. 


/. Bài thơ "Vào nhà ngục Quàng Đóng cảm tóc đá được Phan Bội Cháu viết vào nám 
1914 khi nhà cách mạng Việt Nam bị bon quán phiệt Quàng Dỏng (Trung Quốc) bắt 
giam ám mưu trao trá cho thực dan Pháp. 

A. Đtíng B. Sai 

2. Bài thơ được viết theo the thơ nào? 

A. Thơ tự do B.Thct tứ tuyệt (2 khổ) 

c. Thơ tám chừ I). Thát ngôn hát cú Đường luật. 

3. Chú đề của bài thơ là gi? 

A. Nỗi đau khổ vì hị tù dày. 

B. l./mg khao khát tự do. 

c. Ý chí kiên cường bất khuất. 

I). Sán sàng chàp nhộn mọi nguy hiếm tù dày, lạc quan và tin tường vào sự 
nghiệp cách mạng. 

4. pàì thơ viết theo luạt gi, cớ máy vàn, do lả những ván cụ thê nào? - Bài thơ viết theo 

luật bang (chữ thứ hai câu I là chừ Iji thanh hảng). Cớ 5 vần thơ, cụ thẻ là: lưu - lù - 

chau - thù - dan (chừcíioi cua các cau I và cáu chán 2, 4, 6, s vấn với nhau), 

A. Sai B. Đúng 

5. Giọng thơ thè nào? 

A. Nhẹ nhàng B. Ếm ái, du dương, 

c. I lùng hổn, mạnh mè. I). Buổn lé thê. 

6. Nhùng can thư naơ doi nhau? Có phái can 3 dối cáu 4, cáu 5 dôi cáu 6 không? 

A. Dứng B. Sai 
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7. Em hiếu nghĩa ha chừ "hồ kinh te" ỉa the nào? 

A. Vật dựng sán vật của cái vật chất. 

B. Chỉ sự nghiệp cách mạng to tát, vĩ dai. 
c. Nói lên khát vọng dộc lộp, tự do. 

I). Láy từ chữ "kinh bang tế the \ nghĩa là trị nước cứu đời, một hoài bão phi 
thường của kẻ sĩ quan tìr, của đấng hào kiệt phi thường. 

8. "Cuộc oán thù" là gì? 

A. Oán hạn và câm thù 

B. Chi cảnh bị bãt giam, bị tù dày. 

c. Cuộc dời cách mạng, chống thực dân Pháp và hè lu tai sai dế cứu nước, 
cứu dán, giải phóng dân tộc. 

D. Cả A, B, c đề sai. 

9. Cỏ ý kiến cho rằng: 

"Vào nhà ngụt' Qỉiting Dông cảm tác' đà dựng lên hình ánh người chiến sĩ 
cách mạng kicn cường bất khuất, lạc quan tin tường trong cánh nguy hiếm tíi dày. 

A. Sai B. Đúng. 

10. Hai thơ "Dập đá ở cỏn Lỏn được Phan Châu Trinh viết vào hoàn cành nào? 

A. Viết tại Côn Lỏn. 

B. Viết vào nãm 1908. 

c. Viết vào năm 1908 tại đáo cỏn Lỏn khi Phan Cháu Trinh bị thực dân Pháp 
cầm tù với cái án "kho sai chung thân". 

1). Cá A, 8 và c để không đúng. 

11. Cớ phái hài “Dập đá ớ Còn Lỏn' được viết theo thẻ thơ thát ngôn hát cú Dường luàt? 

A. Đúng B. Sai 

12. Chủ đé bài thơ là gì? 

A. Tả cảnh đập dá ơ Còn Lỏn. 

B. Tả cánh lao dộng kho saí dạp díí của người lù. 

c. Nỏu cao khí phách bốt khuất cùa người chiến sĩ cách mạng. 

I). Thể hiện ý chí kicn cường bát khuất, khí phách hiên ngang, lòng trung 
thành sắt son của lìgưừi chiến sĩ cách mạng phi thường. 

Lĩ (Họng thơ nhự thè nào? Có phôi ià tràm tinh, ung dung, hào hừng? 

A. Sai B. Đúng 

14. Chữ thứ hai cụa càu I hài thơ là chừ "trai" thanh hang. Vậy "Dập dá ớ Côn Lỏn" 
theo luật gi của thơ thát ngôn hát cú Dường luật? 

A. Luật bằng B. Luật trắc. 

15. Hài thơ có 5 vấn , dó là những vân bằng dược gieo vào chừ cuối các cáu /, 2, 4, 6, 8 
(Lỏn - non - hỏn - son - con) 

A. Sai B. Đúng 
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16. Các cập Ciiii 3-4, 5-6 đươc càu trúc như thè nào? 

- Xt/ch híni (líhih tan nám hax (ỉnng, 

Ra tay (lập hê mây trâm hàn 

- Tháng ngày hao quàn than sành sỏi, 

Mưa nang ( hi sờn da sắt son 

A. Những câu song hành. 

B. Những câu hô ứng nhau. 

c. Những câu bổ sung nghĩa cho nhau 

ị). Hai cặp câu bình đôi trong bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật. 

17. Các tù: 'lừng láy , sành soi , sất son, gian nan, con con có phái là từ láy không? 

A. Từ láy B. Không phái. 

ỈS. Có một học sinh dà lập một háng thống kè tông két vé các dấu càu /thu dưới dây. Em 
xem kì và có the ho sung , diêu chỉnh cho dung. 

Bant! tong kêt về dâu cáu 


Tên dãu câu 

Còng dụng, cách sử dụng 

Dấu phay 

Dùng đe cách các từ ngữ cùng chức vụ trong câu, thành phần 
trạng ngữ với cụm chủ vị, các vế càu ghép. 

Dấm (hấttì 

Đật ờ cuối câu trán thuật, câu cấu khiến khi ý đã trọng vẹn, khi 
cáu đà đúng cú pháp. 

1 Dt'iti chấ/ìì hòi 

Đật cuối cáu hỏi (càu nghi vấn) 


Đãt cuối càu cám thán hoác câu cáu khiến 

# • 

Dán < ham lửng 

Để diễn ta người nói khổng nổi được hết cáu hoặc ngập ngừng, 
ngắt quàng; tỏ ý còn nhiều sư vật, sự việc tương tự, làm dãn nhịp 
diệu càu vãn, chuẩn bị cho sự xuất hiện cúa một từ ngữ biỏu thị 
một nội dung bất ngờ. 

Dấn chấm phây 

Dùng de ngăn cách các vế trong câu ghép đẳng lập. 

Diíỉỉ hai i hum 

Dùng dế dánh dâu lòi dối thoại, lời dẩn trực tiếp 

Dấn ngoạc dơn 

Dùng dế giãi thích, chú thích, bổ sung nghĩa cho một ý, một từ 
ngữ, một bộ phận dứng trước cáu. 

Dấu ngoậc kép 

Dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp, đánh dấu nhan để tác phẩm, 
đánh dáu từ ngữ có nghĩa đặc biệt trong câu. 

Dấu gỌ( h ngang 

Ngàn cách bộ phận chú thích, đật trước lời đối thoại, ngân cách 
cảu thơ dược dẫn trực tiếp. 


19. Phan tích hài thơ Câm tác vào nhà ngục Quàng Đỏng" của Phan Rội Cháu. 

Bài làm 


Vân viết theo thê thơ thát ngôn bát cú Đường luật; giọng thơ mạnh mẽ hào 
hùng. Lúc bấy giờ. nhà thơ dang bị dày dọa vô cùng dă man: cổ đeo gông, chân tay 
bị xiềng xích trong nhà ngục tư tù Quáng Đông. Có biết cánh ngộ ấy mới cảm thấy 
cốt cách và khí phách anh hùng của Phan Bội Châu qua "Cảm tác vào nhà ngục 
Quảng Dông". 
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Phần dê nói đến chết và sống. Câu phá dề bộc lộ một tâm thế coi cái chế 
nhẹ tựa lông hồng, sán sàng chấp nhận mọi hi sinh. “A cu chết xong (li thè (ùììỉ 
hưy\ bời lẽ tự biết: Chết vì nước là chét vinh; Chết vinh còn hơn song nhục troiìị 
vòng nỏ lệ! Cảu thừa để lụi nói đến sống: "Còn ta, tai lại tinh cho may !" "Mày" li 
bè 10 thực dân Pháp, 10 vua quan bán nước, là bọn phan dộng Long Tế Quang, V.V.. 
"Tính" là tính sổ, tính tội ác tày trời cùa bè lủ. Bao căm thù, khinh bi dòn vào chì 
"mày* cuối câu. 

Hai câu thực đăng dối, tác giả sứ dụng hình ánh tượng trưng, biêu lộ mội 
niềm tin sáng chói. Người anh hùng chân chính (thần thánh) không thế chết (chôn 
trong chốn ngục tù. Con dường cách mang "môi gió ntúy" khòng ke thù nào có thê 
ngân cản dược. Ngôn ngừ thơ vừa dói xứng, vừa tương phân day an tượng. Hai chí 
"dâu có" với ‘7/4/ không" dối lạp, phu dinh và khắng dinh mọt sự nghiệp chính 
nghĩa cao cà: 

“Trời dân có ngụt chon than ỉhánlì, 

Dát há không dường ruổi gió may". 

Phần luận thể hiện một cốt cách anh hùng cua người chiên sĩ vĩ dại. Một chi 
lớn quyết vượt qua mọi thử thách, không lùi bước trước mọi nguy lìiếin khỏ khăn dê 
hướng tới sự nghiệp: "tát cạn hé Dỏng", "mờ (/nang ngàn Bắc". Phan Bội Chau dà 
từng kêu gọi dồng chí, đổng bào đoàn két đúng lên chiến dâu băng gươm giáo, 
bằng xương máu, bằng thơ ca: "thiết chiến, thiệt chiến, huyết t hicn" dể gianh lại tụ 

do. "Chèo tấc lưỡi", "vẫy dôi tay" là những hoán dụ nghệ thuật dãy ý nghía. () phần 
thực đã nói dén trời, đát, tiếp theo phần luận lại hướng tới bê Đỏng, ngàn Bác, mộl 
không gian nghệ thuật kì vĩ I 11 Ớ ra, và dỏ cũng là tầm vóc lớn lao cùa người anh 
hùng xứ Nghệ dù máu cháy dầu rơi mà "gan không núng, chề không mòn": 

"Tát cạn hè Đồng chèo tác tưởi, 

Mờ (/nang ngủn Bổi vảy dôi tay". 

Hai câu kết la lời động viên, kêu gọi chiến dâu. Sư nghiệp cách mạng giãi 
phóng dán tộc là to lớn, làu dài (ngàn thu) há dan chí ngày mọt ngày hai. Cho nen 
phải "gắng sức", phai biét ".xài /náu nóng rựa vứt nhơ no lọ" (Bài ca chúc tết thanh 
niên). Và đó cũng là lời tự dộng viên mình: 

"Anh cm ai nấy xin thèm gang, 

Còng nghiệp ngàn thu ha một ngày". 

Ngón ngữ khoa trương, hình ánh tượng trưng, hai hòa căn xèng, giọng thơ 
hào hùng là vé dẹp bài thơ thứ hai trong chùm thơ "Cam tái Víio nhà ngục Quàng 
Dông" này. Nó là bài ca yêu nước. Cót cách anh hùng, khí phách anh hùng cùa 
người con vĩ dại xứ Nghệ làm cho chúng ta cám phục, ngưỡng mộ. 

20. Phan tích hài thơ "Dập da à Côn ĩ.an" cùa Phun ('hau trinh. 

Bài làm 

Phan Châu Trinh (1872-1926), chiến sĩ cách mạng vì dại cua dui tộc ta trong 
ba thập niên đáu thè ki XX. Ong còn đế lại nhiêu thơ van thấm đượm tinh thần dán 
chủ và chứa chan tình yêu nước. Bài th ơ"Dập (hi (ỉ Côn l.on" df: the hiện khí phách 
hiên ngang bât khuât cua người chiên sĩ cách mang trong canh tù đà\ 
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Bài thơ viết theo the thát ngon Kít ( ú I>1 rin 1« luât, mang tính hàm nghĩa sâu sắc: 

‘7 am trai (limg ‘s 'uìa ddt ( un ! <>n 
I ừng /</v lam ( ho ỉn' um non 
Xù ỉ h bua (hình tun U('mi hav (Iniii », 

A'«/ /</v (hỉỊ) he ni(/Y li âm hon 
I hang ngÙY hao (Ị nan than sành sỏi, 

Mưa nàn g ( lu sờn (lạ sắt son 
Nhímg kè vá trời khi lờ hướ( . 

Gian nan ( hi kê việc con con."' 

Nhan đé bài thơ là ‘7)ữ/> (la o Còn S(ín" nói ve cánh lao đỏng khổ sai của nha 
thơ và các chiên sĩ yêu nước bị thực dân Pháp đày dọa tại nhà tù cỏn Đáo. Năm 
1908, sau VII chống sưu thuê’ nổ ta ờ Trung Kì, Phan Châu Trinh bị chính quyên 
thực đíYi bãt giam và đày ra Côn Đào với cái án khổ sai chung thân. 

1. Bốn câu dầu vừa tả thực canh dập đá, vừa hiểu lô một tâm thế, một ý chí. 
Chí nan nhi, chí làm trai coi việc "dửng 1 •iữa ddỉ Còn Ị.ôn", bị tù dày khổ sai là 
một thách thức nặng ne nhưng chảng he nao núng, vần "lừng uiy lùm cho là núi 
non", lỉai từ "dưng giữa" biếu thị một tư thê hicn ngang, một tâm thế bất khuát 
trước uv vũ tịuan thù. Câu thơ thứ hai, nhất là cụm từ "làm cho là mu non" thể hiện 
chí khí kiên cường trước canh ngộ bi quàn thù đày doa. 

Các vị ngữ: "(lánh tan" và "dập he' vừa tà thực sức mạnh đập dá "lìãm bày 
dâng" \à "tĩìấy trăm hòn", dóng thời ngụ ý một quyết tâm, một ý chí cãm thù phá 
tan chen ngục tù. lật đổ ách thòng trị thưc dân tàn bao. Phép dối, cách dùng số từ, 
hàm súc, da nghĩa làm nên giá trị nghệ thuật ở phán thực hài thơ: 

"Xá( lì búa (lánh tan nam htìy dỏng, 

Ra tay dập hê mày trăm hòn". 

2 Hai cAu 5, 6 dổi nhau rất chỉnh. Lây thời gian bị cẩm tù (tháng ngày) đối 
VỚI gia* truân thử thách (mưa năng) láy thân dày dạn phong trán (thân sành sỏi) đối 
VỚI tinh thần cứng côi trung kien (da sắt son). Tát cá dà làm hiện lên hình ánh một 
chiến s cách mạng có tâm hổn và khí phách cao đẹp. "I hân sành sỏi" và "dạ sất 
son" là hai hình anh ấn dụ nói len một cách hàm súc và hình tương phấm chất cách 
mạng cia nhà thơ: 

"Thúng ngày hao quàn thân sành sỏi, 

Mưa nắng chi sờn dạ sắt son " 

ị 9 • 

Các từ ngữ: "hao quàn' và "chi sờn" biểu thị một thái đỏ sẵn sàng chấp 
nhẠiVs một quyết tám dám thách thức với bạo lực quân thù. Tinh thán ấy, ta hắt gâp 
nhicu nong "Nhạt ký trong tù" cùa Hổ Chí Minh hem 30 nãm sau: 

“Kiên trì và nhan nại, 

Không chịu lùi một phán : 
l ật chát tuy dan khô, 

Không nao núng tinh than" 

("Bốn tháng rồi") 
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3. Hai câu kết thể hiện hán lĩnh phi thường của những người có chí lớn, mưu 
đổ đại sự (vá trời) mà không thành (lở bước). Đó là những anh hùng thít thố mà ván 
hiên ngang, coi chuyên tù đày, gian nan chi là "việc con con" không đáng kể, 
không dáng nói. Câu kết toát lên một phong thái ung dung tự tại, rất ngạo nghề của 
nhà chiến sĩ: 

44 N hiêng kè vá trời khi ì à hước, 

Gian nan chi kê việc con con." 

"Dập dá ở Cỏn hồn" tiêu biểu cho thư ca viết trong nhà tù thực dân của các 
chiến sĩ yêu nước và cách mạng dầu thế ki XX. Bài thơ có giọng diệu đĩnh đạe, hào 
hùng. Ngôn ngữ hàm súc, vừa bình dị vừa cổ kính trang trọng. Người xưa thường 
lấy thơ dể giãi bày cái tâm, dể nói lẻn cái chí. San sàng xả thân đê* cứu nước, sắt son 
thủy chung với dân tộc, bất khuất hiẽn ngang trước cảnh tù đày, đó là cái tàm, cái 
chí của Phan Châu Trinh thể hiện trong bài thơ “ Đập (ìá ỏ Côn Lòn" này. Cái tâm, 
cái chí của nhà cách mạng tiền bối Phan Châu Trinh là bài học lớn cho chúng ta 
ngưỡng mộ và noi theo. 

Đáp án dề 19 + 20 
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ĐỂ 21 

♦ Muốn làm thằng Cuội 

* Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt 

/. Tân Đà là nhà thơ lôi lạc, nổi tiếng nhấấ trên thi dàn Việt Nam trong thập «iê#i hai 
mươi của thế ki XX. 

A. Đúng. B. Sai. 

2. Chọn ý đáng trong các nhận định sau: 

A. Tản Đà là nhà thơ cổ diên. 

B. Tản Đà là nhà thơ yêu nước. 

c. Tản Đà lấ nhà thơ lãng mạn thoát li. 

I). Tản Đà là nhà thơ hiện đại. 

3. Nhận xét nào sau dày đúng với vị thế của thơ Tàn Đà trong nến thi ca Việt Nan. 

A. Thơ Tản Đà đã đạt nén móng cho thơ mới Việt Nam. 

B. Thơ Tân Đà là cái gạch nối giữa hai nén thơ cổ điển và nén thơ Hên dại 
Viột Nam. 

c. Thơ Tản Đà mờ dầu nén thi ca Việt Nam hiện dại. 

• • • 

D. Thơ Tản Đà là sự khởi đầu chói sáng của thơ Việt Nam viết bing chữ 
Quốc ngữ. 
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4. Bài "Muốn làm thằng Ciiói' được viết hàng the thơ nào? 

A. Thơ bảy chữ. B. Thơ tự do. 

(\ Bài hành thất ngôn. I). Thơ thát ngôn bát cú Đường luật. 

5. Chú ilé cùa hai thơ "Muốn ỉàm thảng ( uoi ỉa gi? 

A. Chán ngán cõi tran 

B. Mơ tương chốn cung trâng dc thánh thơi vui thú. 
c. lx>ng ycu dời và cuộc sống thanh cao của nhà thơ. 

I). Tâm sự của nhà thơ buồn chán trước thực tại tầm thường, xấu xa, muốn 
dược thoát li bàng mộng tường lèn cung Ọuế với chị Hằng. 

6. Câu thơ “Dèm thu buồn lấm chị Hằng ơi r là cáu cảm thán? 

A. Sai. B. Đúng. 

7. "Cung quẻ đà ai ngói dó chứa? là cau nghi vấn, cáu hói tu từ? 

A. Sai- B. Đúng. 

8. Bài thơ “Muôn làm thằng Cuội" viết theo luật bằng , vấn bằng , đúng thi pháp thất 
ngôn bát cú Dường luật? 

A. Sai. B. Đúng. 

9. Cáu trúc cáu 3 đỏi với cáu 4 , cáu 5 dối với càu 6 là như thẻ nào? 

A. Đó là các câu trong pluĩn thực và phần In ân của bài thơ. 

B. Đó là hai cặp câu song hành nhau. 

c. Dó là các câu bổ sung ý nghĩa cho nhau. 

D. Dó là các câu đỏi nhau theo từng cạp (câu 3 đối câu 4, câu 5 đối câu 6) 

10. Các từ: “ httồtt, chán, chơi, tủi, vui, cười ” - dã thể hiện tám sự, tám trạng mộng 
tưởng của Tản Đà. Có đúng không? 

A. Sai. B. Đúng. 


//. L4p bang tổng kết vé: từ tượng liìnlì. từ tượng thanh, từ dịu phương, hiệt ngữ xã 
hội. nói quá, tun giâm nói tránh. 


Đtm vị kièn thức 

Nội dung, tác dụng 

Từ tượttg hình 

Là những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, màu sắc, tính chất, trạng 
thái của sự vật. 

Từ tượng thanh 

Là nhũng từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên và của con người 

Từdịa phirơng 

Là những từ ngữ chi được dùng ờ một vùng quê, một địa 
phương nhít định. 

Biệt ngữ xã hội 

Là từ ngữ chi quen dùng trong một tẩng lóp hẹp trong xã hôi. 


Nói quá 

Là một biện pháp tu từ dùng lối nói cường điệu, phóng dại 
mức độ, quy mô, tính chất của hiộn tượng, sự vật để gây ấn 
tượng, tăng biểu cảm. 

Nói giâm, 
nói tránh 

Là biện pháp tu từ dùng cách diẻn dạt tế nhị, uyển chuyển để 
tránh gây câm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô 
tuc, khiếm nhã, bất lích sư. 
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12. Lập báng iổng kết vé: thán từ. trợ từ, tình thai từ, (Ún ghép dẳng lập, ( ân ghép 
(hình phụ. 


Ikm VỊ kiên 

thức 

Nòi dang, tác dung 

Thán tử 

Là nhừng tù biểu lộ cám xúc, tình câm, thái độ của người nói, 
hoậc dùng để gọi đáp. 

Trơ từ 

• 

Là nhừng từ di kèm một từ ngữ khác để nhân mạnh, hoặc biếu 
thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ỏ từ ngữ dó. 

Tình thúi từ 

Là nhừng từ được thêm vào câu đè cấu tạo cau nghi vân, câu cáu 
khiến, cAu cảm thán, và đé biểu thị sắc thái tình cám của người 
nói. 

Cáu ghép 
dẳng lập 

Là kiểu câu ghép có các vế ngang hàng nhau về ngữ pháp. 

Cáu ghép 
chính phụ 

JLà câu ghép có vế phụ thuộc chứa quan hệ từ. 


13. Cảm nhận vé bài thơ "Muốn làm thằng Cuội' của Tản Đà thi sỉ. 

Bài làm 

Những năm hai mươi của thế kỉ YX, Tản Đà là thi bá trên thi đàn Viột Nam. 
Tài hoa, lãng mạn, thoát li và ngông là phong cách nghẹ thuật của thi sĩ Tản Đà. 
Trong hài “Thú ăn cliơT\ thi sĩ viết: 

‘Trời sinh ra hức Tân Dù, 

Quẽ hương thời có, cửa nhủ thời không. 

Nửa (tời Nam. Bắc , Tày, Dông, 

Bạn hè sum họp, vợ chống hiệt li. 

Túi thơ deo khắp ha kì, 

Lọ chi rừng hiển, thiếu gì gió trùng... 

Bài “ Muốn làm thằng Cuỏr là bài tho kiệt tác, tiêu biểu cho phong cách 
nghệ thuật của Tản Đà thi sĩ: 

“Đém thu hudn l(hn chị Hằng (ri ! 

Trần thế em nay chán Itửa rói. 

Cung quế đã ai ngéi dó chửa? 

Cành da xin chị nhắc lên chơi. 

Có hầu có hạn can chi tủi, 

Cùng gió, cùng máy thế mới vui. 

Rồi cử mỗi năm rằm tháng túm, 

Tựa nhau trông xuống thế gian cười." 

I. Mở đáu bài thơ là mỏt tiếng kôu “ buồn lắm chi Hằng ơi r. Mội tiếng kcu 
đáy ắp tâm sự. Thi sĩ Xtiân Diỏu đã nhận xét như vậy: 

“Đèm thu buồn lắm chị Hằng ơi! 

Trần thế em nay í hán nửa rồi." 
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Nôi buổn đcn mức "buôn Ịị)m"\ trong cỏ dơn chi còn biêt gọi chị Hằng dê 
giãi bà\ lá.m sự. Ba tiêng “(7// Hăng ƠI ra! bicu cam, ý VI làm cho giọng thơ thiết 
tha thài mật. Câu thít man mác sư buôn và chán. Tan Dà (lã từng viêt: "Dời dáng 
chan hav không (láng cháu’*", na\ thì dà "chán nua rai" Bai thơ in trong tập “ Khối 
tình ( tn" xuàt ban năm 1916, qua dó ta thấy rò nguycn có' sáu xa, buôn và chán vì 
trân thô V I cuộc dời xâu xa, vì chê do thực dân nửa phong kiên ngột ngạt, thôi nát, 
tù ham. Vìi cõng danh dớ dang: "Tài rao, phận thấp, chị khí uất". Buồn vì non nước 
dang bị ngoại bang thống trị "ĩ.ự ai giàu giụa với giang san". Dó ỉà nỗi buồn của 
một thỏ’hệ- trong vòng nô lệ lầm than. ỉ.à một thi sĩ da cam, da tình, nỗi buồn đã kết 
thành mòi sau: 

"Nứa ngòi hiìỉ ngỗng bao sinh lạy, 

Môt mòi tơ tàm mấy (loạn vmmg" 

("Đé khối tinh con thứ nhất") 

2 Một chữ "\in" rất chân thành thiết tha. nhu nài ni: 

“Cung qué (hì ai ngồi (tó chứa ? 

Càn lì da xin chị nhắc lén chơi " 

Hai câu thực dã làm rỏ dế bài “ Muốn làm thằng Cuội" ờ nơi cung trăng, cung 
quo. Câẵ !hỏi tu từ gợi nhiều man mác bang khuâng. "Cành da" dã trở thành cái 
thang bác lòn chín tâng mây xanh dê "chị nhấc lân chơi" cung quế. Đỏ là giấc 
mộng* tkoáit li. Mộng vì chán dời, ngán dời. Mộng có tính phú định: 

"Nghĩ dời lắm lúc không hăng mộng, 

liếc mộng bao nhiêu lai ngán dời" 

("Nhớ mộng") 

3 c Y) lèn dược cung quế mới đỡ "tui", mới thỏa thích "thê mới vui". Có chị 
Hằng lòn bàu bạn. cỏ giỏ, cỏ mày cùng chơi với. Điệp ngữ (có, cùng) và phcp đối 
được vin dụng sáng tao, có ca tiêu doi và bình đôi. Cách ngắt nhịp 2/2/3 tạo nên 
giọng: tiơ nhún nháy lâng lâng. Thấm dầm ván thơ là chất phong tình lãng mạn. 
Đọc liên nghe t ất thú vị: 

"Cỏ bần, có bạn can chi tài, 

Cùng gió, cùng mày thế mới viti." 

Đúing như nhà phê bình vãn học Lê Thanh trong cuốn “ Tản Dà thi sĩ" (1939) 
đã nhìậr vét: "Thơ cùa óng (Tản Dà) là chất thơ trong như lọc với nlìữỉìg cảnh 
tượng » bỉòmg rò rớt, những hình (ình mờ mờ, ỏng vè những hức tranh tuyệt hút; với 
nhứtọg tư itườtìg lâng lâng, với những cảm giác mơ mộng, ỏng lủm nên những càu 
thơ tutyd nnĩ . 

4 Cái ngông, cái phong tình cùa thi sĩ d;ì dăng lên cực điểm. Đẽm rằm tháng 
tấm, Hà ácmi trung thu dẹp nhất. Chẳng còn buổn vì cỏ đơn nữa. thi sĩ dược cùng chị 
Hang’ " r ự(a nhau trông xuống thể gian cười". Cái cừ chỉ "tựa nhau" và nụ cười ấy 
cũng làmiột giấc mộng dẹp. Thoáng một chút mia mai (cho trần (lé) nhưng đáy thú 
vị vì iđiợc thoát li, được thỏa thích nơi cung quế: 

"Rỏi cử mồi nám rằm tháng tám, 

Tựa nhau trông Auôhg the gian cười." 
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Cái kết thoát li. Một cách nói phong tình, tài hoa. Có dọc hài thơ ‘7 lần tíờr 
mới thấy dược, cảm được cái hay, cái thú vị cua bài “Muốn làm thằng Cuội Nìra 
dỏm, Tân Đà tinh dậy đun nước pha trù, rồi ngâm thơ... Trời nghe giọng ngầm bèn 
sai hai tiên nữ xuống cõi trán rước thi sĩ hay lên. Thi sĩ dọc thơ cho Trời và báy tiẻn 
nghe. Tất cả đểu tấm tắc khen: 

“Vơ// đã giàu thay, lụi lắm lôi 
Trời nghe Trời cung hột huấn n(ởi ĩ 
Chư tiên ao ước tranh nhau dận: 

- Anh gánh lên dây hán chợ Trời r. 

("Hấu trời”) 

Bài “ Muốn lùm thằng Cuỏr là một bài thơ có thi dé độc đáo, thú vị. Giọng 
thơ nhẹ nhàng, thanh thoát, chơi vơi. Trí tường tượng phong phú, kì diệu. Chất 
mông ảo, sắc màu lãng mạn thấm đảm bài thơ. 

Tuy có nói đến buổn, nói đến chán, có nói đến thoát li, có thấm vị phong 
tình... nhưng toàn bài thơ toát lên một tinh thán phú định thực tại xã hội thực dân 
nửa phong kiến xâu xa, khao khát được sống trong sạch hơn, thanh cao hơn, dc măi 
mãi giữ trọn thiên lương cao đẹp. Giá trị đích thực của bài thơ “ Muốn lủm thung 
CuỘỊ là ở chỏ ây. 

Đáp án đé 21 



7. Sao lại gọi lả Á Nam Trấn Tuấn Khải . 

- Trần Tuấn Khải (1895 - 1983) là họ tên nhà thơ. 

|| IÁ Nam là bút danh nhà thơ Trần Tuàn Khai. 

- Một cách gọi đặc biệt: vừa có bút danh vừa có họ tên. 

A. Đúng B. Sai. 

2. Di tài và cảm hứng bài thơ "Hai chừ nước nha' tà gi? 

- Đề tài lịch sử và cảm hứng yêu nước. 

A. Sai B. Đúng. 

3. Bài thơ “Hai chữ nước nha 9 dược sáng tác theo thể thơ nào? 

A, Lục bát. B. Thát ngôn trường thiên, 

c. Song thất lục bát. 1). Thơ tự do. 

4. Giọng thơ của bài “Hai chữ nước nha ' như thè nào? 

A. Hùng hổn mạnh mẽ. B. Trầm bổng du dương, 

c. Nhẹ nhàng thiết tha. D. Bi hùng thống thiết. 
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5. Bài thơ dà tái hiện lai một câu chuyện lích sứ cùa dán tộc ta đáu thế ki XV, dó là 
chuyện gì? 

- Năm 1407 giặc Minh kéo quân sang xâm lược nước ta. Cha con Hổ Quý Ly 
và một số dại thần trong dó LÓ Nguyên Phi Khanh hi giặc bắt, bị giặc dỏng cũi giải 
vc Trung Quốc. 

Nguyền Trăi tiến cha lên tận ai Nam Quan. Tác giá nhắc lại lời Nguyên Phi 
Khanh dận con là Nguyền Trãi phái nuôi mối hận thù, quyết chiến đấu giành lại Tổ 
quốc: "Ngọn rờ dộc lập mún dào ròn dây”. 

.4. Đúng B. Sai. 

6. Hỏn cáu thơ đấu dã dưng lèn một klỉong gian, một cành tượng nhu thẻ nào? 

“Chon di Bắc máy sần tỉm dam, 

* 

Cỏi giời Nam gió thâm dìu hiu . 

Bốn hớ hổ thớt chim kên. 

Đoái nom phong ( (inh như khêu hất bình”. 

4. Cả đất nước từ ải Băc đến cõi giời Nam. 

B. Bao trùm một không khí đau thương tang tóc dưới ách thống trị của quân 
cuồng Minh xâm lược. 

c. Nỗi bắt bình của dân tộc ngùn ngụt bốc lên. 

Đ. Gồm tất cả A, B, c. 

7. Cáu c Oìì ơi, con nhớ lây lời chư khuyên” có phải là cáu cảm thán không? 

4. Đúng B. Sai. . 

s. Đoạt thơ sau dây nêu lén những tu tưởng tinh cảm gì? 

“Giống Hồng Lực hoàng thiên dã định, 

Mấy ngàn núm suy tliinlì dổi thay, 

Giời Nam riêng một côi náy, 

Anh liùng hiệp nữ xưa nay kém gì !”. 

4. Một đất nước có chủ quyền. 

B. Giống Hổng Lạc là chủ nhân của đất nước đã mấy ngàn năm. 
c. Tự hào vẻ dân tộc ta có nhiều anh hùng hiệp nữ, tự lập, tự cường. 

D. Gổm tất cả A, B, c. 

9. Nkừtg cáu thơ nào diển tả cảnh đất nước bị đốt phá, nhàn dân tang tóc diêu linh dưới 
ách ẵhtmg trị tàn bạo của giặc Minh xàm lược? 

k. ”Bấn phương khói lửa hùng hừng, 

Xiết hao tham hoạ xương rửng máu sông !” 

B. “Nơi dỏ thị tlìừnlì tung quái lì vỡ, 

Chốn nhân gian hỏ vợ lìa con ”, 
c. " Khói Nùng Lĩnh như xúy khối uất, 

Sông Hổng Giang nhườììg vật cơn sưu”. 

D. Tốt cả A, B, c. 


89 



to. Nhừng từ ngừ nào diétì ta tam trạng cùa Nguyên Phì Khanh trước cành nước mất 
nhà tan dược thể hiện trong đoạn thơ này ? 

‘ Tìnini vong í/ nốc kè sao xiết kế. 

Trỏng ( ơ (tổ nhường xé tám can, 

Ngạm ngùi ( lát khóc giới than, 

Thương tàm nòi giông lầm than nồi này !". 

Đó là các từ ngữ: kê sao cho xi ôi, xé tủm can, ngậm ngài khóc than, thương tâm. 

A. Sai B. Đúng. 

//. Hai càu thơ sau thế hiện tám trang gì của người cha? 

“Con ơi, củng nói càng dati, 

ỉ.iix ai tế dỏ (làn san dó nu)?”. 

» * 

A. Đau đớn, lo láng cho tiền đổ của dân tộc. B. Sấu tủi. 
c. Bi quan. I). Căm thù. 

12. Hai cáu thơ trên có đúng dó là càu cảm thán và càu hơi tu từ khàng? 

A. Sai B. Đúng. 

13. Hai khổ thơ cuối là lời cha khuyên con. Gồm lĩhừng ý gi? 

A. Khuyên con hay “ giang sơn gánh vác” dể trả thù nước, rửa thù nhà. 

• B. Khuyên con "nhớ tổ tông khi trước ”, nhớ công ơn cứa tổ tiên ông cha 
nghìn đời. 

c. Khuyên con quyết dcrn máu đào phất cao ngọn cờ dộc lập. 

I). Gồm tất cả A, B, c. 

14. Hãy nẻu cảm nghĩ ngắn của em sau khi đọc bài thơ ‘‘Hai chừ nước nhà" của Á Nam 
Trần Tuấn Khải. 

Bài thơ "Hai chữ nước nhà” là khúc bi ca uất hận vé I1Ợ nước thù nhà, vể tình 
phụ tử cao dày sâu nặng, là lời non nước cao cá và thiêng liêng. Bài học vé chí phục 
thù rửa hận cho giang san giống nòi thấm đượm bài ca, có giá trị bổi đắp tinh thán 
yêu nước, niềm tự tôn, tự hào cho mồi chúng ta. 

A. Đúng B. Sai 

15. Thuyết minh VẾ một loài hoa mà em yéu thích. 

Bài làm 

Cây thuốc bông 

Mẹ cm là y sĩ xã. Trong vườn, mẹ trổng nhiều loại rau. Một vài mánh đất, 
chậu sứ, mẹ trồng một sỏ loài hoa làm thuốc. Cây thuốc bỏng được trổng trong một 
chậu gốm Bát Tràng, đạt ù góc san thẠt trang trọng. 

Nãm em lên 2 tuổi bị bòng. Phích nuức nóng bị vỡ làm cm bỏng chân phải; 
đến nay còn sẹo, da tím đen. Mẹ trồng c*1y thuốc bỏng từ năm đó. 

Cây thuổc bỏng nhà cm trồng đã được gần nhiều năm thế mà quanh nAm 
xanh tốt, lá dày, thân mộp. Lá dơn gián, nhưng khác nhau ờ hình dạng: lá ớ dưới 
gốc hình báu dục hay hình trứng, lá ờ dầu cành to hơn, dài ra, dôi khi xá thuỳ lỏng 
chim, mép có rãng cưa tròn. Từ các gốc rãng cưa khi tiếp xúc với dất Ám có thê mọc 
ra cây con. 
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Moìi bóng nơ thành chùm Siic hoa màu dò túi, màu đỏ gạch, màu vàng t.iAm, 
màu (lãng xanh. (ỉổc hoa dài tií 2 -.Vni, bu ham . CVmh hoa hình tam giác, thường là 
màu dỏ gạch, dài hoa màu xanh ánh dó. Lá xanh xum sê ỏm lây gốc hoa. 

( ày thuốc bong sòng khoe, chịu nang và chịu rct giói. CAy ra hoa nhiêu vào 
mùa xuân vã mùa he. Me clìam soc cây hoa hòng đặc biệt. 

Mùa thu, mẹ cát lá, cành, hoa, dem u một tuấn trong lá chuối. Sau dó mẹ 
đem gia, lọc lấy nước ròi chưng cất, pha thêm một ít rượu. Các sán phụ bị nứt đấu 
vú, người bị bóng được chữa bâng loại thuốc bỏng chí dộ mười ngày sau là khỏi. 

Cây thuốc bỏng, hoa khòng rực rờ và ngát hương như hổng, nhài, quế. Nó 
mộc mạc, gián dị, khiêm tốn, nhưng rất có ích. Một thứ "cây nhà, lá vườn" không 
thê thiếu dối với chúng ta. 

/5. Phan tích trích (toan 36 cau trong hài thơ 'Hai chừ nước nhà" cùa Tràn Tuấn Khái. 

Bai làm 

Những năm 20 cua thê kí trước, nhửng hài hát theo các làn diệu dán ca, 
những bài thơ lục bát, song thất lục bát, thát ngòn... dược truyền bá sâu rộng trong 
dân gian. Nhưng đề tài lịch sứ, những gương anh hùng được Trán Tuấn Khải nói 
đẽn có giá trị khích lệ tinh thần yêu nước, nói lên nỗi đau nhục nỏ lệ lầm than, bày 
tỏ khát vọng dộc lẠp tự cỉo không bao giờ nguôi. 

Đoạn trích bài thơ ‘7 lai ( hử nước nhà" gồm có 36 câu thơ song thít lục hát 
dược Trán Tuấn Khái sáng tác vào năm 1926, in trong tập "Bút quan hoài". Trong 
lời dề từ, nhà thơ nói rỏ câm hứng cua mình là "Nghĩ lời ỏng Phi Khanh dận ỏng 
Nguyền Trãi khi ỏng bị quàn Minh hất gidi sang Tàn". Ọua đó, ta cảm nhận được 
"lìai chừ nước nhủ" là bài thơ mượn đề tài lịch sứ dể the hiện câm hứng yêu nước, 
kích thích lòng yêu nước cho quốc dân đổng bào khi đang làm thân trâu ngựa cho 
thực dân Pháp. Lời dẻ từ đưa chúng ta trờ về những năm tháng đau thương của đất 
nước và dân tộc. Năm 1407, giặc Minh xam lược nước ta, dìm đất nước ta vào máu 
lứa, chúng đã Hat cha con Hổ Quý Ly và một số dại thần, trong dó có Nguyễn Phi 
Khanh giãi vé Tàu. Có the nói bài thơ là lời cha dận con về "Hai chữ nước nhà", vổ 
mối thù nhà nợ nước. 

ỉ. Phần đẩu, tác giá gợi lén cánh dất nước dan thơítng dưới ách thống trị của 
giặc Minh tàn bạo. Những hình ảnh nhân hóa rất gợi: "máy sầu drn dạm", "gió tlìdnt 
dìu hiu", "hồ thét ( him kêu"... Cảnh vột, núi sông như mang nỗi đau của con người. 
Cả một không gian rông lớn từ "chốn di Bìu " đốn “ cỏi giời Nam" và "khắp hổn hê" 
đổu thâm máu và nước mắt của hàng triộu con người: 

"Chốn ài Bắc, máy sầu (im dụm , 

Cỗi giời Nam, gió tham dìu làu 
Bôn hề hổ thét chim kêu..." 

Trước thám cành "vong quốc " người cha già trên con đường đi dày ngổn 
ngang nồi niềm. Các chữ, các hình ánh nhơ: "hất hình", "hạt mủn nóng thâm quanh 
hồn nước", "tầm ftĩ ( hàu rơi" đã nói lỏn một cách cám dộng "di liận" của người anh 
hùng thát thố. một b ' ch lịch sử của cha con Phi Khanh và Nguyẻn Trãi. Câu thơ 
như thám dẩy lệ, giọng thơ thiết tha nào nùng: 
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"Trông con tầm tã ( hàn rơi, 

Con ơi, con nhớ lấy lời cha Um vòn". 

Nguyền Trãi có câu thơ chừ Hán: “ Anh hùng (li hận ki thiên niên", nghĩa là 
người anh hùng để lại mối hận đốn nghìn năm. Phan đầu bài "Hai chù nước nhà ”, 
Trân Tuấn Khải đà nói lẽn thật xúc động nỗi đau nước mất nhà tan, nỗi "íli hận" 
của ngtiỀri anh hùng thất thế Nguyên Phi Khanh. 

2. Phân thứ hai là những lời thống thiết cha dan con. 

Nhớ "Hai chữ nước nhà" là nhớ vể giòng giống Hồng Lạc, là nhớ vể lịch sử 
trường tổn "mấy ngàn năm" của dân tộc, là nhớ giang sơn "giời Nưnt riêng một cõi 
nà y’\ là nhớ đến bao "anh hùng hiệp niT như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thườiig 
Kiẽt, Trần Quốc Tuấn... Nhớ "Hai chữ nước nhà" là dể nâng cao lòng tv tổn, tự hào 
dân tộc: 

"Giời Nam riêng một cõi này, 

Anh hùng hiệp nữ.xưa nay kém gì !". 

Giọng thơ trở nên bừng bừng căm giận khi cha dặn con hãy khắc cốt ghi tâm 
những tôi ác tày trời của quân "cuồng Minh": 

"Bốn phương khói lửa hìfng hừng, 

Xiết hao thám họa xương rìntg mún sông ! 

Nơi dỏ thị thành tung (/náclì vỡ, 

Chốn nhân gian hò vợ lìa con, 

Làm cho .xiêu tán hao mòn 

(...) 

Khói Nùng Lĩnh như xây khối uất, 

Sông Hồng Giang nhường vật cơn sầu"... 

Những từ ngữ hình ánh: "khỏi lửa hínig hừng", "xt/ơtìg rừng mủn sỏng" y 
"thành tung quách vđ\ "đất khốc giời than", "xây khối uất", "vật CƠI sầu ”... tuy 
mang tính ước lệ, nhưng trong vãn cảnh vản có sức truyén cảm mạnh nẽ vì đã gợi 
lên bao nỗi đau nhục mát nước, lòng căm thù dối với quân xâm lược. Đic biệt đoạn 
thơ của Trần Tuấn Khải dã dcm đến licn tưởng cho người dọc vẻ "Bhh Ngô đại 

l áo ”, đoạn nói vẻ tội ác giặc Minh tàn bạo: 

"Nưỏmg dân (ten trên ngọn lửa hung tàn, 

Vùi con dó xuống (lưới hầm rai va. 

Dối trời, lứa dân, dĩì muôn nghìn kế. 

Gáy binh, kết oán, trải lìai mươi nam. 

Bại nlìán nghĩa nát cả dất trời, 

Nậng thuế khóa sạch không đám núi...". 

Người cha bị cùm trói, bị giải sang Tàu, nhìn cơ đỏ giang san nà đau đón 
như "xé tủm can". Càng đau dớn, càng lo lắng cho vộn mệnh của đất nưóc, tương lai 
của giống nòi. Câu cảm thán kết hợp với câu hỏi tu từ cất lẽn vô cùng thlng thiết: 

"Con (rí ! Cùng nói cùng dau. 




Lấy ai tê dộ dàn sau dó mủ?". 

Ván thơ như chứa đày lệ, có lời than, có tiếng nức nở. Lời cha dận con cũng 
là ri non nước. 

3. Tám câu sau trong phán cuối trích đoạn vừa nói lên bi kịch của người cha: 
“//>/ già sức yếu", "sa cơ dủnli chiu bó tay"..., vừa trỏng cây vào con dể trả thù 
nh, rửa hận nước: "Giang sơìì gánh vác sau này cậy con.. ". Cha thiết tha dận con 
láicuối: hày "vì nước", hãy "nhớ tổ tông", hãy dem máu dào mà hi sinh chiến dấu 
ch dòc lập của Tổ quốc. Đó là "Hai chữ nước nhà", đó là những lời huyết lệ: 

"Con nén nhớ tổ tông khi trước, 

Đã từng phen vì nước gian lao. 

Rắc Nam hờ cõi phân mao, 

Ngọ/I cờ dộc lập máu dào còn dày . . ." 

"Hai i hữ nước nhà" là một bài thơ hay và cám dộng. Nó nói lên một cách 
hài súc cò dọng nổi đau, nỗi nhục mất nước của dàn tộc ta trong thế ki 15 và cảm 
thìdối với giặc Minh cướp nước. Sâu xa hơn, bài thơ đã khích lệ lòng ycu nước cùa 
dồg bào, khêu gợi khát vọng độc lập tự do của dân tộc khi dang làm thân trâu 
nga cho thực dàn Pháp. "Hai chữ nước nhà" vừa là lời cha dặn con, vừa là lời Tổ 
quc kêu gọi. 

Từ ngôn ngữ, hình ánh dến giọng thơ ván thơ, từ những cập câu thất ngôn đối 
nhu đến những hình ánh nhân hóa, tượng trưng ước lộ đcu cho thấy một bút pháp 

ngệ thuật rát già dặn, giàu bán sắc của Á Nam. 

Trong thời Pháp thuộc, bài thơ "Hai chữ nước nhà" dã làm lay dộng hàng 
triíi con người. Ngày nay, nó vẫn làm ta xúc động. 

Đáp án dể 22 
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ĐỂ 23 ± 24 

* Nhớ rừng. 

* Ong dồ. 

* Cảu nghi vẵn. 

* Viết doạn vãn trong vãn bản thuyết minh 
/. fc gia bài thơ Nhớ rừng" tà ai? 

\. Xuân Diệu. B. Tế Hanh. c. Thế Lữ. D. Hàn Mặc Tử. 

2. Tomg bài “Nhớ rừng", tâm trạng của nhân vật trừ tình là nhàn vật nào? 

A. Tác giả. B. Chúa sơn lâm. 

c. Một anh hùng thát thế. D. Mọi người. 

3. Tin* trạng của nhán vật trừ tinh là tám trạng gi? 
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A. Câm hời! tiííi hận vì hị tù hàm. 

B. Nuối liếc một thòi oanh liệt da qua. 

c. Chán ghét những canh tam thường gia ddi. 

I). Khao khát tự do. 

E. Gổm tất cá A, B, c, D. 

4. Khung cánh núi rừng nơi “hâm thiêng ngụ tri la một cảnh tượng như thẻ nào? 

A. Cảnh khống đòi nào thay đổi. B. Canh tẩm thường già dối. 

c. Những mỏ gò tháp kém. I). Cánh nước non hùng vĩ oai linh. 

5. Nói dau khô, uất hận và tui nhục nia chúa stm lam khi nầm trong cùi sất là nhưng ỊÌ? 

A. Trở thành thứ đổ chơi, làm trò la mất. 

B. BỊ lũ người ngạo mạn, ngán ngơ "giương mắt chế giễu”. 

c. Chúa sơn lâm bị tu hàm phái "chịu ngang bấy" với bọn gấu "dờ hơi",với 
cập báo "vô tư lự". 

D. Gồm tất cả A, B, C. 

6. Dọc doạn thư sau và cho hiet, lác già dà sử dung biện pháp tu từ nào de diẻn tà cốt 
cách “tung hoành" những ngày xưa cùa chúa sơn lam va tao nen giong thơ hào htng 
mạnh mè? 

“77/ sống mãi trong tình thương nổi nhở 
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa 
Nhớ canh SƠ1Ì lâm, lỉóng cà, cây giá 
Với tiếng gió gào ngùn, với giọng nguồn hét núi 
Với khi thét khúc trường ca (lữ dội". 

B. So sánh 

I). Điệp ngữ, nhân hoá. 

7. Các hình ảnh: "chân, tủtìì thân, mát" trong các càu thư sau là hình dnh dược tạo 
nén bằng biện pháp tu từ nao? 

77 / hm chán lêtì, dòng </(/( . dường hoàng. 

Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, 

\ 'ới hóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc. 

Trong hang tôi mắt thần khi dà 1 /nắc, 

l.à khiến cho mọi vật dà im !ì(fi". 

• * 

B. Ân du 


A. Điệp ngữ 
c. Nhãn hoá 


A. So sánh 
c. Hoán dụ 


I). Nhân hoá 


H. Bài thơ dược tác già ngát thành 5 đoạn, theo em thi doạn thơ nào tà ttay rtìát, 
tráng lệ nhất? - Đó là đoạn 3. 

A. Đúng. 

9. Dọc doạn thơ sau: 


*)4 


B. Sai. 



" VV/O dãn những dcm vàng hèti hờ suối 
Tu w/v môi tlững nong ánh trũng tan? 

Dan nhím# ngu\ mưu ị huxcn hôn plìươny’ ngàn 
1(1 lâng ngũm ỳ ỉ ỉ mĩ san f(t (lài mới? 

Dan những hình minh cay umh nàn ỉ* gội, 

I icng ( Iiiui ( (I g!U( nạn tu tưng hừng? 

Dun nhũng ( hiái hmlì lun í• mán san rừng 
Ta dùi ( hcl manh mặt trời gay gàt, 

Dá tu < liicni Idy ri eng phần hí mật ? 

Thun nỉ ' Thời oatỉh lict nay còn dâu?" 

- Cho biêì \ chinh cun doan thơ lù gì? 

\. Nói lén lãm trang cun chun son Lim ticc lìiiòi thời oanh liệt đà qua, nay 
khon 11 còn nữa. 

c 

B. Ta canh núi lừng trong moi thời gian. 

I c c 

c. Nicm tư hào cun chun sơn lâm vè mọt thời oanh liệt. 

I). Tất cá đều sai. 


10. Tá: gùi sứ dụng thanh cong nhùng hiện pháp tu từ nào (chú yéu) trong đoan thư trên? 
\. Điệp ngữ. *B. Nhan hoá và câu hói tu từ. 

c. So sánh. I). Câu hỏi tu từ và điệp ngữ. 

//. tCaỉ trúc đoạn thơ trẽn ỉa can trúc tú binh vê thòi gian và klìõng gian. 

Thời giun Khàng gian 


- Đêm vãng 

- Ngày mira 
' Bình minh 

- Chiêu tàn 
\. Sai. 


- Suối, trăng 

- Bốn phương ngàn, cánh giang san 

- Cay xanh nắng gội, chim ca. 

- Rừng, mật trời. 

B. Đúng. 


ì2. <Vophàì đay la nhùng từ láy kltoitg? Tứ in dam trong các can thơ (ý do an 5: 


... N(ò thênh thang ta vùng vảy ngày Mủi, 

... Cú hiết chủng trong những ngày ngao ngán, 
... Dc lìhti ta phang phất dược gần ngươi , 

- Hởi cành rừng ghê gớtn của ta ơi! 

V. Đúng. B. Sai 

/.?. Ilỉà thơ "Nhớ rừng dược viet theo the thư nào? 

V. Thơ tự do. B. Thơ tám chữ. 

c. Thơ thất ngôn. 1 ). Thơ luc hát. 


14. Án diên hài thơ như the nào? 

\. Thiết tha. B. Hùng tráng. 

c. Thiết tha, hùng tráng. ĩ). I)n dương. 
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#5. Chủ đé bài thơ “Nhớ rừng" ià gì? 

A. Nổi chán ghct thực tại tám thường, tù túng. 

B. Tiếc nuối một thời oanh liệt da qua. 
c. Niềm khao khát tự do vùng vảy. 

D. Gổm tất cả A f B, c. 

16. Trong cuốn “Thi nhán Việt Nam", nhà ván Hoài Thanh da viết nhu sau fé Thế Lừ: 

"Độ ấy thơ mới vừa ra dời. Thế Lữ Pìhềỉ Vỉhig sao dột hiện ánlì sủng (hói khắp 
cá trời thơ Việt Nam". 

Và như ta dà biết: “ Nhớ rừng" là hài thơ kiệt túc cua nên thi ca Việt Nam 
hiên dại. 

A. Đúng. B. Sai 

/7. Bài thơ "Ông dồ" của Vũ Đinh Uen dược viết theo thẻ thơ gi? 

A. Thơ lục bát. B. Thơ háy chữ. 

c. Thơ năm chữ. ỉ). Thơ tự do. 

!8. Hai cáu thơ "Hoa tay tlìdo những nét - Như phượng múa t ổng hay " nới lén gi? 

A. Ông đổ có hoa tay. 

B. Ông đổ rất tài hoa. 

c. Ông đồ có hoa tay viết câu đôi rát đẹp. 

D. Ông đổ văn hay chữ tốt. 

/9. Tác gùi đà sử dụng biện pháp tu từ gì trong hai cáu thơ trên? 

A. Hoán dụ (hoa tay) 

í 

B. An dụ. 

c. So sánh (nhũng nét như phượng múa rồng bay) 

D. Hoán dụ và so sánh. 

20. Vù Đinh iAén đá sử dụng hiện pháp tu từ nhân hoá trong hai càu thơ sa ti? 

"Giãy dó buồn không thấm 
Mự( dong trong nghiên sần..." 

A. Sai. B. Đúng. 

2ì. Hình ảnh ông dó trong hai khỏ thơ dấu vái hai khẩ thơ 3, 4 ẩưựe miếu tá bàng thủ 
pháp nghệ thuật tương phán , có dítng không? 

A. Đúng. B. Sai 

22. Cáu cuối bài thơ "Hồn (ỉ dâu hây giờ?" có dùng là cáu nghi van? 

A. Sai. B. IXing. 

23. Chọn ý dúng nói vé chú dé bài thơ “Ỏng đỏ"? 

A. Ca ngợi ông đổ viết cáu dối đẹp. 

B. Chỉ rõ số phận của những tài tử đa truân. 

c. Tiếc thương một nét đẹp văn hoá bị mai một. 

D. Ọua hình ảnh dáng thương cùa ỏng đổ già, nhà thư biêu lô tình xót thương 
dối với một lớp người dang tàn tạ. và nỗi nhớ tiếc cánh cù ngưÀ xưa. 


% 



24 


Hum Iicli bai ' \ lio rnnic rua The ỉ li 

Bai lam 

hc Ị ữ í 1907 IW) la hut danh cú. \gu\cn ‘hư ỉ .c lam tho. viết truyện, 
vict kicì. làm dao dicn rim tịch ỉ loi nghe sỉ san khan \ ict Nam. Phương diện nào 
ông cang co thanh tim xiiãl sac. 

4 4 

1 1 ì c Ị lì ỉa ilu sĩ Iicn phong, duơc ngoi ca ỉa "ỉ>r nhai thi .si" trong phong trào 
‘7 h(> m>r ( 19^2-1941 ) IVic phàm tho: "Mii\ um th(f" the hiện một "hổn tho' rộng 
mo'\ Y( I cam hứng làng man dàodat, nong nan, sa\ dam và thiét tha. 

ỉ-ài tho' “ Nhớ rừng" ciưoc- khe Lừ vid nani 1934, m trong tập "Mấy um th(S' 
xu. 1 t ha i nâm 1935. Mượn lòi con hổ bị nhoi o vuờn Hóc lì thú, tác giá thể hiện tám sự 
ti uàt, can hòn và niêm khao khát tu do mãnh liệt cua con người bị giam cám, nỏ lệ. 

1 Cìàm tnôt khoi cam hờn trong cũi săĩ. 

1 i nhót "trong ( íu Ví//”, cảm hon uàl han dã chứa chát thành "khôi", "xâm" 
mãi mà chang tan, càng "gom" càng cay dang. Chi con biết nằm dài” bát lưc, đau 
khô. Bị "giàu \ bị "iiIiiu nhãn lít hãm", tro thanh "lim (ỉn ( hoi" cho ‘7/7 người kia 
ngao mui, ngan ttgờ'. Đau kho nhát la chua so'!) lam nay bị tàm thường hóa, vị thố 
bị xuống cấp: 

"Chịu ngang hầy cung hon gấu dà hơi, 

Vời cập háo chuồng hân vô tư hr". 

Đó là một nét tâm trạng đicn hình driy bi kịch cua chúa sơn lâm khi bị sa cơ, 
thài thè bị giam cám. Trong hoàn canh lịch su dát nước ta khi bài tho ra dời (1934) 
thì noi tủi nhục, câm hòn, cay dắng cua con hổ củng dỏng diệu với bi kịch của nhân 
dàn ta t ong xích xiềng nỏ lò song trong tám tỏi "nlnnihitoi hun than". 

2 Ta sống mài trong tình thương nỗi nhớ. 

"hình thương nồi nhớ" sông mài, chang bao giò quên. Nhó ‘7 huơ tung 
hoành ”, "như cành sơn làm hóng l ù cây già". Nhớ khúc nhac rừng hùng tráng dữ 
dội. Chí "nhớ", chữ "với" và cách ngắt nhịp (4-2-2, 5 5, 4-2-2...) hiến hoá, cân 
xúng di làm dội lèn nỗi nhó tiếc khôn nguôi, nhó còn cào, nhớ da diết. Sự phong 
phu vé nhạc diện dà khắc họa dời sòng nội tâm vỏ cùng manh mè của một nhân vật 
phi tlnờng từng có mộ! quá khứ oanh liệl Mọt Bím thân "như sóng cuộn ììhip 
nhàng" Một bước chdn cao sang đay uy lực "dòng dạc, dường hoàng". Một cạp 
"mắt thín" và khi "dã (ỊU(Í("\ "mọi vật dân im hơi". Một sức mạnh của uy quyển 
bất khá xám phạm. 

Những vần thơ dầy nhạc diệu nói về nồi nhớ: 

"Nhớ ninh sơn lùm hóng cà ( ây giò 
\ ới ỉicng gió gào ngàn, voi giong nguồn hát núi. 

\ 'ới khi thét khúc trường ((I dữ dội 
la hước I hân lân, dòng (lạc, dường hoàng, 
lượn tàm thân như sóng cuộn nhịp nhùng 
\ ờn hóng (ìm thum, lú gai, có sắc 
Trong hang tòi, mủt than khi dã quắc 
là khiên cho mọi vật dàn im h(fi..." 
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Các động tìr "gào, hét. thét" đậc tá khúc trường ca dữ dội cúa rừng núi, suối 
ngàn thiêng liêng, hùng tráng. Đó là nhưng câu thơ tuyệt but làm sang trọng cho 

"Thơ mới" 1932-1941. 

"Ta nằm (lủi"... rồi "ta sống múi ítmng tình thương nỗi nhớ". Nhớ khi ‘Ví/ 
hước chan lên...'\ nhớ một thời vàng SOI1 ngu trị: 

"Ta biết ta chúa tê cùa muôn loài. 

Giữa chấn thào hoa không tên, không tuổi". 

Một chữ "ta" vang lẽn dầy kiên hanh tự hào. Chúa son lâm được miéu tả, 
được khác hoạ trong chiều sâu của tám linh, trong chiểu cao cùa uy quyền được 
khắng định. 

Cấc câu hỏi tu từ liên tiếp xuất hiện như một nỗi niềm lay tinh và khcu gợi 
nổi “ nhớ" trào lẽn: "nào (lâu những...", "dâu những ngày ...”, "dãn những hình 
mình..", "dân những chiếu..". Nhớ mài không nguôi, nhớ dem trâng và suối, nhớ 
những ngày mưa rừng, nhớ bình minh, nhớ giấc ngủ, nhớ tiếng chim ca. Và nhớ 
44 những chiều lêĩìlì láng máu...". Đoạn tho tráng lệ nói vé 4 nồi nhớ cùa chúa sơn 
lâm, nhớ triền miên ngày và đêm, sớm và chiều, mưa và nang, thức và ngủ, lúc Say 
mồi và lúc lạng ngắm, lúc đợi chờ... Một không gian nghệ thuật dược tái hiện và 
mô tà qua hộ tứ bình của một nhà danh họa. Chúa sơn làm có lúc mơ mộng giữa 
cảnh suối trâng, có lúc trám ngâm trong chiêm nghiệm, có lúc nén xuống, kiên 
nhẫn dợi chờ đê "tung hoành..." và "quắc mắt..."ì 

Đoạn thơ 10 câu này là đoạn thơ hay nhát trong bài "Nhớ rừng": 

"Nào dâu những dém vàng hớn hở suôi. 

Ta say mồi dứng uống ánh trũng tan? 

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 

Ta lãng ngấm giang san ta dối mới? 

Dâu những hình minh cày xanh nằng gội. 

Tiếng chim ca giấc n gù ta tưng hừng? 

Dâu những chiền lênh lúng máu sau nYĩìg 

Ta dựi chết mánh nụtl trời gay gắt 

Để ta chi chỉ lấy ricng phần hí mật? 

- Than ỏi ! Thời oanh liêt nay cồn dân?" 

Sau nồi nhó một thuở vàng son, mỏt thời oanh liệt, bỏng chúa sơn lAm chợt 
tinh mộng, trỏ vé thực tại với cái cui sắt, đau đớn và cay dáng vô cùng. Như một trái 
núi sụp đổ xuống, manh hổ cất lời than. Sư kết hợp giữa cám thán với eíUi hói tu từ 
làm dội lên một lời thơ, một tiếng than của "lnìm , liêng sa C(f \ cùa một ké phi 
thường thất thê. IXS cũng là tiếng thớ dài cùa một lớp người khao khát tự do ngày áy: 

“ Than ỏi ĩ Thời oanh Hột nay còn dân?" 

3. Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu: 

Lại trớ vổ nồi buồn dau và nỗi nhớ "cành nước non hùng rf\ Chí còn biôt 
nhắn giri thiết tha và hổn chốn: 
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"Ilừi ((inlì rừng [•hi' gotn l ùn ta ơì !" 

"Nhớ ì ừng" ỉ à bài thơ tuyệt hút No dược xốp vào loại 10 bài thơ hay nhất 
cua "Thơ moi" (1932-1941 ). Hình tương tráng lò, kỳ vĩ. Lối diễn tá và sứ dụng 
ngôn ngừ bicn hóa. Chất nhạc da thanh và phức diệu tạo nôn những ván thơ du 
dương Thơ nên họa nen nhạc như cuốn hút và làm mè say hồn ta. 

Hình tirợng chúa sơn lâm với nỗi nhớ rừng được nói đến với bao "lớp lớp 
song côi". Trong nổi đau sa cơ, thất thê có mém kiêu hành tự hào. Bài thơ như một 
lời lìlìÀtì gíri thiết tha vé tình yêu thương dát nước. Tư tướng lớn nhất của bài thơ là 
nói len cái giá tư do. và khát vọng tự do. 

25. Phan tích hài thơ "ỏng đó cùa Vù Đình Liên 

Bài làm 

Vu Đình Liên (1913-19%) là nhà giáo từng viết vàn và làm thơ. Ông nối 
tiếng trong phong trào “ Thơ mới" với bài "ỏng dồ" viết theo thể ngũ ngồn trường 
thiên gốm có 20 câu thơ. Nó thuộc loại thi phám "từ mn" mà "tử sân" biếu lộ một 
hồn thơ nhím hậu, giàu tình thương người và mang niềm hoài có bâng khuâng. 

Ỏng dồ là những nhà nho, không dỏ dạt cao dể di làm quan, mà chi ngồi dạy 
học "(hữ nghĩa Thánh hiền". Ong dó được nhà thơ nói đến là nhà nho tài hoa. Ông 
xuất hiện vào dộ "hoa (lào tìờ"... "hên pho (lòng người qua". Ông đã có những 
tháng ngày đẹp, những ki niệm dẹp: 

"Hoa tay thào những nét 
Như phượng múa rồng hay" 

Hoa dà*o nò* tươi dẹp. Giấy đỏ đẹp, mực l àu den nhánh. Nét chừ bay lượn tài 
hoa, Còn gì viui sướng hơn: 

"Bèn phô (lòng người lịita - 
Bao nhiêu người thúc viết 
Tâm tắc ngợi khen tài". 

rhòi thuế da dổi thay. Hán học lụi tàn trong xà hội thực dân nửa phong kiến: 
"Thỏi cỏ ra Ịgì cúi chữ Nho - ông Nghè, ông Công í ùng lìằm co..." (Tú Xương). 
Ông đồ già là một khách tài tứ sinh bát phùng thời. Xưa "phố dông người qua 
nay "nồi nãnn mồi vắng". Xưa kia "hao nhiêu người thuê viết", bây giờ "người thuê 
viết tuy dân?'". Một câu hỏi cất lên nhiều ngơ ngác, câm thương. Nổi sáu, nỗi tủi từ 
lòng ờig dố ttìhư làm cho mực khô và đọng lại trong "nghiên S(hT\ như làm cho 
giấy dỡ nhạt mhòa "huân không thắm". Giấy đỏ, nghiên mực được nhân hóa, thám 
bao nẻi buôn tẽ tái của nhân tình thế sự: 

"Giây dò huồn không thắm 
Mực dọng trong nghiên sầu.." 

Cảnh v;ệt buồn. Lòng người buồn. Vũ Đình Licn da xuất thán viết nên hai câu 
thơ tuyệt bút Hay dộng bao thương cám trong lòng người. 

Nồi butồn từ lòng người thâm sâu, tỏa rộng vào không gian cánh vật. Dưới 
trời mía hụi "ỏng dồ vần ngồi (lây" như bát dộng. Lẻ loi và cỏ dơn: "Qua dường 
khòtngai hay'\ Cái vàng của lá, cái nhạt nhòa của giấy, của mưa bụi đáy trời và cơn 
mưat trong lòĩìig người. Một nỗi buồn lẽ thô: 
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‘7.1/ ràng rơi trên giây 
Ngoài trời lỉĩưdỊ hụi hay" 

Tliơ tá ít mà gợi nhiều. (Vinh vật tìm ta mcnh mang. Lòng người buồm thương 
thám thìa. 

Khép lại bài thơ là một câu hòi diễn tá một nổi buồn trống vang, nưiơng tiếc, 
xót xa. Hoa dào lại nở. Ong đổ già đi dâu về đâu... 

"Núm nay dào lai nà 

Không thấy ông dồ xưa 

Những người muôn năttì ( 7/ 

Hồn (ý dân hây giờ?" 

Thương ông đổ cũng là thưcmg một lớp người đà vĩnh viển lùi vào quá khứ. 
Thương ỏng đồ cũng là xót thương một nền văn hóa lụi tàn dưới ách thốriíg trị của 
ngoại bang. Sự đổng cảm xót thương cứa Vũ Đình Liên dối với ỏng dỏ đì tirang trái 
và thâm sâu vào từng câu thơ, ván thơ. Thù pháp tương phan, kết hợp VỚI nlhân hóa, 
ẩn dụ, đă tạo nên nhiều hình ánh gợi cám, thế hiện một hút pháp nghệ thiuật diêu 
luyện, đâm đà. 

Bài thơ "ông đồ" chứa chan tinh thán nhân dạo. "Theo (tuổi nghê \ỷtv mù lủm 
dược một bài thơ như thê cùng dù. Nghĩa lủ dú hùi danh với người đởiỉ" (Hoài 
Thanh). Đó là những lời tốt đẹp nhát, trán trọng nhất mà tác giá ‘77// tìlhủtì Việt 
Nam" dà dành cho Vũ Đình Liên và bài thơ kiệt tác "ỏng dó". 

Đáp án dể 23 ± 24 
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A 
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ĐỂ 25 + 2 6 

mỂmmm Ê tm m m m i —teTỉ 

* Quê hư<mg. 

* Khi con tu hú. 

* Câu nghi vân (tiếp theo) 

* Thuyết minh về một phưoTìg pháp. 


/. ỉỉài thơ "Què hương' dược Te ỉtanli viết khi còn học Trung hục tại Huế, ntm 1939 in 
trong tap thơ "Nghẹn ngào , sau được in tai trong tap lỉoa nien ị ỉ 945) của úc giá. 

A. Đúng B. Sai 

2. Bài “Quẻ hương" được viết bằng the thơ gì? 

A. Thơ tự do. B. Thơ bảy tiếng. 

c. Thơ tám chữ. ĩ). Thơ lục bát. 
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4. lỉu tho dum chiu ỉam nta\ phun , V mui phun ỉu gỉ? 

Có 4 phân: 

- Ilaỉ cáu đãư: ỳ ới lliien lang , hai ịịiiẽ hươu 

- Sấu cáu tiep theo: ( 'anh la Uuũ (hình ( a 

- Tám câu ke tiep: ( (inh lang ( hai dán (loàn thu xen ra khơi (lánh cá trử ve. 

- Bon cáu cuõi: Xoi nhớ làng ( hai ( /ìa dưa con tha hương. 

A. Sai B. Đúng 

/. lì ừ càu thư Ví///, lun/ì anh thơ lĩitơi' xay (lưng hằng biện pháp tu từ gì? 

- Cliicc thuven nhe hãng như con tuán mà. 

- Cánh buổm giương to lìlm manh hon làng. 

A. Nhím hoấ B. ỉ loán dụ 

c. Ân dụ I). So sánh 

5. /)ợ* đoạn thơ và cho biết các lu in dam thuộc tu loai nao? 

"Khi trời trong, gió nhe, sớm mai hồng 
Dan trai n úng bơi thuyên (ti (lánh ( ú 
('hiec thuyên nhẹ hãng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo, mạnh mè vượt trưởng giang 
Cánh buồm giương to như mành hồn lang 
Rướn than trăng hao la thâu góp gió. 

Ngày hòịịi sau ồn ào trên hến dồ, 

Cà dan làng táp nập dán ghe vê 
Nhò ơn trời hiên lạng cá ddx ghe 
Những con cá tươi ngon, than hạc trắng". 

A. Danh từ B. Tính từ 

c. Động từ [). Trợ từ 

6. t>()ữi thơ dơ thể hiện ý tường gi? 

A. Nicm vui cua đoàn trai tráng. 

B. Miêu tả con thuyền, mái chèo, cánh buồm ra lyhơi. 
c. Ca ngơi tinh thần lao dộng cưa làng chài. 

I). Khí thè ra khơi mạnh mẽ và hào hứng của đoàn trai tráng làng chài. 

7. clác tù: "ồn ào, tấp nập, lãng, dây, tươi ngon, hạc trắng, ngành nồng, xa xâm 

thuộc ừ loại nào? 

A. Động từ B. Tính từ 

c. Trợ từ D. Tình thái từ. 

s. Tềắc ỊÌa su (lụng biện pháp tu tù gi trong hai càu thơ sau ? 

"Chiếc thuyên im hen mỏi trớ vê nằm 
Nghe chất muối thấm (lân trong thớ vo". 
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A. An dụ B. So sánh 

c. Hoán dụ I). Nhân hoá 

9. Bón càu cuối bài thơ thẻ hiện nổi nhớ thiết tha làng chài cùa đứa con tha hương. Tinh 
cấm ấy được diền tấ qua từ ngừ nào? - Tinh cám ấy dược diễn ta (/na diệp ngữ "lỏng 
tôi luân tướng nhớ... tôi thủy nhớ..". 

“Nay MI củi lì lòng tòi luôn tường nhớ 

Mủn nước xanh, củ hạc, chiếc huồni vôi 

# 

Thoáng con thuyên ì c sóng chạy ra khơi 
Tôi thủy nhớ cái mùi nồng mủn (ỊU(T\ 

("Nhớ con sóng quẻ hương" - Tế Hanh) 

A. Đúng B. Sai 

10. Chủ dề bài thơ ‘ Qué hươttg" là gi? 

- Bài thơ nói lên nỗi nhớ làng chài quớ hương của đứa con tha hưcng. 

A. Sai • B. Đúng 

//. Nêu xuất xứ bài thơ "Khi con tu hú ' cùa TốHừu. 

Tố Hữu viết bài thơ “ Khi con tu hú" vào tháng 7 năm 1939 khi ông bị thực 
dân Pháp cắm tù tại nhà lao Thừa Phủ (Huê). Bai thơ được in trong tập Từ ấy" cùa 
Tố Hữu. 

A. Đúng B. Sai 

12. “Khi con tu hú" được viết bằng the thơ gì? 

A. Thơ tám chữ B. Thơ thất ngôn 

c. Thơ lục bát I). Thơ tự do 

13. Hình ảnh nào xuất hiện dấu, cuối bài thư? 

A. Lúa chiêm B. Trời xanh 

C.Tuhú 0. Tiếng ve 

E. Nắng đào F. Con diều sáo 

14. Bôn cáu cuối bài thơ, lòng uất hận cua tác giả được dién tá bằng loại cảề nào? 

A. Câu trần thuật B. Câu cáu khiến 

c. Câu nghi vấn D. Câu cám thán 

15. Chủ để bài thơ “Khi con tu hu' là gi? 

Bài thơ thể hiện nỗi nhớ da diết dông quê, lòng uất hận bị giam cđm và khao 
khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày. 

A. Đúng B. Sai 

16. Phàn tích và nêu cám nghĩ bài thơ"Quẻ hương" của Tẻ Hanh. 

Bài làm 

Thi sĩ Tế Hanh sinh năm 1921, ớ Quáng Ngai, miền Trung. Năm 18 tuổi 
đang học Trung học tại Huế, ông viết bài th ơ"Quê hương". Bài thơ có 20 câu, mỗi 
câu có 8 chữ. Lời thơ trong sáng, hình ánh sáng tạo, cám xúc nóng hậu thiết tha. 
Tinh yêu quê hương, lòng thương nhớ quê hương của dứa con xa qué đuợe trang trải 
‘qua những ván thơ đậm đà, ý vị. 
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I. Ilai cíUi tho dáu. với-hiii chữ "làng! tòi" cất lén đấy thương nhớ tự hào. Đó 
l;i một làng chài ven hiên miến Trung. Song nước bao la "bao vây". Làng cách xa 
hiên ",11(1 ngày Sony" , một cách tinh do dài dàn dà Chữ "vòn" lát hay, nói lẻn nghé 
chài lưới là nghê chính rát láu đòi cua làng ròi: 

"Làng loi O' von lam iiyhc ( hài lưới, 

Nước hao vây cách hiến nứa ng()v sông". 

Sáu câu thơ tiếp theo nói vé cảnh ra khơi đánh cá của trai tráng "làng tôi \ 
Do là ihtìng hình minh đẹp. Bầu trời trong sáng, gió nhẹ thổi, ánh mai hổng bừng 
lên. Cac tính từ dùng rát chon lọc, tạo nên hình ánh dẹp: "trong", "nhe", "hồng". 
Giọng thơ nho nhẹ, tâm tình. Như có tiếng reo: 

"Khi trời trong, gió nhe, sớm mai hồng 

Dân trai n ang hơi thuyên (li (lánh cá". 

Niềm vui di chinh phục hicn và khí thê ra khơi cùa bà con dân chài dược thế 
hiện qua các hình ảnh con thuyên, cánh buồm, mái chèo đáy ấn tượng. Chiếc 
thuyên dược so sánh với "con tuấn mà" ngựa dẹp phi nhanh lướt sóng ra khơi, đầy 
khí the hăng hái. Mái chèo như lưỡi kiếm khống lồ chém xuống, "pliãng" xuống 
lòng sòng. Cánh buồm trang "to như mành hon làng" dang mang con thuyên 
"í ươn' lên mặt sóng. So sánh cánh buồm với "Mành hon làng" rất sáng tạo nhằm 
nói lê! khí thế lao dộng và khát vọng vé ấm no, hạnh phúc của làng chài. Câu thơ 
"Rưứittliàn trắng hao la thâu góp gió" là một cíUi thơ rát dẹp gợi lên cánh buồm rất 
to, lớn. ôm trọn bầu trời, căng gió biển khơi. Các từ ngữ: "hãng", "phúng", "vượt", 
‘ 7 ưán , "thâu góp" dã làm nổi bật sức mạnh, niềm tin tương tự hào vào khí thế ra 
khơi cua đoàn thuyền đánh cá: 

"Chiếc thuyên nhẹ Inlng như con tuấn nuĩ 
Phúng mái ( hèo mạnh mè vượt trường giang 
Cánh buồm giương, to như mành hồn lủttg 
Rướn thán trắng hao la thâu góp gió". 

T Hai khổ thơ 8 câu tá cánh làng chài trong mùa cá. Vui như hội, bến đỗ "ồn 
ào", "tấp nập" dỏng vui. Các hình ảnh: "t á ( lầy ght *" và "những con cú tươi ngon 
tliân ’ />/(■ trắng" da nói lên rất gợi câm của một chuyến ra khơi may mắn, đánh bát 
dược nhiều cá tươi, cá ngon. Ba tiếng "nhờ ơn trời" là tiếng lòng cám tạ thiỏn nhiên 
của những người dAn chài chất phác, hồn hậu. Trời đà cho biển lặng sóng em, một 
chuyên ra khơi may mắn. Ván thơ đẩy màu sác và hương vị biôn: 

"Ngày hòm san, ồn ào trên hến (lổ 
Khắp (lân làng tấp nập (lỏn gltc vê 
Nhờ ơn trời hiển lặng cá (tầy ghe 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng". 

Yêu quê hương là yéu mến tư hào những chàng trai làng chài cường tráng có 
"làm ót ngâm rám nắng", được tối luyện trong lao động, trong sóng gió mạn mòi 
ciia •dự dương: "Cá thán hình nồng thờ vị \d \(hn". Yêu làng chài là yêu những con 
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lluiycn sau một chuyên ra khơi vát vã. tro' ve năm ngu im lìm trên hen. Con thuyên 
được nhân hóa gợi cám cuộc song lao dộng \ất va mà \ en vui cua hà con làng chài: 

"Chiếc thuxẽn im hèn môi trờ VI' num, 

Nghe i hái muôi thăm dần trong thú' ''ó" 

Các chữ: "im", "moi", "nằm", "nghe", "thấm dan" ràt gợi cám và biểu cảm. 
Sư chuyên dổi cảm giác tài tinh đà tạo nên vân thơ giàu cam xúc và cam giác. 

4. Khổ cuối nói lên nổi nhớ nhung làng chài cua đứa con li hương. Nhớ cành 
sãc cụ thỏ'. Nhở tha thiết bổi hổi. Cám xúc ấy được diẻn ta qua diệp ngữ "nhớ": 

"Nay xu cách lòng tói Ị nôn tưởng nhớ 

MủII nước .xanh, cá hạc, chiếc huồỉìì vôi 

Thoáng con thuyền l ờ sóng chạy I U khơi 

Tòi thấy nhớ cúi mùi nồng mận (/mí". 

"Tương nhớ " quê hương là nhớ màu "xanh" cùa nước, màu "hục" tươi ngon 
của cá, màu "vôi" hạc phếch vì nắng mưa của cánh buồm. Là nhớ hình hóng Con 
thuyền làng chài "re sóng ra khơi". Là nhớ "cói mùi nóng mặn (/ná" hương vị của 
biển, nơi chôn nhau cát rốn thân yêu. Chữ "thoáng" lát hay, vừa gợi tá hình bóng 
con thuyên ra khơi mờ dần cuối chân trời dòng sông, vừa thế hiện niềm ‘ 7 ương 
n!ì(?' trong hoài niệm. 

Thi sĩ Tố Hữu dà ca ngợi thơ Tế Hanh là "những t âu hút yêu thương Nhà 
thơ Xuân Diệu nhận xét' thơ Tế Hanh "như một dòng suối nhò nhưng lù nguồn tình 
í (im trong lành, và hớn vững" . Đọc bài "Quê hương" ta cám thây yêu thơ, hổn thơ 
Tế Hanh. Với ông, những canh sác về báu trời, dòng sông, con thuyên, chiếc buồm, 
bến dồ, con cá... là màu sãc, hương vị, hình bóng quê hương thân yêu. Hình tượng 
thơ của Tế Hanh tuy bình dị thán thuộc mà hữu tình nên thư. Những nhãn hóa và so 
sánh trong “Quê hương" rất sáng tạo, đáng yêu. Ta càng thêm hói hồi vé một càu 
hát: "QuO hư<mg nghĩa nạng tình sáu.". 

17. Cảm nhận của em vé bài thơ “Khi con tu hú" của Tỏ Hữu. 

Bài lam 

Tố Hữu viết hai thơ "Khi con tu hu' vầo tháng 7 nam 1030 sau gán 1.00 ngay 
"át mộng" bị cùm trói trong nhà lao Thừa Pluì (Huế). Không gian nghe thuật, thời 
gian nghệ thuật, tâm trạng nghé thuật, dồng hiện qua 10 câu thơ lục bát da diết và 
ám ảnh. 

I. Tiếng chim tu hú vọng qua song sát nhà tù hay tiếng chim trong nổi nhớ, 
'rong hoÌầÌ niệm? 

Chim thì "gọi hầy", Lúa chiêm thì "(lang chút". Trái cay thì "ngọt dân". Âm 
thanh ấy, hương vị ây thê hiện nòi nhó dồng quê, nhớ làng xóm thân yêu. Chừ 
"dang chín" và "ngọt dan" gợi tà thời gian dang lặng lẽ trôi qua. Một giong thơ bổi 
hồi tha thiết: "Nghe chim như nhấc tấm lòng than hỏn" (Truyện Kiều); 

"Khi con tu hú gọi hầy 
l.úti chiêm dang t hin, trái cày ngọt dần" 
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( hura chon nguc lu ‘7o//'.; S(>/ /,/(> '//( \ người chicn sĩ trò nhó' “//<7/1' ro ngan". 
nhó nau "vang" cua bap. nho mau CUÍI nang. Canh sac dong que trong hoài 

iiitMi 11.10» lcn trong tam hon hict bao hmh CỈI, I han tlìict. YCU thương: 

làm I am (/í/\ //<'//•' \ o ngan 


/>\//> /</\ 1(7// ' hai, 7í/v ,S(/// nàng (lao 

( V) khao khát song mới co I OI nhó' av. Vàn tlio' dã\ màu sác, ánh sáng và âm 
thanh. Tkèng ve chứa dã\ tam trang Ye không kêu ma la "ro IIvân". Sáu trăm nám 
vé tr róc, 'Nguyễn I f ai lâ\ tiêng ve de nói vê cành tình mùa hè: 

"Dăng lỉni < àm ro lau tit h dương" 

("Quốc ám thi tập") 

Sam này, trong hài "\ ieỉ Hắt ", l o ỉ lũn lai vièt: 

o ke II rừng Ị>lìá( lì (lô vàn Sỉ”. 

Sam tiêng ve là màu "vang" cua băp, là màu “dào" cua năng hiện lẽn. Chừ 
"ngai" tái tièng ve ”w>/" lẽn và ngân dài trong VI rờn IỊUC. ( hử ‘7 lũy " gợi nâng dẹp. 
năng tham hòa. năng da\ san. nang ruc rò. 

Nòii nhỏ' trớ nén hỏi hòi: nhó' háu tròi xanh, nhó'con diều sáo “lộn nhào" giữa 
cái lììênli mỏng “cao lộng" cua từng không. IIÌIIỈÌ anh con diểu “lộn nhào từng 
khong" niiang ý nghĩa hiếu tượng cho sư tung hoành và khát vọng tự do: 

“Trời uinlì tàng rộng cùn Ị* cao. 

Dõi con diên sáo lộn nhào từng khàng”. 

Sám cáu thơ dấu làm hiciì lẽn hức tranh dong què thân yêu. Thơ nên nhạc, 
nên họa. Ngôn từ trong sáng, tinh luyện. MỎI chữ được dùng như dược chắt lọc qua 
hổn que Ví à hon thư dạm da: “(lang I lun". "ngoi dan". “ilậy ỉiéng ve ngân", “dày sân 
nắng (lào \ “\anh, rộng. cao". "lộn nliào"... 

Trẻ trung và yêu dời. say me và khao khát sống, khao khát tự do. Nhà thơ 
dang bi đàìy dọa trong ngục tòi, nhung "linh thần ờ ngoài lao" mói có cám xúc, cám 
hứng ày. 

2. Cĩionu tho tù tha thiết nhó chuyên thành sục sõi mít hận: 

"Ị (I nghe hè dậy hên lòng 
Mà chun nmòn (lop tan phòng, hè ôi ! 

Ngõ ỉ làm sao. chết uất thòi 
Con ( him tu hú ngoài trời cử kêu”. 

MÙỈU hè dà đốn, mùa hè dang qua. Bao âm thanh dã "dậy hên lòng", thôi 
thúc, giục già: “niuòn (lạp tan phòng" xà lim chật chội. Không cam chịu cảnh tù 
dày! Lòng: uất hận dàng trào muôn phá tung chốn ngục tù chật chội và ngột ngạt. 
Càu \hơ“.\'gột làm sao i! chẽ) Iiât thòi" vói cách ngắt nhịp 3/3, cám xúc như nén 
xuóng bỏing trào lẽn thế hiện một ý chi bấỉ khuất. Quyết sống vì tư do! Quyết chét 
vì tư do! Mo dâu hài tho là tiêng chim tu hú “gọi hầy ”, khép lại hài tho hà tiêng 
chim tu Imí "ngoài trời ( ứ kêu". Tiếng clìim vừa gọi nhó gợi thương, vừa giục già 
lên dường chiên đâu. 
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"Khi con tu hú" là khúc ca tAm tình, là tiêng gọi đàn, hướng về đổngquỏ và 
báu trời tự do với tát cá tình yên và niểm khao khát cháy hóng. Bài tho ghi lụii một 
nét dẹp bức chân dung tinh thẩn tự họa cua người thanh nicn cọng sán rỏ Hru thuở 
ấy. Đẻ ta ngưởng mộ và tin yêu. 




ĐỂ 27 


* Tức cảnh Pác Bó 

* Càu cáu khiến 

* Thuyết minh về một danh lam tháng cánh 

* Ôn tặp về mỏt văn bán thuyết minh 


/. Nêu xuất xứ của bài thơ? 

Sau 30 năm bôn ba hài ngoại di tìm dường cứu nước, dáu xuân nãm 11941, 
Bác Hổ vé tới Cao Bàng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bác đã íốnầg và 
làm việc tại hang Pác Bó thuộc huyện Hà Quảng (Cao Bàng) trong hoàn cảtiìh bí 
mật, thiếu thốn, vô cùng nguy hiểm và gian khố. Bài thơ “Tức cành Pác lỉo" tđuợc 
Bác viết vào tháng 2 năm 1941. 

A. Đúng B. Sai 

2. Bài thơ "Tức cánh Pác Bỏ " được viết bàng thể thơ gi? 

A. Thơ tứ tuyệt B. Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt. 

c. Thơ lục bát 1). Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luit. 

3. Hãy ké tén một số bài thơ cùng thè thơ này mà em đá học , hoặc dã biết? Tnngỉ sò 6 
bài thơ nêu ra sau dày bài thơ nào không phái là bài thơ tứ tuyệt? 

A. Nam quốc sơn hà B. Bánh trỏi nước 

c. Xa ngắm thác núi Lư I). Thuật hoài 

K. Ọua Đèo Ngang F. Ngắm trăng. 

4. Càu thơ dà ti có hai vé đỏi nhau là hai vé nào? 

A. Sáng/tối B. Ra/vào 

c. Bờ suối/hang I). Sáng ra bờ suối/ tối vào hang. 

5. Nhừtỉg chi tiết nào nói lèn sự thiêu thon, gian kho cùa người chiên sỉ cách ntatg Ịtrong 
hoàn cánh hoạt động hí mật? 

A. Suối, hang B. Cháo bẹ, rau măng, 

c. Bàn đá chòng chênh 1). Gôm tất ca A, B, c. 

ố. Ba chừ "ván sẳn sàng" thẻ hiên tinh thán gì cùa Bác? 

A. Chấp nhận thiếu thốn B. Coi thường gian khổ. 

c. Lạc quan Ị). Ung dung. 
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7. ( hư (Ịẽ hài thơ "Túc canh Tác tỉa la gỉ } 

Hài thư thê hiện tìnli than l;if quan, phong thái ung dung cua người chiến sì 
cách nang nong hoạt dỏng hí má! day gian khó khỏ khăn. 

A. Sai B. tXnig 

H. The nào là cáu cáu khiên? 

A. Can dùng dc kéu gọi B. C âu dùng đc ra lệnh 

c. Câu dùng dê yêu cấu I). Càu dùng đê nhắc nhở, khuyên bảo. 

K. ('Au có những từ cầu khiên. F. Gồm tốt ca A, B, c, D. E. 

9. Nhùng ca li sau dày, càu nào không phai la cau cáu khiến? 

A. Con hăy di học kéo muộn. 

B. Các em đừng nói chuyên riêng trong giờ học. 
c. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. 

D. Tinh thần yêu nước là một truyền thòng vô cùng quý báu của nhân dân ta. 

10. Trong nhicng càu sau dày, câu nào la cáu cấu khiến? 

A. "Học tập lủ niêm vui và luinh phúc cùa ỉitâi tre'". 

B. Ai ơi chớ vội cười nhau. 

Cười người hỏm trước, hôm sau người cười. 

(Ca dao) 

c. Làng tôi ở von lùm nghé chùi lưới: 

Nước hao vây, cách hiển nửa ngày sồng. 

Tế Hanh 

D. Nước biếc non xanh thuyền gối hãi, 

Đêm tha tì lì nguyệt hạc khách lề tì lầu. 

Nguyễn Trãi 

//. Những từ in đậm trong đoạn vàn sau đây có phải ỉà nhửng từ cấu khiến trong câu 
cấu khiên khàng? 

“Con háy yêu mến thầy giáo như một người ho; yên mến thảy khi thầy vuốt 
ve con; khi thầy công hằng vù cả khi con cho rằng thầy không công hằng; háy yêu 
mến khi thầy vui, vù củng yến mèn hơn khi thảy huổn; Vi) con háy nói đến tiếng 
"thầy" với tám lòng luôn luôn tôn kính, hởi vì, sau tiếng "bo' thì dô là danh vi cao 
quỷ nhát, dịu dùng nhất mà một con người cỏ thê’tạng cho một con người khác. 

Bỏ của con" 

Trích M Lòng biết ơn” - Thư của bố 
(Những tấm lòng cao cả) 

A. Đúng B. Khỏng đúng 

12. Thuyết minh về một danh thắng 

Bài làm 

Nguyên sơ giai nhân Vĩnh Hy 

ở niróc ta có nhiều dáo, vịnh biến nổi tiếng: Trà cổ, vịnh Hạ Long, dào Cát 
Bà, biển ĐỔ Sun. Sam Sơn, Cứa Lò, Cửa Tùng, Quy Nhơn, Phan Rang, Mũi Né, 


107 



Vung Tàu,... Quê hương mình, tính Ninh Thuan có vịnh vinh ỉ ly, mà mót du khách 
nước ngoài phải thốt lên: "Giai nhãn “Vĩnh ỉỉ\", "íĩyiiri i f i‘p \ inh Hy, tuyệt vời ỉ". 

Cách thành pho llổ Chí Minh khổng xa. Vinh I ỉ\ khoác Ilén mình một vẻ 
đẹp độc dáo. Như một nàng ticn ngu quá láu trong lừng, may num gán dily, Vĩnh 
Hy mới hừng linh. Vĩnh lly dược hao bọc hơi những ngọn núi, hang dộng. Mạt 
nước trong lòng vịnh luôn ycn ã. xanh màu ngọc hích, chưa thấy dâu vết của sự ô 
nhiểm. Những bài cát trâng phau, cm đém, tinh khỏi sau con mưa rào, trải dài trái 
rộng phang lì từ mép biển đến chân núi gán xa. 

Vinh Hy cách thị xã Phan Rang 40km, dường nhựa phảng lì. Nhiều tiền, du 
khách có the chọn một trong những khu du 1 Ịch, khách sạn nằm sát bờ biển Ninh 
Chừ, đẽ tận hưởng những phút giây tuyệt vời nhát khi vé với vùng hiến. Nếu chi có 
túi tién '‘khiêm tốn", du khách sẽ thuê ghế có díi che, say mê ngâm nhìn lòng vịnh 
luôn yên ủ, xanh màu xanh ngoe hích. Gió mát rượi lao xao từ mạt nirức đến hàng 
cây xanh ngắt bao la. 

Vc dẹp kì thu cúa vịnh Vinh Hy là những rặng san hô với nhiều hình thù 
khác nhau, nhấp nhò, trập trùng tang tâng lớp lớp như những cung diện nằm sâu 
dưới đáy biển độ 5 - 6 mét. Du khách có thế ngắm san hô khi ngồi trên du thuyên, 
loại thuyên có đáy kính; hoặc bơi lặn dò ngắm nghía san hò. 

Một miếng ăn thơm ngon đậm đà vị biến vinh Hy. Một cuộc chơi leo luíi, 
luồn sâu vàc các hang dộng, một buổi cáu cá, dạo chơi trên bãi cát, một buổi tám 
mát khám phá thế giới san hò... Du khấch sẽ một lán đến VTnh Hy và nhớ mãi. Nhớ 
vê đẹp thiên nhicn hữu tình, nhớ bà con vùng biển Vỉnh Hy hồn hậu, hiếu khách. 

Bạn có biết không, Vĩnh Hy là quc má thương yêu của mình đó. 

13. Thuyết minh VẾ một loại trái cây ngon, ngọt có thè làm vị thuốc . 

Bài làm 
Mướp dáng 

Ỏ góc vườn gia đình, anh Thuận trồng hai cây mướp đắng. Anh xin giống ở 
Củ Chi đem về. Anh bắc giàn cho cây leo. Anh bón nhiều phân, luôn tưới nước vo 
gao, hai cây mướp đắng xanh tốt, trĩu quả. 

Mướp dáng là loại cày iluiộc họ bấu hí còn gọi là "khổ qua". Lá giống nhu lá 
mướp. Hoa tráng phơn phớt vàng. Tháng ba trỏ' di, mướp dáng ta nhiều lứa hoa và 
kết trái. 

Qua mướp đắng tròn, thon dài, hình trứng, hai đáu thon nhọn, ngoài vò có 
nhiều nốt sắn mọc không theo quy luật nào. vỏ xanh, trắng xanh hoặc xanh đậm, 
khi chín ngả sang màu vàng quýt. 

Gọi là mướp đắng vì nó có vị rát đắng, nhưng tính mát, thân và lá giông như 
cAy nho, vỏ ngoà; sÀn lên như vó quả vái. trỏng khổng bát mắt, nên có người gọi nó 
là quá vải cám (cám lệ chi), trái nho ghé. 

Mướp dắng tuy dắng nhưng chưa bao giờ truyền cái đãng cho người. Mướp 
dáng dế xào thịt, xào tim gan, nấu cá... ím rất ngon. Mẹ van bổ dô quá mướp dắng, 
nạo bớt phần hạt và ruột, rổ ị nhôi thịt xay, mộc nhì, gia vị, buộc lại dem hấp; các 
con ăn mãi không chán. Anh Tluiận nói có nơi người ta gọi quà n ướp đắng là "lau 
quân tử". Nhiêu nhà hàng hiện nay xếp các món ãn mướp đáng vào loại "dặc sản". 
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Ọíiii mướp dâng lúc ch III, dâu qua tách ra lam ha mánh đe lô ra thịt quá màu 
hông Iĩ(>i. nen có noi eoI len IÌÓ là qua hông co nương". Quá xanh thái mông, hạt 
mướp dâng gia déu dược dùng lam VỊ thuóc t. lìữa hệnlì tiêu dường, viêm họng, chốc 
dâu... ràt lìicu nghiêm 

4 — 

Co xóm em. lìhicu nhà dà liong mướp dang. Nhieu người dã "nghiện" món mướp 
dang thôi tliịt. Mọ tlìưòiig cười hao: C(I\ ỉnưứịĩ (lãn# làm thím# vỉ ỉicn (lia mợ" 

14. Phan tĩch hai tlnr "Tuc canh Pác Bó cua Hô Chí Minh. 

Hai lam 

Sau 30 năm hon ha hái ngoai tìm dường cứu nước, dâu năm 1941, Chủ tích 
Ilổ Cl í Minh hí mật vé tới lYic Bó, Cao Bang. Cỉiây phút thiêng liêng và cám dộng 
ấy dã lược nhà thơ Tó llữu ghi lai: 

J • c • 

"Oi sán# Mian HUY, Xnan 41 
Trấn# rừng liicn Giới nà hoa nuf 
Bái rẽ... Im lặn#. Con chim hót 
Thánh thót hờ lan, vui n#(in n#o'..". 

("Theo chân Bác") 

Hang IYìc Bó dã trớ thành nơi sống và hoạt dộng bí mật cỉia Người. Bcài thơ 
‘7 'ín lànli Pác Bó" dược Bác Hổ viết vào tháng 2 năm 1941 theo thể thất ngôn tứ 
tuyệt Hường luật: 

"San# ra hờ suối, lói vào han {Ị, 

Cháo hẹ rau mãn# ran sdn sàn#; 

Bàn (lá I ‘hôn# chênh (lịch sử Dàn#, 

Cuộc (lời cách mạn# thật là san#!" 

% 

Bài thơ phản ánh hoạt động phong phú, sôi nổi, phong thái ung dung tự tại và 
tinh thán lạc quan cách mạng cua người chiến sĩ vĩ đại trong hoàn cảnh hí một khó 
khăn gian khổ. 

Câu thơ mơ đáu gợi lèn cuộc sống hoạt dộng hí mật của nhà thơ vào những 
ngày đẩu mơi vế nước đang “ nhóm lửa". Hai vẽ tiểu dối dầy ấn tượng: 

"SÚIÌ# ra hở suôil tòi vào han#'. 

Câu thơ có thời gian, không gian và hành dộng. Thời gian là "sún#" và "tôi"; 
không gian là "suối" và “ han#"\ hoạt động là "ra" và "vào". Mọi hoạt dông dã trớ 
thành nền nếp, từ sáng đến tối, từ suối đến hang, từ ra đen vào, khi cách mạng còn 
trứng nước, hoạt dộng chính trị gây dựng phong trào là chính, còn bí mật và nhiêu 
khổ khăn. Người chiến sĩ vĩ dại cùa dàn tộc da sống và làm việc tại Pác Bó: "Sán# 
ra hò suòi, tối vào han#". Quy luột vận động Áy thc hiện một tinh thán làm chú 
hoàn cánh ríít chú dộng và lạc quan. 

Câu thơ thứ hai, ha chữ "vẫn Sihì sàn#" cỏ hai cách hiểu khác nhau rít lí thú. 
Sông và hoạt dộng bí mạt nơi suối rừng hang động chi có cháo bẹ rau mãng nhưng 
sẩn có, dú dùng ò nơi suối hang này. Đằng sau ván thơ là nụ cười của một con 
người lao thực, gian khổ khó khăn vản lạc quan yêu dời. Sau này, ý tưởng "#iủn có 
hào phồn#" ày, được Người nhắc lại trong bài "Cảnh nhì# Việt Bấc" đáu xuân 1947: 
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"Khách dcìì thì mời ngà ncp nướng. 

Sờn vờ thườn# chén thịt rừng (Ịnay. 

Non xanh nước biếc ỉlhi hồ dạo, 

Rượtt ngọt, chè tươi mạc sức say...". 

"Vẫn sân sùng", "tha hồ dạo", "mục sức say",... là những cách nói "sang 
trọng", hóm hỉnh và yèu đời. 

Cách hiểu Thứ hai: Mậc dù thiếu thốn khó khãn, phái ăn cháo hẹ rau mồng, 
nhưng tinh thán cách mạng vẫn hăng say, vẫn nhiệt tình. Gian khổ biet bao, nhưng 
với tinh than "vần sần sàng", Người vẩn bền bi sáng niềm tin "nhâm lửa": 

"Ai hay ngọn lửa trong hang núi 

Mà sáng muôn lỏng, vạn kiếp sau ỉ" 

("Theo chân Bác") 

Khác với người xưa "công thành, thân thoái", mai danh ẩn tích ở chôn lâm 
tuyên, Hổ Chí Minh đã sống và chiến đấu vì một lí tường cao đẹp: 

"Bàn dá chòng i hênh dịch sử Dáng". 

Đất nước cần, Bác viết "Dường cách mệnh". Phong trào và cán bộ cán, Người 
"dich sứ Đủng". Hình ảnh "hàn dá chông chênh" không chí nói lên khó khăn thiếu 
thốn chổng chất mà còn biểu lộ tinh thần phấn đáu hi sinh vì sự thắng lợi của cách 
mạng. 

Câu cuối bài thơ đọc lên nghe rất thú vị. Một câu cảm thán vang xa: 

"Cuộc dời cách mạng thật là sang !" 

"Sưng" nghĩa là sang trọng, cao sang. Một cách nói, một lôi sống, một quan 
niệm nhân sinh và ứng xử tuyệt dẹp. Vượt lên trên gian khố, khắc nghiệt là sang. 
Chí có "cháo hẹ rau mãng", chí có "hàn dá chỏng chênh" mà vần sang. Sang vì lạc 
quan tin tường về con đường cách mạng đánh Nhật đuối Tây nhất định thắng lợi. 
Sang vì lí tướng, vì đời sống tâm hồn phong phú, vì ung dung tự tại. Nhà thơ Tố 
Hữu đã có vần thơ rất hay nói về cái sang của Bác Hổ kính yêu: 

"Mong manh áo vái hổn muôn trượng, 

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn\ 

("Bác ơi") 

"Tức canh Pác Bó" là một bài thơ hổn nhiên, giản dị mà sâu sắc, dẹp. Thơ là 
tâm hồn, là cuộc đời, là cách ứng xử của Bác Hổ. Bài tứ tuyệt viết vé Pác Bó đã vượt 
qua một hành trình hơn 60 nủm. Nó như một chứng tích lịch sử vể những ngày 
tháng gian khổ của cách mạng Việt Nam và của lãnh tụ nơi suôi lạnh hang sâu đầu 
nguồn. Nó gợi lẽn trong lòng mỏi chúng ta bài học vé tinh thán lạc quan yêu đời, 
biết sống và hướng về một lí tưởng cao đẹp. 

Đáp án dề 27 
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ĐẺ 28 +■ 29 

* Ngam tràng (Vọng nguyệt) 

* Hi dường ( I liu ló) 

* Câu cam thán 

* Cáu tran thuãt 

/. Nẻ u xuất xứ của hai hai thơ'Ngắm trâng ': 

Mùa thu năm 1942, lành tụ Hô ('hí Minh đi còng tác sang Trung Quốc. Vừa 
đốn Tik Vinln Người dà bị chính quycn Tường Giới Thạch bắt giam một cách vô 
cớ, đày đọa trong nhiều nhà tìi tinh Quáng Tây từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1943. 
Trong phừng tháng năm đen tòi ây, Người đã viết tập nhật kí bàng tha gồm có 133 
bùi tho chừ Ilvín. 1 lai bài thơ: “Ngắm trúng", “Đi dường" đcu rút trong “Nhật kí 
trong■’ ti" (Ngục trung nhạt kí) cùa Bác Hồ. 

A. Sai. B. Đúng. 

2. liaờ tài thơ ' Ngắm tràng , "Đi dường' trong nguyên tác chừ Hán dược viết theo thế 
thơ gtì 'ỉ 

A. Thơ ngũ ngôn. B. 'Phơ thát ngôn. 

('. Thơ thất ngôn bát cú. I). Thơ thát ngôn tứ tuyệt. 

.?. /ỉ am ã ch hài "f)i dường" (Tấu lọ) dược thè hiện hắng thè thơ nào? 

A. Thơ t ự do. B. Thơ thất ngôn. 

( . Thơ I ục bát. I). Thơ tám chữ. 

4. Câm hơ “Trăng nhòm khe cứa ngắm nhà thờ' dược viết bằng biện pháp tu từ nào? 

I 

A. So sánh. B. An dụ. 

(. Nói quá. D. Nhân hoá. 

5. ỉlaii au thơ $, 4 dược tác giả sáng tạo bằng biện pháp tu từ nào? 

“Nhân In rừng song tiền khán minh nguyệt, 

Nguyệt tòng song khích khán thi gia". 

A. Hoán dụ. B. Phcp dối xứng và nhan hoá. 

í 

( . So sánh. I). An dụ. 

6. Nhtíttễỉ tù rtàm dược diệp lai , láy lại trong hai càu thơ trên ? 

X Song (cứa sổ) B. Khán (xem, ngắm, nhìn, trông) 

(. Nguy ệt (trâng) 1). Có cả A, B, c. 

7. //àii thr "Ngănn trâng the lìiện phàm chất , cốt cách gì của Hổ Chí Minh? 

X Một người không cam chịu sống tù túng, dù trong hoàn cánh đen tối. 

II Mọt con người rất yêu tự do. 

(. Mót con người rất ycu dời. 

• 4. a> 

I. Một con người giàu tình yêu thiên nhiên, sống lạc quan dù đang bị tù đày. 




s. Trong cáu thư: “Núi (HO ỉ OI lại núi (HO trập trùng", hình (inh "núi can tráp trùng ' 
cỏ phdi là hình ánh tượng trung ? 

A. Đúng. II. Sai. 

9. Vậy , hình ánh "núi cao tra Ị) trung' tương trung cho gỉ? 

A. Thiên nhiôn hùng vĩ. II. Thiên nhiên tráng lệ. 

c. Những khó khăn, hiếm trớ trên dường dời. I). Cá A. B. c đéu sai. 

10. Có phái niềm vui tháng loi cua người di dường dược the hiện qua hai cau thơ cu di 
hài thơ? 

"Núi cao lên dì Ẽ )ì tận cùng, 

Thu vào tầm mắt tìììiõn trùng nước non" 

A. Sai. B. Đúng. 

13. Ý tương hài thư "Đi đường rát dẹp. Đó là ý tường gi ? 

A. Đường đời nhiều khỏ khăn, hiểm trở. 

B. Phải cố gắng vươn lén, quyết tâm, vtrợt khó. 
c. Có thế mới giành được thắng lợi, hạnh phúc. 

D. Gồm tất cả A, B, c. 

12. Càu cảm thán là gì? 

Câu cám thán là loại câu dùng từ ngữ câm thán, là câu dùng de hiếu dạt cám 
xúc trực tiếp của nhân vật. 

A. Đúng. B. Sai. 

13. Trong 4 ví dụ sau dãy , cáu nào không plưii là cáu cám thán? 

A. Thương ỏi ĩ Trùm sự tại người. 

Chữ (lồng ai (lâm ngàn rời chữ tám ! 

Phan Bôi Châu 

B. Hởi cánh rừng ghè gớm cùa ỉa ơi! 

(Nhớ rừng) 

c. ỏi kỉ lạ và thiêng Hông - bếp lửa ! 

(Bếp lửa) 

I). Mán (lao cua các liệt sĩ da lam ( ho ló I ở Tò (/HỎI thòm (lò thắm. 

14. Càu trấn thuật là gi? 

Câu trán thuật là câu dùng để ta sự vật, cỉc kê sự việc. 

A. Sai. B. Đúng. 

15. Đoạn vân 4 càu sau dây, có máy cáu tràn thuật? 

"Súng hôm sau, tu yết vẫn phủ ki tì mật (lất, nhưng mạt trời len. ĩrtutg sáng, 
( hói chang trên hầu trời xanh nhựt. Mọt người vui vê ra khói nhà Trong hiidi sáng 
lạnh lẽo ây, ờ một xó tường, người ta thấy một em gái có (lòi má hồng và (hư mòi 
dang mỉm cười. Em dà chết vì giá rét trong dèm giao thừa". 

(Em bé bán diêm) 
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A. Một càu. 
c. Ba câu. 


B. Hai càu. 
I). Bốn câu. 



16. Phan In h hai tho \gain trang nia ìỉa ( hỉ Minh. 

hai lam 

Trước chùm tho "Trung thu' 1,1 hai tho “/Ví ;ám trăng". Ilo ('lìí Minh đà vièt 
“Ngóm trâng" vào mùa thu ỉìàm 1942, (ỉo 1,1 hùi sò 21 trong "Ngục trung nhụt kf\ 

Nguycn tác hằng chư ỉ ỉ III, dâ\ lù han lỉich thơ: 

“7 roi.g ỉu khôn^ I ifon < ímg không hoa. 

Ctinh dẹp dem II(I\, khó hững hờ; 

\'gười Iigthn tỉ ăn ' s ' SOI Iigoai cửa sò, 

/ ràng nhòm khe ( ưa IIxàm nha th(f". 

Hài thơ viết ve một cánh ngãm tráng, một tư the ngắm trăng trong tù, qua đó 
biếu hiện một tám hôn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại của nhà thơ - 
chiên sl. 

1. Hai Cíhi thơ dấu nói lèn một cành ngó và một nỗi niềm: lòng bối rối biết 
làm the nào trước cành dcp dem nav vì không cỏ rượu cỏ hoa dê thường ngoạn? 
Trong tù phái chia nước, klìàu phấn là lưng bát cháo loáng, muồi rệp, phái dắpchăn 
giay,... thiếu thốn và cay dàng vó cung. Vạy tìm dâu ra rượu và hoa de ngắm cánh 
dẹp dem thu trong tù. Rượu, trăng, hoa là 3 thú vui tao nhà của thi nhân xưa nay. 
Câu dầu như một lời tư an ui: “Trong ỉu không rượu cùng không hoa". Trước cánh 
đẹp dem thu, thiếu rượu và hoa, thi nhân hàn khoăn, bối rối “biết lùm the nào ’". Đó 
là tâm trạng, là bi kịch của một thi nhân có tâm hổn thanh cao và giàu tình yéu 
thiên nhiên: 

“Cành dẹp dém nay, khó hững h(Y\ 

Câu thơ chưa nói đến trăng mà người dọc đã cám thấy một váng trảng dẹp 
xuất hiện. 

2. I lai cíUt 3, 4 nói vầng trăng mới xuất hiện. Một cảnh ngắm trăng hiếm có: 

“Người ngấm trăng soi ngoài cửa sổ, 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thđ\ 

Câu tho* chừ llán nào cũng có hai hình ánh đối chiếu: “nhân - nguyệt ", 
“nguyệt ■ thi gia" và diệp từ “khán" (xem, nhìn, nhòm). Chữ “nhàn" là người, đã 
bicn thành “thi gia" - nhà thơ. mang ỷ nghĩa tham mĩ dạc sắc. Từ trong ngục tối, 
người chiên sì ngẩm trăng qua song sât nhà tù. Tư thế ngắm tráng ấy rất dẹp, như 
một cuộc “vượt ngục tinh thân". Trăng dược nhân hóa có gương mật và ánh mắt: 
“Trăng nhòm khe cừu ngấm nhà thơ". Nhà thơ và trăng lặng lẽ nhìn nhau, cám 
thông, chia se với mòi tinh tri ám tri kí. cùng “dôi diện (lủm tám". Hai câu 3, 4 đối 
nhau, ngôn ngữ, hình ánh cân xứng, hài hòa. Trăng và nhà thơ, hai gương mạt trong 
sáng, hai tâm hổn thanh cao dù bị song sắt nhà tù ngăn cách vẫn gán gùi sâu nặng 
ân tình Có the nói dây là 2 càu thơ trâng đẹp nhát, dộc đáo nhất. Đã mấy ai ngắm 
trăng qua song sắt nhà tù? Tư the ngắm trâng của Hổ Chí Minh thế hiên tình yêu 
trảng, biếu lộ một tám hon thanh cao, một phong thái ung dung tự tại. Nó còn biếu 
lộ khát vọng tự do; từ bóng tối ngục tù hướng vé váng trăng sáng, nhà thơ khẳng 
định một tâm thè: “Thân thê ứ trong lao - Tinh thần (ý ngoài lao". 


ỉ 13 



Nhà vàn Hoài Thanh nhạn xét: ' l'ln>'lỉãi dax trũn#\ "Nhạt ki ỉ' nu# tù" có 7 
hài thơ nói đến trăng. Một thế giới tràm: hữu tình và chưn chan thi M 

- "Chun# diỉỢc iu'do mu thườn# n#uyột. 

Lòn# then vời vợi nuinh trân# thu" 

("Trung thu") 

- “Khóm chuối tỉ Ún# soi l ùn# thấy lạnh. 


Nhòm son#, Biti' dãn (lù nù/ìì n#atì#". 
» ("Đêm lanh") 

- “Trên trời, tràn# lướt #iừu lùn mây". 


("Đém thu") 


- v.v... 

“ N#ắm tron#" và thê giới trăng ây phan chiêu một hón thơ "ntcnh mông hát 
ngát tình”. Ngắm trâng vì yêu trâng cũng là YCII tự do. 

17. Cảm nhặn của em vé bài thơ Đi dướn# ' cùa Hồ Chỉ Minh. 


Bài làm 

“£)/ dườìì#" là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt số 30 của "Nhật ki tron# tù". Lúc 

bấy giờ, Hổ Chí Minh đà hị chính quyển Tường Giới Thạch giãi lui giai tới (|ua 

nhiêu nhà tù trên tỉnh Quảng Tày. Trung Ọudc. Trai qua bao cay dắng thử thách 

nặng nổ, Người gửi gam hao suy nghĩ, câm xúc cùa minh vào hài thơ "Ị (in lộ" này. 

Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát: 

• * 

"Đi dườn# mới hict #ian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùn#; 

Núi cao lén (len tận cùn#, 

Thu vào tầm mắt muôn trùn# nước non". 

Bài thơ mang hàm nghĩa. Tác giá mượn chuyện di dường dô nêu len cảm 
nhận dường dời vò cùng khó khăn, nguy liicm; phái có quyết tâm cao, nghị lực mới 
chiến thắng thứ thách, mới giành dược thăng lợi vé vang. 

I. Hai câu dáu trong bài thơ chữ ỉlán có nghía hì: 

"Có di dướn# /nới biết (lưbn# (li khó, 

Hết lớp núi này lại tiếp dén lớp núi khúc". 

CíUi thứ nhất ncu lên một kinh nghiệm, một chiêm nghiệm sống ử dời, đõ là 
chuyện di dường và hài học di dường khó. Với nhà thơ, con dường dược nói tcVi còn 
là con dường cách mạng vo cùng nguy lìicm: " 1.(1 #Ị(ifm kề tận cd. sún# ké lai Là 
thán sòn# chi coi còn một nửa" {"Trán# trôi " - Tó Hữu). Hình anh con dường dược 
miêu tà hang điệp ngừ "trùn# san" dà làm nổi bật khó khan, thu thách chỏng chát, 
người di dường luôn luôn doi diện với bao gian kho. Câu thơ chừ llán không hé có 
chữ "cao": dịch già đà thêm vào, người đọc thơ can bict: 


"Di iltrờti# mới hict #ian lao. 


Núi cao rồi lại núi cao trập ỉ Ị ùn#" 



lỉai cáu Ihơ đau ve mã! \an chương chứ nghĩa không có gì mới. Ý niệm: 
"hanh !(} nan" đà xua! lìicn trong co \.ìn hon nghìn nam vè trước, Thê nhưng ván thơ 
ỉ lổ (li Minh hay và sàu sắc ờ tính nghiệm sinh; nó cho thấy trai nghiệm của một con 
người 'hit nì ươi năm ây ( han khan g //g///" (To Hữu), đế tìm đường cứu nước. Con 
đường mà người chiên sì ây đà vượt qua đàu chí có “/V/// cao rồi lại núi cao trập 
trhng” m.ì còn đày phong ha bao táp, trai tlai trái ròng khap bốn biến năm chau: 

"Dời hai ỉàn lênh (lành theo sáng he 

Ngtrời (li hai kháp háng ( hi han MỸ, ( han Phi 

Những (hít tư da, nhừn g trời na lê 

Những con dường cách mạng dang tim di...”. 

("Người đi tim hình của Nước") 

Người xưa có nhắc: "Dọc sách người dy, dạc thơ người ây, phái hiêt con 
người ữv* là the. 

2. Hai câu cuối cáu trúc theo mối quan he diều kiện - hệ quả. Khi đã chiếm 
lình dược dinh cao chót vót (cao phong hậu) thì muôn dậm nước non (vạn lí dư đổ) 
thu cá và) tầm mắt: 

"Núi cao len (lèn tan (ùng, 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước nan". 

Muốn vượt qua các lớp núi lên dinh cao chót vót thì phái có quyết tâm và 
nghi hrc ớn. Chì có thế mới giành dược thang lợi vé vang, thu được kết quá tốt dẹp. 
Câu thơ Hổ Chí Minh hàm chứa bài học quyết tâm vượt khó, nêu cao ý chí và nghị 
lực trong cuộc sông dè giành thăng lợi. Bài học "Di dường” thật là vô giá dối với 
bát cứ ai. 

3’ "Nhật kí trong tù" có nhiều bài thơ viết vé de tài "di dường” như "The lô 
nan", ‘7 /// lộ'\ "Lộ thượng",... Đó là những vần thơ giàu chất trí tuệ, mang ý vị 
triết lí, đtfỢe dúc kết từ máu và nước mát: 

- "Nút cao gặp hò mo vò sự, 

Dì (ừng phang gập người hi tông lao”, 

- "Xứ the íì( xưa không phai dễ, 

Mà /lí/V, .xử thè khó khan lum”. 

("Đường đời hiểm trỏ") 

Bài thơ "Di dường" cho ta bài học vé (lường dời nhiều khó khản nguy hiểm, 
bài học \é quyết tâm, vượt khó, vươn lên giành tháng lợi trôn con dường dời. Mỏi 
cuộc dời lì* một trăm nãm, ai cùng phái một l ãm nam di dường. Có con dường lao 
động mui sinh, cổ con đường công danh lạp nghiớp. Tuổi trc còn có con dường học 
tập. Bài ha "Di dường” trờ thanh hành trang cho mòi chúng ta sức mạnh dê vươn 
lên thực liện ƯỚC mơ cứa mình. 
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ĐỂ 30 + 31 


* Chiếu dời dỏ (Thiên dô chiếu) 

* Câu phú định 

* Chương trình địa phư<mg (Phan rập làm văn) 


/. Tác giả “Chiếu dời đò“ là ai? 

- Lý Công Uẩn tức là vua Lý Thái Tổ (974 - 1028) 

A. Đúng. B. Sai. 

2. Chiếu là gì? 

A. Lời kêu gọi chiến đâu của vua chúa. 

B. Lời tuyên bô cúa vua chúa. 

c. Là thể văn do vua dùng đẽ ban bỏ mệnh lệnh. 

D. Là loại văn xuôi cổ để vua chúa dùng. 

3. “Chiếu dời đô" được viết theo thế vân xuôi co có đôi, ngôn từ trang trong, trang nghiêm. 

A. Sai. B. Đúng. 

4. Trong các càu sau dây, cáu nào không có dồi? 

A. Cho nên / vận nước lâu dài / phong tục phồn thịnh. 

B. Địa thê rộng mà bằng / đất đai cao mà thoáng. 

c. Thạt là / chôn tụ hội trọng yếu của bôn phương đất nước; củng là nơi kinh 
đỏ bậc nhất của dế vương muôn đời. 

D. Trảm muốn dựa vào sự tiện lợi của đất ấy đế định chồ ớ. 

5. Lý Công Vấn đá dời đổ từ dâu tời dàn? 

A. Cổ Loa > Hoa Lư. B. Hoa Lư > Đại La. 

■ 

c. Cổ Loa > Huế. ĩ). Cố Loa - > Đại La 

6. Hay cho hièt vi sao vua Lý Thai Tố doi Đại La thành Tháng ỉ ong? 

- Tục truyền rằng khi đoàn thuyền cùa vua Lý Thái Tổ và quân quan Triều 
đình vừa tới thành Đại La thí thấy rồng vàng bay lớn; nhà vua cho là diém lành, bèn 
dổi tên thành Đại La thành Thang Long, kinh đô nước Đại Việt tự dây (1010). 

A. Sai. . B. Đung. 

7. Tại sao Lý Cồng vẩn lại nói: 'Tràm rất dau xót vé việc dó, không thẻ không dời đ<ỉi"? 

- Chỉ vì muôn (lóng dô ớ hơi trung túm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn 
dời cho con i hâu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dàn, nếu thây thuận lợi thì thay 

dổi. 

- Thế mà hai nhà Dinh, Lê lai theo ý riêng cua mình, khinh thưởng mệnh 
tròi,... cử dóng yên dô thành ờ nơi dây (Hoa Lư) khiên cho triều dại không dược lâu 
hên, sô vận ngắn ngùi, tràm họ phiiì hao ton, muôn vật không dược thích nghi. 

Dó là hai li do khiến ỉ V Công lỉdìì "rát dan .xỏr vù quyết (lịnh dời dò. 

A. Đúng. B. Sai. 




i. Tại sao ỉ, ý Công uẩn Ị* oi ỉ) ai ì n In "thang (tia } 

A. 0 vào nơi trung úm trời đát; được cái thc rong cuộn hổ ngồi. 

B. Đa đúng ngói nam bãc đóng táy; lai tiện hướng nhìn sông dựa núi. 
c. Địa thế rộng mà hăng, đất dai cao mà thoáng. 

I). DA 11 cư khỏi chịu cánh khôn kho ngập lụt; muôn vạt cũng rát mực phong 
phú tốt tươi. 

E. Là chốn tụ hội trọng yêu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đỏ 
bậc nhát cùa đế vương muôn đời. 

V. Có đù các nhân tò A. B. c, ỈX E. 

K “Chiếu dirì dô" cùa vua ì.ỷ Thái To the hiện ý chỉ tự íap tư cường cùa dán tộc ta , mà ra 
nội thiên niên kỉ Thăng Tong vó cùng rực rỡ cùa Đai Việt. 

A. Sai. B. Đúng. 

0. Từ "trảm" và từ "khanh trong hài "Chiếu dìn dỏ" thuộc lớp từ gì trong ngôn ngừ 
tàn tộc? 

A. Biệt ngữ xã hội. B. Từ địa phương. 

/. Phán tích và nêu câm nghĩ cua em vé "Chiếu dìrỉ đô" cùa Tý Thái Tố. 

Bài làm 

Lý cỏng Uẩn (974-1028) qué ớ Kinh Bác, là võ tướng cao cáp của Lê Đại 

lành, từng giữ chức Tá than vệ Điện tiền chi huy sứ. Ong là người tài trí, đức độ, 

in đáo, nhiều uy vọng. Nám 1009, Lê Ngọa Triều chốt, ông được giới tăng lữ và 
riéu thần tôn lên làm vua, tức Lý Thái Tố dựng nên triều đại nhà Lý hơn 200 nãm 
1009-1225). Năm 1010, Lý Thái Tổ viết “Thiên dò chiếu" dời đô từ Hoa Lư (Ninh 
lình) ra thành Đại La, sau dối là Thũng Long, kinh dô của Đại Việt. 

"Chiến lủ lời của vua han hố hiệu lệnh cho than dán" (Dương Quảng Hàm), 
hu ộc văn xuôi cổ, câu vãn có vế đối, ngôn từ trang nghiêm, trang trọng. “ Chiếu dời 
f ô" của Lý Công uẩn là một vãn kiện mang ý nghĩa lịch sứ to lớn. sáp đến lẻ ký 
liệm 1000 nđm Thăng Long - Hà Nội (1010-2010), ta cang thấy rõ ý nghĩa lịch sử 
rong đại cua luận vãn này. 

Vãn ban chữ Hán chí có 214 chư, bản dịch của Nguyễn Đức Vân dài 360 chữ. 

I. Phẩn đáu “Chiểu dời dò" nói lên mục đích sâu xa, tám quan trọng của việc 
ờ ị dô là dê “ (lóng dô ờ noi trung tâm, mưu toan nghiệp lân, tính kê muôn dời cho 

Oìì chán; tròìì theo mệnh trời, dưới theo V dân". Nói một cách khác, việc dời đô là 

• » » * 

lột việc lớn, vừa hợp mệnh trời vừa hợp lòng dủn, là dể xAy dưng đất nước cường 
lịnh, đem lại hạnh phúc, thái bình cho nhân dân. 

Việc dời dò khổng còn là chuyện hi hữu, mà đó là những kinh nghiệm lịch 
ứ, phán ánh xu thế phát triến lịch sử của từng quốc gia, từng thời đại. Tác giả đã 
cu lên những dần chứng lịch sử đế thu phục nhân tủm. Chuyện ở xa là chuyện hên 
au: “Xưa nhủ Thương de tì vua Bủn Canh năm lần dời dò; nhà Chu den vua Thành 
ương ( ùng ha lần dời dò". Chuyện gần là ớ nước ta thời nhà Đinh, nhà Lê vì chi 
theo V riêng mình, khinh thường mệnh trời..", cứ "dóng yên dò thành" ờ Hoa Lư 
ên dản đến tham kịch: "triển dại không dược lâu hến. số vận ngắn ngùi, trãtỉì họ 




phdi hao tổn, muôn vật khàng dược thếch nghi"... Sử sách cho biết, Đinh Bộ Lĩnh 
sau khi dẹp tan 12 sứ quân, lũím 968 ỏng lòn ngôi hoàng đố thì đến nãm 979 nhà 
vua bị ám hại. Năm 981, Lê Hoàn lẻn làm vua, tu> đa đánh thăng giặc rống xâm 
lược, nhưng năm 1005, Lê Đại Hành hăng hà, thì cấc thế lực phong kiến, .các hoàng 
tứ... lại xung đột, tranh giành ngôi háu, loan lạc kéo dài "ỉrủtìì họ phai hao tổn ' 
nhiêu xương máu, tiển cùa. Cái chết của vua Lé Ngọa Triều năm 1009 da chứng tỏ 
hai triều đại Đinh, Lé "khàng được lân bèn, sỏ VỘI 1 ngắn ngủi". Hai triéu dại Đinh, 

. Lê phải đóng đô là do nhiều nguyên nhan lịch sứ: nhà nước phong kiến Việt Nam 
\chưa đủ mạnh, nạn cát cứ cùa các lãnh chúa hoành hành, giặc giã loạn lạc kéo dài. 
Do đó, các vua nhà Đình, nhà Lê phải nuôi hổ háo ớ trong nhà, phải náu vạc dầu ở 
ngoài sân, dựa vào sông sâu núi cao, địa thế hiếm trừ vùng Hoa Lư đế dóng đô và 
phòng thủ. Đóng đỏ ớ Hoa Lư là một hạn chế của lịch sử của nhà Đinh, nhà Lê. 

Lý Còng Uẩn "dan xót" khi nghĩ về "vận sổ lìxắn lìgtỉi" của nhà Đinh, nhà 
Lê và cảm tháy việc dời đô là một việc cáp thiết "không thể không dời dổi". 

“Chiến dời đô" trong phán mờ đẩu, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng lịch sử là sự thật 
hiển nhiên, giàu sức thuyết phục lòng người. Tác giá đa lồng cám xúc vào bài chiếu, 
tạo nén bao ấn tượng đẹp: "Trẫm rất dan xót vê việc dỏ, không thế không dời dôi". 

Cuốn “ Lịch sử Việt Nam" cua Viện Sử học đẫ viết: 

“Việc dời dô về Thăng Long phan án lì yên cầu phút triển mới của quốc gia 
phong kiến tập quyền và chứng tỏ khả lìãng, lòng tin vủ quyết tâm của cả dân tộc 
giữ vững nền dộc lúp"... 

2. Đại La rất thuận lợi, rất đẹp để đóng đô. 

Đại La không có gì xa lạ, là "kinh dô cũ cùa Cao Vương". Cao Vương là Cao 
Biền, đại quan của nhà Đường, từng làm Đô hộ sứ Giao Châu từ 864 - 875; nãm 
866, Cao Biển đã xây thành Đại La, thuộc Hà Nội ngày nay. 

Đại La rất thuận tiện. 

• * • 

Về vị trí địa lí là "ỏ vào nơi trung tâm trời đất... dã (lúng ngôi nam hắc dỏng 

tây . 

Về địa thế, rất dep, rất hùng vĩ: “ dược cúi thê rồng cuộn hổ ngồi", "lụi tiện 
hướng nhìn sông dựa tì úi", "dịa thế rộng nu) hằng; (tất dai cao mà thoáng". 

Là một vùng đất cư trú lí tường cho dân cư, không "ngập lụt", "muôn vật 
cùng rất mực phong phú tốt tươi". 

Tóm lại, Đại La là “ thảng dịa", là trung tâm chính trị, kinh tế, vãn hóa, quốc 
phòng, "chốn tụ hội trọng yếu của hấn phương dát nước". Đại La xứng đáng là 
"kinh dô hộc nhất của dế vương muôn dời". 

Phần thứ hai của “ Chicu dời dỏ" cho thấy tầm nhìn chiến lược của Lý Còng 
lián vể Đai La, nơi sẽ dời dỗ đốn. Một cái nhìn toàn diên, sâu sắc, chính xác vé các 
mặt vị trí địa lí, địa thế, nhân văn... Sau một nghìn nám, Hà Nòi dâ trớ thành thú đỏ 
hòa bình của đất nước ta, nhàn dàn ta, ta càng thấy việc dời đỏ từ Hoa Lư ra Đai La 
của Lý Công uẩn là một cống hiến vô cùng vĩ đại "mưu toan nghiệp Jớn, tinh kê 
muon drti cho « Oĩì cháu". 



sứ sách còn ghi lai: khi thuyên long ( lia nhà vua vừa cập bẽn sông Nhi I là ờ 
chan tlành Dai La (lu co con lõng vàng ha\ len. vua cho là diém lỏt mới đổi tên là 
Tháng í.ong. Thang Long ỉa ‘7 tâng hu" lỉu 1 hiện cái thô bay lên và khát vọng cua 
nhan dm xây dưng Dại Việt thành mo! CỊUOC gia cường thịnh có nền vãn hiến làu 
đòi rik lò. V chí tư lập tụ cường và niem tin ve ngày mai tốt đẹp dược kháng định 
một c;uh mạnh mè 

vè mật ván chương, phan thứ hai "Chiêu < lời dô" rát đặc sắc. Cách viết hàm 
súc, giằn hình ánh và biếu cam. những vé doi rát chình, dọc lên nghe rất thú vị, mặc 
dù phá qua han dịch: 

' lluoiig gi thành Dai La. .. ờ vào nơi trung tâm trời chít II; dược cái the rồng 
cuộn lì > ngồi. Dà (lúng ngôi num hắc tay dỏng II; lại tiện hướng rhìn sông dựa núi. 
Dan i 1 khói < lun dinh khôn kho ngập lụt II; muôn vật l ũng nít mực phong phu tốt 
tươi... ' lìât lù chôn ỉn hội trọng yếu cùa hon phương đất nước II; ciing lù nơi kinh 
do htu nhất cùa dè vương muôn đời". 

3. Phần cuói nguyên tác "Thiên dỏ chiếu" chi có 14 chừ bán dịch thành 19 
chừ. Nià vua bày tò ý mình ve việc dời dô và hỏi quần thắn. Đúng Lý Còng uẩn là 
một người "tài tri. dức (lộ. kin dao". 

1 1 ( 0/1 /tìiidtì dựa vào su thuận lợi cua dát uy dê dinh chỏ Ớ. Các khu/ìlì nghĩ 
thế nùi*?". 

Việc dùi dỏ của Lý Cong Uán là một kì tích, kì công. Sau một ngàn nãm 
Tháng Long - Hà Nội "(lất van vát dà trờ thành thú đỏ của nưóe Cộng hòa Xã hội 
Chu nghĩa Việt Nam, trung tam chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa của đất 
I1ƯỚC L. 

’Chiêu dời dô" là áng vãn xuôi cổ dộc dáo, đặc sắc của tổ tiên để lại. Ngỏn 
từ trang trọng, đúng là khủu khí của bậc đế vương. Nó là kết tinh vẻ đẹp tâm hổn và 
trí tuệ Việt Nam. Nỏ khơi dậy trong long nhân dân ta lòng tự hào và ý chí tự cường 
mạnh mẽ. 

Đán an (le 30 + 31 
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ĐẾ 32 + 33 


* Hịch tương sĩ 

* Hành động nói 


/. Iỉác jirí "lĩịch tướng sĩ' là ai? 

Trân Thú Độ. B. Trần Quang Khái 

c. Vua Trần Nhân Tỏng. D. Trán Quốc Tuấn. 

«• 




2. "Hịch lương sĩ' dược tác gia viet rào thời gian nào? 

A. Trước cuộc kháng chiên lán thu nhái cùa Dại Việt chông giặc; Nguyên 
Mông (1258) 

B. Trước cuộc kháng chiên lan thứ hai cua Đại Việt đánh thang giậcc Nguyên 
^Môirg (1285) 

Cé Trước cuộc kháng chiến lần thứ ba cua Đại Việt đánh thang giậ(C Nguyên 
Mồng (1288) 

.?. “ Hịch tướng sĩ' được viết bdng thế ván gi? 

A. Vãn xuôi cổ. B. Văn xuôi cổ có dối. 

c. Vãn ván. I). Cả A, B, c đểu sai. 

4. Trần Quốc Tuấn đứng trèn vị thê nào de viết “Hịch tướng Sỉ "? 

- Trên vị thê "Tiết chê thống lĩnh", Trần Quốc Tuấn (I(ĩ viết "Hịch ft(Oìg sV\ 
Vì thế ông tự Xìíììg là "ta", gọi cát t trứng sĩ lủ “ các ngươi" một cách trang mgiiêni. 

A. Sai. B. Đúng. 

5. Phàn đấu t Trăn Quốc Tuân nêu ten nlìừng trung thắn nghĩa sì trong lỉấc Si nhàm 
mục đích gì? 

A. Ca ngợi các trung thán nghĩa sì dã lưu danh sứ sách, dể lại tiếng ttốtmuỏn 
đời mai sau. 

B. Giáo dục lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ. 

c. Khích lệ, dộng viên tướng sĩ, nêu cao lòng trung nghĩa, sẩn sàng thân 
vì sơn hà xã tắc, quyết đánh thắng giặc Nguyên Mông. 

D. Gổm ca A, B, c. 

6. Nhừng từ ngừ nào t hỉnh ánh nào cám thù vạch trán và lén án hô mặt tharm Itm tàn 
bạo của dẻ quốc Mồng Nguyên? 

A. Sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài dường, uốn lười cú diều mà Sỉmắng 
triểu đình, đem thân đc chó mà bầt nạt tể phụ. 

B. Thác mệnh Hốt Tất Liệt mà dồi ngọc lụa, dế thoả lòng tham khôtìỉg cùng, 
c. Gia hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, dê vét cùa kho có hạm. 

I). Gồm tất cả A, B, c, 

7. Các từ in dậm ớ A và tì (cáu 6) là nhìmg từ thuộc từ loai nào? 

A. Danh từ. B. Tính tỉr. 

t\ Động từ. D. Trợtír. 

8. Các hình ảnh: “ lười cú diêu", ‘'than de cho", "hô đỏi la những hình ánh ềđưrc xay 
dimg bảng biện pháp tu từ gì? 

A. So sánh. B. Ân dụ. 

c. Hoán dụ. 1). Nhân hoú. 

9. Câu "Thụt khác nào nhưdetn tlìit mà nuôi hô dôi, sao t ho khôi dê tui vụ \ c ứtit!" 

# • • 

ta kiêu cáu gi? 

A. Câu trần thuật. B. Câu cám thán. 

t\ Câu nehi vấn. I). Cáu cầu khiên. 
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to. Chi. Vân nao trong "Hích tưỉhiịi si", /'ràn Qttoc Ỉỉiatì bi cu lo tám trạng lo lâng, nát 
han 'án thù sục soi giãv Mong \guyen san sang xa than (le lieu (liet chung? 

"Ta thường tới bừa (ỊIICII <///. mf(/ (lem vỗ go); ruột (1(111 như cắt. nước mắt 
(hnn di.t; chì cúm tín (lum Ví/ thít lot </,/. nuot gan nong máu (Ịttan thù. Dâu cho 
tràm tlỉủy này phơi ngoài nội ( o, nghìn \á( Ịtày gói trong (la ngựa, ta cùng vui lòng'. 

A. Đúng. B. Sai. 

11. hi CH pluip nghe thuạt nao dược tác gta su dung trong các cụm từ, các hình ánh sau? 

Chu V t ác từ in (lụm: "ruột (lau nhu t àí', ‘ nước mất dâm dìa". "( úm tức chưa xà 
tlìit lột da, nuốt gan nông máu (Ịitdii thù", "trảm than này". "nghìn xác này"? 

À. So sánh. B. Ân dụ. 

c. Hoán dụ. I). Hoán dụ và ân dụ. 

12. Có dáng là tác gia dã dung phép thậm xưng (nói qua) de thẻ hiện lòng căm thù sục 
sỏi, V chí chiến đau manh mẽ, quyết không dồi trời chung với giặc Mỏng Nguyên qua 
cân văn này? 

Dẫu cho trùm thán này píìơi ngoài có nội, nghìn xúc này gỏi trong da ngựa, 
ta cnng vui lòng '. 

A. Sai. B. Đúng. 

/3. Đọc đoan vãn sau: 

"Sếu cỏ giặc Mông Thát trùn sang thì cựa gà trâng không thế dám thủng áo 
giáp cua giục, mẹo cờ hạc không thè dùng làm mu 7/ lược nhà hình; (lẩu rằng 
mông lắm vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng khôn chuộc, V(l lại vơ bìu con (líu, 
việc (/uủ/ì cơ trăm sự ích chi; tiên cùa tuy nhiều không mua dược dần giục, chó 
sâu tuy khoe không đuôi dược quân thù; chén rượu ngon không thẻ làm cho giậc 
say chê), tiếng hút hay không thè làm cho giục (tiếc tai". 

- Cho biết nhùng tù ngừ in dám là những từ ngừ làm nối bật ý phù định để nêu 
bật ngu) cơ bai vong tất yếu không? 

A. Sai. B. Đúng. 


14. Chọt ý dáng nói vé tác dụng các từ ngừ in dậm trong doạn vàn sau: 

"IÍU‘ hây giờ, ta cùng các ngươi sè bị bất, dan xót hi tớ chừng nào ỉ Chẳng 
những hái âp cùa ta không còn, mà hông lộc các ngươi cùng mất; chẳng những 
gia quyơì của ỉa bị tan, nu) vợ con cúc ngươi cũng khốn; / chẳng những xà tấc td 
tòng ta )ị giày xéo, mà phan mộ cha mẹ các ngươi cùng bị quật lẻn; / chang những 
tàn tu kèp này chịu nhục, rồi dến tnhn ììủm sau. tiêng dơ khôn rửa tên xấu còn 
lưu / nu đến gia thanh các ngươi cùng không kliôi mang tiếng là tướng bại trận, 
ỉ.úc hdygiờ, dan cúc ngươi muốn vui vé phóng có dược không'*". 

X Niém vui tháng trận. B. Nồi đau đớn bại trận, 

c Nồi nhục nha hại trộn. Đ. Cá B và c. 

15. Cáu làu và câu cuối doạn vân tà kiêu cáu gi? 

X Câu trán thuật. B. Câu cáu khiến. 


B Câu phú dinh. 


I). Củu cám thán. 


K Cáu nghi vãn. 


F. Ca D và li. 
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16. Phản giiìa đoạn vứn Co .? càu ghép chính phu. ( ho hiet cùc ve trong moi càu ghép 
được nổi hằng cặp quan hè từ nào? 

- Đó là cập quan hệ từ: chẳng những ... mủ ... 

A. Đúng. B. Sai. 

17. Trấn Quốc Tuấn sau khi phân tích cái hai cùa tu tường cấu an hường iac, mất cành 
giác , ỏng khuyến tưtmg sỉ phai rèn luyện chiên mà , cung ten, sản sàng quyết chiên và 
quyết thắng giặc Mông Nguyên. Cáu vàn nào nói lẽn V tường ây? - Dó lủ câu vởn sau 
dày: 

"Huấn luyện (Ịitán sĩ, tập dượt cung ỉén: khiên cho người người giòi nhít Bùng 
Mòng, nhủ nhà dều l() Hậu Nghẹ: có thê hèn dược dần Hốt Tất Liệt à cửu khuyết, 
làm rữa thịt Vãn Nam Vươttg à Cảo Nhai". 

Ai Sai. B. Đúng. 

IS. Nhừng từ ngừ in đậm trong đoạn văn sau dã khàng dinh niêm vui và hanh phúc cùa 
chù soái và tướng sĩ trong tháng tran hay không? 

“Như vậy, chẳng những thúi áp ( lia ta mài mài vừng hên. nu) hổng lộc các 
ngươi cũng đòi đời hướng thu; (iìắtìg những gia (Ịiiycn cùa ta được êm ám gói 
chán mủ vợ con cúc ngươi củng dược bách niên giai lão; chẳng những tông miếu 
của ta sẽ được muôn đòi tè lé, mà tổ tỏng các ngươi cũng được thò cúng quanh 
nám; chẳng tỉ hững thân ta kiếp này đắc clĩí; mủ dê tì cúc ngươi tràm nám vè sau 
tiếng vắn lưu truyền ; chang những danh hiện ta khỏng bi mai một, m ) tên họ các 
ngitơi cũng sử sách lưu thom". 

A. Đúng. B. Sai. 

19. Câu ‘7 Átc bấy giờ, dầu các ngươi khàng muốn vui vẻ phỏng cỏ dược không?" là 

* kiêu câu gì? 

A. Câu cảm thán. B. Cíìu cáu khiến. ị 

c. Câu nghi vấn. D. Câu trán thuật. 

20. Hai đoạn ván cuối bài “Hịch tướng sĩ' nêu lén yêu càu gì đòi vói tướng ù? 

A. Chuyên tập “Binh thư yêu lược” thì mới phải đạo thốn chú. 

B. Khinh bò sách này tức là kè nghịch thù. 
c. Cả A và B đều đúng. 

I). Cả A và B đều sai. 

21. Cảu văn trong “Hịch tướng sĩ' là câu ngán (đoàn cú) hay càu dài (trướng cà) túc tác 
già giãi thích phàn tích vé tác hại của tinh thần mất cảnh giáCy của thỏi cấu an hướng 
ỉạc % vé cái nhục bại trận , về cái vinh thắng trận? 

A. Câu đoản cú. B. Câu trường cú. 

22. Nhạn định sau đay đúng hay sai? 

- “'Hịch tướng sĩ' dã nêu cao ti tì lì ĩlìâỉi sần sủng chiến dấu và quyết thắng, là 
bài ca chiên dấu rực hía câm thù sáng ngòi hào khí Dông A. Lí lc datlì thép, lí và 
tình hùi hoà, lập luận chật chè, giọng vân lúc thiết tha chân tình, Itc hửng hồn 
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mom nu ; tạo nen s//'< ỉlìiiYd Ịìlun , (/OI ịiod lớn ỉoo phoi lò người anh hùng thnờ 
"him Nguyên" trám nạn nom thong tưới < ó lời linh vang xong núi sông, (hấn 
dn/1;: lòng người như thô ' 

A. Đúng. ì\. S;n. 

23. Hành đông nói là gi? 

A. Hành dộng noi là hành dộng dược ihực hiện hãng lời nói nhăm mục dích 
nhất định. 

B. Mục đích dó là hôi, trình bay. diều khiển, hứa hẹn, hộc lộ cảm xúc. 
c. Cá A và B đểu đúng. 

1). Cả A và B déu sai. 


24. Các ví dụ sau dày có phai chứa dưng hanh dong noi hay không? 





Ta vi é ỉ to hòi hịch này (lô các nguôi hict hạng ỉa. 

Trấn Quốc Tuấn 

Mai ìììổt hên cứa I ừng 
Hễ nghe tiếng sũng nò 
Là chúng tôi (lang có 
Tiêu (liệt kè thù chung 

("Viếng ban" - Hoàng Lộc) 

Chúng ỉa thà hi sinh tất cá, chư nhát (lịnh klìòng chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nỏ lệ ĩ 


Hố Chi Minh 


D. Tiến lên ỉ Chiên sĩ dồng hào ỉ 

Bắc Nam sum họp xuân nào vui lum? 

Hổ Chí Minh 




E. Còn non cồn nước còn người, 

Thắng giặc Mỹ, ỉa SỪ sây (lựng hơn mười ngà V nay, 

Hỏ Chí Minh 


F. Gồm tất cá A, B, c, D, E. 


* 


25 thân tích đoạn vàn sau: 

... “Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phái thới loạn lạc, lớn gập huỏi gian 
nam. Ngó thấy sứ giăc di lai nghênh ngang ngoài dường, uốn lưởi cú diêu mà Sỉ 
mdhợ I riêu dinh, dem thân dè chó mà hắt nat tê phu, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà 
dỏti ngọc lụa, dè thỏa lòng tham không ( ùng. gia hiện Vân Nam Vương nu) thu hạc 
vàmg dè vét cua kho cỏ han Thật khác nào như dem thịt mà nuôi hô (lói. sao cho 
klunilẽ tai va vê sau. 

la thường tới hữa quên ân. nửa dèm vỗ gói, ruột dau như cắt. nước mắt dầm 
(lìm, hi càn ỉ tứ( ( hun ni thịt lột da. nuốt gan, nống máu quàn thù. Dầu cho tràm 
thdmnày phơi ngoài nội cò, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta ( ùng vui lòng". 

( Hịch tướng sr - Trần Quốc Tuấn) 
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Bài làm 

Trong thế ký XIII, Đại Việt dã 3 lán đánh thắng giặc Nguyên - Mòng. 
Chương Dương, Hàm Tứ, Bạch Đãng... là những chiến còng vang dội đời Trán đà tỏ 
thầm trang sử chống xủm làng cùa nhân dAn ta. 

"Bạch Đằng một coi chiến trùng, 

Xương bay trắng đất, máu mùng dỏ sòng" 

(Đại Nam quốc sử diẻn cai 

Tôn tuổi người anh hùng Trần Quốc Tuấn gắn liền với những chiến công hiển 
hách tíy. Ông là tác gia cuốn "Binh thư yêu lược" và “Hịch tướng sĩ' hất hú. Năm 
12X5, Hốt Tất Liệt lại sai Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược Đại Việt 
lẩn thứ hai. Trước đó, Trần Quốc Tuân đã được vua Trấn cứ giữ chức "Tiết chẻ 
thông lĩnli'. Và ông đà viết ‘7//í7/ tướng sĩ' kêu gọi ba quân, vương háu, tướng lĩnh 
học tập binh thư, rèn tập giáo mác, cung tên, chiến mà, sẵn sàng quyết chiến quyết 
thắng 10 xâm lược. I 

Đoạn vãn sau đủy trích trong bài "Hịch tướng sĩ': 

... “Huống chi . ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc... Dầu cho tràm 
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong (la ngựa, ta cũng vui lỏng".... 

1. Câu thứ nhất là một lời tủm huyết của vị thống soái thổ lộ tâm tình với các 
tướng sĩ: cùng một thế hộ dang gánh vác sứ mệnh lịch sứ: “ Huống chi ta cùng cúc 
ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gập buổi gian nan". "Thời loạn lạc" và “buổi 
gian nan" ấy là khi đát nước ta đang đứng trước họa xâm làng của quân Mỏng cổ. 
"Ta cùng các ngươi" đang chung chịu gian nan thử thách năng nể, cùng chia ngọt 
sẻ bùi với nhau, cùng vinh, nhục với dàn tộc và đất nước. 

2. Bàng cái nhìn sáng suốt và cánh giác, Trán Quốc Tuấn đã vạch trân da tâm 
và bộ mặt tham lam, tàn bạo của quân xâm lược phương Bắc qua hình ảnh tên sứ 
giặc. Sau thảm bại lẩn thứ nhất 1258, cậy thế “ Tlìiên triều", đế quốc Nguyên - 
Mông liên tiếp cử sứ giả sang nước ta sách nhiều. Chẳng khác nào lũ thái thú thuở 
nào, sứ giặc Mỏng Cô "nghênh ngang di lại ngoái dường, uốn lưỡi cú diều má Sì 
mắng triều dinh, dem thân dê chó mà bắt nạt tê phụ". "Lưỡi cú diếu", "thán dê 
chỏ" là hai hình ảnh ẩn dụ lột tả bô mật tham tàn của bọn ngụy sứ. Hành động của 
chúng thì ngang ngược, "nghênh ngang", coi Đại Việt và kinh thành Thăng Long là 
quận huyện của chúng. Cậy thế nước lỏn chúng ra sức hoành hành, vừa "bắt naỉ", 
vừa "si mắng" triều đình và vua tỏi nhà Trán. Giậc đa xúc phạm đến quốc thể và 
niẻm tự tòn dân tộc. Trần Quốc Tuấn dà biểu lộ lòng cam thù và khinh bỉ dối với sứ 
giặc, khẻu gợi ý thức dân tộc dối với tướng sĩ. 

Lòng tham ' ò đáy là bân chất của bọn giặc phương Bắc. Lúc thì chúng "thác 
mệnh Hốt Tất Liệt mà dồi ngọc lụa, dê thỏa lỏng tham không cùng", lúc thì chúng 
"giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, dê vét cua kho có hạn". Giãc tìm dù 
trăm phương nghìn ké "mà dòi... mà thu... dế vét..." tài sân quý báu của ta, bóc lột 
dân ta đến tận xương tủy. Nghệ thuật dối ngầu dược vận dụng sắc bén làm nổi bật 
hành động và dă tâm của bọn sứ giặc. Mồi vê câu vạch trần một âm mưu, một hành 
dộng tham tàn của bọn sứ giặc: "Vốn lười cú diếu mủ si mắng triều dinh // đem 



thân do chỏ nu) hò! nạt ỉO phu, thút mO/ih Hốt Tất ỉ À ớt nu) (lòi ngọc lụa. do thỏa 
lòngthưm không rùng II giã liiOu \ (III Nam \ ương mủ thu hụt vòng, dớ vét ( ùa kho 
ró lun". 

Lòng cảm thù giác như ngọn lừa ngày một hốc cao. Tác giả gọi sứ giặc là 
"hố lói " không thê khoan nhượng, không thê khoanh tay ngổi nhìn chúng hoành 
lìàul Với cái nhìn sáng suốt, õng đưa ra một so sánh vỏ cùng sâu sắc: "Thật khác 
nào thư dem thịt mà nuôi hô (lói, sao cho kliòi do tai vạ vê sau !" Hố đói phái ném 
cho chúng bao nhiên thịt mới vừa, có lúc người nuôi hố đói phái thế mạng! Cũng 
như phái cống nạp bao nhiêu ngọc lua, bạc vàng cho thỏa lòng tham vô đáy của lũ 
giặc! "Tai vạ về sau" mà Trần Quốc Tuấn chí rõ la thảm họa nước mất nhà tan, "ta 
cìungcủc ngươi sè hi giật' hắt, đau xót biết (hừng nào?". 

Một trong những yêu cầu của hích là vạch trán tính chất phi nghĩa, dã man 
au đồi phương, của giặc dế khêu gợi lòng căm thù giặc của đỏng đảo nhân dân. 
Đo>ạr văn trên đây với cách lập luận sắc bén, cách đưa dẫn chứng, với nghệ thuật 
sáng tạo hình ảnh ẩn dụ, cách cấu trúc các vế biển ngẫu dối xứng... đã tạo nên 
giọMH văn đanh thép, hùng hổn. mạnh mè, đầy án tượng! 

3, Phần hai của đoạn vàn sục sôi nhiệt huyết và tinh thần quyết chiến. Một 
tam r ạng nhiều đau đớn, dáng cay, tủi nhục trước hành động tham tàn cúa sứ giặc, 
trưcớc họa xâm lăng đang đến gần. Án và ngủ là những nhu cáu sống không thế 
thuếuđược dối với mỗi người. Thê mà vị thống soái dà và đang trải qua những đêm 
ngày căng thẳng. Tới bữa "quên ân", nửa đêm "vỗ gối"; đau đớn, túi nhục đến cực 
dộ "rtột dan như cắt, nước mắt dầm dìa". Một cách nói cu the, ám ảnh. Một cách 
diễm ủ mạnh mẽ qua các vế câu cân xứng, hô ứng (chủ yếu mỗi vế 4 từ) làm nổi bạt 
tArm nạng cửa người anh hùng khi Tổ quốc Đại Việt lâm nguy: 

"Ta thường I tới bữa quên ủn I nửa đêm vỗ gối / ruột dan như cắt / nước mắt 
dthni ỉìa"... 

Cái nguyên cở sâu xa về nỗi đau, về sự căm tức của vị thống soái cũng thật 
phi thrờng, quyết không dung tha lù giặc cướp: "Chi cam tức chưa Xii thịt lột da, 
nuơit Ịitn, uống máu quân tln) r. Cấc dộng từ mạnh dược sử dụng rất đắt dể diên tá 
lòng căm thù giặc sôi sục: "xá" thịt, "lột" da, "nuốt" gan, "uống" máu (quân thù). 
Đó làcách nói, cách biểu thị của người xưa quyết không đội trời chung với giặc! 

Khép lại đoạn vãn là lời nguyên của Trần Quốc Tuấn. Từ tám trạng mà thê 
hiệm nái độ, từ thái độ mà biểu thị hành động, đó là cấu trúc nội tại ỷ tưởng - cúm 
xúc cia doạn vãn trớn. Vị thống soái quyết một phen sống mái với giạc Nguyên - 
Môing 

"Dầu cho trăm thán này phơi ngoài nội có, nghìn xúc này gỏi trong da ngựa, 
ta I 'ùig vui lòng ĩ" 

"Trâm thân... nghìn xác..." là cách nói thậm xưng, là phép khoa trương trong 
phú., Lịch ngày xưa. "Nội cỏ" là đồng cỏ, bài chiến trường: "Xúc gỏi trong da ngựa" 
là dliếi tích nói len niềm kiêu hanh tự hào của các tráng sĩ, tướng tá ngày xưa được 


125 



hi sinh trên chiến địa. Tác giá đà có một cách nói rát hay, rất sâu sắc và dộc đio vé 
một lời thể thiêng liêng, thể hiện tư thế hiên ngang, lảm liệt, tinh thần quyết chiến 
của người anh hùng thuở "Bình Nguyên". Chính vì vạy mà khi giặc Nguyên 
Mỏng tràn vào nước ta mạnh như gió lướt sóng dữ, ỏng vẫn ung dưng, nghiêm 
nghị tâu với vua Trán Nhân Tông. "Nếu hệ hạ muốn hừng thì trước hềt hủy 
chém (lầu thau đi dã 

Doạn vãn trên đày tiêu hiểu cho tư tường và nghệ thuật cùa “Hịch tướng sĩ”. 
Lí U 7 Ví) cam xúc kết hợp hài hòa. Giọng vãn danh thép, hùng hổn. Hình (inh (/uâỉỊ 
gịậc tham lam, tàn hao hao nhiêu thì hình (inh Trần Quốc Tuấn lại hiên ngang, lổm 
liệt và anh hùng hãy nhiên ! Đoạn vãn dà làm sông lại những núm tháng hào hùng 
thuở ‘ Bình Nguyên”. Nó như tiếng kèn vang (lội non sông, nâng cao dùng khí đoàn 
quân “Sát Thát” ào ào xung trận với quyết tàm “phá cường địch, háo hoàng ân”. 
Thể hịch dưới ngồi hút Trần Quốc Tuấn dà trở thành hãn anh hùng ca tha dại. 
“Hịch tướng sĩ” /à hủi ca yêu nước thê hiện cao dẹp tinh thân quvẽi chiến quyết 
thắng của dân tộc ta, hiểu hiện rực rỡ nhất “Hào khí Đông A”. 

Đáp ăn dề 32 + 33 
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ĐỂ 34 + 35 


* Nước Đại Việt ta (trích ' Rình Ngỏ dại cáo") 

* Hành động nói (tiếp theo) 

* Ôn tập vé luân diêm. 


/. Cáo là gi? Chọn ý đúng: 

\. Cáo là háo cáo về một chú trương, một công việc. 

B. Cáo là văn nghị luận cổ. 

c. Cáo là một thể vãn xuôi cổ, thường là Viìn bién ngẫu. 

I). Cáo là thể vãn nghị luận cổ, thường dược vua chúa hoạc thủ lĩnh dtng đế 
trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sư nghiệp đj' mọi 
người cùng biết. 

2. “Rinh Ngô dại cáo ” cùa Nguyên Trãi thay tìri Lè Lợi dược công hô vào thơi giai nào? 
- Đó là ngày 17 tháng Chạp năm Đinh Mùi (tức dầu nãm 1428). 

A. Đúng. B. Sai 
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7 inh Ngó (tai cao ítươc viet then loi vãn hien ngán (càu cá 2 ve đòi), có dù các kiêu 
can và ì xu ni co. 


\. Sai. 

4. (ỉiotg vãn "Hình Ngõ dai cao nhu the nào? 

\. ỉ)u dương. 

{'. 'lVắm hùng. 

5. 'Hình Ngõ dai cao dược ca ngoi la: 

\. Thiên cổ kì hút 


B. Đúng. 


B. Tha Ihicl. 

1). Oanh Ihóp, hùng hồn. 


B. Thicn cổ hùng văn. 


6. ) nu> nói dung hoàn canh sang lac va thoi diêm cong ho ' Hình Ngô dai cáo ? 

Sau khi dính lan hai dạo viện binh cua giặc Minh do Liễu Thủng và Mộc 
Thạnh cam đau kéo sang. 

ti. Sau khi Vương Thông xin giang hoà. 

ư. Sau khi hàng chục van lù. hàng binh cua giác dược tha tòi chết cho về Tàu. 

1). Sau khi giặc Minh bị quét sạch ra khỏi dất nước ta, hoà bình dược van hồi, 
Đại Việt giành dược dộc lập hoàn toàn (cuối nám 1427, đầu năm 1428) 

7. M ờ làu “Hình Ngõ dai cáo , Nguyên Trái nen cao triết li , tư tưởng nhan nghĩa. Em 
hiểu thi nào là nhan nghĩa7 

V. Nhân nghĩa là tình thương người. 

B. Nhàn nghĩa là cách ứng xứ giàu tình người. 

c. Nhân nghĩa là khái niệm dạo đức cua Nho giáo, nói vể đạo lí, cách ứng xử 
và tình thương giữa con người với nhau. 

I). Cá A, B, c dcu sai. 


s. ( am tao trong “Hình Ngô dai cáo' nêu len "việc nhan nghĩa"? 

"Việc nlìủn nghĩa i’ò‘t ờ yên thin, 

Quàn (liêu phạt trước lo ỉi ù hạo'\ 

Đúng. B. Sai. 

9. Etìn Hên như thẻ nào vé hai cáu vãn áy? 

- Vị thương người mà trừng phạt kẻ có tội, trừ khứ, tiêu diệt ké tham lam tàn 
bạo tỉlcdcm lại ycn vui hạnh phúc cho nhan diìn. “Quân (tiếu phạt trước lo trừhạo" 
ờ dà\y u nghĩa quàn Lam Sơn da đánh đuổi giặc Minh và bè lũ tay sai bán nước, 
gianlh hi dộc lạp cho nước, hạnh phúc cho dân dó là việc nhàn nghĩa". 

Á. Sai. B. Đúng. 

to. NịgtiVưn Trăi viết: 

Như nước Đại Việt tư từ trước % 

\ 'ôn xưng tiên vãn hiến (là lún". 

flén van hién Đai Vict , theo tác già có mấy nhân tố, la những nhan tò nào? 

A. Có cương vực lành thố, có chù quyền. 

ỉ. (Y> phong tục riêng. 

c. Có nén dộc lập trái qua các triều dại Đinh, Lý, Trần. 
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D. Có anh hùng hào kiệt. 

K. Có những trang sứ vàng chỏng ngoại xàm chói lọi. 

F. Tất cả A, B, c, D, ỉ:, đều sai. 

(ỉ, Tất cá A, B, c, D, H, đều đủng. 

11. “Binh Ngò dại cáo" ỉĩưưc xem ỉa ban Tuyên ngôn Dòc lạp lán thứ hai cùa Đợi Việt. 
Vậy thì áng thơ ván nào được coi là bàn Tuyên ngon Độc lợp lán thứ nhất cúa nước ta? 

A. Nam quốc sơn hà. B. Hịch tướng sĩ. 

c. Thuật hoài. D. Tụng giá hoàn kinh sư. 

12. Trong "Nam quốc sơn hà chi mới nêu lén hai nhân tố, dó là nhừitg nhàn tô nào? 
Chọn ý đúng. 

A. Nước Nam có lãnh thổ (Song núi nước Nam) đã được ghi rõ ở "Thiên thư\ 

B. Nước Nam có chú quyên, có nén dộc lập (Nam dô cư) 

c. Cả A và B. 

13. Các cáu: 

"Như nước Đụi Việt ta từ trước. 

Vỏn xưng nén vủn hiến dã lâti. 

Núi sông hử I oi dã I hia, 

Phong tục Bắc Num cũng khác”. 

- Có phái hành dộng nói trong 4 cáu vàn này là hành động trinh bày? 

A. Sai B. Đúng 

14. Hành động nói dược thế hiện trong đoạn ván sau là hành dộng trình bay (tuyén bố) 
kèm với bộc lộ cẩm xúc (tự hào dán tộc) đúng hay sai? 

"TừTriệu, Dinh, Lý, Tron hao dời xây nến dộc lập, 

Cùng Hán, Đường. Tâng, Nguyên mồi hèn xưng dể một phương”. 

A. Đúng B. Sai 

15. Ngoài các lí lè nói vé việc nhàn nghía, vé nén vàn hiến Đại Việt, Nguyên Trài còn 
nêu lén thực tiẻn lịch sử của nước ta, cùa nhan dan ta dê tự hào khắng dinh chán tí lịch 
sử sáng ngời. Vậy thực tiến lịch sử dó là nhừng gi? 

A. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trán bao đời xây nén dộc lập. 

B. Lưu Cung tham cồng nên thất hại. 

c. Triệu Tiết thích lớn (xâm lược, bành trướng) phái tiêu vong. 

D. Của Hàm Tử bÁt sông Toa Đỏ. 

E. Sông Bạch Đàng giết tươi Ỏ Mà. 

F. Gồm tát cả A, B, c, D, H, 

16. Câu ván nào, Nguyền Trải sử dung biên pháp so sánh, tương phán, dôi Up? 

A. Phong tục Bắc Ị Nam cùng khác. 

B. TừTriệu, Dinh, ỉ.ý, Trần hao dời xây nền dộc lập. 

Cùng Hân, Dường, Tông, Nguyên mỗi hên xung dế một phương. 
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c. CVi A và B dẽu đúng. 

I). Cii A và B cléu sai. 

17. T rơtg doạn văn sau, tác giã (tá trinh hay Ittan điếm theo cách gì? Chu ý cáu in dam 

Tiếng Việt có những (tãc sác cùa một thứ tiêng dẹp, một thứ tiếng hay. 

Nói thì ( ó nghỉu là nói rúng tiếng Việt lủ một thứ tiêng hùi hòa vê mật ủm hưởng, 
thanh licu mù ( ùng rút tá nhị, Iivên ( liuycn trong ( ách (lật cáu. Nói thê cũng cỏ 
nghĩa Hi nói rằng: tiêng Mệt có tláy (hi khu năng (tê (liễn dụt tinh câm, tư ttràng cùa 
người ' lột Num và d(' thùa màn cho \cu I au cùa dời sống văn hóa nước nhà (Ịita 
các Plưi kị lích sử". 

("Sự giàu đẹp của Tiếng Việt" - Đăng Thai Mai) 
V. Trình bày luận điểm theo cách diẻn dịch. 

3. Trình bày luận điểm theo cách quy nạp. 

ÌH. Đọ( doạn văn sau, và cho biết tác già dà trinh bày luận diếtn theo cách gì? Chú ý cáu 

in dậ m và từ in đám: 

•# 

() Việt Nam ta có càu tục ngữ "Có thực mới vực dược dạo". Trung Quốc 
( ùng 1 r> câu tục ngữ "Dan (lĩ thực vi thiên". Hai câu ấy tuy dơn giản, nhưng rát 
dúngỉ li. 

Muốn trâng cao (lời sòng cùa nhãn dán thì trước hết plìdi gidi quyết tốt vấn 
dé ăm (rồi d( à 'n vân đẻ mặc và cúc vấn dề khác). Muôn giải quyết vấn dê ân thì phai 
làm thì nào nho cỏ dầy dù lương thực. Mủ lương thực là do nông nghiệp sdn xuất 
ra V 7 uĩy, phét triển nông nghiệp tà việc cực ki quan trọng". 

(Hổ Chí Minh - Thảng 4 nãm 1962) 
Trình bày luận diêm theo cách diễn dịch 
3. T rình bày luận diêm theo cách quy nạp. 
c. Trình bày luận điểm theo cách song hành. 

D. Trình bày luận điếm theo cách móc xích. 

19, C àn nhân \vé phấn đấu hài * Rỉnh Ngỏ dại cáo" của Nguyền Trái. 

Bài làm 

Năm 1407, giặc Minh kéo sang xàm lược nước ta. Chúng dà “gày hình kết 
oán itrềi hai mươi nỏm - Hại nhân nghĩa nút ( à dát trời" gây nên bao tội ác, bao 
thámi h>a cho (đất nước ta, nhân dân ta: 

“Dộc ác thay , trúc Nam Sơtì không ghi hết tội, 

Dơ bân thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi". 

Hãm 1418, Lê Lợi phất cờ khới nghĩa tại rừng núi Lam Sơn, 'Thanh Hóa. Sau 
10 nam chiến dấu gian lao và anh dùng, quân ta đã quét sạch giạc Minh ra khỏi bò 
cõi, igiình lại độc lập. tự do cho dát nước và dân tộc. 

Đáu xuân năm 1428, Nguyễn Trãi đã thay lời Lê Lợi viết bài "Bình Ngỏ dụi 
C(U>" , nng kếtt những chiến công oanh liệt trong 10 năm kháng chiến và tuyên bo 
Đại 'Vi:t bước sang một kí nguyên mởi “ Muôn thnờncn thái hình vững chác"... 
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Phấn đầu i'Hình Ngô dại ( áo". Nguyên Trãi ncu cao lư tường nhân nghĩa, 
.đổng thời ca ngợi nén vãn hiến rực rỡ lân đòi cua Dại Việt. 

Nhân nghĩa là muc tiêu chiến đấu cua nhan dân la: 

"\ iệc nhún nghĩa coi ờ xen dàn. 

(Jnún (liến ỊìlìụỊ rruớc lo trừ bạo" 

Yôn dan, điếu phạt, trừ bao là CÒI lỏi cúa lu tưởng nhân nghĩa, lất cá dểu 
hướng về con người, vẻ nhân dân dang bị áp bức lầm than. Thương dân. (lánhké có 
tội (điếu phạt), tiêu diệt lủ tham tàn, bạo ngược (trừ bao), cứu nhãn dân thoát khỏi 
chết chóc đau thương, dem lại cuộc sóng ven vui hạnh phúc cho nhâu diu (yên 
dân), đó là việc nhân nghía. Nhàn nghía mà Nguyễn Trài nói đến là một tư tưong vô 
cùng cao dẹp: đánh giật* dế cứu nước cứu dãn. vì dộc lập cùa nước, vì tư do hạnh 
phúc, hòa bình của nhàn dan Việc nhân nghĩa nên lất chỉnh nghía. Nhan n*hĩa là 
sức mạnh vổ địch để chiến thảng quàn "( uổng Minh": 

"Dem đại nghĩa (lé thắng hung tàn, 

Lấy chí nhún dê ĩ hay cưởng bạo" 

Nhàn dân ta giàu nhân nghĩa dà láy nhan nghĩa de xây dưng và phát tritn nền 
vãn hiến lâu dời, rực rỡ của Việt Nam. Nếu 0 "Sam (ỊHÔC son hà'\ Lý Thườn: Kiệt 
chí mới nói đến sông núi nước Nam là nơi "Nam dếcir", lãnh thổ thiêng licngấy dà 
được ‘V lịnh phận rõ rùng à sách Trời" thì ờ "Hình Ngỏ dại cáo". Nguyễn Tra đứng 
trên dinh cao thời dại “hình Ngô" dã có một cái nhìn mới sâu sắc và toàn đện về 
dất nước, nhân dan Dại Việt: 

"Như nước Dụi Việt ta tử trước 
Vốn xưng nên van hiến dữ lãn 
Nái sòng bờ cõi dà chia 
Phong tiu Hắc Nam ( ùng khác 
Từ Triện, Dinh, Lý, Tràn 

bao dò 7 \ày nên dộc lập 

( img llán, Dường, lồng, Ngityùh 
mồi bèn Xỉũig dô’một phương 
Tuy mạnh yến tiYng lúc khác nhau 
Song hào hiệt dời nao cùng có". 

Nước Đại Việt dâu phái "num (li mọi ro" mà rát dáng tự hào: 

- 1, có nén vãn hiên dà lâu. 

- 2, có lành thố núi sõng hờ cỏi. 

- 3, có thuần phong mì tục. 

- 4, có nén dộc lập trài qua nhiêu trieu dại "Xỉtng (lé một phương'. 

- 5, có nhàn tài hào kiẹt. 



Nãm yêu lố áy Iicrp !hành dã lao nên lãm vóc Dại Viẽt, sức manh Đại Việl dế 
đánh bai mọi Am num xâm lươc banh trướng cua ITìicn Iricu, lập nên ban chiến 
còng chói lọi: 

"ỉ.líu ('ung tlnun ( ônỉ* nên thò) hợi 
Trirn I irỉ ỉlmli lơn Ịìhài lirn vong 
Cửa Hum Tử hắt \ ông Ton Dô 
Sõng ỈỈ(H h Dõng giết tươi () Mỉĩ'. 

(ìiọng ván đĩnlì ilạc hào hùng. Lý lè sãc bén, danh thép và lỏi diễn dạt sóng 
dôi, cân xứng của những cân vãn bicn ngầu dã khang dinh và ngợi ca tấm vóc lịch 
sử lớtì lao cùa Dại Việt, biếu lộ một ý chí tư cường dân tộc cao dộ. 

Phần mỏ dầu dà góp phán thê hiện tuyột dẹp giá trị tư tưởng và nghệ thui: 
của 'Bình Ngô dại í áo", bân tuyên ngôn dộc lập, áng "thiên cổ hùng vãn' của dâr» 
tộc. 

Đáp án de 34 ± 35 


Cảu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

X 

9 

10 

II 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

Tra ỉiri 

1) 

A 

B 

D 

B 

1) 

c 

A 

B 

(ỉ 

A 

c 

B 

A 

F 

c 

A 

R 


ĐẾ 36 


* Bàn luận về phép học (Luận học pháp) 

* Viết đoạn văn trình bày luận điểm. 

* Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 


/. Xỉuấtxứbài tấu "Luận học pháp" 

-Tháng 8 năm 1791, Nguyễn Thiếp gửi lẽn vua Quang Trung bài tấu nói vc 
kế sáichdụng nưóc xây dời thịnh trị. Bùi tấu gồm cỏ 3 diẻu mà theo ông thì bậc dê 
vư«ftug aẽvi biết: quân đức (đức của vua), dân tủm (lòng dân), học pháp (phcp học). 
Doạni vin trong sách giáo khoa trích ở phần cuối bản tâu này. 

A. Đúng B. Sai 

2. NguỊẻn Thiếp là người như thế nào? 

-Ông que ờ làng Mật Thôn, xà Nguyệt Ao, huyện l«a Sơn, nay thuộc huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là người "thiên tư sáng suốt . học rộng hiểu SiĩiT\ đổ 
Hươmgcổtig (Cử nhân) từng làm quan vài nâm dưới triều ỉx - Trịnh, sau đó từ quan 
về quié Ttỏf trường dạy học, rói len núi ờ ẩn. 

khi mang dai quân ra đánh quàn Thanh xâm lược, Vua Quang Trung gặp 
Nguy/ểr Thiếp và hỏi về sự thành bại. Nguyên Thiếp nói: "Chúa công xuất quán 
chitycốnnày không quá mười ngày, giặc Thanh se bị dẹp tan". 

5íU* chiến thang Đổng Da (1789), vua Quang Trung mấy lần gửi biếu vàng 
lụa, inhrng Nguyền Thiếp chi cám ƠIÌ mà không nhận lẻ vật. Sau đó vua Quang 





Trung mời ông ra làm Viên trưởng Viện Sùng Chính (để dịch sách). Nhưng khi vua 
Quang Trung băng hà (1792), Nguyên Thiếp lại về núi cho đến khi mất (1804). 

A. Đúng B. Sai 

3. Theo sử sách thì ỏ Việt Nam có hai vị được người đương thoi kính ái tòn vinh tà 'phu 
tử\ Đó là hai vi nào? 

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tuyết Giang Phu Tử. 

B. Nguyền Thiếp - La Sơn Phu Tử. 
c. Cả A và B đểu đúng. 

D. Cả A và B đểu sai. 

4. Tấu là gỉ? Chọn ý đúng. 

A. Tấu là tấu lẽn. 

B. Tấu là một loại hình nghệ thuật vừa kể chuyện vừa đọc thơ, mang yếu tố hài. 

c. Tấu là vân xuôi cổ, một loại văn thư của bể tỏi, của thần dân gửi lên vua 
chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị,... 

D. Tấu là một loại vãn thư, giấy tờ, một loại háo cáo ngày xưa. 

5. Đoạn đẩu có 3 cảu, Nguyền Thiếp nêu lén vấn đé gì? 

"Ngọc không mài không thành dó vật, người không học không bết ro đạo". 
Đạo lù lè dối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ di học lù học diều ấy". 

A. Đi học để hiểu biết 

B. Đi học để biết chữ, biết đạo Thánh hiền, 
c. Đi học là học cái dạo (đạo làm người). 

D. Đi học để cầu danh lợi. 

ố. Cách lập luận của Nguyên Thiếp chặt chê như thê nào? 

- Câu I, ông lấy sự việc, câu nói của cổ nhân: “ Ngọc không mài, không thành 
dồ vật ", rồi suy diẽn ra chân lí: “ người không học không biết rõ dạo". 

- Câu 2, ông giải thích đạo là gì? Ổng nói rõ: "Đạo là lể dối xít hằng ngày 
giữa mọi ngtrời". Đổ là đạo làm người. 

- Câu 3, ỏng quy nạp và khẳng định: "Ke đi học là học điếu ấy" rghĩa là học 
cái dạo làm người. 

A. Sai B. Đúng, 

7. Có thể nói, Nguyễn Thiếp đã lập luận theo cách gì trong đoạn ván ha cáu iy? 

A. Diẻn dịch B. Song hành. 

C. Móc xích I). Quy nạp 

8. Tác già nêu lẻn ha điếu tệ hại do lối học hình thức hòng cấu danh l<ri gãy ra li nhùng gì? 

A. Không còn biết đến tam cương ngũ thường. 

B. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. 

C. Nước mất, nhà tan. 

D. Cả A, B và c. 
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9. Nói 'é nội dung và phương thức học táp, ỉ a Sơn Phu Tử viết: 

'Phép dux, nhút dinh theo Chu Tử Lúc dầu học tiểu học de bồi lây gấc. 
Tuồn tí tiến lẽn học (len Tư thu. Ngũ ldnh n Chư sử Hoi rộng rồi tóm lược cho gọn, 
theo (lêu hoe nu) lùm Hoa may, ké nhan tài mới lập dược công, nhủ nước nhờ thê 
nu) V'ữtg yên. Dó mới thực là cái dao ngày nay cỏ (ỊIUỈIÌ hệ tới lồng người. Xin chớ 
hò (Ịuà\ 

Em hãy cho biết, sau hai thế ki, nội dung và phương pháp học tập mà Nguyền 
Thiép rêu ra có còn hợp thin nữa hay không? 

Rốt tiến bộ B. Khống còn hợp thời nữa. 

!0. Càh văn này: “ Đao hoe thành thỉ người tốt nhiêu; người tốt nhiêu thì triều dinh ngay 
ngán mi (triều (tình ngay ngấn thi) thiên ha thinh trị" - Tác giả dã lập luận theo cách gì? 

A. Dicn dịch B. Quy nạp 

c. Mík: xích D. Song hành 

//. Qui hùi “Luận học pháp", ta thấy La Sơn Phu Tứ là một con người dức trọng 
tài cun rất iỊitati tủm dêìì việt mơ mang dân trí, dào tạo nhân tủi dể chấn lìiOìg dât 
nước, ỵjy dời thịnh trị. 

A. Sai B. Đúng 

ì2. Thọc đoạn ván sau và cho biết người viết dã néu lén phương pháp hỏi trong học. Cách 
trình bàv luận diêm và lập luận như thẻ nào? 

"Phdi biết hỏi trong khi học thì mới tích cực và sáu sắc. Hỏi dể hiểu sâu 
hiểu iĩ ộig nội dung dưng học, dê di tới cùng chân lí. Kiến thức về .xã lìội nhàn vờn, 
về tự iìiiên, vê khoa học vù kĩ thuật lù vô cùng rộng Um bao lư. Nhờ biết hỏi mà tư 
vtrưn Un không ngừng, mở rộng tâm mắt, tích lũy dược nhiều tri thức mới me. 
Khôn g hề học một cách thụ dộng, chi biết tháy dọc trò chép, nu) phái biết hỏi, dào 
sưu siuynglìĩ về mọi ngóc ngách của vấn dê dưng học . Học dâu chỉ giới hạn ỏ lớp ở 
tnfờn;g, trong mấy quyền sách giáo khoa? Hỏi dể học ỏ thầy, ở bạn, ở trong cuộc 
sống • Bêt hỏi mới tiến bộ, tránh giấu dốt r. 

("Học và hỏi" - Lè Phan Quỳnh) 

A. Luận điểm nêu ra không rõ. 

R Lập luận không chạt chẽ, lí lẽ quá đom giản, 
c Luận điểm rõ ràng, lạp luận chặt chẽ, lí lẽ khá sắc bén. 

13. Phàn tích bải “Bàn luận vé phép học ” của Nguyễn Thiếp. 

Bài làm 

luận về phép học ” là đoạn vân trích từ bài tấu của Nguyên Thiếp gửi 
vua Qtuíng Trung vào tháng 8 - 1791. Lúc bấy giờ Nguyển Thiếp dang làm Viện 
trưởng Viện Sùng Chính, phụ trách việc biên soạn sách và xây dựng Trung đô 
Phượnig Hoàng (Nghệ An), một công việc vô cùng to lem và hết sức nặng nể. 

Bú tấu này thể hiẹn cái tâm của Nguyên Thiếp dối với việc chấn hưng nển 
quất* hicx, nển giáo dục nước nhà, nhầm mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho đất 
nước. 
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Các vấn dc như mục dí( h việc học, nội (lung học lập và phương pháp học t(] 
đà dược Nguyẻn Thiếp trình bày một cách ngán gọn và tường tận. 

Mờ đáu, ông nhắc lại câu cổ ngữ: 'Ngọc khàng mài. không thành dồ vậ 
người không học t không biết rỗ dạn". Vậy mục đích học là biết “lè dôi MÍ hàn 
ngày giữa mọi người Nói cách khác, học đẻ mở mang trí tuệ và bổi bổ đạo dứ 
Đạo mà Nguyền Thiếp nói đến là dạo lủm người. Ỏng than phiến “nền chính lw 
dỡ bị ỉ hất truyền Có biết bao tẽ lâu dáng chê trách như “dua nhau lối học ttìn 
thức hòng cầu danh U/T\ coi thường dạo lí ” không cồn biết đến tam cương, ng 
thường”. Nhà dột từ nóc: “ Chúa trọng nịnh thản”. Ví dụ, cuối thời Lê - Trịnh, t 
nạn bưón quan bán tưóc hoành hành. Sử sách cho biết: năm 1750, dời vua Lẽ Hiể 
Tông, vì Nhà nưổc thiếu tiền, dà đặt ra lệ thu liền thông kinh: hc ai nộp ba quan tl 
được đi thi hương, không phải khảo hạch. Thành ra những người làin ruộng, c 
buỏn, ai cũng nộp quyển vào thi; rổi người thì dùng sách, kẻ thì thuê người làm bà 
kẻ thuê học mười người không dược một (theo Dương Quảng Hàm). Sổng tron 
thời kf đen tối, loạn lạc ấy, Nguyền Thiếp vô cùng dau buồn, thò than: “ Nỉtới * nu 
nhờ tan dền do những diều tệ hại ấy”. Nguyên Thiếp dà có một cách nói trám tĩnl 
ÔI 1 hòa mà sâu sắc. 

j| * 

Phẩn thứ hai, ticn sinh nói đến nỢỈ dung và phương pháp học tập. Học ở dâu 
- Trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc k 
“đều tùy dâu tiện dấy mà di học”. Học cái gì? Tác giả bài tấu cho hay: 44 Nhất dịn 
theo Chu TiT (1130“ 1200). Một học giả đời Nam Tống. Nội dung học tạp: "ỈM 
dần học tiểu học dể bổi lây gấc. Tuần tự tiến lờn học đến Tử thư, Ngũ kinh . Ch 
sỉr. Điểu dó cho thấy, nội dung học tập mà Nguyễn Thiếp nêu lên không có gì mỏ 
ông chua vuợt qua dược những hạn chế của lịch sử và của thời đại. Sách Tàu d 
mấy nghìn năm vẫn dược tòn thờ! Vẫn coi trọng thơ vãn, chưa hương tới khoa học. 

Vềphtitmg pluíp học, ý kiến của Nguyẻn Thiếp rát xác đáng và tiến bộ. Cc 
trọng ván dể thiết yếu cơ bán: “Học rộng rồi tóm lược cho gọn”. Học phải đi đ6i Ví 
hành “theo diều học mà lạm”. Niềm mong ước của ông rát đẹp và chân thành: u Hợ 
may kẻ nhân tài mới lập dược công, Nhà nước nhờ thê mù vữtig yên. Dó mới thực I 
cúi dạo ngày nay có (ptan hệ tới lỏng người. Xin chớ bò qua”. 

Tiên sinh đẫ khảng định tám quan trọng của đạo học, ý nghĩa to lớn của dạ 
học: “Đạo họi * thành tliì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều dinh ngay ngắ 
mủ thiên hụ thịnh trị”. Đúng là viêc học góp phần đào tạo nhân tài, mờ mang dâ 
trí, góp phần xây dựng đất nước thịnh trị. Chiến lược "trổng người” đưcfc tiên sin 
nói lẽn thật sáng tỏ. 

Phần cuối, Nguyền Thiếp giãi bày lòng mình. Bài tấu nói vể phép học I 
nhũng lời “thành thật”, chứ không phải “lời nói vu Y(ỉ\ ỏng khiẽm tốn và cung kín 
“cúi mong Hoàng t/nựmg soi xét”. 

Nguyẻn Thiếp đức trọng tài cao. được người đương thời kính ái gọi là La Sơ 
phu tử. Tài năng cùa ỏng chưa kịp thi thố, thì vua Quang Trung hãng hà. Ong đf* t 



chức và lui về núi cù rừng Nưa n . 11 ) Ong (1.1 qua dôi mim KI tuổi, thanh hạch và 
thanh cao. Bài táu "lỉan hum Yt ỊtlìcỊt hnc ' \ÓI những ý kiến cúa tiên sinh vể mục 
(li( lì nọc táp. phưnng pháp h(H tap /<// (hmg dan tiến hò. vé nội (lung học tập, ý 
kiến lùa tiên sinh (////</ vượt (Ịỉia (lnơt han chè l ùa lịch sử và thời (tại. Có điều, 
nhiệt Om cua l a Son phu lư doi \(Vị nước, với dân. doi với sự nghiệp trổng người dà 
đè lui nhiều ngưỡng mo cho háu thô. 

Oan an dê 36 
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ĐÉ 37 

* Thuê máu (trích "Ban an chè dò thực dan Pháp"). 

* Hội thoại 

* Tìm hiếu yêu to biếu câm trong vun nghị luận 


ì. \ àr biin "Thuê máu dược trích trong tóc pliấm “Bàn án chè độ thực dàn Pháp" c ía 
Nguyên Ải Quốc. 

A. Đúng B. Sai. 

2. Tác phàm “Han án che dò iằiưc dan Pháp ' dtíoc viết bắng thú ngon ngừ , ván tư nào ? 

A. Tiếng Việt B. Tiếng Nga 

c. Tiêng Trung Quốc I). riêng Pháp. 

3. Vàn ban có 3 tiêu dế, có ý ttghia gì? 

- Chiến tranlì và “người hùn Xi?'. 

- Chế độ lính tình nguyện 

- Kết quả sự hi sinh. 

A. Ba tiòu để như ha luân diêm làm nổi bát ván để “ Thuế máu" dá nêu ra. 

• • 

B. Qua dó, tác giá đà dùng ií lè và dân chứng đê vạch trán thứ thuế này là vố 
nhạn dạo nhất mà bon thực dân Pháp dà đánh vào “người hãn xứ', dân 
thuộc địa. 

c. Có cả \ và B. 

I). A và B đểu sai. 

4. Trrotg doa li vàn sau, có dàn ngoác kép dùng dẻ tàm gì? Có tác dụng gì? 

'Trước nôm /9/7. họ chi là những tên (la (Um hân tliỉu, những tên “ An~nam - 
nút" lìin thỉu, giòi lấm thì ( ùng chì biết kéo xe tay và ủn dờn ( lia các quan cai trị 

# J 

nhà la /Vv the nà cuộc ( hiên tranh vui tươi vừa hùng nỏ, thì lập tức họ hiến íhtnd 
nliữỉngdửa "con yêu", những người “ hạn hiên" cùa cúc (Ịuan cai trị phụ mần ri, m 



hậu, thậm chi của ca cái ÍỊHUIÌ toàn quyển lớn, toàn tỊitvéu hê nữa. Dòng một cái, 
họ (nlìững người hãn xứ) (tược phong cho cải danh lucii tòi cao là "(hiến sĩ hảo vệ 
công lí vù tự do”. 

A. Đánh dấu các từ ngữ có nghĩa đặc hiệt. 

B. Làm nổi bật tính châm biếm. 

c. Vạch trần bộ mặt giả dối, thú đoạn bịp bợm của thực dủn Pháp khi dánh 
thuế máu. 

D. Gồm cả A, B, c. 

5. Cái giá khá đắt đối với người dàn các thuộc địa Pháp trong thìri gian phái nộp thuế 
máu là vò cùng khùng khiếp như thẻ nào? 

A. Họ phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mánh ruộng hoặc đàn cừu của họ. 

B. Đi phơi thây trên các chiến trường châu Âu. 

c. Làm mục tiêu cho các cuộc phóng ngư lòi, bỏ xác tại những niểm hoang 
vu vùng Ban-căng. 

D. Đưa thân cho người ta tàn sát trên bờ sông Mác-nơ. 

E. Lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp chi huy, và lấy 
xương mình chạm nên những chiếc gậy của các ngài thống chế. 

F. Làm kiệt sức trong các xưởng thuốc súng ghê tởm, nhiềm phái những 
luồng khí độc đỏ ối, khạc ra từng miếng phổi. 

G-Gồm tất cả A, b, c, D, E, F. 

ố. Tác giả đả đưa ra những số liệu cụ thể nào dể lén án thứ thuê máu cực ki vó lí và vò 
nhản đạo của thực dán Pháp? 

A. Bảy mươi vạn người dân bản xứ phải nộp thuế máu. 

B. Tám vạn người đã bỏ xác. 
c. Gồm cả A và B. 

7. Trong mục "Chế độ lính tinh nguyện", tác giả dã nèu lén nhừng hình thức bát lính 
cực kì dã man của bọn thực dân Pháp như thê nào? 

A. Chúng Liến hành những cuộc lùng ráp lớn rồi đưa những ngsrời phải nộp 
thuế máu “nhất vào các trụi lính”. 

B. Vị “chúa tỉnh” (công sứ) ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyển “ trong một 
thời hạn nhất ctịnh phải nộp cho đủ một so người nhất (tịnh”. 

c. Chúng tóm những người khoẻ mạnh, nghèo khổ; chúng lùng đến con cái 
nhà giàu, giam cổ họ lại cho đến khi họ phải chọn một ttong hai con 
dường: “đi tính tình nguyện hoặc xì tiền ra”. 

D. Gồm tát cả A, B và c. 

8. Phủ toàn quyin Đông Dương trịnh trọng tuyên bố trong một bản bố cáo thư thẻ nào? 

- “Các hạn đã tấp nập dầu quán, cúc hạn dã không ngần ngụ rời hò quê 
hương xiết hao trìu men dể người thì hiến xương mâu ( ủa mình như tiph khô dỏ, kè 
thì hiến dâng cánh tay lao dộng của mình như lính thự'. 
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Điọc vù chọn ý dung: 

A. . Bọn toàn quyên dã hê! lời ca hgơi nhiệt tình đâu quân và hiến dâng xương 

máu của những người dà nộp thuế máu. 

B. . (Tu là giong diêu "nu J(UÍ\ tuyên truyền lừa bịp của Phủ Toàn quyển 

Dỏng Dương. 

9. Nhi.ng* V HÀO duơì day noi len hanh đong tron tranh, chõng đối phái di nộp thuê máu 
cua những người dan no le, thuộc dia? 

A.. ... bước chân vào trai lính là ho liền tìm moi cơ hội để trốn thoát. 

« • • • 

B.không the tròn thoát dược thì họ tìm mọi cách tự làm cho mình nhiễm 

phái những bệnh nặng nhất. 

c.. Những cuộc biếu tình đổ máu ớ Cao Miên, những vụ bạo động ờ Sài Gòn, 
ờ Biên lloà và ớ nhiều nơi khác nữa. 

I), Cótấtcã A,B, c. 

/ớ. "Khi dụi hác dã ngây tlìịỉ de ì ì thịt vàng rồi" thì cúc quan cai trị thực dân dã cỏ 
tluỉi dỏ, cách hành xứ trắng trợn, dã man như thế nào dối với những người dà từng 
di nỘỊ' tliìuc tììúu ? Chọn ỷ dứng. 

A. . Những dứa ‘Vo// yêu", những người “ hạn hiền " của các quan cai trị phụ 

mầu, những “chiến sĩ hdo vệ câng lí vù tự do" măc nhiên trở lại “giống 
người hấn thiu". 

B. . Họ bị lột hết tất cả của cải, tư trang. 

c.. Người ta giao họ cho bọn súc sinh kiểm soát và đánh đập họ vồ cớ. 

Di. Cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ như xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt. 

E. . Quan cai trị nồng nhiệt đón họ bằng một bài diển văn yẽu nước: "...Bây 

già, chúng tôi không cán đến các anh nữa, cút đi!”. 

F. . Gồm tát cả A, B, c, D, E. 

//. Tnnịg hài “Thuimáu", Nguyên Ái Quoc dã vận dung sáng tạo và kết hợp tài tình các 
phlấơrg tthức hiểu đạt nào? 

Ai. Nghị luận + tư sư. 

B*. Nghị luận + tự sự + miêu tả. 

C;. Nghị luân + tự sự + biểu cám. 

Dí. Nghị luận + tự sự + miêu tả + biểu cảm. 

12. Tlẻ mào là vai xá hội trong hội thoại? 

- Vai xã hỏi là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong 
cuộc Jàim thoại. Vai xâ hội được xác định bằng các quan hệ: trên - dưới hay ngang 
hàmg.quian hộ thân-sơ, khinh-trọng,... 

Al Dứng B. Sai. 




137 



/.?. Những từ in dậm trong đoạn văn có thè hiên rò vai xã hoi trong hoi thoại của nhãn 
vật chị Dậu không? Đó là quan hê gi? 

Cai lệ tát vào tiìật chi Dạn một ( át (lánh hòp, l ồi htin cử nhảy vào cạnh anh 

Dậu. 

Chị Dậu nghiến hai hùm rủng: 

- Mày trói ngay chồng hừ di, hà cho mày xem ! 

(Tức nước vỡ bơ) 

A. Quan hê ngang hàng 

B. Thể hiên sự căm thù, khinh bi của chị Dậu đối với tôn cai lệ. 

• • • • • 

14. Quan hệ xã hội, vai xà hội trong đoạn thư sau đáy là gì? 

Anh vội vàng nung nặc: 

- Mới Bác ngủ Bác ơi ỉ 
Trời sắp sáng mất rồi 
Bác ơi! Mời Bác ngủ! 

- Chú cứ việc ngủ ngon 
Ngày mai di đánh giặc 
Bác thức thì mạc Bác 
Bác ngủ không an lòng... 

("Đêm nay Bác không ngủ"- Minh Huệ). 

A. Từ Bác và Chú chi rõ vai xã hội. 

B. Thể hiện quan hệ trên - dưới trong vai hội thoại. 

c. Biểu lộ tình cảm kính trọng và thân thiết thương ycu. 

D. Gổm tất cả A, B, c. 

15. Phàn tích mục "Chiến tranh và người dán hàn xứ" trong hài "Thuê máu" 

của Nguyên Ái Quốc , và neu cám nghĩ của em. 

Bài làm 

Sau chiến tranh thế giới lcìn thứ nhất (1914-1918), Nguyên Ải Quốc sống và 
hoạt động tại Pháp. Ngươi từng viết truyện kí, viết phóng sự... bằng tiếng pháp dăng 
trôn báo "Ngưửi cùng kho', báo “ Nhân dạo",... 

Năm 1925, tác phãni "Bdn án chế (tộ thực dân Pháp" của Nguyễn Ái Qtiớc 
viết bằng tiếng Pháp dược xuất han tại Pari. Tác phẩm da tổ cảo và kết tín những tội 
ác tày trời cua chú nghĩa thực dân Pháp, dồng thời phàn ánh cuộc sdtìg tủi nhuc, 
dan thưítug của tìhữtìg người dân nỏ lệ ỏ các xứ thuộc dịu trên thê giới. 

Đoạn trích "Thuế máu" rút trong Chương I "Bàn (hì chế di) tliựỉ dân pháp" 
với nhan dể "Thuế máu" rất dộc đáo, có giá trị tỏ cáo tội ác của bọn thực dán một 
cách danh thcp. Các tiêu dề bổ sung như: I. Chiến tranh và "người hànxíC ; 2. Chế 
độ lính tình nguyện; 3. Kết quả của sự hi sinh - dầ làm nổi rõ cái thứ 'Thuếnúm" 
vò cùng kì lạ và vô nhan dạo. Những người An-nam-mít, những nổ lẽ da dcn phái 
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làm bia đỡ dạn cho hon ilurc dán bh.ip và bị doi XIr mội cách vó cùng díì man. Ta 
hãy 1 m hicu và phân tích mục "Chìdn ỉìoưh vò Iìị*ười biìn xiY\ 

Trước khi có chiên tranh thì những thanh niên "h(in xtY' chi là "những tên do 
den khì thiu", "những tủn An nom mít hon thin ' chi biết làm cu-li "kéo .xe toy" và 
"(hì Jòn" cùa các quan cai trị (ỉa trang. Nhưng khi chiến tranh vừa bùng nổ, bon 
thực dân (lã xảo quyét dùng mọi thu đoan lừa mị, hip hom biến những ké khôn nạn 
ây thinh "con xêu", "hon hiên" cua các quan cai trị "phụ môn nhõn hận", của các 
quan "toàn quyên lân, toàn quyền he", họ dược phong cho các danh hiệu tỏi cao là 
"chưn sĩ hào vệ ( ông li vò tư do". Tác giả đã sử dung thủ pháp tư(Tng phân để vạch 
trán dọng lưỡi, thù đoạn bịp bợm quắt quay của bọn thực dtln trong việc bắt nô lệ 
"h(hì \ứ" làm bia đỡ đạn, một cách đánh "thuếmón" vỏ cùng xảo quyệt. Các từ ngữ 
như (hiên tranh vui tươi", "lóp tức họ hiến t hòn li", "dùng một cói", "dược phong 
clio ÓI danh hiệu tòi cao"- dã làm cho giọng vãn châm biếm trờ nên sâu cay, mia 
mai. 

Nguyền Ái Quốc dà gợi lên những mất mát đau thương của những thanh niên 
hân ur bị bắt di làm bia dờ dạn. Họ phái " xa lìa" vợ con, phái "rời hò" quê hương, 
mâm ruộng, dàn cừu. Họ di "phơi tlniy" trên các bài chiến trường châu Âu. cỏ biết 
bao :ánh chết chóc thương tâm. Chết vì thúy lòi, "dược xuống lận (láy hiên dê hảo 
vệ lồ quốc ( ùa các loài quỷ quái". BỊ "dem nướng", dă "hò xác" tại các vùng 
hoarg VII Ban-căng, đê "lúc chết còn tư hòi phải chủng nước mẹ muốn chiêm ngôi 
ngtnên phi trong (ung cấm vua Thồ'. Xương máu của họ, cái chết của họ thột vỏ 
nghli, hoậc "anh dùng dưa thân cho người ta tàn sát" trên bờ sông Mác-nơ, trong 
bài Úy miền Sãm-pa-nhơ, hoặc "lây máu mình tưới những vòng nguyệt que cua các 
cấp chi hny\ hoặc "Idx Mf(fng minh ( hạm nên những chiếc gậy ( lia các ngài thông 
che. Tác giả đă kết hợp miêu tá với bình luân dể mía mai, chàm hiếm cái "thuê 
má ù' của bon thực dân. 

' Những người lính thợ không bị bỏ xác trcn các bài chiến trường thì lại bị đầu 
độc phải lao đông khổ sai, "làm kiét sức ' trong các xtràng thuốc súng ghé tởm 
"nhem pluii những luồng khí dộc (ló di". Những kc khốn khổ ây "dà khạc ra từng 
niiếig phỏi" chảng khác gì hít phiii hơi ngạt vạy! f)ỏ là một sự "tnỉ giá" rùng rợn 
cùa 'dân híin Xi?' dối với chiến tranh! 

Những con sò dưới ngòi hút Nguyền Ái Quốc thật sự "hiết nói": Bây mươi 
vạn người bản xứ bị đánh thuế máu, và trong số áy có tám vụn người (Jà chết dau 
đớn vô nghĩa “ khàng hao giờ cỏn trông thấy mật trời trên quê hương dát nước 
mhh nữa". 

Đọc mục "Chiến tranh và người hàn .xứ' trong chương "Thuê máu" . ta vỏ 
cùm xúc dộng trước số phận đau thương của những "người hiin XÍY ' những nỏ lệ da 
ctcnda vàng dã phái nộp "ĩhnè num" cho bơn thực dân Pháp trong dại chiến thế giới 
ĩđnthứ nhít. 
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Nguyên Ái Quốc đã SỪ dung sắc sảo các thú pháp nghệ tluiẠt như tương phản 
đối lập, kết hợp miêu tá với hình luận, nêu lẻn những con số, những sự thực, đăc 
biẽt tạo nên những lời văn, giọng văn chua cay để vạch trần, để lên án, để châm 
biếm loại "thuếmáu", một trong những hình thức hóc lột dã man nhất của thực dân 
Pháp. 

Trong suốt 80 năm thông trị nước ta, thực dân Pháp đà đật ra hàng trăm thứ 
thuế vô lí, bóc lột dân ta đến tận xương túy. Sưu thuế dã man đà làm tan nát, điêu 
linh bao gia đình. Ta quên sao được hình ảnh anh Dậu "bị trói như chỏ dể giết thịt", 
chú Hợi đã chết từ năm ngoái vẩn "không tron dược nợ nhủ nước"; chị Dậu phải 
bán con, bán'chó đê nộp sưu cho chồng. Nhưng khi đọc chương "Thuế máu" trong 
"Bún ủn chế độ thực dán Pháp", ta vô cùng kinh khủng về bộ mật ghê tỡm của bọn 
thực dân Phấp. "Thuế máu" là một trong những tội ác tày trời của chúng. “ Thuế 
máu" dã bóc trán luận điệu "khai hóa", "hào hộ" của thực dân Pháp. 

2. Cảm nhận vé bài "Thuê máu" của Nguyền Ải Quốc. 

Bài làm 

"Bản Ún chế độ thực dàn Pháp" của Nguyễn Ái Quốc in lần đáu năm 1925, 
đến nay đã 80 năm trôi qua, nhưng nó vản làm ta xúc động về bao tội ác vô cùng dã 
man của bọn thực dân Phấp, về nồi thống khổ của những người nô lệ da màu, 
những Nê-gơ-rồ, những An-nam-mít. 

Đạc biệt chương "Thuếmím" dă xây dựng hình tượng khái quát vể tên thực 
dân quỷ quyệt, ghê tờm dây ấn tượng. 

Trong những thế kí trước, với tàu chiến và đại bác, thực dân Pháp đã xâm 
lược nhiều nước châu Phi, châu Á. Chúng dà mượn lá cờ "tự do, hình dẳng, hác úi" 
đi xâm lược nô dịch các dân tộc, bóc lột, áp bức dà man những người nô lệ "hản 

XI?'. Nhưng chúng vẫn rêu rao là "khai hóa \ là "hảo hộ"... Nguyền Ái Quốc qua 
chương "Thuế máu" đã vạch trán, đã tố cáo, đà lỏn án tội ác tày trời của những 
công sứ, những tên toàn quyền bụng phệ! 

Bọn thực dân Pháp rát xảo quyệt, tàn bạo và quắt quay. Dưới con mắt chúng, 
dân bản xứ chỉ là nhưng tên da đen "han thiu", những tẽn "An-nam-niít" "hẩn thỉu", 
được chúng đối xử bằng dùi cui, bằng roi vọt. Chúng khinh miệt cho họ là "chỉ biết 
kéo xe tay" và "ân đòn" của cắc quan cai trị! Thế nhưng, khi chiến tranh bùng nổ, 
để bắt được nhiểu lính đi làm bia đỡ đạn chúng đa quay ngoắt 180°, dùng những lời 
lẽ ngọt ngào, dụ dổ, bịp bợm. Những người nô lệ "hấn thiu" và khốn nạn ấy "lập 
tức" được bọn quan lại thực dân "hiển thành" những "con yêu" của "nước me", 
những "han hiên" của các ông Tây bà đầm, những " chiến sĩ hdo vê cồng lí vù tự 
do". Thật mỉa mai là "những chiến sĩ' vĩ đại áy chưa bao giờ được hường một tí 
công lí và tự do. Đau thương cho họ là phái Irả giá bằng nước mắt và xương máu. 
Phải "xa lìa" vợ con, phái "rời ho' mánh ruộng, đàn cừu. Phái làm mồi cho thủy 
lôi. Phải "hô xúc" trên vùng Ban-càng hoang vu. Xương máu của những kẻ làm bia 
đỡ đạn thật vô lí, vô nghía, hoặc "tưới những vòng nguyệt quê của cấp chỉ huy", 
hoặc "chụm nên nlìững chiếc gậy của các ngài thống che'. Những lính thợ phải 
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"làm kiệt sứi ", "hi nhicm những Indng khi dóc (lo oi", phái “ khạc ra tửng miếng 

phoi". Nguyễn Ái Quốc đà nén lên nhưng sư thật, những con sô nói lên chiến tích 
đánh "Thuê mún" cua thực dân Pháp: háy mươi vạn người hán xứ được đi nộp “ thuê 
máu", trong đó có s vạn người phai bó xác trên các bai chiến trường châu Âu 
"kliông hao giở l òn ỉròng thấy mật trời trớn (ỊUi' hương (tất nước mìnir. 

Chiến tranh kết thúc, khi dại bác "(Ul ngấy thịt đen, thịt vùng rồi ", thì bọn 
cẩm quyền thực dân "hang (lưng im bật như l ó phép lạ". Những kẻ đi nộp “thuế 
máu" có may mán sống sót trờ vé, ca người Nê-gơ-rô lần người "An-nam-mít", lại 
trờ lại “ giống người hấn thiu". Họ bị bọn thực dân "lột hết" tất cả của cải của họ, từ 
cái dồng hổ, đến bộ quán áo mới. Họ bi đay xuống tàu, vé nước, bị đối xử như súc 
vật,... Và bọn quan cai trị đã "(lán ( hào" họ bằng môt bài diễn văn “yêu nước": 
“Cúc anh dã hào vệ Tô quốc, thê là tô). Bây giờ, chúng tôi không cần đến cúc anh 
nữa, ( út di!" Giọng lưỡi ấy đâ thế hiện ban chát trơ tráo, đểu cáng của bọn thực dủn 
Phấp. 

Hình ảnh tên thực dàn quỷ quyệt, ghê tờm đã bị tác giả vạch mặt và lên án 
qua cành bắt lính. Chúng đà từng bát dân nô lệ Đông Dương mua rượu và thuốc 
phiện*‘7//cơ lệnh quan trên", chúng từng “ hóp nặn" họ bằng mọi thứ sưu thuế/ tạp 
dịch. Chiến tranh bùng nổ, bọn thực dân đà “tiến hành những cuộc lùng rúp Um về 
nhân lực trên toàn cõi Dông Dương". Hàng vạn người “bị hắt dền bị nhốt vào các 
trọi lính". Đế có nhiều “vật liệu biết nói" , các vị "chúa tinh" - những viên còng sứ ờ 
Đông Dương ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền phải tìm mọi cách “.xoay xử' để 
“trong một thời hạn nhất dinh phải nộp cho dủ một số người nhất dinh" được vinh 
hạnh đi nộp "thuế máu". Kẻ nghèo khổ bị bắt làm bia dỡ đạn thì cam tâm "clỉiu 
chết", còn con cái nhà giàu thì "di lính tình nguyện hoặc xì tiền ra". 

Đê "dền dáp" công ơn các thương binh người Pháp, vợ của tử sĩ người Pháp, 
bọn thực dân đà "ưu dài", cấp môn bài bán thuốc phiện cho họ. Nguyễn Ái Quốc đã 
khinh bi và cãm thù lên án chính quyén thực dân "dã phạm tới hai tội ác dôi với 
nhân loại". Món quà dó là “món quà nhơ nhớp". Bọn cá mập thực dân “không ngần 
ngại dầu dộc cả một dân tộc dể vơ vứt cho dầy tíiT\ phtii nghiêm khác lên án! 

Bằng nghệ thuật tương phản, hoộc nhắc lại giọng lưỡi và thủ đoạn của bọn 
quan lại thực dân, tác giả đã dựng nên hình tượng khái quát về tên thực dân Pháp rất 
xào quyệt, bịp bợm và trơ tráo trong việc đánh “thuếmáu", trong việc dáu dộc nhân 
dân Dông Dương bằng thuốc phiện. Qua đó, ta càng thấy rõ “Ban ủn chếdộ thực 

dân Pháp"-cùa Nguyền Ái Quốc là một tác phám chính luận giàu tính chất trì cáo 
và luận chiến có giá trị thức tỉnh đậc sắc. 

Đáp án dể 37 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Trả lời 

A 

D 

c 

D 

G 

c 

D 

B 

D 

F 

D 

A 

B 

D 
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ĐÉ 38 


* Đi bộ ngao du (trích "K-min hay về giáo dục” 

* Hội thoại (tiếp theo) 

* Luyện tập dưa yêu lò biêu câm vào hài van. 

/. Hãy giới thiệu một vài nét vé Ru-xá? 

A. Ru-xò (1712-1778) là nhà vãn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội của 
nước Pháp trong thố ki XVIII. 

B. Ru-xô là tác giả nhiêu bộ tiểu thuyết nổi tiếng như: “ Giuy-li hay Nàng Ê- 
ÌÔÌHÌƠ mớr\ "Ê-min hay về giáo dục”. 

c. Cả A và B đểu đúng. 

D. Cả A và B đều sai. 

2. Néu xuất xứ bài "Đi bộ ngao du ". 

A. Ru-xồ viết cuốn "Ê-min hay Vê giáo dục” năm 1762, khi ông tròn 50 tuổi. 

B. Bài “Đ/ hộ ngao íhr trích trong quyển V, quyển cuối cùng trong cuốn ~Ê- 
min hay về giáo dục”. 

c* Cả A và B đều sai 

* D. Cá A và B đều đúng. 

3. Ba luận điểm chính trong bài "Di hí} ngao du" là nhùng luận điếm nào? 

A. Đi bộ ngao du thú vị hơn di ngựa (luân điểm 1). 

B. Đi hộ ngao du là đi như Ta-Iét, Pla-tông và Pi-ta-go (luận điểm 2). 

c. Biết bao hứng thú khác nhau ta t;)p hợp dược nhờ cách di bộ ngao du đầy 
thú vị ấy (luận điểm 3). 

I). Có cá A, B, c đểu sai. 

K. Cả A, B, c déu đúng. 

4. Dọc đoạn vân sau dáy, và cho bièt tác giá nói lén diéu gì? 

“Ta (/Itan sát khắp nơi: ta (/uav sang phai, sang trái, ta xem xét tdt ca những 
gì thấy hay hay, ta dừng lại ớ mọi klĩía cạnh. Tòi nhìn thày một dòtig sồng ư, lôi di 
men theo dòng sóng: một khu rừng rậm ư; lôi di vào dưới hóng cây: một hang động 
ư, tỏi đến tham (/nan: một mò dá ư, tỏi xem xét cức khoáng sdn". 

A. Đi bộ ngao du có thể quan sát, xem xét những gì thấy hay hay. 

B. Đi bộ ngao du có thê đến tham quan mọi cảnh trí thicn nhiên (dòng sông, 
khu rừng, hang dộng, mô đá). 

c. Cả A và B đểu dứng, 
ỉ). Cả A và B dều sai. 
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5. o phù di ho ngao du là dươc "hường tliu tot rà VI/ lu do ma con người có thè hương 
thụ nhí IPI/-.V/I da noi qua doan vởn sau dax? 

"'ni (hung plm thum vùn những ( (>11 ngựa hay gà phu trạm. Tòi ỉ hàng lún 
chon /dờn g !(h (h ( ó s(hì ha\ những ( nu dường thuôn tiện; tòi (li lịtta hdt cữ nơi nào 
I 0/1 /Igt/U ( n thi’ (lì (/IIO. t(H \ctn toĩ ( o những gì mò con người l ó thô xem; vù, cht 
pho ỉ hu u vào hon thun tòi, tòi hường thu tdt Cii sự tư do nu) con người có the 
lnùhìg ỉ ỉu" 

A. Dúng. B. Sui. 

6. ( o phii iRn-xo da dung lliao tác Ịụp luan so sanh doi chiêu trong đoan văn sau dày? 

M v ; bừng triêỉ gio phòng khách ( IIO cái ngòi nghiên cứu tự nhiên học trong 
< ó( phòtg sưu tọp; ho ló l úi thứ linh linh, họ hicỉ goi ten nhung chủng có Ịììỏt V 
niệm gi ve tư nhiên ( o Shưtìg phòng sưu tập ( 11(1 Ihuiin thì phong phú lum các 
phong s fn tập ( uo vUii < huo; phong sun tọp < 7 V lò cò troi (Lít. Nơi dãx, tììòi vật (têu 
Ờ dong ht) ( uo nó; nhò tự nhiên học lom (ong vin I hõm sóc dà sắp xếp mọi thứ 
dâu li/ (UX . I)õ hãng-tò/ig I hoe l ũng không thè lòm tò) hon" . 

A s,ai „ B. Đúng. 

7. Bon em sau day là những kiến câu gì? 

' 7 o hon hoan lìict hao khi võ gân don nhà* Một hữu cơm dạm học mò sao t ó 
ve ngtmlòudì the! I o thích thu biết hao khi lại ngòi vào hon ôn! Tu ngũ ngon giấc 
hií s t haotnong mót cóì giường toi tòn 

A Càu tran thuật. B. Càu nghi vấn. 

( Cáu càu khiên. I). Câu cám thán. 

ti. Tác giỉ (Ha sứ dung những phương thức biếu dat nào trong đoạn vãn trẽn? 

A NlghỊ luân + miêu tã. B. Nghi luận + nr sư. 

c Nlghị luận + biếu câm. 1). Nghi luận + thuyết minh. 

9. ị)nai bù "Đi bo ngao du", ta thấy Ru-xo la mọt con người giản di. quý trọng tự do và 
giàu tìmhyètu thirn nhiên. 

A ỉíhíng. B. Sai. 

10. Trmnị đioạn sau cỏ mấy luirt hri? Chọn dáng ý. 

"Nộtt hòm vua di choi, ro khôi hoàng cung. Thấy có (puìỉt nước bên dường 
sạch se ừ IU ghé vào. Bà lão mang tron nước dâng tên vua. Thấy trầu ti È tịì cánh 
phương, vnta sực nhớ tói tron vợ mình têm ngày trước cùng V như vậy, Hen phán hỏi: 

- 'Ịt d/u này ai têm? 

- 'ịrom này con gói già Ịt É tn * Bà lão (lúp. 

- (om gái hò dâu, gọi ra dây cho ta xem mật . 

iB< ỉuìogọị Tõm ra. 'Tám vừa xitiiì hiện, vua nhận ra ngav vợ mình ngày trước, 
có plìithi tnê dẹp hơn \Ị(a Vua mừng quá, hảo hà hàng nước kê lại sự tình, rồi 
truyéti í ío nỊìián hầu dưa kiệu rước Tấm về cung..." 

(Trích truyện cổ tích 'Tấm Cảm") 
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A. Có 2 lượt lời. B. Có 3 lượt lời 

c. Có 4 lượt lòi. I). Có 5 lượt lời. 

lì. Bài thơ sau đáy cỏ sử dụng càu nghi van (can hòi tu từ) không? 

Tiếng thu 

Lưu Trọng Lư 

Em không nghe mùa thu 
Dưới trang mờ thổn thức? 

Em không nghe rạo rực 
Hìnlì lình ke 9 chinh phu 
Trong lòng người cỏ phụ? 

Em không nghe rừng thu 
Lú thu rơi xào xạc 
Con nai vàng ngơ ngác 
Dạp trên lá vàng khô ? 

A. Có. B. Không. 

12. Khô thơ sau t có người chép dã bó mất dấu chấm hôi (?). Theo em thi nén dién làu 
chấm hỏi vào cuối cáu thơ nào? 

4 Trường Sơn Tủy anh di, thương em 
Bên ấy mưa nhiều, con dường gánlì gạo 
Muỗi hayẾtCììg già cho dài tay áo 

Rau hết em có lây mãng không \ 

("Trường Sơn Đỏng Trường Sơn Táy" - Phạm Tiến Diật) 

A. Nên đãt dấu chấm hỏi vào cuối câu thơ thứ nhát. 

♦ 

B. Nên dạt dấu chấm hỏi vào cuối câu thơ thứ hai. 
c. Nên đặt dấu chấm hòi vào cuối câu thơ thứ ba. 

D. Nên đãt dâu chấm hói vào cuối càu thơ thứ tư. 

ỉ3. Thuyèt minh chân dung nhà vởn, nhà triết hoc vĩ dại Pháp: Giàng-Giấc Ru-xó 

Rài làm 

Nhà vân, nhà triết học vỉ (tại Giâng-Giắc Ru-xỏ. 

Giâng-Giắe Ru-xô (Jean-Jacqucs Rousseau) là nhà vãn, nhà triết học vĩđại 
của nước Pháp trong thế ki Ánh sáng (thế ki XVIII). Ông sinh năm 1712 tại Tiụy 
Sĩ và mất năm 1778 tại Pháp. 

Là con của một người thợ đổng hồ khéo tay, nhưng mãi đến năm lên 10 ttổi, 
Ru-xỏ mới dược đi học 2 nãm. Đó là thời kì ngọt ngào cúa tuổi thơ. Sau đó, ôn; đi 
học nghé thợ khắc. Từ năm 1728 đến năm 1741 là thời gian dài phiêu bạt, suổ 13 
nãm trời kiếm sống, trải qua nhiều cay đắng, túi nhục. Lúc làm thợ khác, lúc àm 
đầy tớ trong các gia đình quý tộc, có khi nương bóng bà Đơ Van-ren, có khi vào 
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học ỠPại chúng viên, đi học nhạc, ròi (ỉi day' nhạc kiếm án. Từ năm 1732-1746 gán 
5 năm rời, (lược sòng dó chiu trong nha Ị)ơ Van- ren, óng dọc sách suốt ngày đêm, 
từ lịch ar, trict học, văn học, (lịa li dcn thién văn. vật lí, hoá học... 

Cuối lỉãm 1740, Ru-xo dên 1’a-H. mo ra một giai đoạn mới trong cuộc đời 
cua ong Lúc thì dạy nhạc, lúc thì lam thư ký. Năm 1746, Ru-xô lấy vợ, một cô gái 
nghèo lìm nghé giặt thuê tên là Tè -re-dơ, sau này trong cuốn hồi kí ông đà viết: 
"Tê-re-iơ là niétn an íỉi duy nha! ló ỉliựt ti o'i han ( ho lôi trong rành rùng khô, và 
( In liê/g niêm an í(i ấy du giúp í ho tôi ilìin dựng dược cuộc dời ". Nãm 1750, 
Ru-xỏ 'lành đuợc giãi thường của Viện Hàn lãm Khoa học Đi-giông với tác phẩm 
‘7 Mận \ê Khoa học và Nghe thuật". Năm 1752, ỏng viết "Thầy hói nòng thôn" và 
trỏ thàni nổi tiếng. Nluìng năm sau đó, tài nãng Ru-xỏ nở rộ, hàng loạt tác phẩm ra 
đời: Nàig Ê lôi-dư mới . Khé ước xã hội. Ê-tììin hay l ê giáo dục, Những hức thư từ 
trên nin Những diêu hội lộ (hổi kí -1772), v.v... Những năm cuối dời, Ru-xỏ bị các 
thê lực Nhà thờ, bọn phàn dộng xua đuổi, sàn lùng,... có lúc ỏng phải thay họ đổi 
tcn. trải qua nhiều gian truân, cay cực. 

Nim 1778, Ru-xô qua dời. Hơn mười năm sau, khi Cách mạng thảng lợi, di 
hài ông được đưa vé táng tại điện Pãng-tê-óng, nơi dành cho các danh nhân vĩ đại 
của IU rớt Pháp. 

Ciộc đời cua Ru-xô là cuộc dời cua một con người “ nhiều ray dắng mà vinh 
(Ịiiang". Bài học lớn nhát của ông là hủi học vê tư học và kiên rường vượt qua mọi 
thư thái I, quyết tám theo đuôi chi hướng nhi mình. 


Đáp án dẻ 38 
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ĐỂ 39 

* Lựa chọn trật tư từ trong càu 

* Tìm hiếu các yêu tố tự sự và miêu tá trong vãn nghị luận. 

ì. Luc nói và viết , ta càn có sự tựa chọn gì? 

A. Lựa chọn ý. 

B. Lựa chọn tình cám và cách biểu cảm. 

C. Lựa chọn từ ngữ. 

D. L .ựa chọn cách diẻn đạt, chọn sắp xếp trật tự từ trong câu. 

E. Nếu nói, ta cần nói chọn ngữ điệu. 

F. rát cả A, B, c, D, E đểu đúng. 

G. rất cả A, B, c, D, E đcu sai. 
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2. Cáu tục ngừ nào cho ta mật lìn khuyên (tẹp vé cách àìì nói (viết)? Phời chảng (COi này ? 

“Lời nói chẳng mất tiến mua. 

Lựa lởi mà nói cho vừa lòng nhan". 

A. Đúng. B. Sai. 

3. Có bao nhiêu cách tựa chọn trật tự từ trong càu? 

A. Sắp xếp sự vật, hiện tượng... trước sau đúng dién hiến, theo nuột trình tự 
■; ‘ỊịỊ hợp lí. 

B. Đạt lên đđu câu những từ ngữ, hình ảnh thể hiện ý quan trọng., c\n nhấn 
mạnh. Có thể nói dùng phép đảo ngữ. 

c. Đảm báo sự hài hoà về ngừ ủm, về thanh điệu. 

D. Nếu là thơ, còn phái căn cứ vào van thơ, vào thi pháp từng loại tỉhơ 

E. Tất cả đểu đúng. 

Tất cả đểu sai. 

4. Hai cáu thơ sau đáy , Nguyền Du đá lưa chọn từ theo trật tư thìri gian và trát ự sự vật, 
hiện tượng tự nhiên: cuối hạ thi sen tàn, thu đèn thì cúc nơ hoa; hết mùa đô ngthi sang 
mùa xuân: 

"Sen tủn. cúc lại nỏ hoa. 

Sầu (lùi ngày ngắn dỏng dà sang xuân" 

A. Sai. B. Đúng. 

5. Cách ỉựa chọn trật tự trong lời chào sau tà theo cách nào? 

- Cháu chào ông bà, cháu chào hai bác, em chào các anh các chị. 

A. Chào theo thứ bậc trong gia đình. 

B. Chào theo thứ bậc tuổi tác. 
c. Chào theo vị thế, cấp bậc. 

D. Chào theo quan hệ thân sơ, yêu ghét. 

ố. Tại sao trong đoạn thơ sau , Ché Lan Viên lại không sắp xếp nhân vật, 'Sựviệc theo 
đúng tiến trinh lịch sứ dãn tộc? 

“Khi NịỊiiyển Trãi làiiì thơ vù đánh ỊỊÌặc. 

Nguyễn Du viết Kiểu đất nước hoá thùnlì văn 
Khi Nguyễn Huệ cưỡi vơi vào cửa Bắc, 

Hìờig Dạo diệt (/nàn Nguyên trên sóng Bạch Đằng \... 

- Nếu sấp xếp dung lịch sử thì phai: Hưng Đạo - Nguyền Trài - Sgĩuyễn Huệ - 
Nguyên Du. Hạn chè này có lẽ do sự "ép vận'\ tác già ptĩài thetr vàn thơ chàmg? 

A. Sai. B. Đúng. 

7. Đọc nhừng càu sa tỉ, và cho biết ngưiri viết dã lưa chọn trật tự từ trong cứu Iteo cách 
nào? Chú ý các từ in dâm. 

“Cày sức cây du nhiều chi nhún. 

Tham tiền cột mờ lấm anh leo". 

("Hôi Tây" - Tú Xương) 
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‘7 Alt leo cành ỉ lư ' 1 Hi* cơn gió thóc. 


Đảm (lìa lá liễu Ịgiọt sưonụ xi eo”. 

("Đeo Ba Dõi" - Hố Xuân Hương) 

"Sột soạt xin irêii tờ ao hiec, 

Trên xian thiên li. Bónx \ nãn sang' • 

("Mùa xuân chín" - Hàn Mặc Tử) 

"ỈAìm kliom (lưới níu tiêu vài chú. 

Lác dác hên sòng chợ mây nhà". 

("Qua Đèo Ngang" - Bà Huyện Thanh Quan) 

A. Cách lựa chọn trật tư từ i;ong các càu thơ trên là để nhấn mạnh hành 
động, dặc điểm, tính chát... cùa sự vật. 

B. Còn do thi pháp, ủm diệu, vần thơ. 
c. Cá A, B, đổu đúng. 

I). Cá A, B, đều sai. 

x. Có pluii day la những càu thơ ma Nguyên Trãi dã dặt trang ngữ chi thời gian, trạng 
ngừ chi không gian len dâu càu thơ, lén trước chu - vị? 

"Đém thanh nguyệt hiện ngoài hiên trúc, 

Ngày vắng chim kêu cuối khóm hoa". 

("Ngôn chi" -17) 

"Nước biếc non xanh thuyền gối bãi. 

Đèm thanh nguyệt bạc khách lên lầu". 

("Bảo kính cảnh giới" - 26) 
"Đó thư bón vách nhủ làm của, 

Phong nguyệt nám hỗ khách nổi thuyên". 

("Bảo kính cảnh giới" -17) 

A. Đúng. B. Sai. 

9. Các yếu tô tự sự, miêu tà trong vàn nghị luận. 

Dọc ba bài vàn sau dế cám nhãn các yếu tốt tự sự, yêu tô miêu tà dược những 
người viết thê hiện như thẻ nào? 

Bài đọc tham kháo 

é 

Sống, sống có ích, và sóng dẹp 

Đến với núi cao, sông dài, biển rộng là để biết cái hùng vĩ của vũ trụ vô 
cùng, Đến với cò nội hoa ngàn, trăng thanh gió mát, là muốn cảm được cái kì diệu 
của hóa công, đo được cái trong của hồn mình, bày tỏ được cái chí của đời mình. 
Khác dá để thơ vào vách động, lưu bút đến ngàn năm sau, phải là bậc danh sĩ cao 
khiết ớ dời. Tựa như trâng sao vầng vặc vậy. Còn như đúc chuông, tạc tượng, xAy 
chùa dưng am, trổng tháp là sự bày tỏ cái lòng thành của bậc chAn nhân, vĩ nhân. 
Lo cho dan cày thêm ruộng cấy trâu cày, kẻ bần hàn có cơm no áo ấm, dược sống 
yên hình giữa bòn cỏi, là cái tài, cái tâm của bậc dỏng lương, kinh bang tế thế xưa 
nay. 
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Lòng vui khi nghe suối reo chim hót. Rai lệ trưáe nổi đau cùa ké nghèo hèi, 
thao thức vì tiếng khóc của cỏ nhi quà phụ, hân hoan khi nghe trẻ thơ ca hát Vii 
cười. Đau cái đau của người, vui cái vui của thiên hạ. Ản một miêng ngon, mặc (ái 
áo đẹp, nơi ờ là lâu đài, du ngoạn có xe tứ mã, thế là sang. Nếu thiếu đi một tán 
hồn trong sáng, một đời sống tinh thán phong phú, thì chưa hẳn đã hạnh phúc? 

Đến với một chân trời xa lạ, một ngọn núi dòng sông, một đảo xa bi*n 
biếc,... là được sống thêm một phần cuộc đời tốt đẹp. Gặp gỡ thêm mot người bm 
hiền tựa như sông suối thêm nguồn, như đứng trẽn núi cao ngắm trăng, không (hi 
cảm được “ thanh phong minh nguyệt" mà còn tháy được cái sáng cùa lòng mìih, 
cái trong của hổn mình, cái thành thực của tinh bằng hừu. Tinh bôn phuơng cao mã 
là vậy. 

(“Tạp hứng ngẫu đàm” - Lè Pha® Quỳnh) 

Sông đẹp với thiên nhién 

1. Đây chính là tinh thần cùa hội hoạ phương Đông: cái hổn của tranh chíih 
ở trong không guiì, ở trong khoảng trống trên tranh, trong đường nét cỏ đọng ;ó 
đắn đo cân nhắc của ngọn bút. Kim Đóng Tâm có nói: “Khi vè rủn lì cây phái mư 
nghe có tiếng gió thổi". 

2. Đặc trưng của nghệ thuật Nhật Bản có thể tóm gọn trong một câu: “ Khóìg 
có lúc nùo nhớ đến hạn hẻ như lúc ngẩm tuyết, trăng, hoa". Khi anh chiêm ngườìg 
vẻ đẹp của tuyết, trăng, hoa hay nói khác đi, khi anh cảm thấy hạnh plúc được gip 
gỡ với cái đẹp, khi ấy anh đậc biệt nhó đến bạn bè: muôn chia sẻ với 1Ọ niềm vù. 
Cảm động trước cái đẹp khơi dậy sự đống cảm và tình yêu mạnh mẽ trong on 
người, và khi ấy từ “hạn hữu" trờ thành từ “con người". 

Hơn nữa tuyết, trảng, hoa và vẻ dẹp 4 mùa nối tiếp nhau theo quan niim 
truyền thống Nhật Bản tượng trưng cho cái đẹp nói chung: đó là sắc đẹp của níi, 
sông, cỏ cây, của vô vàn hiện tượng tự nhiên, kể cả tình cảm con người 

“Không có túc nào nhó đến hạn hè như lúc ngắm tuyết, trăng, hoa". Cơ sờ 

thẩm mĩ của nghi lề uống ỉrầ Nhật Bán (cha-no-yu) cung chứa đựng ý này: “lúc 

sum họp quanh ấm trù rùng là lúc sum họp của tình cảm". Đó là lúc thời tiêt Jẻ 
chịu, bạn bè quây quần, tâm đáu ý hợp... 

3. Nếu như “vahi sahi" (đơn sơ, mộc mạc, tự nhiên) được tính giá CIO 
trong nghi lẻ trà với CÁC nguyên tắc “hỏa, kính, thanh, tịch" (hài lòa, hay toa 
bình, kính trọng, trong sạch và tĩnh mịch) biểu tượng cho sự giàu có của tím 
hồn thì phòng trà bé xíu và dơn giản cực kì tượng trưng cho cái gì đó rộng bn 
và trang nhă vô biên. 

Một bông hoa thế hiện dược cái đẹp cứa hoa hơn cà tràm bông. Ngay từ xra 

Ri-kiu dă dạy không láy những nu dã nỡ khi cám hoa. Ớ Nhật Bán ch( đên bay ;iờ 
vào lúc làm nghi lẻ trà, trong phòng trà chi cám một bồng hoa còn chím chím, loa 
được chọn theo mùa, ví dụ niùa dỏng thì hoa dỏng nhỏ bạch ngọc hty hâi đưèig 
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giống ha va bi-xu-kẽ nổi tiếng, khác các giỏng hái dường khác ớ chỏ bông hoa nhò. 
Chon lay một nụ trâng. Màu trâng thanh nhã, trong sạch nhưng cũng là màu hàm 
súc nhất, nó có trong tát ca các màu khác. Trên nụ hoa, nhất thiết phải có một giọt 
sương, có the vâv nước vào hoa. Vào tháng năm dể làm nghi lẻ trà dùng hoa mẫu 
đơn C 1 IĨ 1 vào lo đa xanh là tuyệt nhát. Nhưng chi láy một hông và phái là bông 
ti ang. Thế nào cũng phai cỏ một giot sương dọng trcn dó. Hơn nữa, không phải chí 
bỏng loa mà ca lọ hoa trước khi cắm củng phái vấy nước thẫm vào. Khi vẩy nước 
vào. lo hoa trứ ncn tươi tinh hắn lèn. Những đường nét hoa vãn đậm nhạt, thoải mái 
trên lc cổ ánh lên dưới tác dụng của nước ẩm và bắt đầu thở cùng một nhịp với giọt 
sương trẽn hoa. 

Theo phong tục, trong nghi lễ trà, cốc chén cũng được vẩy nước trưóc khi 
dung dế tạo cho nó cái vé đẹp tự nhiên... 

4. Hòa nhan, ái ngôn; nụ cười trên khuôn mật, tình yêu trong lời nói. 

5. Hoa xuân hờ rộn trâng (hu, 

Đóng vê hàng tuyết lạnh trơ. 

(Đô-gen - 1200-1253) 

5. Còn gi nữa san khi anh tư khuất ! 

Hoa xuân, chim núi, hay lú vàng rơi? 

(Ri-ò-can 1758-1831) 

l ình câm và tư tướng yéu nước Việt Nam 

Yêu nước là một tình cám và tư tưởng phổ biến, dân tộc nào cũng có, riêng gì 
dân (tộc Việt Nam... 

Quả thực yêu nước là tình cảm và tư tưởng tự nhiên phổ biến. Chim luyến tổ, 
cá qtueì đồng, người sao không yêu quê hương? Quê hương nhỏ là bản làng, ở đó 
có clhamẹ, anh chị em, có mổ mã ông bà, có hờ ao, bến đò quen thuộc. Quê hương 
lớn ỉỉà 3ước nhà, ừ đó có tát cả đổng bào cùng tiếng nói, phong tục, có toàn bộ lịch 
sử điântộc gồm những lúc vinh, lúc nhục, lúc vui, lúc buồn đếu có nhau; có vầng 
sao mhiTầg anh hùng liệt sĩ với những chiến công hiến hách, đạo đức sáng ngời, lòng 
hi simh vỏ hạn; có đền đài, miếu mạo, có núi cao, dồng rộng, sông dài, đủ làm nơi 
sinh tụ cho giống nòi ta. Quê hương lớn cũng gọi là Tổ Quốc. Người Việt Nam yêu 
nước Việt Nam. 

(...) Tinh cảm và tư tường yêu nước đều tổn tại ở tất cả các dân tộc trên đời, 
nhưmg ùy nưóc, tư tường ấy sớm hay muộn, đậm hay nhạt khác nhau. Và, xưa nay 
cuộc đtfi dâu bể, có dân không còn nước để mà yêu, có nước mãi đến hiện đại mới 
hình thình. Nội dung lịch sử mỏi nước không nơi nào giống nơi nào. Tinh cảm và 
tư tưcớrg yêu nước Việt Nam sinh nở và phát triển trong những điểu kiện cụ thể 
riêng* cia mình, mang dường nét, thực chất và tác dụng đặc sắc mà người Viẹt Nam 
cần tììrr hiếu tháu đáo để biết được chính mình. 

Trán Vãn Giàu 

("Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam) 
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ĐỂ 40 + 41 


* Ông Giuôc-đanh mặc lẻ phục (trích hài kịch “Trưởng giá hạc làm sang") 

* Lựa chọn trật tự từ trong cảu (tiếp theo). 

* Luyện tặp đưa các yếu tô tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận. 


L Mỏ-li-e là nhà soạn kich nối tiếng cua nước nào? 

A. Anh. B. Ý. 

c. Đức. 1). Pháp. 

2 . Kịch của Mô-li-e,là hài kịch hay bi kịch? 

A. Hài kịch. B. Bi kịch. 

3. Hẩy kể tên một số vỏ kịch nối tiếng của Mô-li-e? 

A. “ Lão hà tiện". B. “ Trưởng giả học lủm san”. 

c. " Người bệnh tưởng \ D. “Các hù đùi các râm”, 

E. "1'ủ( -tuy-ph(/\ F ."DóngGioăng 

G. Các vở kịch đã nêu trong số 3Ơ vờ kịch của ông đê lại. 

4 . Xuất xứ cảnh “Ông Giuốc-danh mặc lé phục"? 

- “Ông Giuốc-danh mặc lễ phục" là lớp kịch kết thúc hổi II trong vở hi kịch 
5 hổi "Trưởng già học làm sang" được trình diễn lẩn đầu vào năm 1670. 

A. Sai. B. Đúng. 

5. Cảnh “ Ỏng Giuốc-đanh mặc lé phục" có mấy nhân vật , là nhùng nhân vật nào 1 

A. Hai nhân vật: ờng Giuốc đanh và lão Phó may. 

B. Ba nhân vật: ông Giuốc-đanh, lão Phó may và bốn anh thợ phụ. 

6. Cuộc đối thoại giửa éng Giuỏc-danh và láo Phó may vẻ đôi tất và đỏi giãy đá àntĩ rỏi 
bật tính cách gì cùa ồng Giuốc-danh? 

A. Tinh khôn, lõi đời. B. Tế nhị. 

c. Dẻ dãi, cho qua chuyện vặt. D. Ngốc nghếch 

7 . Cảu nói của lão Phó may vé cái áo lể phục cùa ông Giuốc-đanh thuỏc kiều hàìh iđộtg 
nói nàó? 

- "Thưa, dây là hô hễ phục dẹp nhất triều dinh vù may vừa nhất. Sứngchiê ư 
dược một hộ lễ phục trung nghiêm mủ không phải màu đen thật là tuyệt úc.. ĩôi 
thách cúc thợ giỏi nhứt mù làm nổi dấy". 

A. Hành đông nói thuộc kiểu hỏi. 

B. Hành động nói thuộc kiểu trình bày. 
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c. Hành dõng nói thuộc kieu hoe ỉõcárn xúc. 

I). Gồm cà B và c. 

s. rong cuộc đoi thoai giữa lão Pho may va ong GiĩiOỉ -danh vé chiếc áo lẻ phục ‘ k may 
ngoe hoa da lam noi hãt tinh cách gt cua ong Pỉinôc-danh? 

A. Rất sành diệu trong ăn măc. 

B. Dễ tính, không châp nhặt. 

c. Thích làm sang mà ngờ nghệch, ngốc nghếch. 

I). Khốn ngoan, sác sáo. 

9. 'ác giá dã dùng hiện pháp nghe (huat nao trong lời nói sau dày của lảo Phó may? 

- "Còn phui núi 1 Tôi dỏ họa sĩ nào lây húí mà ve hầu ngài hộ áo vừa khít 

hơidược. ơ nhà tỏi cú một i hu thơ phu may (Ịuủn cộc thi tài nhút thiên hạ; vù một 
chỉkhác lù anh hùng ( ùa thời (lai vẽ nia\ áo ỉ hèn dấy". 

A. Nói giam, nói tránh. B. Nói quá. nói khoác. 

10. au nói sau day cua lào Phó may la hanh dộng nói thuộc kiểu gì? 

- "Khoan dà, không thê mặc như thê dược. Thử áo này phải mạc dáng thế 

thi, tỏi có dem người dè)ì dè mặc hầu ngài theo nhip diệu. Ớ nảy ! Vào dây, cúc 
( In Cúc chú hcĩy mạc hộ lẽ phục này hâu ngùi theo cách thức mặc cho các nhủ (Ịìiý 
phi" ■ 

A. Hành động nói theo kiểu trình bày. 

B. Hành dộng nói theo kiểu hứa hẹn. 
c. Hành động nói theo kiểu điều khiến. 

D. H ành dộng nói theo kiểu bộc lộ câm xúc. 

ì ỉ dòm thợ phụ dã dưưc ông Giudc-danh thưởng tiên vì ho dứ gọi ởng ta bằng những 
dan vù cao quý nào? 

A. Ông lớn. B. Cụ lớn. 

<J. Đức ông. I). Cả 3 cáoh gọi lẩn lượt. 

12. ảm nói sa ti day cùa ông Giuỏc-danh là hành dong noi thuộc kiểu gi? 

- "Lụi “đức ông" nữa ! Hà hà ĩ Hà hà I Cái chú hãy (lợi tí, dửng vội di. Ta lù 
dứiôỉỉĩg kia ntà ! Của dáng tội, nếu nỏ tôn ta lên bậc tướng ( ỏng, thì nó Si 7 dược cà 
túi êm mất. Dây nữa này, tlnrdng cho chú vé tiêng ‘V lức ông" đáy nhé.". 

A. Hành dộng nói thuộc kiêu điều khiển. 

B. Hành dộng nói thuộc kiêu bộc lộ cảm xúc. 
c. Hành động nói thuộc kiểu trình bày. 

B). Gồm tát cả A, B, c. 

13. hoa cành mặc áo và thướng tiến, tác già đà cười tính cách gì cứa ông Ghiốc-danh? 

A. ưa phỉnh nịnh. B. Lô bịch. 

<c. Gổm cà A và B. I). Hào phóng. 
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14. Đọc bài thơ dưới dây, các em có nhàn xét gi vê nghe thuật chon trút tụ từ trong C(U. 
Tìm dụng ý của tác già. 

Lẻ xưởng danh khoa Binh Dậu (I S 4 >7) 

Tủ Xương (1870-1907) 

Nhủ nước hư nàm nuhnột khoa, 

Trường Nam thi lần với trường Hi) 

Lôi thôi Ị sĩ ỉ ử vai deo lọ, 

Ậm oe / (Ị nan ỉ rường miệng thét loa. 

Lọng cắm rợp tròi / (Ịtian sứ (len, 

Váy lẻ quét dát / mụ (hun ra 
Nhân tài dúi Bắt nào ai dó. 

Ngoảnh cổ mà tròng lai nước nhà. 

15. Tóm tất vở hài kịch “Trưởng giá học làm sang" 

Bài lùm 

Vờ hài kịch “ Trướng già học làm sang" gồm có 5 hổi, dược Mô-li-e sáng ác 
vào năm 1670, ba năm trước khi ông qua đời. Trước đày dà có người dịch, đặt tênlà 
"Gã tư sản quỷ tộc". 

Cốt truyện vở kịch như sau: 

Lão Giuốc-đanh cục mịch, xáu xí, dối nát, ngờ nghệch... Nhờ buôn dạ mà rớ 
nên giàu có. Lão muốn trớ thành nhà quý tộc. Lão mời thầy triết vể nhà đỏ bc 
tiếng La-tinh, học lô-gic, học luân lí, học vạt lí, học chính tả, học phát âm, học vết 
thư tình đê gửi cho một bà đại quý tộc mà ông ta “ phdi lòng". Sau khi muốn rờ 
thành nhà bác học, lão Giuốc-đanh lại muốn có bộ dồ lỗ phục đẹp nhát triổu dìih. 
Phó may và bốn thợ phụ kéo đến để mặc thứ lẻ phục cho lão. Giuốc-đanh đa dtợc 
chúng tâng bổc từ “ ông lớn", "cụ lớn" lỏn đến “ (lức ông". Nhiều kẻ đă lợi dụngsự 
hợm hĩnh, ngờ nghệch của tên trưởng giả, săn đón, nịnh hót lão đế moi tién. 

Nàng Luy-xin là con gái xinh đẹp của Giuốc danh. Lao không tán thành tiih 
yêu của con gái với Clê-ông, chỉ vì anh ta khỏng phải là quý tộc. cỏ-vi-en, đáy tớ 
khôn ngoan đã lập mưu, đã hiến kế cho Clê-ông. Clê-ông bèn cải trang thàìh 
Hoàng tử Thổ Nhĩ Kì đến hỏi Luy-xin làm vợ, và dã được lão Giuốc-danh Uig 
thu ủn!.. 

16. Phàn tích lớp kịch “Ỏng Giuốc-đanh mác lé phục". 

Bài làm 

Hài kịch “ Trương giả học lủm sang" là một trong những kiệt tác của Mỏ-Ue, 
kịch tác gia vĩ đại của nước Pháp trong thế kì XVII. Vớ hài kịch này gổm 5 h)i, 
mỏi hổi Jà những trận cười nổ ra tường như vô tận. 

Sau lớp 4 của hồi 2 (Ông Giuốc-đanh muốn trờ thành nhà bác học) là lớt 5 
(Ông Giuốc-đanh mặc lẻ phục). Muốn trở thành quý tộc thì phái giỏi, phải hiểu bết 
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vitriet, vé ngon ngư học, phai hiêt viét lỉur (ình,... Vẫn chưa đủ. Còn phái sang 
tmg, phái cỏ lẻ phục. Vì the, ông Giuoc-danh đà nem vang hạc ra, mua loai vài 
hít cực tốt, tluie thợ may ho lỏ phục "di /> nhdt tricu dinh", phải sắm đủ tát, giày 
th háo hang! 

I. Cảnh thứ nhát cỏ 32 lòi thoai giữa ong Giuõc-danh và gã phó may. Vì 
hi) hức muốn được mạc lè phuc, nên khi phó may xuất hiện, ông Chuốc-danh 
vù vui mừng reo lén, vừa trách móc: "A' Bái (là lới dấy ù' ĩ Tỏi sáp phát khùng 
lẽ vì bác dãy". 

Vốn là ké lãm tién, thích học đòi làm sang, nhưng ngờ nghệch nên ông 
Gióc-danh dà lán lượt bị gà phó may mơn trớn, lừa bịp. Mọi thứ mà trướng giá gửi 
ma. thuê may. nhận vê đều là hàng rom Bít tát lụa quá chột, mới xỏ chân vào đã 
di mát hai mắt rói! Đói giày không dung so, đúng cỡ làm "dan chân ghê gớìiì". 
Ri buổn cười là khi nghe phó may biên báo bít tất "rồi nó sờ giàn ra", thì ông 
Giốc-danh ngớ ngan phu họa: “ Bluii , nen lôi cử lủm dứt mài các mát thì sè rộng 

tht'\ Nghe phó may giái thích: đỏi giày không làm ngài đau mà chi vì "ngài cứ 

tưng tượng ra the' thì vị trướng gia vừa phan bua vừa hể hả: “Tôi tưởng tượng ra 
th vì tài thấy thè. Bác này lí luận hay nhi ĩ". Chân to mà giày nhỏ thì di vào sẽ đau 
chn; đau chân là cám giác. Không phân biệt được cám giác với tướng tượng là do 
nịt dốt, ngờ nghệch. Gà phó may dùng hai chữ "tường tượng" là ngụy biện, lừa bịp 
th mà con người mới thụ giáo thày triết dế làm nhà bác học vần nghe rất xuôi tai! 

Lẻ phục quý tộc, đúng mốt thời thượng ơ Pháp trong thế ký XVI, XVII là 
my bằng vái hoặc len, dạ màu đen, may'xuôi hoa, nhưng bộ lể phục cúa ông 
Giốc-danh tuy "dẹp nhất niêu dinh", "may vừa mắt nhất", “trang nghiêm mù 

kim# phái màu dcn, thật la tuyệt tác!". Oái oăm thay, bộ lể phục lại may "hoa 

nựựi mút rồi ’". Nghe ga phó may biến báò là "những người quỷ phai déu mộc 
ììif tihếnày ca\ thì ông Giuốc-danh rối rít hói lại với tát cả sự ngờ nghệch đến hồn 

nlcn: "Những người quỷ phái mặc áo ngược hoa ư? Ỏ! Thế thì hộ áo này may 

dưc dấy!". 

Rồi ông Giuòc-dnnh hỏi phó may vể chiếc áo "có vừa vận không \ bộ tóc giả 
Víiỏmg dính mũ "có dược chững chạc không?". Khi phát hiên ra gă phó may dã cắt 
xo vái may lẻ phục de may áo mặc, ông Giuốc-danh cất lời trách móc, nhưng dă bị 
gSbitch báo đánh trống lảng bàng cách mời ông ta mặc thứ bộ lẻ phục! Lăo phó 
my t inh quái dã "lay (láy \d mũi" ông Giuốc-danh mà dắt di! 

Lão trương giả không chỉ dốt nát, ngờ nghệch bị gã phó may lừa bịp mà còn 
lởõ chân tướng một kê lố bịch như một con rối, một thằng hề. Phó may đã dem 
tho 4 thợ phụ dể "hầu" ông Giuốc-đanh mặc lẻ phục "dáng the thín ", mạc theo 
"nịp* diệu", "theo cách thức mạc cho các nhà quý phái". Cái quần cộc đà được hai 
ch tlhợ "( ới tuột" ra! Hai thợ phu khác dã "lột áo ngắn rồi họ mọc hộ lử phục mới 
và cho òng". Buồn cười nhất là cứ chi, hành dộng cúa ồng Giuốc-danh: "phò áo 
mi", "di di lại lai giữa dúm thự". Càng hợm hĩnh bao nhiêu càng buồn cười bấy 
nlêui: "Cài áo, mặc áo, í hàn hước, miệng lìâi, tất cá dêu theo nhịp cùa dàn nhạc". 
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2. Sau cảnh ông Giuốc-đanh mậc lẻ phục là cánh xin liền, moi tiổn cúabcn 
thợ phụ đi theo phó may. Cảnh này chi có 10 lời thoại. Mỏ-li-e da giễu c*ợt, chân 
biếm thói háo danh, ưa phình nịnh của ông Giuòc-đanh. Bọn thợ phụ xin tiúi 
thưởng sau khi đà mặc lẻ phục cho ông ta. Ong Giuốc-đanh giờ dày đâiu còn à 
trưởng giá nữa. Gà đa trớ thành công, bìm bịp dã hóa nên phượng hoàng nổi! Fộ ẻ 
phục may ngược hoa đà làm cho ỏng ta trở nẽn sang trọng, trờ thành quý phai (ó 
thể gia nhập táng lớp quý tộc rồi! Vốn biết tâm lý ông Giuốc-đanh, bọnì thợ phi 
xúm vào tâng bốc lão trưởng giả ngờ nghệch hám danh lên tận mây xanh để " ! ột\ 
để moi tiền! Chỉ 3 tiếng "Bẩm ông lớn" chúng đà làm cho Giuốc-đanh vỏ cùng lả 

dạ: “ Ong lớn ư? Ay dấy, ÚIÌ mục theo lối quỷ phái thì thế dấy!"... RÁt hÌKO phón|: 
"Đây, ta thưởng về tiếng "ồng lớn" dây nay!". Bọn thợ phụ lại tung hỏ: tìdrì Iti 
lớn, anh em chúng tôi dội ơìì cụ lớn lắm lấm". Ọuá cảm dộng, quá sung sướng, hiy 
nhờ thầy triết dạy ngôn ngữ, dạy phát ảm, dạy viết thư tình mà ồng Giuòc-đanh mi 
rất kiểu cách: “Cự lớn", ổ, ổ, cụ lớn!... Cái tiếng “(7/ lớn" đáng thướng llắm. “6/ 
lớn" không phái là một tiếng tám thường đâu nhé"... Bọn thợ phụ đà được "cụ ỉớtT 
thưởng! Bọn thợ phụ ranh ma lại tôn Giuốc-đanh thành "Đức ỏng!". Hải hê lắn, 
khoái chí lắm, ké háo danh dắc chí nói, cười: Lại "Đức ông" nữa! "Hủ hà! Hù hù!\ 
Thật buồn cười là khi lão Giuôc-danh vừa móc túi lấy tiền thưởng cho bọn thợ pht, 
vừa nói riêng với mình. Giuốc-đanh như vừa mẽ vừa tinh, vừa khoái chí đỉượe tâig 
bốc là "Đức ông" nhưng cũng vừa tự biết: "Cùa dáng tội, nến nó tòn tat lén hụ 
tướng công, thì nó sè dược cả túi tiền mất". Cành bọn thự phụ "tồn vinh" lẩto triíờig 
giả từ “ỏng lớn" lên "cn lớn" rồi trở thành "Đức ông ", Mô-li-e dà nâng cao dán kịch 
tính làm nổ ra những trận cười châm biếm thói hợm hĩnh, háo danh, ưa phíinh nịnl, 
thích dược tâng bốc của bọn quý tộc phong kiến lỗi thời, bọn tư sán đang lén nhưrg 
chứa đầy ung nhọt! 

3. Cảnh ồng Giuốc-đanh mặc lẻ phục dã diễn ra tại tư dinh ông ta. Bên cạm 
lão trường giá còn có gã phó may, một kẻ ranh ma bịp bợm; bọn thợ phụ giòi hó, 
khéo moi tiền. Qua những nhân vật này, Mò-li-c đã châm biếm, giễu cợt vìà đả kíci 
sự ngu dốt ngờ nghệch, thói háo danh vò cùng lố bịch của Giuốc-đanh, điển hìiti 
cho bọn trướng giả học đòi quý tộc, học làm sang. Tiếng cười trong hài kịch cía 
Mô-Ii-e là tiếng cười có giá Irị phé phán sâu sắc, mang ý nghĩa xã hội rát tiến bộ. 

Lớp 5 của hổi 2 đã khép lại bằng những trộn cười mà khán giá thú 'VỊ hướtg 
vé "Đức ỏng" xúng xính trong bỏ lẻ phục may ngược hoa! Chăn tướng một trưởng 
giả học làm sang vừa ngu dốt vừa háo danh, một gà phó may láu lính, bịp bợm, m*t 
bọn thợ phụ ranh ma. Một cuộc hội ngộ hiếm có dà thể hiện nghệ thuật chỉâm biến 
bộc thủy của Mô-li-e, tạo nên những trộn cười thoái mái cho khán giả dang hổi hỘỊ, 
đang thích thú, dang suy ngẩm vé những trò lô bịch của tên trường giả học làn 

sang! ơ đây, sân khấu cũng là cuộc đời! 

Báp án dề 40 + 41 


Cáu 

1 

~ tttị 4 

r 5 ị 6 

r ~~~—1 1 

7; 8 

9 

1-1 

10 

nrri 

12~| 13 

Trả lòi 

jT 

LEÌKÍ ị \ 

B 1) 

to — .. ■ .ii., -.1.-.- -- 

.. >> jjL 

B 

c J 

ÌJL 

b 11 c 


154 





ĐE 42 


* Chương Irinh dia phương (phán Ván). 

* Chừa lôi diên dat (lói lo-gíc). 

1. Các ván bàn sau có phái la văn ban nhai dung không? 

- "Thông tin vá Ngày Trái Đất nủtỉì 2000". 

- "Ôn dịch, thuốc lá" 

- "Bài toán (lân sô". 

A. Đúng. B. Sai. 

2. Nhùng vấn đế cáp bách và thiết thực dôi với cộng đóng ma các văn bản nhật dụng ấy 
nêu lẻn là gì? 

A. Khuyên mọi người hạn chế sử dụng bao bì ni-lông. 

B. Nêu bặt những tác hại cùa việc hút thuốc lá. 

c. Đưa ra bài toán dân sỏ và kế hoạch hoá gia đình. 

D. Gồm tát cả A, B, c. 

3. phương thức biểu dat chủ yếu nào dược su dung trong ván bán “Thông tin vẻ Ngày 
Trài dát năm 2000". 

A. Tư sự. B. Miêu tà. 

e. 't huyết minh. D. Biểu cảm. 

4. phưt ng thức biếu đat chủ yếu nào dược sù dung trong bài “ôn dịch, thuốc lá"? 

A. Thuyết minh + miêu tả. B. Lập luận + thuyết minh, 

c. Thuyết minh + biểu cảm. I). Tự sự + miẻu tả. 

5 . Ván bản “Bài toán dàn só" dược biếu dat bấng phương thức chù yếu nào? 

A. Tự sự + thuyết minh + lặp luận. B. Tự sự + miêu tả. 

c. Thuyết minh + miêu tả. I). Tự sự + biểu cảm. 

6. Có hai lỗi chính lúc nói và viết là lỏi vẻ ý tướng, lỏi vé dùng từ, dặt càu (ngừ pháp). 

A. Dúng. B. Sai. 

7. flày là hai cáu thơ nói vé nhân nghĩa và sức mạnh nhàn nghĩa Việt Nam. 

"Đem dại nghĩa dê thắng hung tủn, 

Lấy chí nhân dê thay cường hạo". 

(Binh Ngỏ đại cáo) 

A. Sai về diển đạt. 

B. Sai vể kiến thức ("Bình Ngô dại cáo" viết bằng văn xuôi cổ; báo rằng "hai 
câu thơ" là sai!) 

s. Lào Hạc phái “bán con bán chó , cuối cùng chết đỏi" một cách thảm thương. 

A. Con Lão Hạc di phu dồn điền cao su, chứ không phái lão Hạc "bán con". 

B. Lão Hạc không chết đói mà lão Hạc tự tử bằng bá chó. 
c. A và B đều sai (sai kiến thức). 




9. Tre là cánh tay cừa nhà nong, “nhưng tre (Cỏn là người han than thiẻt cùa họ đá tao 
đời nay. 

A. Dùng từ "nhưng" là sai và thừa. 

B. Có thể cắt bỏ chữ "nhưng", thay dẫu phay bằng díu chấm phây. 

c. Có thê cắt bỏ chừ "nhưng", thay dấu phẩy bằng dấu chấm dể tạo thàni 2 
câu đơn. 

D. Cả A, B, c, đểu hợp lí. 

10. Em cố gắng học giói , phan đáu trử thành mót người trí thức hay một hác si. 

A. "Một người trí thức" bao hàm nghĩa "một bác sĩ". 

B. Hoặc là loại bò 5 chữ "một người trí thức hay". 

c. Hoặc là cắt bỏ 4 chữ "hay một bác sĩ". 

D. Phát hiện đúng, nêu cách chữa hợp lí. 

//. Bình luận càu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành cóng" 

Bài làm 

Tục ngữ là kho báu trí tuệ dân gian. Có biết bao bài học sau sắc ta tìm tlấy 
trong tục ngữ. Cáu “Thất hại lủ mẹ thành l ông" vẩn dược nhiều người nhắc đi nlác 
lại trong cuộc đời để tự động viên mình vươn lên. 

Hai chữ “thất bại" và “thành công" trong câu tục ngữ tương phân nhu. 
“Thất hại" được nhân hoá thành “mẹ"; người con ấy là “thành công" do người nẹ 
“thất hụi ” sinh ra. Ông cha ta đa có một cách nói quá thật sắc, thật gọn, thật lay 
đế nêu len một bài học quý báu khuyên mọi người đừng ngà lòng nán chí mà píải 
bén gan bén chí, quyết tâm vươn lẽn sau mỗi lấn thất bại. Thành công là hê luá 
dược tìm thấy trong bài học thát bại: 

“Thất hại lủ mẹ thành l ỏng". 

Trong cuộc sống, ta luôn luôn đứng trước nhiều khỏ khàn thử thách. Bắt ay 
vào làm một công việc mới ai cùng cảm thấy: “Vạn sự khới (hiu nan". Trong lọc 
tập, lao dộng, chiến đấu,... ta phải đối diện với bao cái khó, ngay những ngrời 
thông minh, tài trí cũng thế. Có cái khỏ, ta tìm dược cách đổ vượt qua. Nhưng cDig 
có cái khó làm ta thất bại, 

Có người bị thất bai thì nân chí, hoang mang, trờ nôn bi quan tiôu cực. Nhuig 
cùng có người, sau mồi lẩn thất bại, mỗi lán ngà đau, họ đă dũng câm đứng l*n, 
dám nhìn thảng vào sự thật, tinh táo tìm ra nguyên nhân thát bại, đê ý chí, quết 
tâm dược nâng ( .v> hơn bao giờ hết. Trước mọi thát bại, không nén cay cú, néig 
vội, không được chủ quan mà càng phai thận trọng. Bài học thát bại là bài học uy 
dáng ở dời, ta cần phái biết bình tĩnh, sáng suốt tìm ra dược phương pháp, dè giàih 
dược thành công mới, thắng lợi mới. Sự lớn lèn áy là chán lý mà ta đã tìm dược cia 
câu tục ngữ: “Thất hại lủ mẹ thành câng". 

Có thất bại trong chiến đấu phải trả giá bằng xương máu. Có thất bại trcng 
làm ăn phái tốn nhiểu tiền của. Có thất bại... làm hao mòn trí lực, danh dự, tlời 



gian, w... Môi một thát bai là một quà đấng! Có thành công nào mà không hề gặp 
khó klìtn, không hể trài qua ít, nhiều thát bạ.i? Phái đổ nhiéu công sức, mổ hòi, tâm 
huyct. hời gian,... ta mới làm nôn trái hanh phúc ngọt ngào. Cáu tục ngữ: “ Thất hại 
lủ me hành cỏn#" day ta hài học làm người, làm người chân chính, con người có 
nghi lư, có han lĩnh, có niềm tin... 

?ọc tiếu sứ các ví nhan, ta càng thay rỏ những cong hiến cùa họ cho nhàn 
loại là 'ự kết tinh của tài năng và ý chí chiến thắng khó khăn, thử thách. Sau hơn 
một th ki chiến đâu anh dùng và hi sinh to lớn, nhân dân ta mới làm nên Cách 
mạng tiáng Tám, chiến tháng Điện Biên Phủ, chiến tháng 30 — 4 — 1975 giải phóng 
miền Pam, thông nhất Tố quốc. Trong đời học sinh mỏi chúng ta cĩmg vậy, sau mồi 
bài tập bài kiềm tra, sau mỏi kì thi ai cùng cám thấy mình "lớn lên" tự tin hơn, 
càng thun thìa lòi day báo cùa ỏng cha: “77/ ớ/ hại lủ mẹ thành công". 

út Phan Bội Châu ( 1867-1940) là nhà cách mang vĩ đại, là nhà thơ lỗi lac 
cùa dàiiurớc ta đáu thè ki XX dã có bài thơ “77/ ĩt hại /ủ mẹ thành cóng" gồm có 30 
câu th(4 chữ, viết năm 1926, gian di mà sâu sác vô cùng: 

.."Củng nhiên thất hại, 

Củng chắc thành câng. 

Xin chớ ngà lỏng, 

Xin càng hên chí 
A gã ròi hen dậy... 

(Trích "Nam quốc dán tu tri") 

rong cuộc sống, ta phái tinh táo để giảm bót mọi thất bại. Nhưng phải dũng 
cảm tnớc mọi rủi ro, tháĩ bại. Phái học tập để nâng cao tầm trí tuộ, phải rèn luyện ý 
chí và nin lĩnh để khác phục khó khăn thử thách, vươn lên giành nhiều thắng lợi. 
GUI tUí ngữ: “ Thất hại lủ mẹ thành công" không chi cổ vũ chúng ta dũng cảm đứng 
vững tước thứ thách mà còn nhắc nhờ mỗi người gán xa “ Thẳng không kiên, hại 
klìôtvg nin". Trên con đường học tập di tới Ngày mai của tuổi trẻ, những câu tục 
ngữ ây bài học áy là vô giá. 

12. Th yết minh một cánh đẹp , một điểm du lịch củứ quẻ hương em. 

Mùi Nai - "Hoa hậu” ctia vùng biến phương Nam 

h suốt chiéu dài bờ biển nước ta trẽn ba ngàn cây số, đến điểm chót là ta đã 
tới Mũ Nai. Mủi Nai thuộc Hà Tiên, phía tây bắc giáp Căm-pu-chia, phía tây dối 
diên vc đáo Phú Quốc, phía dông là dam Nước Mận bao la, phía đông là vịnh Cây 
Dươmg 

là Tiên, thị xà thuộc tỉnh Kiên Giang, dược bình chọn là “hoa hậu du lịch". 
Vùng át ấm mặn này ôm áp một hệ thống hang động, đáo lớn, đảo nhỏ thuộc loại 
đẹp mht nước ta: Kim Dừ, Bình Sơn, Chùa Tiêu, Giang Thành, Thạch Động, Châu 
Nhaim.Đỏng Hổ, Nam Phố, Lộc Trĩ, Lư Đàm,... Những cảnh đẹp ấy đã được Mạc 
Thiôin ích, một đại quan giỏi thơ văn của chúa Nguyễn trong thế kỉ XVIII ca ngợi 
trong oùm ỉha"Hà Tiên thập vịnh " nổi tiếng. 
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Những buổi sáng sớm hồng tươi đíìiu hè. những buổi chiểu thu trong Veo, 
những đêm trăng ảo huyên tháng giêng han, đứng ờ Mũi Nai mà ngắm đảo xa đảo 
gán, nghe sóng vỗ, nhìn cánh cò bay như sóng tráng láp lánh trời xanh, trông vé 
biển xa dõi nhìn hàng nghìn ghe, thuyền đánh cá nhấp nhô, ẩn hiện,... du Khách sẽ 
cảm thấy lâng lâng hồn mình như đang bước tới Đào Nguyên. 

Điểm độc đáo của Mùi Nai quê hương em là có điếm du lịch nổi tiêng khác 
các vùng xung quanh. Nghi hè, mời bạn đến chơi Mùi Nai, bạn se tha hồ hãm thú 
những cánh đẹp. Phía bèn này là Kim Cương dộng còn gọi là Thạch Đôn ị, huycn 
ảo ẩn hiện trong mây trời, gió lùa hang dá nghe vãng vắng tiếng dàn Thạch Sanh. 
Kia là hòn Chồng dá dựng, uy nghi huyền sứ Hòn Phụ Tư dánh cấ sáu, Ung linh 
muôn vàn thạch nhũ có đủ hình dạng lạ kì, ngắm mãi khòng chan. Chín Hang, 
Chùa Tiêu cổ kính, tiếng chuông vang ngủn buông trong sớm sớm chiếu chều lộng 
gió ngân nga... 

Tồi xin chép tặng bạn một trong mười bài thơ cùa Mạc Thiên Tícb (1706- 
1780) trong “Hà Tiên thập vịnh" đế bạn ngâm nga lúc đến choi Mũi Nai nht: 

Thạch Động nuốt mây - (Thạch Động thôn vân) 

Non cao ( hót vót chạm trời xanh, 

Trong núi lung linh (lộng ấn hình. 

Mây khói ở đi không chù ỷ, 
cỏ cây rung dộng cũng vỏ tình. 

Vân chương thêm lạ, phong sương lắm, 

Khí sắc càng nhiên, thay dôi nhanh. 

Tuyệt dinh tinh hoa, phong cành ấy, 

Gió trời hô húp, ngọn clìớnlì vênh. 

Vủ Đình Liên dịch 

Tắm biên Mũi Nai rất thú vị. Cát biển nâu sẫm, sóng chao sóng vồ những 
làn sóng quyện vào cát mang một màu đen xanh nhấp nhánh lạ lùng. Cô rác quê 
mình cho biết cát biển Mũi Nai chứa rất nhiốu bùn, một loại bùn đặc biệt có tác 
dụng dưỡng da không có thứ kem hảo hạng nào bằng. Sau một vài giờ tim biển 
hoặc nằm đắp bằng cát biến, du khách sẽ có một làn da rám nắng mịn màig, tâm 
hổn vô cùng sảng khoái. 

Biến Mũi Nai thoai thoái và khá nông, rất an toàn khi bơi lội và tắm nát. Ba 
bốn năm nay có công viên nước mi-ni ngay sát biển, dành cho tré em và hK sinh. 
Bà con mình rất hiếu khách, đã "nhường” hắn băi tắm này cho du khách. 

Cảnh dẹp, êm đém, thơ mộng. Cảnh biến, hang đông còn ít nhiều maig màu 
sắc hoang sơ, cổ tích. Điểu này trờ thành một nét đẹp riêng quyến rũ đối vó những 
ai gần xa muốn về với thiên nhiên, đến với Mùi Nai, miền đát cực nam của Tổ 
quốc. 

Bao giờ bạn đến với Mùi Nai, quê hương mình? Chờ bạn nhé! 

Lè Thị Ánh Tuyết 
Hà Tiên 
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ĐỀ 43 

* l ổng kết phan Van. 

* ()n tập va kiếm tra phan Tiêng Việt. 

* Van han tường trinh. 

* Luyện táp làm van hãn tường trình. 

1. \ lưng bài thơ đã học citõi hoc kì ĩ lơp s có những bài nào được viết bàng thẻ thư thát 
ngo n pát cú Đường luật. 

A. "Vào nhà ngục Quàng Dõng câm tác". 

B. "Dụp (hi ờ Con Lòn". 
c. "Muốn lùm thằng Cuội". 

I). Cả ha bài A, B, c. 

2. Troĩg 3 bài thơ ày, bai thư nào thuỏc dòng văn thư yêu nước và cách mang? 

A. "Vào nhủ ngục Quàng Đông cảm tác". 

B. "Dập (lá ờ Còn Lỏn". 

c. Cá 2 bài A, B. 

.?. C ó ìhài bài thư 'Muốn tàm thòng Cuội" của Tán Dà thi sĩ được sáng tác báng nguồn 
cắm híng láng man thoát li? 

A. Đúng. B. Sai. 

4. Gìiứ thiêu một vài nét khái quát vé thi pháp thư thát ngôn bát cú Đường luật: sô cáu, 
( hữ:, ho rự(\ vần thơ, dổi. 

- Mỗi bài có 8 câu, mỗi càu có 7 chừ. 

- Bô cục 4 phán, mỗi phần 2 câu. 

+ Càu 1,2 gọi là đề. 

+ Câu 3, 4 gọi là thực. 

+ Câu 5, 6 gọi là luận. 

+ Câu 7, 8 gọi là kết. 

- Bài thơ có 3 vần; chữ cuối các câu 1,2,4, 6, 8 vần với nhau. 

- CíUi 3 đối câu 4; củu 3 dối câu 6. 

A. Sai. B. Đúng. 

5. Dĩa bài tliư: “Tức cánh Pác Bó", "Ngắm tràng", "Đi dường" của Bác Hố dược viết 
bâng* hê thơ gì? 

A. Thơ thất ngôn bất cú Đường luật. 

B. Thơ lục bát. 
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c. Thơ tự do. 

D. Thơ thất ngôn tứ tuyệt Dường luật. 

6. Nội dung chù yếu cùa ha hài thư này là gi? 

A. Tinh thán lạc quan, yêu đời trong gian khổ. 

B. Tình yêu thiên nhicn, phong thái ung dung trong tù dày. 

c. Đường đời đầy khó khăn, phái cỏ bán lình vượt quai mọi thứ thách tế 
giành tháng lợi. 

D. Gổm các ý A, B, c. 

7. fíài thơ "Hai chừ nước nha' viết theo thẻ thơ gì? 

A. Lục bát. B. Thơ bảy chữ.. 

c. Thơ song thất lục bát. D. Thơ tự do. 

s. Giọng thơ bài “Hai chừ nước nha như thê nào? 

A. Uất hận cãm thù. B. Thiết tha. 

c. Du dương, réo rắt. D. Căm thù, đau đớn, thiết tha. 

9. Trong 4 bài thơ mới: "Nhớ rừng", "Ông đổ", "Què hương", "Khi con tu hú", mỗi lài 
thơ được viết theo một the thơ khác nhau? Cho biết cụ thế? 

A. "Nhớ rừng", "Quê hương": thơ tám tiếng. 

B. "Ồng đổ" : thơ nãm chữ 

c. "Khi con tu hú": thơ lục bát. 

D. Cá A, B, c đcu đúng. 

lỡ. Đoạn văn sau đày gồm nhửng kiểu càu gi? 

"Nắng thủng mười vòng tươi như lựa. Lúa túm tlưrtìi. lúa dự chín vàng san 
(lâng hương ngao tì gạt trên cánh (lồng hao la. Cành gạt hái hôi hà. Ca làng kéo a 
dồng. Tiếng dập lúa. trạc lúa, tiếng máy tuốt lúa. tiếng cười nói .xỏn xao don thiìi 
canh, cd làng vui như hội". 

fVụ gãt làng què " - Lẽ Phan Quỳnh 

A. Đoạn vãn 5 câu đéu là câu trán thuật. 

B. Đoạn vàn 5 câu đéu là câu cám thán. 
lì. Có phái cáu vãn sau dây là càu phù định? 

"Chúng ta thà hi sinh tất cà, chứ nhất dinh không (liịu mất nước, nhất dịtlì 
không chiu lủm nồ lệ r. 

Hổ Chí Minh 

A. Không phải. B. Đúng. 

12. Đoạn vàn sau dày có mấy cáu nghi ván? 

..."Cuối cùng, tỏi danh hao nói với hạn: 

- Ga-rỏ-tìc ụ. bỏ mình nax mai sẽ rời khói Tỏ-ri-nò ìììài ouĩi (ld\\ 

m 

Ga-rỏ-nê hỏi tôi có di theo hô không, tỏi trà lời là có. 
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V ứv (‘('ìn klumg h(H núm thư tư \ ơ 11'IIIỈI nữa à? 

Can im lặng mọt lín , Id\ van t ư \ c Vt) Inh tòi mủ không ngang dàn len: 

San này , an ( ó nho (len lum hc ( loiy' học lớp htt không? 

( ó thu (OI Ha lời nho lal ( (I nhưng nhữ cận hon tát C(i mọi người, (II 
mo (ó ịhẽ (ỊIICII ( au dưưc? 

4 ' 

(hỉ ro nã cua mãl nhìn toi, cái nhìn ntuòn noi hicỉ hao nhiêu (hen...”. 

("Những tấm long cao cả" - A-mi-sitx) 
A. Một cáu nghi ván. II, llai cáu nghi vấn. 

(’. Ba càu nghi vấn. ỉ). Hon cáu nghi vấn. 

13. Đọc doa n thơ sau và cho hict tác gia (lã su dung kiêu cáu gi? 

"Hời nhũng ngu oi trai, những có xui ven 
l ren những deo máy. II hững tang nhi dó 
Hai hàn tay ta hãy làm ỉat ( li!" 

("Bài ca mùa xuân nãm 1961" - Tô Hữu) 

A. Câu câm thán. B. Càu cầu khiên. 

( . Câu phu định. I). Càu nghi ván. 

14. Đoạt vởn 3 I câu sau day dê li la càu cam thán, có dung không? 

-Can daim lèn. người linh nhô cùa dạo (/nân mênh mòng UY ỉ Sách VỜ là vũ 
khi cùa con, lóp học la don vị cùa con. tran (lịa là hoan can, và chiên tháng là nên 
vãn niiìềì cha lììlìtìn loại ! Oi, không hao giờ con làm một người lính nhút gan, En- 
ri-( ò chI hô ạ. 

Trích bai "Trường học" ("Những tấm lòng cao cả") 

/V Đúng. B. Sai. 

15. Hài áỵc tham khao: 

Ong, Bướm và Iloa 

Oy thôiìig. tùng, cày sói, hạch dan, licu... không màu sác rực rở của hoa 
nhưng 0 các cày do, phan hoa phát tán trong không khí thành những đám mây 
mòng lơ lừng niiàiỉ vàng nhạt, thoang thoang mùi hương lan xa. Gió nhẹ dà giúp cho 
thông, ừng, hạc h dàn... thu phán, giao phấn một cách dẻ dàng. 

Hoa không the thicu hầy ong. Ong di tìm mật, tìm phan hoa. Ở đâu cỏ hoa 
dẹp. hoathom LT ong dập dìu bay tỏi. Hoa cuòc-xi-ncn, hoa dậu dũa, hoa dan sâm... 
dà lỏi cion đàn oig tù sáng sớm dèn xe chiêu. Cánh hoa như dược phủ đáy nhụy 
hoa; ong bay từ hoa nay đen hoa khác de hút mật, và hoa dược thụ phán. Lại có loai 
ruổi bé t cùng bié? thu phàn cho hoa mọc hương. 

He giới hoa lan là vương quốc cùa loai bướm. 

Hoa lan lui ĩlìửng hoa dep dê nhát trong muôn nghìn loài hoa. ơ các nước ôn 
dới, hoa lan dược trong trong các nhà kỉnh và các hoa này giá rất đắt. Ờ các vùng 
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nhiệt đới, hoa lan có hàng trăin, hàng nghìn loài khác nhau, phong phú vé hnh 
dáng, rực rở ngào ngạt vé hương sắc. Nhà thực vật cỏn đã từng viết: 

"Mồi loài hoa đều có một kiểu "áo quan ' đặc hiệt. Trên hoa lan, ta có hc 
thấy mọi màu sắc từ màu trăng tinh hoặc hóng nhạt tói màu dó thắm, vàng tươivà 
đò với những cách kết hợp đặc sắc. Một sỏ hoa lan lốm đốm như (la háo, sổ kháccó 
sọc trông như da hổ, và sò thứ ba thì tô vè nhùng hình thù kì quái. Mỏt số nằm ẩn 
trong đám cỏ, số khác lại quấn quanh thân các cay gỗ và đu đưa trên những Cinh 
cao nhất. 

Một số lan tựa như thè lưỡi đỏ thảm, ớ số khác, hoa lại giỏng như díìu bècó 
sừng cong, số thứ ba nhìn hệt như một con nhện đáng ghét. Cuối cùng có nhrng 
hoa lan có hình dạng tương tự như ong đất, ruổi, muỗi. Có hoa tựa hổ lượn lờ tnng 
không khí như những cánh bướm. Có hoa giống như hổ cầu trăng hoặc loài chin tí 
hon ờ nước M7 có bộ lỏng sặc sỡ mà ta vẫn gọi là co-li-bn."... 

Nhưng các nhà thực vật đều biết rằng, mặc dầu lan có muôn màu muôn vè, 
chúng đểu có cùng một kiểu thích nghi với sự giao phân. 

Chúng ta hay dừng lại trên một loại hoa như vậy. Đó là một loài lan ở nrớc 
Nga cũng có, gọi là cỏ đồng, nở về đêm. Trcn các thân dài cứa cay có những toa 
trắng thơm mọc thành chùm. Mỗi hoa như thế lại cỏ nhụy và nhị, nghĩa là các cơ 
quan sinh sản bình thường cúa bất kì hoa nào. Mỗi cặp nhị cua hoa trỏng giống thư 
một cái kim hãng và cà hai đéu dính trên một máng móng gắn ờ đáy hoa. Nhụ} và 
đầu nhụy có hai thùy nằm ớ hai bên gốc nhị. 

Lúc bướm bay tới, thò vòi vào, và sau khi hút một rút vòi ra thì ờ đáu vò đã 
thấy dính hai nhị. Khi hay tới hoa khác, bướm chạm nhị dính trên vòi của nó vào 
đáu nhụy của hoa thứ hai này và dc lại dó các bao phân. Tất cả điểu đó dà tạo tiểu 
kiên cho hoa được thự phấn, thụ tinh và tạo quả. 

Ở hoa, mỏi cáu tạo đều thích nghi với việc giao phán. Đối với sâu bọ cìng 
vạy, cấu tao và cách sống cúa chúng phù hợp với đặc diêm cấu tạo của nhừngnoa 

mà khi hút mật chung giúp cho sự thụ phấn íliểtì ra. ở ong nhà và ong đất, hàn và 
chân dược cấu tạo hoàn toàn không giống các sâu họ khác. Bướm không gặn và 
nghiền thức ãn như các loại họ cánh cứng, chúng cũng khòng có lưỡi hoặc dâm 
đốt như ở ong mà có vòi hút dài. Vòi hút của bướm thích nghi trong một chừng nực 
nhất định với cấu tạo các hoa khác nhau mà chúng thường tới hút mật. 

Từ những điểu đã nói (í trên ta thấy quà thực giữa hoa và sâu bọ đã Tinh 
thành một quan hẹ chật chẽ: sự sống của nhóm này có liên quan với sự sốngcủa 
nhóm kia. 

Bướm và hoa, ong và bướm... là những chuyện lí thú của sinh giới. V sự 
giao phấn bao giờ cùng có lợi cho cây hơn, và chí có sau bọ là giúp cho sự ỊÍao 
phấn đó. 

(Theo "Những chuyện lí thú của sinh giới" - v.v. lun-kê-vic) 
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/ố. 


Bình luận càu nói sau đày cừu Hồ Chí Minh: 

"Non sóng Việt Nam (ó tì ờ nán vc vang hay không, (lân tộc Việt Nam cỏ 
dược vê vang sánh vai các cường quốc nam ( hâu được hay kliõng, ( hình là nhờ một 
phân lớn ờ ( ông học tập ( lia các chán" 

Hài làm 

Bác Hổ kính yêu đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam hao tình cảm thiết tha sâu 
nặng. "Ai yên (á( nhi dồng hang Bác Hò Chí Minh?". Tinh yêu đằm thám áy được 
biếu hiện qua nhiều bức thư Bác gửi các cháu nhân ngày khai trường hoậc tết trung 
thu: 

“Trung thu trăng súng như gương, 

Bác Hô ngắm ((inh nhớ thương nhi dồng". 

Trong thư gửi học sinh nhàn ngày khai trường đáu tiên sau Cách mạng tháng 
Tám, Hổ Chú tịch có viết: 

... “Non sông Việt Nam cỏ trờ nên vè vang hay không, dân tộc Việt Nam có 
dược vè vang sánh vai các cường (Ịỉtốc nam châu dược hay không, chính lủ nhờ một 
phần lớn ở công học tập l úa cúc (háu". 

Hơn nửa thế ki trôi qua, trên đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta đà có 
bao dổi thay lớn lao, bao biến cố lịch sử trọng đại, nhưng câu nói của Bác vẫn sáng 
ngời giá trị giáo dục và khích lệ tuổi trẻ trên mọi miền Tổ quốc. 

Ý tường sâu sắc của Bác Hổ được diễn đạt bằng một câu vãn giàu hình tượng 
và cảm xúc. Vc thử nhất Bác hòi: “ Non sông Việt Nam có trỏ nên vẻ vang hay 
không, dàn tộc Việt Nam cỏ dược vè vang sánh vai các cường quốc nãm châu dược 
hay không'*" có nghĩa là Bác hòi vé tiền dổ của Tổ quốc ta, tương lai cùa dân ta có 
được tốt dẹp, rờ ràng, có trở nên giàu mạnh, văn minh như các cường quốc Anh, 
Nga, Pháp, Mĩ. Nhật,... hay không? Vế thứ hai là sự gợi ý, là cách trả lời của Bác: 
"chinh là nhờ một phần lớn à công học tập nia cúc cháu", hay nói một cách khác, 
Bác nêu lên nghĩa vụ học tập của học sinh đối với Tổ quốc và dân tộc. Qua câu vãn 
ấy, Bác giáo dục học sinh vé nhiệm vụ học tập , về trách nhiệm nặng né, vé vang dối 
với tương lai tươi súng của non sông Việt Nam, của dàn tộc Việt Nam. 

Học tập là nghĩa vụ vẻ vang của học sinh đôi với Tổ quốc và dân tộc. Học 
sinh là mẩm Iion, là tương lai của gia đình và dân tộc; là thế hệ nối bước cha anh dể 
xây dung và báo vô đất nước “ mười lần dẹp hơn" như Bác Hổ mong muốn. Bằng 
tính c;1n cù sáng tạo và chí dũng câm, bằng tàm hổn và trí tuệ, tài nàng, học sinh - 
thanh thiếu niên nhi đổng - sẽ dâm đương sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà Bác Hồ giao 
phó Muốn hoàn thành nghĩa vụ ấy, học sinh phái đủ đức, tài. Muốn có đức tài chỉ 
có con đường học tập và rèn luyện dể nâng cao trình dộ văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
trở thành công dân tốt, người lao động giỏi, những chuycn gia... tài năng, giàu nhiệt 
huyết dê phục vụ Tổ quốc, đóng góp "một phần lớn" vào mục tiêu dủn giàu nước 
mạnh, mới kì vọng làm cho "non sông Việt Nam dược trỏ nên ve vang... dân tộc 
Việt Nam dược vè vang sánh vai các cường quốc năm châu"... 
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Học lập là trách nhiệm nặng nề nhưng vò cùng vô vang của học sinh.. Sau gán 
một thế ki bị thực dân Pháp thống tri, '"nẵìà tù nhiều hơn trường học”, nuíớt tỉ xơ 
xác tiêu điểu, dân ta đói khố, hơn 90% dân sỏ hi mù chừ! Việt Nam là ìmội tong 
những nước lạc hâu trẽn thế giới. Thanh toán quá khứ nặng nc ây, "diệt giệt iói, 
diệt giặc dốt . diệt giạt' ngoại xâm” là nhiệm vụ của toàn dàn, nhưng học sinh >hâị 
là những chiến sĩ xung kích, như Bác dạy "chinh một phần lớn lù nhờ ờ tcónghọc 
táp Ciỉti cúc chátr.rr 

Câu nói trên đây là lời dạy, là tấm lòng, là tình thương cứa Bác dổỉ với học 
sinh. Bác mong các cháu phái gắng sức, phai siêng năng học hành, biết học tập nột 
cách thông minh sáng tạo. Có học tốt, học giòi mới thành tài, có học vấn cao, ó tri 
thúc tiên tiến hiện đại. Có học tâp tốt mới thực hiện dược ước mơ, hoài hão của mhh. 

Bác giáo dục thế hê trẻ Việt Nam phái có mục tiêu, dộng cơ học tạp ding 
đắn. Học để làm gì? Học tộp không phải dê làm quan, dc vinh thân phì gia* mà à vì 
một mục đích cao cả: học tạp đê làm người, có nhan cách vãn hóa, dcm tài lãng 
phục vụ sự nghiệp hiện dại hóa, cóng nghiệp hóa đất nước, góp phẩn xây dựnf Tổ 
quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh. 

Câu nói trên biểu lộ một phần niềm tin yêu sâu sắc của lãnh tụ dối với thĩ hệ 
trc Việt Nam. Lời của Bác là lời non nước/Bác thay mặt nhân dân nói lén tỉcngnói 
của Tổ quốc dể động viên, khích lệ học sinh ra sức thi dua học tập giỏi. Bác chỉeho 
học sinh thấy con dường sáng di tới ngày mai. Hạnh phúc của tuổi trẻ gắn 1 lén với 
tiền dổ, tương lai xán lạn cùa dất nước và cúa dán tộc. Bái tin yên học sinh -con 
em của một dân tộc cán cù và dũng cám, thòng minh và hiếu học. 

Sau gần 30 nãm chiến tranh giải phóng, Tổ quốc dà giành dược dộc Ịập,fiòa 
bình Việt Nam là một trong những nước kém phát triển, nhưng chúng la đã nịẩng 
cao đầu bước vào thế kỉ XXI. Các kì thi quốc tế vé toán, lí, hóa,... học sinh T iệt 
Nam đã giành được nhiều thành tích vẻ vang. Chặng dường đi tới dể dân tộc ta đất 
nước ta ”vẻ vang sánh vai các cường tỊUốc năm chân" đâu thuận lợi, dẻ dàng, nột 
sớm một chiểu mà thực hiện dược! Cho nén câu nói của Bác vân mang ý nghĩa hời 
sự nóng bỏng, có giá trị giáo dục và dộng viên các thc hệ học sinh Việt Nam Víơn 
lên. 

Suốt díti Bác Hổ chí cố "một ham tnnon, ham muôn tột hạc lò làm sao lio 

• • • 

nước ta dược hoàn toàn dộc lạp . dàn ta dược hoàn toàn tự do, dồng hào ta ai tâng 
cỏ cơnt ân, áo mậc , ai cũng dược học hành”. Bác dã dạy: “V7 lợi ich mười ndtn thài 
trồng cây, vì l(fi ích tràm nãtn plìdi trổng người”. Trong thư Trung thu Bác dã VH: 

"Các chím luĩy A Ímg dáng 
Chán Bác tỉổ Chí Minh”. 

Ôn lại những lời dạy của Bác Hổ, đọc lại bức thư gứi học sinh nhân tgày 
khai trường dầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, chúng ta Vỏ cùng câm dộng tước 
sự thương yêu, châm sóc, giáo dục của Người dôi với thế họ trê Việt Nam. CÒI gì 
hạnh phúc hơn dược học tập và dcm tài nâng phục vụ Tổ quốc, làm vc vang choiân 
tộc. Thi dua học tập tốt là chúng ta dã tự giác làm dóng lời Rác dạy. Càu nói tró là 
tình yêu IỚI1 tỏa sáng tâm hổn tuổi thơ. Học tập là yên nước. 
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Đáp án đẻ 43 
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ĐỂ 44 + 45 

* long kết phán Van. 

* <)n tâp phẩn Tập làm vần. 


1. Trotìị chương trình Ngữ Vàn H, các em đả được hoc một sô trích đoạn trong 
một sỏ tiC phẩm vàn xuôi co của dán tộc. Dớ là những tác phàm nào? 

A Chiếu dời dò (Thiên đô chiếu). 

BTIịch tướng sĩ 

c Binh Ngó dại cáo 

I), Bàn luận vc phép học (Luận học pháp). 

E. Câ A. B, c, I) đều không đúng. 

F. Câ A, B, c, D đểu đúng. 

2. Noi dutg chính cùa nhìíng lác pham ày là gì? 

A. Thê hiện ý chí tự lập, tự cường, xây dựng Đại Việt thành một quốc gia 
cường thịnh. 

B. Phê phán tư tưởng cầu an hường lạc, mát cánh giác trước hoạ xâm lăng, 
căm thù hộ mật tham lam tàn bạo của đế quốc Mông Nguyên, khích lệ 
tướng sĩ học tập binh thư, rèn tập cung tên chiến mã sẩn sàng đánh thắng 
quân TTìát Đát dể bảo vệ sơn hà xã tắc Đại Việt. 

C. NCu cao nhân nghía, khắng dịnh nén văn hiến Đại Viột, vạch trán tội ác 
cùa giặc Minh tàn bạo, ca ngợi chiến cồng M bình Ngô" vô cùng oanh liột, 
tuyên bố Đại Việt bước vào một kỉ nguyôn mới: độc lạp, thanh bình. 

D. Đề nghị cải cách ncn giáo dục nược nhà, đào tạo nhân tài để chấn hưng 
. dâì nước. 

E. Tất cả A, B, c, D đểu đúng. 

F. Tát cả A, B, c, D đéu sai. 

3. Đậc điền nghệ thuật nổi bật nhất của ván xuôi cổ là loại vân biin ngầu, sử dụng nghệ 
thuật đối heo từng vế, từng cập càu song hành . 

A.Đung B.Sai 

4. Trong (ác cáu sau, càu nào không có dối? 

A. 'Did thế rộng nu) hằng; diít dai rao nu) thoáng. Dân rư khỏi chịu rảnh 
khốn khò ngập lụt; muôn vật (õng nít mực phong phú tổt tươT\ 

"Chiếu dời đô". 
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B. “Ta thường tới hữu quên ân, nửa đem vồ gối; một don như rắt, nước nắt 
dầm đìa; chỉ l ùm tức chưa xà thịt lột da, miết gan nông máu quân thù. Dầu ' ho tĩăm 
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xúc này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng'. 

("Hịch tướng sì"). 

c. “Trận Bổ Dằng sấm ran chớp giát, 

Miền Trù Lán trúc trẻ tro hay. 

... Gươm mài dú, dá núi cũng mòn, 

Voi uống nước, nước sông phải cạn. 

Đánh một ĩrậh, sạch không kình ngục, 

Đánh hai trận, tan tác chim muông”. 

("Binh Ngỏ đại cảo" 

uy Ngọc không mài, không thành dồ vật; người klìông học; khôn ị hiê rõ 

đạo”. 

• ("Luật học pháp") 

E. “Cúi xin từ nay han chiêu thư cho thầy trồ trường học của phủ, hiyện, ác 
trường tư, con cháu các nhà vàn võ, thuộc lại ớ các trấn cifu triều, đều tuỳđđu iện 
dấy mà đi học”. 

("Luật học pháp") 

5. Phương thức biểu dạt chả yếu trong đoạn vàn sau là gi? 

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, 

Dơhẩn thay, nước Đông Hdi không rửa sạch mùi. 

Lè nào trời dất dung tha, 

Ai hào thần dân chịu dược?” 

("Bỉnh Ngỏ đại cáo^ 

A. Tự sự B. Miêu tả 

c. Biểu cảm D. Nghị luận 

6. Trong đoạn văn sau, tác gùi dá sử dụng phương thức hiểu dạt nào? 

“Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học dã hi thứ txuện. 
Người ta dua nhau lối học hình thức cáu danh lợi, không còn biết đến tan c ưtng, 
ngũ thường. Chúa tam thường; thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đểu do nhữn g tiêu 
tệ hợi ấy”. 

("Luận học pháp*) 

A. Miêu tả B. Nghị luận 

c. Biểu cảm D. Tư sư 

7. “Cảm hửng chủ dạo của những hài chiếu, hịch, cáo, hiểu ấy là lòng 'êm tước 
thương dân, ỷ chí tự cường và niêm tự lìùo dân tộc”. Ý kiến áy đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai 
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s. Nhừrg bai tho nhu: “Nhơ rùng", "Que hương", Óng đô' xuất hiện trong phong trào 
“thơ mõ", đo ỉa vào khoang thời gian nao? 

A. Cuối thố ki XIX B. Ha mươi năm đáu thế ki XX 

c. Từ nam 1930 - 194.3 I). Sau nam 1945 

Ọ. So vd thơ cô trung đại, nhũng bai thơ nay có gì "mới"? 

A. Không viết bằng chữ Hán, chữ Nôm mà viết bằng chữ Quốc ngữ. 

B. Không sứ dung thơ Đường luật mà sáng tác theo thơ tự do, thơ năm chữ, thơ 
tám chữ, thơ bay chừ,... không bị gò bó vào một khuôn mẫu nhất định. 

c. Cách diễn đạt mới dẻ hiên, hau nhu không SƯ dung điển tích, diên cỏ vãn 
hoe. 

l). Cám hứng về thiên nhiên, về quê hiiơng đất nước, về tình yêu... dược thê 
hiện qua tâm trạng cá nhân, qua cái "tôi" trừ tình với màu sắc lãng mạn. 

K. Nhiều hài diễn tà tâm trạng buồn, buồn vì cô đơn, buồn trong tình yêu, 
buồn vì yêu nước mà bất lực,... 
ị\ Đúng 
(ỉ. Sai 

ỉfí. Hát nêu mòt vài càu tho mói mà em yêu thích , em thuộc. 

• • * 

A. "Ta biết ta chúa tê ( tia muôn loài, 

Giữa chấn thao hoa klìồng tên, không tuổi”. 

("Nhớ rừng") 

B. "Giây dỏ httổn không thẳm; 

Mực dọng trong nghiên sầu... 

... Những người muôn núm cũ 
Hồn ở dâu háy giờ?” 

("ông đố") 

I 

c. "...Chiếc thuyền nhẹ hãng như con tuấn mã. 

Phúng mái chèo, manh me vượt trườììg giang. 

Cánh buồm giương to như manh hổn làng, 

Rưón thân trắng hao la thâu góp gió..." ‘ • 

("Quê hương") 

p. Chưa hợp lí 

F. Đúng 

//. H à) kẻ tèn một số tác phấm ván thơ nước ngoài mà em đá học trong chương trinh 
Ngữ văĩ H. 

A. "Cô hẻ hán diêm” truyên của An-đéc-xen (Đan Mạch). 

F. "Đánh nlìơu với cỏi xay gió” trích tiểu thuyết “ Đôn Ki-hô-te' của nhà văn 
Xéc-van-tex (Tây Ban Nha). 

tề 
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c. "Chiếc lá (uôi cùng" truyện ngắn của (Vỉlcn-ri (Mì). 

1). "Hai cây phong" trích truyện "Ngiựờù t/ìiỉy (lau ticu" của Ai-ma-tòp (Li£ n 
xỏ cù). 

E. "Đi hộ ngao (In" trích tiếu thuyết' "íianin hay \ V giáo ilnc' cùa Ru-xỏ 
(Pháp). 

F. “Ỏng Ginổc-datìh mặc lề phục" trích hài kịch "Ti ưthig già họ r làn sang" 
cua Mo-li-e (Pháp) 

(». Tất cả A, B, c, D, E, F đều đúng. 

H. Tấtca A,B,C,D,E,Fdéusai. 

12. Tác phấm nào nói lén tình thương đối với những em thơ hất hanh và ước mơ xươn tới 
một thẻ giời dày ánh sáng, niềm vui và hạnh phúc cho tuồi thơ. 

A. "Cỏ Im ; hán diêm" B. "Chiếc lá cuối t òng". 

c. "Hai cây pltong" I). "Di hộ ngao du". 

13. Chủ dế: "Ca ngợi tình thương, (lức hi sinh cùa những tấm lòng CO) ỉ (i; khẳng 
(tịnh nghệ thuật ('hân chinh , kiệt tác nghệ thuật phái hướng tới con người, ù hanh 
phúc của con người" dược thê hiện một cách cảm động trong tác phẩm nào? 

A. "Hai cây phong" B. "Cò hẻ hán diêm". 

c. "Chiếc lá cuối cùng". I). "Đánh nhau với cối xay dỏ". 

14. Tác phẩm nào di cao thiên nhiên là một trường học vĩ dại; phái đi xa kiêu hng; đi 
bế} ngao du là vò cùng thú vị? 

A. "Ỏng Ciiuôc-danh mặc ỉềphục". 

B. "Hai cày phong \ 

c. "Đánh nhau với cối xay gió". 

D. "Đi hộ. ngao du". 

15. Cánh "Ông Gịiiòc-đanh mặc lé phục ’ nhằm chàm biếm loại người nào trong xá hòi 
và thói xấu gì cùa họ? 

A. Kẻ giàu có hám danh, 

B. mà ngoe nghếch, lố bịch: 

c. ưa bợ dỡ, xu nịnh, chí lam chò cười chr í hiên hạ. 

D. Gổm tất cả A, B, c. 

16. Phương thức biểu dạt chủ yếu của văn nghị luân là gì? 

A. Lí lẽ, lạp luận, dán chứng. 

B. Tựstr c. Miêu tá 

D. Biểu cảm K. Thuyết minh 

17: Trong vản bán nghị luận có thè kết hợp nghi luân voi ( ác phương thức bièi dat tàơ? 

A. Nghi luận + tự sự B. Nghị luận + miêu tá 

c. Nghị luận + thuyết minh I). N :hi luạn + biếu cân. 

E. Gổm tất cả A, B, c, D; và cỏ sự lụa chọn hạp li. 
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ts. (iiíi thiêu , thuyèt minh moi (tia (lanh van hoa. 

Hài làm 

Làng hát t anh Trường Lưu - llà Tình 

-àng Trường Lưu tỉuiọc tinh llà Tình, huyện Can Lộc, cách Đòng Lộc 9 km. 

-à que hương Thám hoa Nguyền 1 luy Oánỉì (1713-1 789). Ỏng là Thượng thư 
bộ cỏig, từng làm Tế tửu Quốc tử giám, là thấy học của chúa Trịnh Sám và vua Lê 
Duc Teng. 

Sau khi ve hưu, ông mờ trường day học, đào tạo dược hàng trăm tú tài, cử 
nhân, '0 tiến sĩ, trong số đó có Phạm Nguyên Du, Phạm Quý Thích,... Thạc Đình 
học hiai là trung tam giáo dục lớn. 

Ong lập ra Phúc Giang thư viện, thuê thợ khắc ván in sách, hiện còn để lại 
tri*n 2(0 ban khắc. 

Ong còn bò tiền ra đào giếng Thạc, lập vườn hoa dưới chân núi Phượng Sơn, 
xây 'dựig chợ Quan, tậu 20 mầu ruộng lập ra học diều, Trường Lưu dược xảy dựng 
thànih nột làng văn hóa nổi tiếng, là đất học, là tháng cánh trong các thế ki XVIII, 
XIX. Pgoài ba cha con anh em Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Quýnh, Nguyễn 
Huy Tr dổ tiến sĩ, còn cỏ hơn 30 người dỏ tú tài, cứ nhân. Danh tiếng họ “Nguyền 
Huy nức tiếng gần xa. 

ỉát cảnh Trường Lưu có: Quán thị triêu hà, Phượng Sơn tịch chiếu, cổ Miếu 
àm đuig, Liên trì nguyệt sắc, Thạc tinh hương truyền, Nguyễn trang hoa mĩ, Hân 
thiên u chung. Nghía thương mộc đạc. 

Xui Trường Lưu đến nay còn lưu truyền bài ca: 

"Rúng bạc chợ Quan lúc tâug sáng, 

Nắng viền núi Phượng lúc hoàng hôn 
Chùa Hàn buổi sớm hồi chuông gọi, 

Kho Nghĩa chiều hòm tiếng mò dồn. 

Rậm rạp hổng cay che Miếu cổ, 

Lung linh hỏng nguyệt chiếu hổ sen. 

Nguyễn trang hoa đẹp nhìn Ưa mắt 

% • ♦ 

Giếng Thục dồng thơnt nông tỉnh hổn." 

Thời Lý Trán chi có các thôn nhò Ke Tràng, Kỏ Bỉm, Kẻ Đò ở ven sông 
Phúc: Ciang, dưới chân núi Trà Sơn. 

Nửa cuối thế ký XV, vua Lê Thánh Tỏng cho di dân về dinh cư quanh các 
ngọni lúi Phượng Lĩnh, Bình Cương cạnh sườn phía tây níii Nhục Sạc (núi Cài). 
Làng Trường Lưu có từ dó. 

Trường Lưu có nghe dệt vái lâu đời, con gái dẹp n<Ịi tiếng, là cái nôi hát 
phưòrni vải. Gái phường vái Trường Lưu (Can Lộc) và trai phường Nón T iên Điền 
(Nghìi Kuan) từng có mối giao tình bén dẹp. o Uy và â Sạ từng làm dam dubi bao 
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chàng trai mà Nguyễn Du nhác đến trong bài 'Văn te song Trường Lư I nhi nứ" /à 
hài "Thác lời trai phường Nón gửi gái phường Vài Trường Lưu": 

4 'Hổng Sơn rao ngất máy tầng, 

Đò Củi nì ây trượng là iòng bây nhiêu r 

Nguyên Huy Tự là tác giá 'Hoa Tiên truyện"; con là Nguyên Huy Hổ, tác ịiá 
"Mai Đình mộng kí". Cùng với Nguyên Du... tạo thành "Hồng Sơn văn phái"... 

(Theo báo Vàn nghệ) 

19. Giải thích và binh ỉuàn càu nói sau đày cùa M.Go-rư-ki: 

"Hãy yêu sách, nổ là nguồn kiến thức, chỉ cỏ kiến thức /nớt h) con (lường song". 

Bài làm 

Sách là ông thầy, IÌ 1 người bạn vô cùng thân thiết đối với những người hií'u 
học xưa nay. Biết yêu sách và ham mê đọc sách là một đức tính quý bíu cần đư*c 
rèn luyện và sớm hình thành từ tuổi ấu thơ. Kháng định giá trị và lợi ích to lớn cia 
sách, văn hào Go-rơ-ki có nói: 

"Phải yêu sách , nó lủ nguồn kiến thức, chi cỏ kiến thức mới lủ con dường sờhị\ 

Sách là một trong những thành tựu văn minh kì diệu của con ngươi. Từ nhữig 
quyên sách dược viết trẽn hàng trăm tấm da cừu, được khắc trên hàng nghìn thé te, 
được in bằng mộc bản đến những cuốn sách in bằng máy in hiện đại như ngày n;ỵ, 
ta dề dàng nhận thấy sự tiến bộ cúa loài người qua máy nghìn năm lịch sử. Tác gả 
bài 44 Phương pháp đọc nhanh" (Lịch sử vãn hóa tổng hợp 1987-1990) cho biit: 
44 Tính đến nay , trong 500 núm lịch sử cùa mình, ngành in thế giới dã xuất hihì hai 
300 triệu đầu sách, hàng mỉm cho ra dời 600 triệu trang in". Những con số ấy làn 
cho ta vô cùng sửng sốt! 

Sách là sản phẩm tinh thẩn của những tài nâng. Những nhà vĩn, những ử 
gia, những nhà tư tương vĩ đại mới cỏ thể sáng tạo nên những tác phàm vĩ dại. Kiih 
Thánh, Kinh Ko-ran, Kinh Phạt, cuốn sứ thi Ra-ma-ya-na, sách của Khống Tr, 
Mạnh Tử, Lào Tử,... trái qua máy nghìn năm, đến nay vẫn còn chiếm lỉnh tàm h«n 
hàng triệu con người trén trái (lất. Những tác phẩm như “Sử ki Tư Míĩ ThiêỉỶ, 
"Chiên tranh và Hòa hình ", những bộ tiểu thuyết chương hổi như “ Tan quốc chỉ\ 
"Đỏng Chu liệt quác",... những công trình của các nhà văn hóa, khoa hic được gải 
thường Nô-ben măi mài chiếu sáng nén vãn minh nhân loại. Hàng ngàn quyển sá<h 
Hán - Nỏm được tổ tiên ỏng cha ta dể lại là những chứng tích hùng hồn cùa nôn v.n 
hiến Đại Việt rực rỡ, lâu dời. Mọi thứ vạt chất có thê mục nát theo thời gian, nhưrg 
tên tuổi và các công trình của Nguyễn Trãi, Nguyền Du, của Niu-tơn, Anh-xtara, 
v.v... sẽ dời đời bất tử. 

Sông sâu, nước lớn là do tự nguồn. Sách cũng vjp. Sách là kết tiiti trí tuẽ cia 
con người. Là nguồn kiến thức bao la và mênh mông. Sách nâng cao k lỆỆỊí hức, nả 
rộng tám mát ch^độc giả. dạy ta biết yêu, biết ghét, biết mơ ước,... Con có loi 
sách dể dọc giải trí. nuôi dường trí tưởng tượng, dem lại niêm vui. Sách là tài liu 
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(fế hcc tập, dê tu dường. (ÌÌO nên "plnli biết ven sách , biết (Ịuỷ sách" vì "nó lủ 
nguồt kiến thức". Người xưa (lã nói: "Moi quyến sách lủ một hũ vàng”. Lê Quý 
pôn, nhà hác học cua nước ta trong thè ki thứ XVIII là một con người rất thòng 
minh suốt đời "mắt không rời sủi lì, gối dân len sách". Con người có hiếu học mới 
yêu Sich đến thế! 

Ỏ đời, ai cung muốn giàu có, sang trọng. Ai cùng muốn học rộng, biết nhiều. 
Nghè) khổ thì bị người ta coi thường. Dốt nát càng bị thiên hạ coi khinh. Tại sao 
trong xã hội phong kiến Việt Nam, ké sĩ lại đứng đáu các dẳng cấp: "Sĩ, nâng, câng, 
thương"? Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Sống trong thời dại tin học, ta mới tháy 
rõ tri hức, trí tuệ, tài năng là vỏ giá. Chúng ta càng thêm thấm thìa ý kiến của Go- 
rơ-ki: “C/|/ có kiến thức mới lủ con dườììg sống". Không thể sống trong đói rét, tãm 
tối, dit nát. Bời lẽ "người không cỏ trí,ít hiểu biết, chi lủm dầy tớ cho người ta sai 
khiến mà tlỉôi" (Mạnh Tử). Muốn biết thêm một, hai ngoại ngữ làm còng cụ, muốn 
có mct trình độ khoa học hiện đại, tiên tiến thì phái được đào tạo chuyên sâu, phái 
dày óng học tập, phải biết tự học, tự dọc sách. Và bao giờ cũng vậy: "Re cùa học 
tập tì ì dắng; quả cùa học tập thì ngọt". 

"Chi cỏ kiên thức mới lủ con dường sông". Sông trong lao động sáng tạo. 
Sống lể làm chủ thiết bị máy móc. Sống trong ánh sáng vãn minh cùa khoa học kT 
thuật Con đường sống mà Cìo-rơ-ki nói đến là con dường sáng tạo, có dời sống vật 
chát sing trọng, có dời sông tinh thần phong phú, tươi đẹp dể làm chú bản thân, Jàm 
chù xi hội* làm chủ thiên nhiên. 

Gần 700 nãm ve trước, trong "Quốc âm thi tập", Nguyễn Trãi có viết: 

"Nên thơ, nên thầy vì có học, 

No ăn, no mục bởi hay làm". 

("Bảo kinh cảnh giới" - bài 46) 

Yêu sách nhưng không phái là con mọt sách. Đọc* sách nhưng không được nô lệ 
vào Sich, mà phải vừa thực sự cầu thị, vừa ý thức được: "Học cho rộng, hỏi cho kĩ, suy 
nghĩ (ho cẩn thân, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lồng". ("Trung dung"). 

Người yêu sách là người biết coi trọng tri thức, rất hiếu học, lúc nào cùng 
iĩU*ô'nvươn lên thành kẻ sĩ (người trí thức) trong xã hội. 

Trên con đường hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ 
Việt Mam không chí học ờ trường, học thầy, học bạn, hoe trong thực tế cuộc sống, 
nià ccn phải biết dọc sách, sách khoa học, (sách kĩ thuật, sách ngoại ngữ, sách vãn 
học,..), biết tự học đồ vù trang cho mình những kiến thức hiện đại, dem tài náng 
phục vụ đắc lực công cuộc xáy dựng đát nước phổn vinh. 

Hãy phấn đáu cho mục tiêu mỗi học sinh có một ngán sách, mỗi gia đình có 
một ti sách, đúng nhu ức Trai dã nói: "Gia hữu cúm thư nhi hôi lạc" (Trong nhà có 
dỏm .ách thì con cái vui). Đọc sách phải trở thành niểĩĩì vui sáng tạo. Tuổi trẻ 
chéínị ta, ai cùng biết học trong sách, mỗi ngày dành ra một hai giờ đọc sách. 
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Hơn bao giờ hết, chúng ta càng tháy rò câu nói cua (lO-rơ-ki là mội lời 
khuyên đẹp: ‘7/ỡy yêu sách, nó lủ nguồn ki CH thức, chi cỏ ki CH thức mới lù con 
dườug sống”. 

Đáp án dé 44 + 45 
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45 DÉ TRẢC NGHIỆM VÀ Tự LUẬN - NGỮ VĂN 8 


Đẻ 1 

* Tôi đi hoc 

* Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ. 

* Tính thống nhất vế chủ đề của văn bản 

5 

Đé2 

* Trong lòng me (trích "Những ngày thơ ấu”) 

* Trường từ vưng 

* Bó cuc của van bản 

13 

Đế 3 + 4 

* Tức nước vờ bờ (trích "Tắt đèn") 

* Xây dưng đoan văn trong văn bản. 

16 

Để ỉ + 6 

* Lão Hac. 

* Từ tương hình, từ tương thanh. 

* Liên kết các đoan vàn trong ván bản. 

21 

Đề 7 

* Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xâ hỏi. 

* Tóm tắt vàn bàn tự sự 

* Luyện tập tóm tắt văn bản tư sự. 

31 

Đế 8 

* Cô bé bán diêm. 

* Trợ từ, thán từ. 

* Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự. 

34 

3é 9*10 

* Đánh nhau với cối xay gió (trích " Đôn Ki-hô-tê"). 

* Tinh thái từ. 

* Luyện tập viết đoan văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm 

42 

.. ị _ 

Dể 11 

* Chiếc lá cuối cùng. 

* Chương trinh địa phương (phẩn Tiếng Việt). 

* Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. 

49 

. 

: 

ỊMM. 

Dé12 

* Hai cây phong. 

* Nói quá. 

53 

. 

fế 13+ 14 

* ỏn tập truyện kí Việt Nam 

* Thông tin về Ngày Trái Đất nàm 2000. 

* Nói giảm, nói tránh. 

* Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp miêu tả, biểu cảm. 

59 

• 

__,__ 

Dể 15 

* Câu ghép. 

* Tim hiểu chung vé văn bản thuyết minh. 

64 

• 

Dế 16 

% 

* Ôn dịch, thuốc lả. 

* Câu ghép (tiếp theo) 

* Phương pháp thuyết minh 

68 


173 





Để 17 

* Bài toán dân số. 

* Dấu ngoàc đơn và dấu hai chấm. 

* Đề văn thuyết minh và cách làm bài vàn thuyết minh 

72 

■V * »4 

1 

■ » *, . J 

Để 18 

L . _ .. 

* Chương trinh văn hoc (địa phương). 

* Dấu ngoăc kép. 

* Luyện nói: thuyết minh về một thứ đổ dùng. 

76 

Đế 19 + 20 

* Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác. 

* Đập đả ỏ Côn Lỏn. 

* ôn luyện về dấu câu. 

* Thuyết minh về một thể loại văn học. 

79 

Để 21 

* Muốn làm thằng Cuội. 

* Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt 

34 

Để 22 

* Hai chữ nước nhà. 

* Hoạt đông Ngữ Văn: làm thơ bảy chữ. 

88 

Đế 23 + 24 

> • V * * • j 

* Nhớ rừng 

* Ông đồ. 

* Câu nghi vấn. 

* Viết đoạn vãn trong vân bản thuyết minh. 

93 

7. .V , " : . . . ' " ị 

. ' ■; .• 

Đề 25 + 26 

* Quê hương 

* Khi con tu hú. 

* Câu nghi vấn (tiếp theo). 

* Thuyết minh về một phươr.g pháp. 

DO 

%" •'■ị ■’ 

Để 27 

* Tức cảnh Pác Pó. 

* Câu cấu khiến. 

* Thuyết minh về môt danh lam thắng cảnh. 

‘ Ôn tập về một văn bản thuyết minh. 

D6 

Đé 28 + 29 

* Ngắm trăng (Vong nguyệt). 

* Đi đường (Tẩu lộ). 

* Câu cảm thán. 

* Câu trán thuật. 

11 

Để 30 + 31 

* Chiểu dời đô (Thiên đô chiếu). 

* Câu phù định. 

* Chương trinh địa phương (Phần Tập làm văn) 

16 

Để 32 + 33 

* Hịch tướng sĩ. 

* Hành động nói 

19 
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Đế 34+ 35 

* Nước Đại Việt ta (trích "Bình Ngô đại cảo") 

* Hành đông nói (tiếp theo) 

* Ổn tâp vé luân điểm 

126 

Đếỉ6 

* Bàn luân vé phép hoc (Luồrn hoc phap). 

* Viết đoan vân trinh bày luân điếm 

* Luyẽn tâp xây dưng và trinh bày luận điểm. 

131 

Đề 37 

* Thuế máu (trích "Bản an chế độ thực dân Pháp'). 

* Hội thoai. 

* Tim hiểu yêu tổ biểu cảm trong văn nghị luận. 

135 

. 

Đề >8 

* Đi bộ ngao du (trích "Ê-min hay về giáo dục "). 

* Hỏi thoai (tiếp theo). 

* Luyèn tâp đưa yêu tô biểu cảm vào bài văn. 

142 

Đế Ì9 

* Lựa chon trảt tư từ trong câu 

* Tìm hiểu các yếu tỏ tự sự và miêu tả trong văn nghị luận. 

145 

Đế 40+41 

* Ồng Giuôc-đanh mác lẻ phuc {"Trưởng giả học làm sang"). 

* Lưa chon trảt tự từ trong câu (tiếp theo). 

* Luyện tập đưa các yếu tô tự sự. miêu tả vào bài văn nghị luận. 

150 

Để Í2 

* Chương trình địa phương 

* Chữa lỗi diễn đat (lỗi lỏ-gíc) 

155 

Đế »3 

* Tổng kết phần Văn. 

* Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt. 

* Văn bản tường trình. 

* Luyện tặp làm văn ban tường trình. 

159 

Đề 44+ 45 

* Tổng kết phẩn Văn. 

* Ồn tặp phần Tập làm văn. 

165 
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